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BÀI 18 


Kết quả cần đạt 

e Hiểu được sự cần thiết của việc đọc sách và phương pháp đọc sách qua 
bài nghị luận sâu sắc, giàu tính thuyết phục của Chu Quang Tiềm. 

» Nắm được đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu ¿ biết đặt câu 
có khởi ngữ. 


s Ởÿiếu và biết vận dụng các phép lập luận phân tích, tổng hợp trong làm 


văn nghị luận. 


VĂN BẢN 
BÀN VỀ ĐỌC SÁCH 
(Trích) 


Học vấn) không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con 
đường quan trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà 
là việc của toàn nhân loại. Mỗi loại học vấn đến giai đoạn hôm nay đều là 
thành quả của toàn nhân loại nhờ biết phân công, cố gắng tích luÿ ngày đêm 
mà có. Các thành quả đó sớ dĩ không bị vùi lấp đi, đều là đo sách vớ ghi chép, 
lưu truyền lại. Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại, 
cũng có thể nói đó là những cột mốc trên con đường tiến hoá học thuật® của 
nhân loại. Nếu chúng ta mong tiến lên từ văn hoá, học thuật của giai đoạn 
này, thì nhất định phải lấy thành quả nhân loại đã đạt được trong quá khứ 
làm điểm xuất phát. Nếu xoá bỏ hết các thành quả nhân loại đã đạt được 
trong quá khứ, thì chưa biết chừng chúng ta đã lùi điểm xuất phát về đến mấy 
trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm trước. Lúc đó, dù có tiến lên cũng chỉ là 


đi giật lùi, làm kẻ lạc hậu. 


Đọc sách là muốn trả món nợ đối với thành quả nhân loại trong quá khứ, 
là ôn lại kinh nghiệm, tư tưởng của nhân loại tích luỹ mấy nghìn năm trong 
mấy chục năm ngắn ngủi, là một mình hưởng thụ các kiến thức, lời dạy mà 
biết bao người trong quá khứ đã khổ công tìm kiếm mới thu nhận được. Có 
được sự chuẩn bị như thế thì một con người mới có thể làm được cuộc trường 
chinhỂ) vạn dặm trên con đường học vấn, nhằm phát hiện thế giới mới. 


Lịch sử cảng tiến lên, di sản tỉnh thần nhân loại càng phong phú, sách 
vở tích luy càng nhiều, thì việc đọc sách cũng ngày càng không đễ. Sách tất 
nhiên là đáng quý, nhưng cũng chỉ là một thứ tích luy. Nó có thể làm trở 
ngại cho nghiên cứu học vấn. Ít nhất có hai cái hại thường gặp. Một là, sách 
nhiều khiến người ta không chuyên sâu. Các học giả Trung Hoa thời cổ đại 
do sách khó kiếm, một đời đến bạc đầu mới đọc hết một quyển kinh, Sách 
tuy đọc được ít, nhưng đọc quyển nào ra quyển ấy, miệng đọc, tâm ghi, 
nghiền ngẫm đến thuộc lòng, thấm vào xương tuỷ, biến thành một nguồn 
động lực tỉnh thần, cả đời dùng mãi không cạn. Giờ đây sách dễ kiếm, một 
học giả trẻ đã có thể khoe khoang từng đọc hàng vạn cuốn sách. "Liếc qua" 
tuy rất nhiều, nhưng "đọng lại" thì rất ít, giống như ăn uống, các thứ không 
tiêu hoá được tích càng nhiều, thì càng dễ sinh ra bệnh đau dạ dày, nhiều 
thói xấu hư danh nông cạn đều do lối ăn tươi nuốt sống đó mà sinh ra cả. 
Hai là, sách nhiều dễ khiến người đọc lạc hướng. Bất cứ linh vực học vấn 
nào ngày nay đều đã có sách vở chất đây thư viện, trong đó những tác phẩm 
cơ bản, đích thực, nhất thiết phải đọc chẳng qua cũng mấy nghìn quyển, 
thậm chí chỉ mấy quyển. Nhiều người mới học tham nhiều mà không vụ 
thực chất, đã lãng phí thời gian và sức lực trên những cuốn sách vô thưởng 
VÔ phạtÔ), nên không tránh khỏi bỏ lỡ mất địp đọc những cuốn sách quan 
trọng, cơ bản. Chiếm lĩnh học vấn giống như đánh trận, cần phải đánh vào 
thành trì kiên cố, đánh bại quân địch tỉnh nhuệ, chiếm cứ mặt trận xung yếu. 
Mục tiêu quá nhiều, che lấp mất vị trí kiên cố, chỉ đá bên đông, đấm bên tây, 
hoá ra thành lối đánh "tự tiêu hao lực lượng". 

Đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trọng nhất là phải chọn cho tỉnh, đọc 
cho kĩ. Nếu đọc được 10 quyển sách không quan trọng, không bằng đem thời 
gian, sức lực đọc 10 quyển ấy mà đọc một quyển thật sự có giá trị. Nếu đọc 


ược mười quyển sách mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc 
mười lần. "Sách cũ trăm lần xem chắng chán - Thuộc lòng, ngẫm kĩ một mình 
hay", hai câu thơ đó đáng làm lời răn cho mỗi người đọc sách. Đọc sách vốn 
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có ích riêng cho mình, đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít cũng không, 
phải là xấu hổ. Đọc ít mà đọc kĩ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm 
ngâm tích luỹ, tưởng tượng tự do đến mức làm đổi thay khí chất! ; đọc nhiều 
mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đây, chỉ 
tổ làm cho mắt hoa ý loạn, tay không mà về. Thế gian có biết bao người đọc 
sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của, chỉ biết lấy nhiều làm 
uý. Đối với việc học tập, cách đó chỉ là lừa mình đối người, đối với việc làm 
người thì cách đó thể hiện phẩm chất tâm thường, thấp kém. 

Sách đọc nên chia làm mấy loại, một loại là sách đọc để có kiến thức phổ 
thông mà mọi công dân thế giới hiện nay đều phải biết, một loại là sách đọc 
để trau đồi học vấn chuyên môn. Muốn có kiến thức phổ thông, hiện nay các 
bài học ở trung học và năm đâu đại học, nếu chăm chỉ học tập thì cũng đủ 
dùng. Nếu chăm chỉ học tập mà chỉ đọc thuộc giáo trình thì chẳng có ích lợi 
gì, mỗi môn phải chọn lấy từ 3 đến 5 quyển xem cho kĩ. Môn học kiến thức 
phổ thông tổng số không quá mười mấy môn, mỗi môn chọn từ 3 đến 5 
quyển, tổng cộng số sách cần đọc cũng chẳng qua trên đưới 50 quyển. Đây 
hông thể xem là đòi hỏi quá đáng. Nói chung số sách mà một người đã đọc, 
ẩn lớn không chỉ có thế, nếu họ không thu được lợi ích thực sự là do họ 
iếu lựa chọn, khi đọc lẽ ra đọc kĩ thì họ lại đọc qua loa. 


j 
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Kiến thức phổ thông không chỉ cần cho công dân thế giới hiện tại, mà ngay 
nhà học giả chuyên môn cũng không thể thiếu được. Khoa học cận đại phân 
oại chặt chẽ, những người chỉ chuyên một học vấn phần nhiều khép kín trong 


ạm vi của mình, lấy cớ là chuyên môn, không muốn biết đến các học vấn liên 
quan. Điều này đối với việc phân công nghiên cứu có thể là cần thiết, nhưng 
đối với việc đào tạo chuyên sâu thì lại là một sự hi sinh. Vũ trụ vốn là một thể 
hữu cơ, các quy luật bên trong vốn liên quan mật thiết với nhau, động vào bất 
cứ chỗ nào đều tất liên quan đến cái khác, do đó, các loại học vấn nghiên cứu 
quy luật, tuy bề ngoài có phân biệt, mà trên thực tế thì không thể tách rời. Trên 
đời không có học vấn nào là cô lập, tách rời các học vấn khác. Ví như chính trị 


học”) thì phải liên quan đến lịch sử, kinh tế, pháp luật, triết học, tâm lí học, cho 
đến ngoại giao, quân sự,... Nếu một người đối với các học vấn liên quan này mà 
không biết đến, chỉ có học một mình chính trị học thôi, thì càng tiến lên càng 
gặp khó khăn, giống như con chuột chui vào sừng trâu, càng chui sâu càng hẹp, 
không tìm ra lối thoát. Các học vấn khác đại khái cũng như vậy, không biết 


bộ 


rộng thì không thể chuyên, không thông thái thì không thể nắm gọn. Trước hãy 
biết rộng rồi sau mới nắm chắc, đó là trình tự để nắm vững bất cứ học vấn nào. 
Trong lịch sử học thuật, phàm là người có thành tựu lớn trong bất kì một lĩnh 
vực nào, đều phải có cơ sở sâu sắc của nhiều môn học vấn khác. 
(Chu Quang Tiêm?, trong anh nhân Trung Quốc bàn về niềm vui 
nôi buồn của việc đọc sách, Bắc Kinh, 1995, Trần Đình Sử dịch) 

Chú thích 

(0) Chu Quang Tiêm (1897 - 1986) : nhà mĩ học và lí luận văn học nổi 
tiếng của Trung Quốc. 

(1U 7c vấn : những hiểu biết thu nhận được qua quá trình học tập. 

(2) Học thuật : hệ thống kiến thức khoa học. 

(3) 7Tường chính : có hai nghĩa chính : 1) chiến đấu lâu dài ; 2) đi xa vì 
mục đích lớn. Trong văn bản dùng với nghĩa : phấn đấu lâu dài trên con 
đường học vấn. 

(4® Kính (ở đây dùng với nghĩa kínñ điền) : sách làm khuôn mẫu cho một 
học thuyết, một chủ nghĩa. 

(6) ô thưởng vô phạt: chẳng ích lợi, chẳng có tác dụng gì nhưng cũng 
chẳng có hại. 

(6) K#í chất: đặc điểm về mặt cường độ, nhịp độ các hoạt động tâm lí của 
cá nhân (ví dụ : khí chất bình thản, khí chất mạnh mẽ). 

0) Chính trị học : khoa học nghiên cứu về tổ chức và đời sống chính trị 
của xã hội, về những vấn đẻ chính sách đối nội và quan hệ quốc tế,... 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Vấn đề nghị luận của bài viết này là gì ? Dựa theo bố cục bài viết, hãy 
tóm tắt các luận điểm của tác giả khi triển khai vấn đề ấy. 

2. Qua lời bàn của Chư Quang Tiểm, em thấy sách có tâm quan trọng như 
thế nào, việc đọc sách có ý nghĩa gì ? 

3. Muốn tích luỹ học vấn, đọc sách có hiệu quả, tại sao trước tiên cần biết 


chọn lựa sách mà đọc ? Theo tác giả, nên chọn lựa như thế nào 2 


6 


4. Phân tích lời bàn của tác giả bài viết về phương pháp đọc sách. Tìm 
hiểu cách lập luận, trình bày ở phân này. 


5. Bài viết 5ản về đọc sách có sức thuyết phục cao. Theo em, điều ấy được 
tạo nên từ những yết tố cơ bản nào ? 
Ghỉ nhớ 


Đọc sách là một con đường quan trọng để tích luÿ, nâng cao học vấn. 
Ngày nay sách nhiều, phải biêt chọn sách mà đọc đọc ít mà chắc còn 


hơn đọc nhiều mà rồng. Cân kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu, giữa đọc 


sách thường thức với dọc sách chuyên môn. Việc dọc sách phải có kế 
hoạch, có mục đích kiên định chứ không thể tu) hứng, phải vừa đọc vừa 
nghiền ngẫm. Qua bài viết Bàn về đọc sách, Chu Quang Tiềm đã trình 
bảy những ÿ kiên xác đáng ây một cách có lí lẽ và bằng nhưng dẫn 
chứng sinh động: 


LUYỆN TẬP 


Phát biểu điều mà em thấm thía nhất khi học bài 8ản về đọc sách. 


: ~ 
KHỞI NGỮ 
2 : lộ ` £ 
1- ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG CỦA KHỞI NGỮ TRONG CÂU 
1. Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ trong những câu sau về vị trí 
trong câu và quan hệ với vị ngữ. 
a) Mazhe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ làng. Còn 
anh, anh không ghìm nổi xúc động. 
(Nguyễn Quang Sáng, C/ưếC lược ngả) 
b) Giàn, tôi cũng giàu rồi. 
(Nguyễn Công Hoan, ước đường cùng) 
c) Về các thểvăn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thể tin ở tiếng ta, 
không sợ nó thiết giàu và đẹp [...]. 
(Phạm Văn Đông, Gï# gìn sự trong sáng cửa tiếng: Việ() 


2. Trước các từ ngữ in đậm nói trên, có (hoặc có thể thêm) những quan hệ 
từ nào ? 


Ghỉ nhớ 


s Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài 


được nói đến trong câu. 


se 7rước khỏi ngữ, thường có thể thêm các quan hệ từ : về, đố với,... 


I- LUYỆN TẬP 


1. Tìm khởi ngữ trong các đoạn trích sau đây : 
a) Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lồm. 
Điều này ông khổ tâm hôf sức. 
(Kim lân, Láng) 
b)- Vâng ! Ông giáo dạy phải ! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng. 
(Nam Cao, 7äo Ziác) 
©) Một mình thì anh bạn trên trạm đính Phan-xi-păng ba nghìn một trăm 
bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn chấu. 
(Nguyễn Thành Long, Lăng /ẽ Sa Pa) 
đ) Lâm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ. 
(Nguyễn Thành Long, Lăng /e Sa P2) 
e) Đối với chấu, thật là đột ngột [...]. 
(Nguyễn Thành Long, Lăng /ẽ Sa P2) 
2. Hãy viết lại các câu sau đây bằng cách chuyển phần được in đậm thành 
khởi ngữ (có thể thêm trợ từ 42) : 
a) Anh ấy làm bài cẩn thận lắm. 
b) 7ö/ hiểm rồi nhưng tôi chưa giải được. 
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PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỒNG HỢP 

1- TÌM HIỂU PHÉP LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP 
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi. 


TRANG PHỤC 


Không kể trên đường tuần tra, nơi rừng rậm hay suối sâu,... phải cởi giày 
ra đi chân đất, thông thường trong doanh trại hay nơi công cộng, có lẽ không, 
ai mặc quân áo chỉnh tể mà lại đi chân đất, hoặc đi giày có bít tất đầy đú 
nhưng phanh hết cúc áo, lộ cả da thịt ra trước mặt mọi người. 

Người ta nói : "Ăn cho mình, mặc cho người", có lẽ nhiều phần đúng. Cô 
gái một mình trong hang sâu chắc không váy xoè váy ngắn, không mắt xanh 
môi đỏ, không tô đỏ chót móng chân móng tay. Anh thanh niên đi tát nước 
ay câu cá ngoài cánh đồng vắng chắc không chải đầu mượt bằng sáp thơm, 
áo sơ-mi là phẳng tấp... Trang phục không có pháp luật nào can thiệp, nhưng 
có những quy tắc ngầm phải tuân thủ, đó là văn hoá xã hội. Đi đám cưới 
hông thể lôi thôi lếch thếch, mặt nhọ nhem, chân tay lấm bùn. Đi dự đám 
tang không được mặc áo quản loè loẹt, nói cười oang oang. 

Người xưa đã dạy : "Y phục xứng kì đức". Ăn mặc ra sao cũng phải phù 
hợp với hoàn cảnh riêng của mình và hoàn cảnh chung nơi công cộng hay 
toàn xã hội. Dù mặc đẹp đến đâu, sang đến đâu mà không phù hợp thì cũng 
chỉ làm trò cười cho thiên hạ, làm mình tự xấu đi mà thôi. Xưa nay, cái đẹp 
bao giờ cũng đi với cái giản đị, nhất là phù hợp với môi trường. Người có 
văn hoá, biết ứng xử chính là người biết tự hoà mình vào cộng đồng như thế, 


hông kể hình thức còn phải đi với nội dung, tức là con người phải có trình 
độ, có hiểu biết. Một nhà văn đã nói : "Nếu có cô gái khen tôi chỉ vì bộ quân 
áo đẹp mà không khen tôi có bộ óc thông minh thì tôi chẳng có gì đáng hãnh 
điện". Chí lí thay ! 

Thế mới biết, trang phục hợp văn hoá, hợp đạo đức, hợp môi trường mới 
là trang phục đẹp. 


(Theo Băng Son, Giao tiếp đòi thường) 


Câu hỏi : 

a) lò đoạn mở đâu, bài viết nêu ra một loạt dẫn chứng về cách ăn mặc để 
rút ra nhận xét về vấn đề gì ? Hai luận điểm chính trong văn bản là gì ? Tác 
giả đã dùng phép lập luận nào để rút ra hai luận điểm đó ? 

b) Sau khi đã nêu một số biểu hiện của "những quy tắc ngầm" về trang 
phục, bài viết đã dùng phép lập luận gì để "chốt" lại vấn để ? Phép lập luận 
này thường đặt ở vị trí nào trong bài văn ? 


Ghỉ nhớ 

s Để !àm rõ ý nghĩa của một sự vật, hiện tượng nào đó, người ta thường 
dùng phép phân tích và tổng hợp. 

* Phân tích là phép lập luận trình bày từng bộ phận, phương diện của một 
vấn đề nhằm chỉ ra nội dung của sự vật, hiện tượng. Để phân tích nội 
dung của sự vật, hiện tượng, người ta có thể vận dụng các biện pháp nêu 
giả thiết, so sánh, đối chiếu,... và cả phép lập luận giải thích, chứng mình. 


» Tổng hợp là phép lập luận rút ra cái chung từ những điều đã phân 
tích. Không có phân tích thì không có tổng hợp. LẬP luận tổng hợp 
thường đặt ở cuối đoạn hay cuối bài, ở phần kết luận cửa một phần hoặc 
toàn bộ văn bản. 


II- LUYỆN TẬP 

Tìm hiểu kĩ năng phân tích trong văn bản Bản về đọc sách của Chu 
Quang Tiểm. 

1. Tác giả đã phân tích như thế nào để làm sáng tỏ luận điểm : "Học vấn 
không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan 
trọng của học vấn" ? (Gợ/ ý: Chú ý thứ tự khi phân tích : Học vấn là của nhân 
loại — Học vấn của nhân loại do sách lưu truyền lại -› Sách là kho tàng quý 
báu —› Nếu chúng ta... Nếu xoá bỏ... làm kẻ lạc hậu.) 


2. Tác giả đã phân tích những lí do phải chọn sách để đọc như thế nào ? 
3. Tác giả đã phân tích tâm quan trọng của cách đọc sách như thế nào ? 
4. Qua đó, em hiểu phân tích có vai trò như thế nào trong lập luận ? 
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LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP 


1. Đọc các đoạn trích sau và cho biết tác giả đã vận dụng phép lập luận 
nào và vận dụng như thế nào. 

a) Thơ hay là hay cả hồn lẫn xác, hay cả bài J...J không thể tóm tắt thơ được, 
mà phải đọc lại Cái thú vị của bài "Thu điếu " ở các điệu xanh : xanh ao, xanh bờ, 
xanh sóng, xanh tre xanh trời xanh bèo, có một màu vàng đâm ngang của chiếc 
lá thu rơi ; ở những cử động : chiếc thuyền con lâu lâu mới nhích, sóng gợn tí, lá 
đa vẻo, tầng _mHÂP 1ơ lửng, ngõ trúc quanh, chiếc cần buông, con cá động ; ở các 
vân thơ : không phải chỉ giỏi vì là những tử vận hiếm hóc, mà chính hay vì kêf 
hợp với từ, với nghĩa chữ, đến một cách thoải mái đúng chỗ, do một nhà nghệ sĩ 
cao tAaV/ cả bài thơ không non ép một chữ nào, nhất là hai câu 3, 4 : 

Sóng biếc theo lần hơi gợn tí, 
đối với : 

Lá vàng trước gió khẽ đưa vêo. 
thật tài tình ; nhà thơ đã tìm được cái tốc độ bay của lá : vẻo, để tương xứng 
với cái mức độ gơn của sóng : tí. 


(Toàn tập Xuân Diệu, tập 6) 


b) Mãu chốt của thành đạt là ở đâu ? Có người nói thành đạt là do gặp 
thời, có người lại cho là do hoàn cảnh bức bách, có người cho là do có điều 
kiện được học tập, có người lại cho là do có tài năng trời cho. Các ý kiên đó 
mỗi ý chỉ nói tới một nguyên nhân, mà lạ? đêu là nguyên nhân khách quan, họ 
quên mất nguyên nhân chủ quan của con người. 

Thật vậy. Gặp thời tức là gặp may, có cơ hộ¿ nhưng nẻiu chủ quan khöng 
chuẩn bị thì cơ hội cũng sẽ qua đi. Hoàn cảnh bức bách tức là hoàn cảnh khó 
khăn buộc phải khắc phục. Nhưng gặp hoàn cảnh ấy có người bỉ quan, thất 
vọng, chán nản, thối chí ; có người lại gồng mình vượt qua. Điều kiện học tập 
cũng vậy, có người được cha mẹ tạo cho mọi điều kiện thuận lợi, nhưng lại mải 
chơi, ăn diện, kết quả học tập rất bình thường. Nói tới tài năng thì aï cũng có 
chút tà nhưng đó chỉ mới là một khả năng tiềm tàng, nếu không tìm cách phát 
huy thì nó cũng bị thui chột. Rút cuộc mất chốt của thành đạt là ở bản thân chủ 
quan môi người, ở tính thần kiên trì phấn đấu, học tập không mệt mỏi, lại phải 
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trau dồi đạo đức cho tốt đẹp. Không nên quên rằng, thành đạt tức là làm được 
một cái gì có ích cho mọi người, cho xã hội, được xã hội thừa nhận. 
(Nguyên Hương, 7rỏ chuyện với bạn trẻ) 
2. Hiện nay có một số học sinh học qua loa, đối phó, không học thật sự. Em 
hãy phân tích bản chất của lối học đối phó để nêu lên những tác hại của nó. 
3. Dựa vào văn bản ân về đọc sách của Chu Quang Tiểm, em hãy phân 
tích các lí do khiến mọi người phải đọc sách. 


4. Hãy viết đoạn văn tổng hợp những điều đã phân tích trong bài ðản về 
đọc sách. 


BÀI 19 


Kết quả cần đạt 


s Hiếu được sức mạnh, khả năng kì diệu của văn nghệ đối với đời sống 
con người qua tác phẩm nghị luận ngắn #øn, chặt chè và giầu hình ảnh 


của Nguyễn Đình Thi ; hiểu thêm cách viết một bài văn nghị luận. 
se Nấm được đặc điểm và công dụng của các thành phần biệt lập tình 
thái cảm thán trong câu ; biết đặt câu có thành phần tình thái, thành 
phần cảm thán. 
se Hiêu và biết cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời 
sống xã hội. 

Nắm được yêu cầu của Chương trình địa phương phần Tập làm văn để 
thực hiện ở bài 29. 


VĂN BẢN 
TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ 


Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở 
thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói 
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một điêu gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ, anh 
muốn đem một phân của mình góp vào đời sống chung quanh. 

Nguyễn Du viết : 

Cở non xanh tận chân trời, 
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 

nào phải để cho ta biết cảnh mùa xuân ra sao mà thôi, hai câu thơ làm chúng 
ta rung động với cái đẹp lạ lùng mà tác giả đã nhìn thấy trong cảnh vật, rung. 
động với cảnh thiên nhiên mỗi mùa xuân lại như tái sinh, tươi trẻ mãi, và cảm 
thấy trong lòng ta có những sự sống tươi trẻ luôn luôn tái sinh ấy. Tất cả 
những cảnh, những tình, những con người, những sự việc của một cuốn tiểu 
thuyết, nếu chỉ làm cho trí tò mò hiểu biết của ta thoả mãn thì đóng quyển 
sách lại cũng không còn gì. Nhưng chúng ta đọc các dòng cuối cùng rồi, 
chúng ta biết hết đầu đuôi câu chuyện rồi, chúng ta biết nàng Kiều mười lăm 
năm đã chìm nổi những gì, hay là An-na Ca-rê-nhi-naÓ) đã chết thảm khốc ra 
sao, chúng ta không còn cân biết gì thêm, mà vẫn còn ngồi mãi trước trang 
sách chưa muốn gấp, đầu óc bâng khuâng nặng những suy nghĩ, trong lòng 
còn vương vất những vui buồn không bao giờ quên được nữa : chúng ta vừa 
nghe thấy lời gửi từ mấy trăm năm trước của Nguyễn Du hay Tôn-xtôi. 

Lời gửi của nghệ thuật không những là một bài học luân lí hay một triết lí 
về đời người, hay những lời khuyên xử thế, hay một sự thực tâm lí, hoặc xã 
hội. Nếu 7zuyên Kiều rút ra chỉ còn là : 

Trăm năm trong côi người ta, 
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. 
hoặc : 
Thiện căn ở tại lòng ta, 
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. 
thì tác phẩm của Nguyễn Du sẽ biến thành một thứ "Phật giáo diễn ca", cũng 
như An-na Ca-rê-nhi-na sẽ biến thành "Bác áiŒ) giáo diễn thuyết". Không, lời 
gửi của một Nguyễn Du, một Tôn-xtôi cho nhân loại phức tạp hơn, cũng 
phong phú và sâu sắc hơn. Chúng ta nhận của những nghệ sĩ vĩ đại ấy không 
những là mấy học thuyết luân liỒ), triết học, mà tất cả những say sưa, vui 
buồn, yêu ghét, mơ mộng, phẫn khích, và biết bao nhiêu tư tưởng của từng 
câu thơ, từng trang sách, bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ mà đáng lẽ chúng ta 
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không nhận ra được hằng ngày chung quanh ta, một ánh nắng, một lá cỏ, một 
tiếng chim, bao nhiêu bộ mặt con người trước kia ta chưa nhìn thấy, bao nhiêu 
vẻ mới mẻ, bao nhiêu vấn để mà ta ngạc nhiên tìm ra ngay trong tâm hồn 
chúng ta nữa. Mỗi tác phẩm lớn như rọi vào bên trong chúng ta một ánh sáng 
riêng, không bao giờ nhoà đi, ánh sáng ấy bấy giờ biến thành của ta, và chiếu 
toả lên mọi việc chúng ta sống, mọi con người ta gặp, làm cho thay đổi hẳn 
mắt ta nhìn, óc ta nghĩ. Những nghệ sĩ lớn đem tới được cho cả thời đại họ 
một cách sống của tâm hồn. 

[..| Chúng ta nhận rõ cái kì điệu của văn nghệ khi chúng ta nghĩ đến 
những người rất đông, không phải ở trốn trong một cơ quan bí mật, không 
phải bị giam trong một nhà pha®, mà bị tù chung thân trong cuộc đời u tối, 
vất vả không mở được mắt. Những người đàn bà nhà quê lam lũ ngày trước, 
suốt đời đầu tắt mặt tối, sống tối tăm, vậy mà biến đổi khác hẳn, khi họ ru con 
hay hát ghẹo nhau bằng một câu ca dao, khi họ chen nhau say mê xem một 
buổi chèo. Câu ca dao tự bao giờ truyền lại đã gieo vào bóng tối những cuộc 
đời cực nhọc ấy một ánh sáng, lay động những tình cảm, ý nghĩ khác thường. 
Và ánh đèn buổi chèo, những nhân vật ra trò, những lời nói, những câu hát, 


làm cho những con người ấy trong một buổi được cười hả dạ hay rỏ giấu một 
giọt nước mắt. Văn nghệ đã làm cho tâm hồn họ thực được sống. Lời gửi của 
văn nghệ là sự sống. 

Sự sống ấy toả đểu cho mọi vẻ, mọi mặt của tâm hồn. Văn nghệ nói 
chuyện với tất cả tâm hồn chúng ta, không riêng gì trí tuệ, nhất là trí thức. 

Có lẽ văn nghệ rất kị "trí thức hoá"Ế) nữa. Một nghệ thuật đã trí thức hoá 
thường là trừu tượng, khô héo. Nhưng văn nghệ nói nhiều nhất với cảm xúc, 
nơi đụng chạm của tâm hồn với cuộc sống hằng ngày. Vì văn nghệ không thể 
sống xa lìa cuộc sông và sống là gì, nêu không phải trước hêt là hành động, là 
làm lụng, là cần lao), Chiến đấu cũng là một hình thức cần lao, nói bằng 
danh từ khoa học, con người trước hết là con người sản xuất. Chỗ đứng của 
văn nghệ chính là chỗ giao nhau của tâm hồn con người với cuộc sống hành 
động, cuộc đời sản xuất, cuộc đời làm lụng hằng ngày, giữa thiên nhiên và 
giữa những người làm lụng khác. Chỗ đứng chính của văn nghệ là ở tình yêu 
ghét, niểm vui buồn, ý đẹp xấu trong đời sống thiên nhiên và đời sống xã hội 
của chúng ta. Cảm giác, tình tự”, đời sống cảm xúc, ấy là chiến khu” chính 
của văn nghệ. Tôn-xtôi nói vắn tắt : Nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm. 
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Nghệ thuật nói nhiều với tư tưởng nữa, nghệ thuật không thể nào thiếu tư 
tưởng. Không tư tưởng, con người có thể nào còn là con người. Nhưng trong 
nghệ thuật, tư tưởng từ ngay cuộc sống hằng ngày nảy ra, và thấm trong tất 
cả cuộc sống. Tư tưởng của nghệ thuật không bao giờ là trí thức trừu tượng 
một mình trên cao. Một câu thơ, một trang truyện, một vở kịch, cho đến một 
bức tranh, một bản đàn, ngay khi làm chúng ta rung động trong cảm xúc, có 
bao giờ để trí óc chúng ta nằm lười yên một chỗ. Nhưng nghệ sĩ không đến 
mở một cuộc thảo luận lộ liễu và khô khan với chúng ta về một vấn đề khoa 
học hay triết học. Anh làm cho chúng ta nhìn, nghe, rồi từ những con người, 
những câu chuyện, những hình ảnh, những nỗi niềm của tác phẩm sẽ khơi 
mung lungdĐ trong trí óc ta những vấn đề suy nghĩ. Cái tư tưởng trong nghệ 
thuật là một tư tưởng náu mình, yên lặng. Và cái yên lặng của một câu thơ 
lắng sâu xuống tư tưởng. Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần 
mà bỏ xuống được. Ta sẽ dừng tay trên trang giấy đáng lẽ lật đi, và đọc lại bài 
thơ. Tất cả tâm hồn chúng ta đọc, không phải chỉ có trí thức. Và khác với cách 
đọc riêng bằng trí thức, lần đọc thứ hai chậm hơn, đòi hỏi nhiều cố gắng hơn, 
nhiều chỗ chúng ta dừng lại hơn. Cho đến một câu thơ kia, người đọc nghe thì 


thâm mãi trong lòng, mắt không rời trang giấy. 

[...| Tác phẩm vừa là kết tỉnh của tâm hôn người sáng tác, vừa là sợi đây 
truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. Nghệ sĩ giới thiệu 
với chúng ta một cảm giác, tình tự, một tư tưởng bằng cách làm sống hiển 


hiện ngay lên trong tâm hồn chúng ta cảm giác, tình tự, tư tưởng ấy. Nghệ 
thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong 
lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy. Bắt rễ ở cuộc đời 
hằng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người. 
Nghệ thuật mở rộng khả năng của tâm hồn, làm cho con người vui buồn 
nhiều hơn, yêu thương và căm hờn được nhiều hơn, tai mắt biết nhìn, biết 
nghe thêm tế nhị, sống được nhiều hơn. Nghệ thuật giải phóng được cho con 
người khỏi những biên giới của chính mình, nghệ thuật xây dựng con người, 
hay nói cho đúng hơn, làm cho con người tự xây dựng được. Trên nền tảng 
cuộc sống của xã hội, nghệ thuật xây dựng đời sống tâm hồn cho xã hội. 
1948 
(Nguyễn Đình Thi, Tuyển tập, tập 1IL 
NXB Văn học, Hà Nội, 1997) 
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Chú thích 


() Nguyễn Đình Thi (1924 - 2003) quê ở Hà Nội, là thành viên của tổ chức 
Văn hoá cứu quốc do Đảng Cộng sản thành lập từ năm 1943. Sau Cách mạng 
tháng Tám, ông làm Tổng thư kí Hội Văn hoá cứu quốc, đại biểu Quốc hội 
khoá đâu tiên. Từ năm 1958 đến năm 1989, Nguyễn Đình Thi là Tổng thư kí 
Hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 1995, ông là Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc Liên 
hiệp các hội văn học nghệ thuật. Hoạt động văn nghệ của Nguyễn Đình Thi 
khá đa dạng : làm thơ, viết văn, sáng tác nhạc, soạn kịch, viết lí luận phê bình. 
Năm 1996, ông đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn 
học nghệ thuật 

Tiểu luận 778g nớ/ của văn nghệ được Nguyễn Đình Thỉ viết năm 1948 
(thời kì đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp), in trong cuốn Ä⁄4ấZ vấn 
đề văn học (xuất bản năm 1956) 

(U An-na Ca-rô-nhina : nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của văn 
hào Nga Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910). Đau khổ vì phải chịu ni ững thành kiến 
xã hội vùi dập, vì không tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân, trong cuộc sống, 
nàng đã lao vào đoàn tàu đang chạy và chết một cách thảm khốc. 


(2) Bác ái: có lòng thương yêu rộng rãi đối với mọi người. Bác á/ giáo : tư 
tưởng chủ trương lấy tình thương yêu rộng rãi để cảm hoá mọi người. 

(3) Zuân 1í: những quy tắc về quan hệ đạo đức giữa người với người 
trong xã hội. 


(4) Trzết học : khoa học nghiên cứu về những quy luật chung nhất của thế 
giới và sự nhận thức thế giới tự nhiên, xã hội. 

() Mñà pña : nhà tù, trại giam tù nhân. 

(6) 7zí thức hoá : ö đây dùng với nghĩa trở thành kiến thức sách vở, xa rời 
cuộc sống sinh động. 

Ø) Cần lao : cần cù trong lao động. 

(8) 7ình tư (từ cũ, nay ít dùng) : tâm tình, tình cảm. 

(9) Chzến khu : 1) khu vực tác chiến quan trọng, có ý nghĩa chiến lược ; 2) khu 
vực được lấy làm căn cứ của cuộc chiến đấu. Ở đây dùng với nghĩa : lĩnh vực 
chủ yếu mà văn nghệ tác động đến. 


(10) 777 thức : tri thức (dùng theo nghĩa cũ). 
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(11) ÄMung lung: 1) (khoảng không gian) rộng và lờ mờ, không rõ nét, gây 
cảm giác hư ảo ; 2) (ý nghĩ) rộng và tràn lan, không tập trung, không rõ nét. Ở 


đây dùng với nghĩa sau. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Bài nghị luận này phân tích nội dung phản ánh, thể hiện của văn nghệ, 
khẳng định sức mạnh lớn lao của nó đối với đời sống con người. Hãy tóm tắt 
hệ thống luận điểm và nhận xét về bố cục của bài nghị luận. 

2. Nội dung phản ánh, thể hiện của văn nghệ là gì ? 

3. Tại sao con người cần tiếng nói của văn nghệ ? 

4. Tiếng nói của văn nghệ đến với người đọc bằng cách nào mà có khả 
năng kì điệu đến vậy ? (Tư tưởng, nội dung của văn nghệ được thể hiện bằng 
hình thức nào ? Tác phẩm nghệ thuật tác động đến người đọc qua con đường 
nào, bằng cách gì ?) 

5*. Nêu vài nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của Nguyễn Đình Thi 
qua bài tiểu luận này (cách bố cục, dẫn đắt vấn đề, cách nêu và chứng minh 
các luận điểm, sự kết hợp giữa nhận định, lí lẽ với dẫn chứng thực tế...). 


Ghỉ nhớ 
Văn nghệ nối sợi dây đồng cảm kì diệu giữa nghệ sĩ với bạn đọc 
thông qua những rung động mãnh liệt, sâu xa của trái tim. Văn nghệ 


giúp chủ con người được số phung phú hơn và tự hoàn thiện nhân 
cách, tâm hồn mình. Nguyên Đình Thi đã phân tích, khẳng định những 


điều ấy qua bài tiểu luận Tiếng nói của văn nghệ với cách viết vừa chặt 


chẽ, vừa giàu hình ảnh và cảm xúc. 


LUYỆN TẬP 
Nêu một tác phẩm văn nghệ mà em yêu thích và phân tích ý nghĩa, tác 
động của tác phẩm ấy đối với mình. 
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Z 3 è Ạ 
CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP 
1- THÀNH PHẦN TÌNH THÁI 
Đọc các câu sau đây (trích từ truyện ngắn C#Z@£ /ược ngả của Nguyễn 
Quang Sáng) và trả lời câu hỏi. 
a) Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô 
Vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. 
b) Anh quay lại nhìn con vừa khe khẽ lắc đầu vừa cười. Có lẽ vì khổ tâm 
đến nỗi không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi. 
1. Các từ ngữ in đậm trong những câu trên thể hiện nhận định của người 
nói đối với sự việc nêu ở trong câu như thế nào ? 
2. Nếu không có những từ ngữ in đâm nói trên thì nghĩa sự việc của câu 
chứa chúng có khác đi không ? Vì sao ? 
II- THÀNH PHẦN CẢM THÁN 
Đọc các câu sau đây, chú ý các từ ngữ in đậm và trả lời câu hỏi. 
a) Ổ sao mà độ ấy vui thế 
(Kim Lân, Zảng) 
b)- Trởi ơi, chỉ còn có năm phút ! 
(Nguyễn Thành Long, Lăng / Sa 72) 
1. Các từ ngữ in đậm trong những câu trên có chỉ sự vật hay sự việc 
gì không ? 
2. Nhờ những từ ngữ nào trong câu mà chúng ta hiểu được tại sao người 
nói kêu đhoặc kêu £rời ø7? 
3. Các từ ngữ in đậm được dùng để làm gì ? 
Ghỉ nhớ 
» Thành phần tình thái được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói 
đối với sự việc được nói đến trong câu. 


s Thành phần cảm thán được dùng để bộc lộ tâm lí của người nói (vui, 


buồn, mừng, giận,...). 
se Các thành phần tình thái, cảm thán là những bộ phận không tham gia vào 
việc điễn đạt nghĩa sự việc của câu nên được gọi là thành phần biệt lập. 


II - LUYỆN TẬP 


1. Tìm các thành phần tình thái, cảm thán trong những câu sau đây : 


a) Nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê rợn hơn cả những 
tiếng kia nhiều. 


(Kim lân, #ảng) 
b) Chao ði, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho 
sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài. 


(Nguyễn Thành Long, Lăng /ẽ Sa P2) 
©) Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình 


như chỉ có tình cha con là không thể chót được, anh đưa tay vào túi, móc cây 
lược, đưa cho tôi uà nhìn tôi một hồi lậu. 


(Nguyễn Quang Sáng, Cước lược ngả) 
d) Ông lão bông ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình không được đúng lắm. 
Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế được. 


(Kim lân, 1ảng) 


2. Hãy xếp những từ ngữ sau đây theo trình tự tăng dân độ tin cậy (hay 
độ chắc chắn) : 


chắc là, dường như, chắc chắn, có lẽ, chắc hẳn, hình như, có vẻ như. 
(Chữ ý : những từ ngữ thể hiện cùng một mức độ tin cậy thì xếp ngang 
hàng nhau.) 


3. Hãy cho biết, trong số những từ có thể thay thế cho nhau trong câu sau 
đây, với từ nào người nói phải chịu trách nhiệm cao nhất về độ tin cậy của sự 
việc do mình nói ra, với từ nào trách nhiệm đó thấp nhất. Tại sao tác giá C#zé& 
lược ngâ (Nguyễn Quang Sáng) lại chọn từ chấc ? 


() chắc arth nghĩ rằng, con anh sẽ 
Với lòng mong nhớ của anh, | (2) hình như chạy xô vào lòng anh, sẽ 
ôm chặt lấy cổ anh. 


(3) chắc chăn 


4. Viết một đoạn văn ngắn nói về cảm xúc của em khi được thưởng thức 
một tác phẩm văn nghệ (truyện, thơ, phim, ảnh, tượng,...), trong đoạn văn đó 
có câu chứa thành phần tình thái hoặc cảm thán. 
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NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG 


I- TÌM HIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG 
ĐỜI SỐNG 


Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi. 


BỆNH LỄ MÊ 


Trong đời sống hiện nay có một hiện tượng khá phổ biến, mọi người đều 
thấy, nhưng thường bỏ qua. Đó là bệnh lễ mề mà coi thường giờ giấc là một biểu 
hiện. Cuộc họp ấn định vào lúc 8 giờ sáng mà 9 giờ mới có người đến. Giấy mời 
hội thảo ghỉ 14 giờ mà mãi đến 15 giờ mọi người mới có mặt. Hiện tượng này 
xuất hiện trong nhiều cơ quan, đoàn thể, trở thành một bệnh khó chữa. 

Những người lễ mê ấy, khi ra sân bay, lên tàu hoả, đi nhà hát chắc là 
không đám đến muộn, bởi đến muộn là có hại ngay đến quyền lợi thiết thân 
của họ. Nhưng đi họp, hội thảo là việc chung, có đến muộn cũng không thiệt 
gì. Thế là hết chậm lần này đến chậm lân khác, và bệnh lề mề không sửa được. 

Bệnh lề mề suy cho cùng là do một số người thiếu tự trọng và chưa biết 
tôn trọng người khác tạo ra. Họ chỉ quý thời gian của mình mà không tôn 
trọng thời gian của người khác. Họ không coi mình là người có trách nhiệm 
đối với công việc chung của mọi người. 


Bệnh lê mê gây hại cho tập thể. Đi họp muộn, nhiều vấn để không được 
bàn bạc thấu đáo, hoặc khi cần lại phải kéo đài thời gian. Bệnh lề mề gây hại 
o những người biết tôn trọng giờ giấc. Ai đến đúng giờ lại cứ phải đợi 
gười đến muộn. Bệnh lề mề còn tạo ra tập quán không tốt : Muốn người dự 
ến đúng giờ như mong muốn, giấy mời thường phải ghi giờ khai mạc sớm 
hơn 30 phút hay 1 giờ ! 


cán 


Cuộc sống văn minh hiện đại đòi hỏi mọi người phải tôn trọng lẫn nhau 
à hợp tác với nhau. Những cuộc họp không thật cần thiết thì không nên tổ 
hức. Nhưng những cuộc hội họp cân thiết thì mọi người cần tự giác tham dự 
úng giờ. Làm việc đúng giờ là tác phong của người có văn hoá. 

(Phương Thảo) 


8.5 


Câu hỏi : 
a) Trong văn bản trên, tác giả bàn luận về hiện tượng gì trong đời sống ? 
Hiện tượng ấy có những biểu hiện như thế nào ? Tác giả có nêu rõ được vấn đề 
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đáng quan tâm của hiện tượng đó không ? Tác giả đã làm thế nào để người 
đọc nhận ra hiện tượng ấy ? 

b) Có thể có những nguyên nhân nào tạo nên hiện tượng đó ? 

c) Bệnh lễ mể có những tác hại gì ? Tác giả phân tích những tác hại của 
bệnh lề mê như thế nào ? Bài viết đã đánh giá hiện tượng đó ra sao ? 


đ) Bố cục của bài viết có mạch lạc và chặt chẽ không ? Vì sao ? 


Ghỉ nhớ 

© Nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống xã hội là bàn về 
một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê 
hay có vấn đề đáng suy nghĩ 

© Yêu câu tê nội dung của bài nghị luận này là phải nêu rõ được sự việc, 
hiện tượng có vấn đê ; phân tích mặt sai mặt đúng, mặt lợi mặt hại của nó ; 
chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của người viết: 


s Về hình thức, bài viết phải có bố cục mạch lạc ; có luận điểm rõ ràng, 


luận cứ xác thực, phép lập luận phù hợp ¿ lời văn chính xác, sống động. 


I- LUYỆN TẬP 


1. Thảo luận : Hãy nêu các sự việc, hiện tượng tốt, đáng biểu dương của 
các bạn, trong nhà trường, ngoài xã hội. Trao đổi xem sự việc, hiện tượng 
nào đáng để viết một bài nghị luận xã hội và sự việc, hiện tượng nào thì 
không cần viết. 

2. Một cuộc điều tra 2 000 thanh niên nam ở Ilà Nội năm 1981 cho thấy : từ 
11 đến 15 tuổi : 25% các em đã hút thuốc lá ; từ 16 đến 20 tuổi : 52% ; trên 2 
tuổi : 80%. Tỉ lệ này ngang với các nước châu Âu. Trong số các em hút thuốc lá, 
có đến 80% lâu lâu có triệu chứng như ho hen, khạc đờm, đau ngực, còn trong 
số những em không hút chỉ có không đến 1% có các triệu chứng ấy (theo 
Nguyễn Khắc Viện). Hãy cho biết đây có phải là hiện tượng đáng viết một bài 
nghị luận không. Vì sao ? 
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CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN 
VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG 
I- ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG 

Đọc các đề bài sau và trả lời câu hỏi. 

Để 1. Đất nước ta có nhiều tấm gương học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. 
Em hãy nêu một số tấm gương đó và trình bày suy nghĩ của mình 

Đề 2. Chất độc màu da cam mà đế quốc Mĩ đã rải xuống các cánh rừng 
miền Nam thời chiến tranh đã để lại đi hoạ nặng nề cho hàng chục vạn gia 
đình. Hàng chục vạn người đã chết. Hàng vạn trẻ em chịu tật nguyền suốt đời. 
Cả nước đã lập quỹ giúp đỡ các nạn nhân nhằm phần nào cải thiện cuộc sống 
và xoa dịu nỗi đau của họ. Em hãy nêu suy nghĩ của mình về các sự kiện đó. 

Đề 3. Trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn vì mải chơi 
mà sao nhãng học tập và còn phạm những sai lầm khác. Hãy nêu ý kiến của 
em về hiện tượng đó. 

Đề 4. Đọc mẩu chuyện sau đây và nêu những nhận xét, suy nghĩ của em 
về con người và thái độ học tập của nhân vật. 

Nguyễn Hiền nhà rãf nghèo, phải xin làm chú tiểu trong chùa. Việc chính 
là quét lá và dọn dep vệ siah. Nhưng cậu rất thông mính và ham học. Những 
buổi thầy giảng kinh, cậu đều nép bên cửa lắng nghe, rồi chỗ nào chưa hiền, 
cậu hỏi thây giảng thêm. Thấy Nguyễn Hiên thông mình, mau hiểu, thây dạy 
cho cậu học chữ Không có giây, Nguyễn Hiền lấy lá để viết chữ, rồi lấy que 
tre xâu thành từng xâu ghữn xuống đất. Môi ghim là một bài. 

Một hôm Nguyễn Hiền xin thầy cho đi thi. Thầy ngạc nhiên bảo : 

- Con đã học tập được bao nhiêu mà dám thi thố với thiên hạ ? 


~ Con xin thi thử xem sức học của mình đến đâu. 


Năm ấy, Nguyễn Hiền đã đỗ Trạng nguyên. Vua Trần cho Nguyễn Hiền 
còn nhỏ quá, mới 12 tuổi, nên không bổ dụng. 


Một thời gian sau, vua có việc Hiếp sứ giả nước ngoài, cho goi Nguyễn Hiền 
về triều. Nguyễn Hiền bảo : 
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- Đón Trạng nguyên mà không có võng lọng sao ? Ông về tâu với vua xin 
cho đây đủ nghỉ thức. 
Vua đành cho các quan mang võng lọng rước quan Trạng tí hon về kinh. 


(Theo Cửu Thọ, Một trăm gương tốt thiếu nhỉ Việt Nam, 
NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 1999) 


Câu hỏi : 
a) Các đề bài trên có điểm gì giống nhau ? Chỉ ra những điểm giống nhau đó. 
Đ) Mỗi em tự nghĩ một đề bài tương tự. 


II—- CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG 
ĐỜI SỐNG 


Cho đề bài : 8áo đưa tín : "Bạn Phạm Văn Nghĩa, học sinh lớp 7 trường 
Trung học cơ sở Bắc Sơn, quận Gò VậPp, nhà ở Hóc Môn. Nahñ thường ra 
đồng giúp mẹ trồng trọt. 


Một hôm, mẹ thấy Nghĩa cầm tờ giấy hứng cái gì mẹ hỏi : "Con làm gì 
đấy ?' Nghĩa trả lời : "Con thụ phấn cho bắp". Vụ ấy ruộng bắp nhà Nghĩa 
năng suất cao hơn mọi năm. 

Ởnhà Nghĩa còn nuôi gà, nuôi heo. Em còn làm một cái tời để mẹ kéo 
nước đỡ mệt. 

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Học tập 
Phạm Văn Nghĩa". Phong trào ấy được các bạn học sinh nhiệt liệt hưởng ứng". 

Em hãy nêu suy nghĩ của mình về hiện tượng ấy. 

1. Tìm hiểu để và tìm ý 

a) Đọc kĩ để và trả lời câu hỏi : Đề thuộc loại gì ? Để nêu hiện tượng, sự 
việc gì ? Đề yêu cầu làm gì ? 

b) Tìm ý ở đây là phân tích để tìm ý nghĩa của sự việc. Những việc làm của Nghĩa 
chứng tỏ bạn ấy là người thế nào ? Vì sao Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát 
động phong trào học tập bạn Nghĩa ? Những việc làm của Nghĩa có khó không ? 
Nếu mọi học sinh đều làm được như Nghĩa thì đời sống sẽ như thế nào ? 

2. Lập dàn bài 

Sắp xếp ý theo bố cục bài nghị luận. 
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a) Mở bài 

~ Giới thiệu hiện tượng Phạm Văn Nghĩa. 

~ Nêu sơ lược ý nghĩa của tấm gương Phạm Văn Nghĩa. 

b) Thân bài 

~ Phân tích ý nghĩa việc làm của Phạm Văn Nghĩa. 

— Đánh giá việc làm của Phạm Văn Nghĩa. 

- Đánh giá ý nghĩa của việc phát động phong trào học tập Phạm Văn Nghĩa. 

c) Ki bài 

— Khái quát ý nghĩa của tấm gương Phạm Văn Nghĩa. 

~ Rút ra bài học cho bản thân. 

3. Viết bài 

- Tập viết từng phân. Tập mở bài bằng nhiều cách (hoặc từ chung đến 
riêng, hoặc bằng phép đối lập, hoặc bằng cách đi thẳng vào đề,...). 

- Cần phân tích các việc làm của Nghĩa. Khi phân tích thường nêu sự việc 
trước, chỉ ra ý nghĩa sau. Có thể dùng biện pháp đối lập, so sánh để làm nổi 
bật ý nghĩa việc làm của Nghĩa. Cần thấy rằng các việc làm của Nghĩa không 
khó, nhưng muốn làm được thì phải có tấm lòng, có ý chí và nghị lực. 

4. Đọc lại bài viết và sửa chữa 

- Sửa lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi ngữ pháp. 

- Chú ý liên kết, mạch lạc giữa các câu trong đoạn văn và giữa các phần 
của bài văn. 

Ghỉ nhớ 

® Muỡn lâm tốt bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống, 
phải tìm hiểu kĩ đề bài phân tích sự việc, hiện tượng đó để tìm ý, lập 
dân bài, viết bài và sửa chữa sau khi viết. 

s Dần bài chung : 

- Mở bài : Giới thiệu sự việc, hiện tượng cần bàn luận. 

- Thân bài : Liên hệ thực tế phân tích các mặt ; nêu đánh giá, nhận định. 
- Kếí bài : Kết luận, khẳng định, phủ định, lời khuyên. 


s Bài làm cân lựa chọn góc độ riêng để phân tích, nhận định ; dưa ra ý 
kiên, suy nghĩ và cảm thụ riêng của người viết. 


II - LUYỆN TẬP 

Lập dàn bài cho đề 4, mục 1 ở trên. 

(Gợi: 

~ Đọc kĩ đề và tìm ý. 

— Trả lời các câu hỏi sau : Hoàn cảnh của Nguyễn Hiển có gì đặc biệt ? 
Tỉnh thần ham học và chủ động học tập của Nguyễn Hiên như thế nào ? Ý thức 
tự trọng của Nguyễn Hiển biểu hiện ra sao ? Em có thể học tập Nguyễn Hiển 
ở những điểm nào ?) 


CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (phần Tập làm văn) 

Tìm hiểu, suy nghĩ và viết bài về tình hình địa phương 

(Chuẩn bị để thực hiện ở bài 28) 

1. Yêu cầu 

Tìm hiểu, suy nghĩ để viết bài nêu ý kiến riêng dưới dạng nghị luận về 
một sự việc, hiện tượng nào đó ở địa phương. 

2. Cách làm 


- Chọn bất cứ sự việc, hiện tượng nào có ý nghĩa ở địa phương. Ví dụ vấn 
đề môi trường, đời sống nhân dân, những thành tựu mới trong xây dựng, 
những biểu hiện về sự quan tâm đối với quyền trẻ em, vấn đề giúp đỡ gia 
đình thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có hoàn 
cảnh khó khăn, vấn đề tệ nạn xã hội,... 

~ Đối với sự việc, hiện tượng được chọn, phải có dẫn chứng như là một sự 
việc, hiện tượng của xã hội nói chung cần được quan tâm. 

~ Nhận định được chỗ đúng, chỗ bất cập, không nói quá, không giảm nhẹ. 

— Bày tỏ thái độ tán thành hay phản đối xuất phát từ lập trường tiến bộ 
của xã hội, không vì lợi ích của cá nhân. 

- Viết bài trình bày sự việc, hiện tượng và nêu ý kiến của bản thân. Bài 
viết khoảng 1 500 chữ trở lại, có bố cục đây đủ : Mở bài, Thân bài, Kết bài ; có 
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luận điểm, luận cứ, lập luận rõ ràng ; về kết cấu : có chuyển mạch, chiếu ứng, 
đọc lên thấy có sức thuyết phục. 

Chứ ý : Trong bài làm, các em không được ghi tên thật của những người 
liên quan đến sự việc, hiện tượng, vì như vậy bài làm mất tính chất của bài 
tập làm văn. 


3. Thời hạn nộp bài : trước khi học bài 27. 


BÀI 20 


Kết quả cần đạt 

» 7hấy được những điểm mạnh, điểm yếu cúa con người Việt Nam và yêu 
câu phải nhanh chóng khắc phục điểm yêu, hình thành những đức tính và 
thói quen tốt khi đất nước đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thế kỉ 
mới. Nắm được trình tự lập luận và nghệ thuật nghị luận của tắc giả. 


» Nắm được đặc điểm và công dụng của các thành phần biệt lập gọi — 
đáp, phụ chú trong câu ; biết đặt câu có thành phần øgoi- đáp, thành 
phần phụ chú. 


e ViêÍ được bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. 
Nắm được kiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 


VĂN BẢN 
CHUẨN BỊ HÀNH TRANGf) VÀO THẾ KỈ MỚI 


Lóp trẻ Việt Nam cân nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người 
Việt Nam để rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới. 

Tết năm nay) là sự chuyển tiếp giữa hai thế kỉ, và hơn thế nữa, là sự 
chuyển tiếp giữa hai thiên niên kỉ Ê), Trong thời khắc như vậy, ai ai cũng nói 


tới việc chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, thiên niên kỉ mới. 
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Trong những hành trang Ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan 
trọng nhất. Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực phát triển của 
lịch sử. Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nên kinh tế tri thức( sẽ 
phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội. 

Cần chuẩn bị những cái cần thiết trong hành trang mang vào thế kỉ mới, 
trong khi chúng ta đã chứng kiến sự phát triển như huyền thoại”) của khoa 
học và công nghệ, làm cho tỉ trọng trí tuệ trong, một sản phẩm ngày càng lớn. 
Chắc rằng chiều hướng này sẽ ngày càng gia tăng. Một phân dưới tác động 
Tụ 


của những tiến bộ về khoa học và công nghệ, sự giao thoaf9), hội nhập ) giữa 


các nền kinh tế chắc chắn sẽ sâu rộng hơn nhiều 

Trong một thế giới như vậy, nước ta lại phải cùng một lúc giải quyết ba 
nhiệm vụ : thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu của nên kinh tế nông 
nghiệp ; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đồng thời lại phải tiếp 
cận ngay với nên kinh tế tri thức. Làm nên sự nghiệp ấy đương nhiên là 
những con người Việt Nam với những điểm mạnh và điểm yếu của nó. 
Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả 
thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời 
phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng 
đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu. Ấy là 
hững lỗ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng?) chạy theo những môn 
học "thời thượng", nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối 
học chay, học vẹt nặng nề. Không nhanh chóng lấp những lỗ hổng này thì thật 
hó bẻ phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nên kinh tế 
mới chứa đựng đây tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng. 


=) 


Cái mạnh của con người Việt Nam ta là sự cần cù, sáng tạo. Điều đó thật 
hữu ích trong một nền kinh tế đòi hỏi tỉnh thần kỉ luật cao và thái độ nghiêm 
túc đối với công cụ và quy trình lao động với những máy móc, thiết bị rất tỉnh 
vi. Tiếc rằng ngay trong mặt mạnh này của chúng ta cũng lại ẩn chứa những 
huyết tật không tương tác? chút nào với một nên kinh tế công nghiệp hoá 
chứ chưa nói tới nền kinh tế tri thức. Người Việt Nam ta cân cù thì cần cù 


thật, nhưng lại thiếu đức tính tỉ mỉ. Khác với người Nhật vốn cũng nổi tiếng 
cần cù lại thường rất cẩn trọng trong khâu chuẩn bị công việc, làm cái gì cũng 
tính toán chỉ li từ đầu, người Việt Nam ta thường dựa vào tính tháo vát của 
mình, hành động theo phương châm "nước đến chân mới nhảy", "liệu cơm 
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gắp mắm". Do còn chịu ảnh hưởng nặng nề của phương thức sản xuất nhỏ và 
cách sống ở nơi thôn dã vốn thoải mái và thanh thản nên người Việt Nam ta 
chưa có được thói quen tôn trọng những quy định nghiêm ngặt của công việc 
là cường độ khẩn trương. Ngay bản tính "sáng tạo" một phần nào đó cũng có 
mặt trái ở chỗ ta hay loay hoay "cải tiến", làm tắt, không coi trọng nghiêm 
ngặt quy trình công nghệ. Trong một xã hội công nghiệp và "hậu công 
nghiệp", những khuyết tật ấy sẽ là những vật cần ghê gớm. 

Trong một "thế giới mạng", ở đó hàng triệu người trên phạm vi toàn cầu 
gắn kết với nhau trong một mạng in-tơ-nét thì tính cộng đồng là một đòi hỏi 
không thể thiếu được. Nhân dân ta có truyền thống lâu đời đùm bọc, đoàn kết 
với nhau theo phương châm "nhiễu điều phủ lấy giá gương". Bản sắc này thể 
hiện mạnh mẽ nhất trong cảnh đất nước lâm nguy, ngoại bang đe doạ. Nhưng 
tiếc rằng phẩm chất cao quý ấy thường lại không đậm nét trong việc làm ăn, 
có thể do ảnh hưởng của phương thức sản xuất nhỏ, tính đố kị vốn có của lối 
sống theo thứ bậc không phải theo năng lực và lối nghĩ "trâu buộc ghét trâu 
ăn" đối với người hơn mình ở làng quê thời phong kiến. Ta có thể quan sát 
thấy điểu đó ngay trong cả những việc nhỏ nhặt : Ví dụ vào thăm bảo tàng thì 
người Nhật tứm tụm vào với nhau chăm chú nghe thuyết minh, còn người 
Việt Nam ta lại lập tức tắn ra xem những thứ mình thích ; người Hoa ở nước 
ngoài thường cưu mang nhau song người Việt lại thường đố kị nhau... 


Bước vào thế kỉ mới, nước ta sẽ hội nhập ngày càng sâu vào nên kinh tế 
thế giới. Bản tính thích ứng nhanh sẽ giúp dân ta tận dụng những cơ hội, ứng 
phó với thách thức do tiến trình hội nhập đem lại. Nhưng thái độ kì thị, đối 
với sự kinh doanh, thói quen ảnh hưởng sự bao cấp(?, nếp nghĩ sùng ngoại 
hoặc bài ngoại quá mức đều sẽ cản trở sự phát triển của đất nước. Thói quen ở 
không it người thích tỏ ra "khôn vặt", "bóc ngắn cắn dài", không coi trọng chữ 
"tín" sẽ gây tác hại khôn lường trong quá trình kinh doanh và hội nhập. 

Bước vào thế kỉ mới, muốn "sánh vai cùng các cường quốc năm châu" thì 
chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những 
điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đâu tiên, có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho 
lớp trẻ - những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới - nhận ra điều 
đó, quen dân với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất. 

(Vũ Khoanf), trong M⁄ô£ góc nhìn của trí thức, tập I, 
NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 2002) 
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Chú thích 

(8) Vã Khoan : nhà hoạt động chính trị, nhiều năm là Thứ trưởng Bộ Ngoại 
giao, từng là Bộ trưởng Bộ Thương mại, Phó Thủ tướng Chính phủ. 

Đài viết này đăng trên tạp chí 7⁄2 sáng năm 2001 và được in vào tập M⁄ô£ 
gốc nhìn của trí thức, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2002. Nhan đề bài viết của tác 
giả là Chuẩn bị hành trang ; khi đưa vào sách giáo khoa, người biên soạn có bổ 
sung một số chữ vào nhan để cho cụ thể hơn và lược bớt một câu ở phần đâu. 

(U Tinh trang : đồ dùng mang theo và các thứ trang bị khi đi xa. lÒ đây 
dùng với nghĩa là hành trang tỉnh thân như tri thức, kĩ năng, thói quen,... để 
đi vào một thời kì mới. 

(2) 7éf năm nay : Tết năm Tân Tị, 2001, là năm mở đâu của thế kỉ XXI và 
thiên niên kỉ thứ ba, tính từ đầu Công nguyên theo dương lịch. 

() 7hiên niên kỉ: từng khoảng thời gian một nghìn năm, tính từ năm 1 
sau Công nguyên trở đi (hoặc từ năm 1 trước Công nguyên trổ về trước). 

(4) Kinh tế trí thức : khái niệm chỉ một trình độ phát triển rất cao của nền 
kinh tế mà trong đó tri thức, trí tuệ chiếm một tỉ trọng cao trong giá trị của các 
sản phẩm và trong tổng sản phẩm kinh tế quốc dân. 

(B) Huyền thoại : chuyện kì lạ được sáng tạo bằng tưởng tượng, còn dùng để 
chỉ những điều lớn lao, khác thường vượt ra khỏi sự hình dung của mọi người. 

(6) Srgiao thoa : khái niệm vật lí học về hiện tượng hai hay nhiều sóng cùng, 
tân số tăng cường hay làm yếu lẫn nhau khi gặp nhau tại cùng một điểm. lÔ đây 
chỉ sự giao lưu, tác động lẫn nhau của các nền kinh tế trong cùng một thời kì. 

(7) Hội nhập : hợp lại, nhập vào. Từ này được dùng để chỉ một đặc điểm và 
yêu cầu của thời đại ngày nay là các quốc gia, các nền kinh tế không thể biệt lập 
mà được hợp lại, nhập vào đời sống của toàn nhân loại và nền kinh tế thế giới. 


(B) 7hiên hướng : khuynh hướng nghiêng về một bên nào đó một cách 
thiên lệch. 

(9) Thời thượng : được một số đông người ham chuộng, ưa thích trong 
một thời gian nào đó nhưng không lâu bền. 

(10) Tương tác : tác động qua lại lẫn nhau. 

(11) Kì £ñÿ: phân biệt đối xử do thành kiến. 

(12) Bao cấp : cấp phát, phân phối, trả công mà không tính toán hoặc đòi 


hỏi hiệu quả kinh tế tương ứng. 
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ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Tác giả viết bài này trong thời điểm nào của lịch sử ? Bài viết đã nêu 
vấn để gì ? Ý nghĩa thời sự và ý nghĩa lâu dài của vấn đề ấy. 

Những yêu câu, nhiệm vụ hết sức to lớn và cấp bách đang đặt ra cho đất 
nước ta, cho thế hệ trẻ hiện nay là gì ? 

2. Hãy đọc lại cả bài và lập dàn ý theo trình tự lập luận của tác giả. 

3. Trong bài này, tác giả cho rằng : "Trong những hành trang Ấy, có lẽ 
sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất". Điều đó có đúng không, 
VÌ Sao ? 

4. Tác giả đã nêu ra và phân tích những điểm mạnh, điểm yếu nào trong, 
tính cách, thói quen của người Việt Nam ta ? Những điểm mạnh, điểm yếu ấy 
có quan hệ như thế nào với nhiệm vụ đưa đất nước đi lên công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá trong thời đại ngày nay ? 

5. Em đã học và đọc nhiều tác phẩm văn học và những bài học lịch sử nói 
về các phẩm chất truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, con người 
Việt Nam. Những nhận xét của tác giả có gì giống và có điểm nào khác với 
những điều mà em đã đọc được trong các sách vở nói trên ? Thái độ của tác 
giả như thế nào khi nêu những nhận xét này ? 


6. Trong văn bản, tác giả sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ. Hãy tìm 


những thành ngữ, tục ngữ ấy và cho biết ý nghĩa, tác dụng của chúng. 


Ghí nhớ 

s Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, thế hệ trẻ Việt Nam cần thấy 
rõ điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam, rèn cho mình 
uihững đức tính và thói quen tối. 

s Điểm mạnh của con người Việt Nam là thông mảnh, nhạy bén với cấi mới, 
cần cù sáng tạo, rất đoàn kết đàm bọc nhau trong thời kì chống ngoại xâm. 
Bên cạnh đó cũng có nhiều điểm yêí: cần phải khắc phục : thiếu kiến thức 
cơ bản, kém khả năng thực hành, thiếu đức tính tỉ mủ không coi trọng 
nghiêm ngặt quy trùnh công nghệ, thiếu tính công đồng trong làm ăn. 


e Để đưa đất nước đi lên, ch ng ta cần phát huy những điểm mạnh, khắc 
phục những điểm yếu, hình thành những thói quen tốt ngay từ những 
việc nhỏ. 


LUYỆN TẬP 


1. Em hãy nêu những dẫn chứng trong thực tế xã hội và nhà trường để 
làm rõ một số điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam như nhận 
định của tác giả. 

2. Em nhận thấy ở bản thân mình có những điểm mạnh và điểm yếu nào 
trong những điều tác giả đã nêu, và cả những điều tác giả chưa nói tới ? Nêu 
phương hướng khắc phục những điểm yếu 


¬ _ Ậ Ẫ 5 
CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (tiếp theo) 
I- THÀNH PHẦN GỌI- ĐÁP 

Đọc các đoạn trích sau đây (trích từ truyện ngắn 7ảg của Kim Lân) và 
trả lời câu hỏi. 

a)— Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe xát thế không ? 

b)- Các ông, các bà ở đâu ta lên đấy ạ ? 

Ông Hai đặt bát nước xuống chõng hỏi Một người đàn bà mau miệng trả lời : 

- Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ. 

1. Trong những từ ngữ in đậm trên đây, từ ngữ nào được dùng để gọi, từ 
ngữ nào được dùng để đáp ? 

2. Những từ ngữ dùng để gọi người khác hay đáp lời người khác có tham 
gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu hay không ? 


3. Trong những từ ngữ in đậm đó, từ ngữ nào được dùng để tạo lập cuộc 
thoại, từ ngữ nào được dùng để duy trì cuộc thoại đang diễn ra ? 


II- THÀNH PHẦN PHỤ CHÚ 


Đọc những câu sau đây và trả lời câu hỏi. 
a) Lúc đị đứa con gái đầu lòng của anh - và cũng là đứa con duy nhất 
của anh, chưa đây một tuổi. 
(Nguyễn Quang Sáng, Cñướ /ược ngả) 
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b) Lão không hiểu tôi tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm. 
(Nam Cao, /ãø ao) 
1. Nếu lược bỏ các từ ngữ in đậm, nghĩa sự việc của mỗi câu trên có thay 
đổi không ? Vì sao ? 
2. Ở câu (a), các từ ngữ in đậm được thêm vào để chú thích cho cạm từ nào ? 


3. Trong câu (b), cụm chủ - vị in đậm chú thích điều gì ? 


Ghi nhớ 

s Các thành phần gọi- đáp và phụ chú cũng là những thành phần biệt lập. 

» Thành phần gọi - đáp được dùng để tạo lập hoặc để duy trì quan hệ 
giao tiếp. 

» Thành phần phụ chú được dùng để bổ sung một số chỉ tiết cho nội 
dung chính của câu. Thành phần phụ chú thường được đặt giữa hai dất 


gạch ngang, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn hoặc giữa một dấu gạch 
ngang với một dấu phẩy. Nhiều khi thành phần phụ chú còn được đặt 
sau dấu hai chấm. 


II - LUYỆN TẬP 


1. Tìm thành phân gọi - đáp trong, đoạn trích sau đây và cho biết từ nào 
được dùng để gọi, từ nào được dùng để đáp. Quan hệ giữa người gọi và 
người đáp là quan hệ gì (trên - dưới hay ngang hàng, thân hay sơ) ? 

- Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ 
vào thúc sưu, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm tê rề như thế, nếu 
lại phái một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn. 

- Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ. Nhưng để cháo nguội, cháu cho nhà 
cháu ăn lấy vài húp cái đã. Nhịn suông từ sáng hôm qua tới giờ còn gì. 

(Ngõ Tất Tố, 7# đèn) 

2. Tìm thành phần gọi - đáp trong câu ca dao sau và cho biết lời gọi - đáp 

đó hướng đến ai. 
Bầu ơi thương lấy bí cùng, 
Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn. 
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3. Tìm thành phần phụ chú trong các đoạn trích sau và cho biết chúng bổ 
sung điều gì. 

a) Chúng #ô¿ mọi người - kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi. 

(Nguyễn Quang Sáng, CWớ /ược ngà) 

b) Giáo dục tức là giải phóng. Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hoà bình, công 
bằng và công lí. Những người nắm giữ chìa khoá của cánh cửa này - các thây, 
cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ - gánh một trách nhiệm 
vô cùng quan trọng, bởi vì cát thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai 
sau sẽ ta) thuộc vào những trẻ em mà chúng ta để lại cho thế giới ấy. 

(Phê-đê-ri-cô May-o, Giáo dục - chìa khoá của tương lai) 

c) Bước vào thế kỉ mới, muốn 'sánh vai cùng các cường quốc năm châu " thì 
chúng ta sẽ phải iấ đây hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những 
điểm yêu. Muốn vậy thì khâu đâu tiên, có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho 
lóp trẻ— những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới - nhận ra điều 
đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất. 

(Vũ Khoan, Chuẩn bị hành trang vào thế kỶ mới) 

đ) Cô bé nhà bên (có ai ngờ) 

Cũng vào du kích 
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích 
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi). 
(Giang Nam, Quê ñương) 

4. Hãy cho biết thành phần phụ chú ở mỗi câu trong bài tập 3 liên quan 
đến những từ ngữ nào trước đó. 

5. Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên 
chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, trong đó có câu chứa thành phân 
phụ chú. 


VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5 - NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 


I- ĐỀ BÀI THAM KHẢO 


Để 1. Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải 
phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của 
em về Người. 
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Đề 2. Nước ta có nhiều tấm gương vượt lên số phận, học tập thành công 
(như anh Nguyễn Ngọc Kí bị hỏng tay, dùng chân viết chữ ; anh Hoa Xuân Tứ 
bị cụt tay, dùng vai viết chữ ; anh Đỗ Trọng Khơi bị bại liệt đã tự học, trở 
thành nhà thơ ; anh Trần Văn Thước bị tai nạn lao động, liệt toàn thân đã tự 
học, trở thành nhà văn,...). Lấy nhan để "Những người không chịu thua số 
phận", em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấy. 

Đề 3. Việt Nam tuy điều kiện kinh tế hạn chế, cơ sở vật chất chưa phát 
triển, nhưng đã có nhiêu học sinh đoạt huy chương vàng tại các cuộc thi quốc 
tế về toán, lí, ngoại ngữ,... Năm 2004, sinh viên Việt Nam lại đoạt giải vô địch 
cuộc thi Robocon châu Á tại Hàn Quốc. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em 


về hiện tượng đó. 


Đề 4. Một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là vứt rác ra dường hoặc 


những nơi công cộng. Ngồi bên hô, dù là hồ đẹp nổi tiếng, người ta cũng tiện 
tay vứt rác xuống... Em hãy đặt một nhan đề để gọi ra hiện tượng ấy và viết 
bài văn nêu suy nghĩ của mình. 
II- YÊU CẦU 

- Nhận rõ vấn đề trong các sự việc, hiện trợng cân nghị luận 

~ Bài làm cần có nhan đề tự đặt. 

~ Bài làm có luận điểm rõ ràng, có luận cứ và lập luận. 


- Các phân Mở bài, Thân bài, Kết bài có mạch lạc, liên kết. 


NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ 
1- TÌM HIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ 
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi. 


TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH 


Nhà khoa học người Anh Phơ-răng-xít Bê-cơn (thế kỉ XVI - XVII) đã nói 
một câu nổi tiếng : "Tri thức là sức mạnh". Sau này Lê-nin, một người thây của 
cách mạng vô sản thế giới, lại nói cụ thể hơn : "Ai có tri thức thì người ấy có 
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được sức mạnh". Đó là một tư tưởng rất sâu sắc Tuy vậy, không phải ai cũng 
hiểu được tư tưởng ấy. 

Tri thức đúng là sức mạnh. Người ta kể rằng, có một máy phát điện cỡ 
lớn của công tỉ Pho bị hỏng. Một hội đồng gồm nhiều kĩ sư họp 3 tháng liền 
tìm không ra nguyên nhân. Người ta phải mời đến chuyên gia Xten-mét-xơ. 
Ông xem xét và làm cho máy hoạt động trở lại. Công tỉ phải trả cho ông 
10 000 đôla. Nhiều người cho Xten-mét-xơ là tham, bắt bí để lấy tiên. Nhưng 
trong giấy biên nhận, Xten-mét-xơ ghỉ : "Tiền vạch một đường thẳng là 1 đôla. 
Tiền tìm ra chỗ để vạch đúng đường ấy giá : 9 999 đôla". Rõ ràng người có tri 
thức thâm hậu có thể làm được những việc mà nhiều người khác không làm 
nổi. Thử hỏi, nếu không biết cách chữa thì cỗ máy kia có thể thoát khỏi số 
phận trở thành đống phế liệu được không !? 

Tri thức cũng là sức mạnh của cách mạng. Bác Hồ của chúng ta sau chuyến 
¡ Pháp năm 1946 trở về đã thu hút được nhiều nhà trí thức Việt Nam danh tiếng, 
¡ theo kháng chiến như kĩ sư Trần Đại Nghĩa, tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên, các 
bác sĩ Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ, nhà toán học Tạ Quang Bửu,... Các nhà trí 
thức ấy đã đem tri thức của mình mà xây dựng các ngành quân giới, giáo dục, 
y tế,.. góp phần to lớn đưa cuộc kháng chiến đến thành công, Trong cuộc kháng, 
chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, các giáo sư Đàm Trung Đồn, 
Vũ Đình Cự đã huy động tri thức góp phân phá thuỷ lôi nổ chậm của địch, khai 


thông bến cảng. Và ngày nay, các nhà khoa học nông nghiệp như Bùi Huy Đáp, 
Vũ Tuyên Hoàng,.. đã lai tạo giống lúa mới, góp phân tăng sản lượng nông 
nghiệp, làm cho nước ta không chỉ có đủ lương thực mà còn trở thành một trong 
những nước đứng hàng đầu về xuất khẩu gạo trên thế giới. 

Tri thức có sức mạnh to lớn như thế nhưng đáng tiếc là còn không ít 
người chưa biết quý trọng tri thức. Họ coi mục đích của việc học chỉ là để có 


mảnh bằng mong sau này tìm việc kiếm ăn hoặc thăng quan tiến chức. Họ 
không biết rằng, muốn biến nước ta thành một quốc gia giàu mạnh, công 
bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai cùng các nước trong khu vực và thế giới 
cân phải có biết bao nhiêu nhà trí thức tài năng trên mọi lĩnh vực ! 
(Hương Tâm) 
Câu hỏi : 
a) Văn bản trên bàn về vấn đề gì ? 
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b) Văn bản có thể chia làm mấy phân ? Chỉ ra nội dung của mỗi phần và 
mối quan hệ của chúng với nhau. 

e) Đánh dấu các câu mang luận điểm chính trong bài. Các luận điểm ấy 
đã diễn đạt được rõ ràng, dứt khoát ý kiến của người viết chưa ? 

đ) Văn bản đã sử dụng phép lập luận nào là chính ? Cách lập luận có 
thuyết phục hay không ? 

e) Bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí khác với bài nghị luận về 
một sự việc, hiện tượng đời sống như thế nào ? 


Ghí nhớ 

s Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là bàn về một vân đề thuộc 
lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống,... của con người. 

s Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận này là phải làm sáng tở các vấn 
đề tư tưởng, đạo lí bằng cách giải thích, chứng máính, so sánh, đối chiếu, 
phân tích,... để chỉ ra chỗ đúng (hay chỗ sai) của một tư tưởng nào đó, 
nhằm khẩn Lợ định tư trởng của người viết. 


se Về hình thức, bài viêt phải có bố cục ba phần ; có luận điềm đúng đắn, 


sáng tỏ „ lời văn chính xác, sinh động. 


II- LUYỆN TẬP 
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi. 


THỜI GIAN LÀ VÀNG 

Ngạn ngữ có câu : Thời gian là vâng. Nhưng vàng thì mua được mà thời 
gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá. 

Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh 
nặng, nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết. 

Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu, 
biết nắm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại. 

Thời gian là tiển. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hoá đúng lúc là lãi, 
không đúng lúc là lỗ. 
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Thời gian là tri thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại 
ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được. 

Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho 
bản thân và cho xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng 
không kịp. 

(Phương Liên) 

Câu hỏi : 

a) Văn bản trên thuộc loại nghị luận nào ? 

b) Văn bản nghị luận về vấn đề gì ? Chỉ ra luận điểm chính của nó. 


c) Phép lập luận chủ yếu trong bài này là gì ? Cách lập luận trong bài có 
sức thuyết phục như thế nào ? 


BÀI 21 


Kết quả cần đạt 


s Nắm được mục đích và cách lập luận của nhà nghiên cứu trong bài nghị 


luận văn chương Chó sói và cửu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten. 


® Nâng cao nhận thức và kĩ năng sử dụng một số biện pháp !iên kêf câu 
và liên kết đoạn văn. 


v bả 
VĂN BẢN 
CHÓ SÓI VÀ CỪU 
TRONG THƠ NGỤ NGÔN CỦA LA PHÔNG-TEN?) 
(Trích) 


Giọng chú cừu non tội nghiệp mới buồn râu và dịu dàng làm sao ! 
~ Xin bệ hạt) hãy nguÔi cơn giận, 
“Xét lại cho tường tận kẻo mà... 
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ơi tôi uống nước quả là 

Hơn hai chục bước cách xa dưới nây. 
Chẳng lẽ kẻ hèn này có thể. 

Khuây nước ngài uống phía nguồn trên. 
Con quái ác lại gầm lên : 

- Chính mày khuấy nước, ai quên đâu là 
Mày còn nói xấu ta năm ngoái. 

— Mối xấi ngài, tôi nói xấu a1, 

Khi tôi còn chứa ra đời ? 

Miện tôi đang bú mẹ tôi rành ràảnh® 


Buy-phông”) chỉ thấy con cừu là ngu ngốc và sợ sệt. "Chính vì sợ hãi - 
ông nói - mà chúng thường hay tụ tập thành bây. Chỉ một tiếng động nhỏ 
bất thường đủ làm cho chúng nháo nhào co cụm lại với nhau, và đã sợ sệt như 
thế lại còn hết sức đần độn, vì chúng không biết trốn tránh nỗi nguy hiểm. 
Thậm chí dường như chúng không cảm thấy tình huống bất tiện của chúng ; 


chúng ở đâu là cứ đứng nguyên tại đấy, ngay dưới trời mưa, ngay trong tuyết 
rơi. Chúng cứ đứng, lì ra, muốn bắt chúng di chuyển nơi khác và bước đi, cần 
phải có một con đâu đàn người ta bảo nó đi trước, và thế là tất cả bắt chước 
nhất nhất làm theo. Ngay con đầu đàn ấy cũng cứ ỳ ra cùng với cả đàn nếu 
không bị gã chăn cừu thôi thúc hoặc bị chó) xua đi". Mọi chuyện ấy đều đúng, 
nhưng các con vật đó còn thân thương và tốt bụng nữa. Thật cảm động thấy con 
cừu mẹ chạy tới khi nghe tiếng kêu rên của con nó, nhận ra con trong cả đám 
đông cừu kia, rồi đứng yên trên nền đất lạnh và bùn lây, vẻ nhẫn nhục, mắt 
nhìn lơ đãng ®) phía trước, cho đến khi con đã bú xong. La Phông-ten đã động 
lòng thương cảm với bao nỗi buồn râu và tốt bụng như thế. 


Còn chó sói, bạo chúa”) của cừu, trong thơ ngụ ngôn La Phông-ten, cũng 
đáng thương chẳng kém. Đó là một tên trộm cướp, nhưng khốn khổ và bất 
hạnh. Cứ nhìn bộ mặt nó lấm ét) và lo lắng, cơ thể nó gây giơ xương, bộ 
dạng kẻ cướp bị truy đuổi của nó, ta biết ngay nó là thế nào rồi. Chó sói đưới 
ngòi bút của La Phông-ten [...] chỉ là một gã vô lại”) luôn luôn đói dài và luôn 


luôn bị ăn đòn [...]. 


Buy-phông viết : "Chó sói thù ghét mọi sự kết bè kết bạn, thậm chí ngay 
cả với đồng loại chó sói của nó. Khi ta thấy nhiều con chó sói tụ hội với 
nhau, thì đấy không phải là một bẩy chó sói hiển hoà mà là một bây chó sói 
chỉnh chiến, ồn ào âm T, với những tiếng la hú khủng khiếp, và nhằm để tấn 
công một con vật to lớn, như con hươu, con bò, hoặc để chống trả một con 
chó gộc nào đấy. Khi cuộc chinh chiến đã xong xuôi, chúng lại mỗi con một 
nơi và quay về với sự lặng lẽ và cô đơn của chúng. Tóm lại, bộ mặt lấm lét, 
đáng vẻ hoang dã), tiếng hú rùng rợn, mùi hôi gớm ghiếc, bản tính hư 
hồng, cái gì cũng làm ta khó chịu, nó thật đáng ghét, lúc sống thì có hại, chết 
rồi thì vô dụng"... 

Con chó sói của La Phông-ten cũng là một bạo chúa khát máu, và khi nó 
nói với chú cừu non, ta nghe thấy giọng khàn khàn và tiếng gầm dữ dội của 
con thú điên [..]. Nhưng một tính cáchf? thì phức tạp. Nếu nhà bác học, 
chỉ thấy con sói ấy là một con vật có hại, thì nhà thøt3), với đầu óc phóng 
khoángđ® hơn, lại phát hiện ra những khía cạnh khác. Nhà thơ sẽ thấy con 


chó sói độc ác mà cũng khổ sở, tuy trộm cướp đấy nhưng thường bị mắc mưu 
nhiều hơn. Nhà thơ hiểu rằng những tật xấu của chó sói là đo nó vụng về, vì 
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chẳng có tài trí gì, nên nó luôn đói meo, và vì đói nên nó hoá rồ. Ông để cho 
Buy-phông dựng một vở bi kịch về sự độc ác, còn ông dựng một vở hài kịch 
về sự ngu ngốc. 

(H. Ten(, ra Phông-ten và thơ ngụ ngôn của ông, 


NXB Ha-sét, Pa-ri, bản in lần thứ 26. 
Đoạn trích do NBS dịch và đặt nhan để) 


Chú thích 

(8) Hi-pô-lít Ten (1828 - 1893) là triết gia, sử gia, nhà nghiên cứu văn học 
Tháp, viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp, tác giả công trình nghiên cứu ⁄a ?Öông-ten 
và thơ ngụ ngôn của ông (1853). 


Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten trích từ 
Chương II, Phần thứ hai của công trình trên. 


(1) La Phông-ten (1621 - 1695) : nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng của Pháp. 

(2) Bé hạ: tiếng tôn xưng khi thần dân nói với vua. 

(3) Đây là một đoạn trong bài thơ ngụ ngôn Chó sới và cừu non của nhà 
thơ La Phông-ten. Đoạn thơ địch này rút từ bản dịch của Tú Mỡ (Tú Mỡ dịch 
là Chó sói và chiên con) trong tập Wøụ ngôn La Phông-ten của các dịch giả 
Huỳnh Lý - Nguyễn Đình - Tú Mỡ, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1996. Xem toàn 
văn bài thơ ở phần Đọc £ôm. 

(4 Bay-phông (1707 — 1788) : nhà vạn vật học, nhà văn Pháp, viện sĩ Viện 
Hàn lâm Pháp, tác giả công trình Vạn vật học nổi tiếng gồm 35 tập xuất bản từ 
1749 đến 1789. Những đoạn H. Ten trích của Buy-phông là từ công trình này. 

(B) Cñớ: ở đây là chó được huấn luyện để giúp việc chăn cừu. 

(6) Nhàn lơ đãng : nhìn chỗ này, chỗ khác, không chăm chú vào một cái gì. 

0) Bạo chứa : chúa tể tàn bạo. 

(8) Lấm lát: không đám nhìn thẳng, có vẻ vụng trộm. 

(9) Gã vô lại: kẻ hư hỏng, xấu xa, bất lương, 

(10) #oang đã: ở đây ý muốn nói dữ tợn như loài thú rừng. 

(11) 7ĩnh cách : ö đây muốn nói tính cách nhân vật trong văn học. 

(12) Nhà bác học : ở đây muốn nói nhà khoa học. 

(13) hà thơ: ở đây muốn chỉ nhà văn nói chung. 

(14) Phóng khoáng: tự do, không bị gò bó 
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ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Xác định bố cục hai phần của bài nghị luận văn chương này và đặt tiêu 
để cho từng phân. Đối chiếu các phần ấy để tìm ra biện pháp lập luận giống 
nhau và cách triển khai khác nhau không lặp lại 

2. Nhà khoa học Buy-phông nhận xét về loài cừu, loài chó sói căn cứ vào 
đâu và có đúng không ? Tại sao ông, không nói đến ''sự thân thương" của loài 
cừu và "nỗi bất hạnh" của loài chó sói ? 

3. Để xây dựng hình tượng con cừu trong bài Có sới vả cờu non, nhà thơ 
La Phông-ten lựa chọn khía cạnh chân thực nào của loài vật này, đồng thời có 
những sáng tạo gì ? 

4. Chó sói có mặt trong nhiều bài thơ ngụ ngôn của La Phông-ten. Chứng. 
minh rằng hình tượng chó sói trong bài cụ thể Chó sới và cừu non không hoàn 
toàn đúng như nhận xét của Ten, mà chỉ phân nào có thể xem là đáng cười (hài 
kịch của sự ngu ngốc), còn chủ yết lại là đáng ghét (bi kịch của sự độc ác). 


Ghi nhớ 


Bằng cách so sánh hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngự 


ngôn La Phông-ten với những dòng viết về hai con vật ấy cửa nhà khoa 
học Buy-phông, H. Ten nêu bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật là ín 
đậm dấu ấfa cách nhàn, cách nghĩ riêng của nhà văn. 


ĐỌC THÊM 


CHÓ SÓI VÀ CHIÊN CON) 
Kẻ mạnh, cái lẽ vẫn già, 
Chuyện này tức khắc giải ra rõ ràng. 
Dòng suối trong, chiên đang giải khát, 
Dạ trống không, sói chợt tới nơi, 
Đói, đi lắng vắng kiếm mồi, 


Thấy chiên, động dại bời bời thét vang : 


(a) Chiên con : cừu non. 
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— Sao mày dám cả gan vc mõm 

Làm đục ngầu nước uống của ta ? 

Tội mày phải trị không tha ! 

Chiên con sửng sốt thưa qua mấy lời : 
— Xin bệ hạ hãy nguôi cơn giận, 

Xét lại cho tường tận kẻo mà... 

Nơi tôi uống nước quả là 

Hơn hai chục bước cách xa dưới này. 
Chẳng lẽ kẻ hèn này có thể 

Khuấy nước ngài uống phía nguồn trên. 
Con quái ác lại gâm lên : 

- Chính mày khuấy nước, ai quên đâu là 
Mày còn nói xấu ta năm ngoái... 

— Nói xấu ngài, tôi nói xấu ai, 

Khi tôi còn chửa ra đời ? 

Hiện tôi đang bú mẹ tôi rành rành. 

~ Không phải mày thì anh mày đó ! 

~ Quả thật tôi chẳng có anh em. 

~ Thế thì một mống nhà chiên 

Quân bay có đứa nào kiểng sói đâu ! 
Chiên, chó, người, cùng nhau một thói. 
Họ mách ta, ta phải báo thù. 

Dứt lời, tha tận rừng sâu 


Sói nhai chiên nhỏ, chẳng câu đôi co. 


(Tú Mỡ dịch, trong Me ngôn La hông-ten, Sảd) 


LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN 
I- KHÁI NIỆM LIÊN KẾT 


Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. 

Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở 
thực tại (1). Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muôn 
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nói một điều gì mới mẻ (2). Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn 
nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh (9). 
(Nguyễn Đình Thị, 7iếng nói của văn nghộ) 

1. Đoạn văn trên bàn về vấn đề gì ? Chú để ấy có quan hệ như thế nào với 
chủ đề chung của văn bản ? 

2. Nội dung chính của mỗi câu trong đoạn văn trên là gì ? Những nội 
dung ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề của đoạn văn ? Nêu nhận xét về 
trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn. 

3. Mối quan hệ chặt chẽ về nội dung giữa các câu trong đoạn văn được 
thể hiện bằng những biện pháp nào (chú ý các từ ngữ in đậm) ? 


Chỉ nhớ 

Các đoạn văn trong một văn bản cũng như cấc câu trong một đoạn 
văn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức. 

- Về nội dung : 

+ Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu phải 
phục vụ chủ đề của đoạn văn (liên kết chủ đề) ; 

+ Các đoạn văn và các câu phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lf 
điên kết 1ô-grc). 

- Về hình thức, các câu và các đoạn văn có thể được liên kết với nhau 
bằng một số biện pháp chính như sau : 

+ rặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu trước (phép lặp từ ngữ) ; 

+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc 
cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước (phép đồng nghĩa, 
trái nghĩa và liên tưởng) ; 

+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã 
có ở câu trước (phép thế) ; 


+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước 
(pháp nối). 


I- LUYỆN TẬP 
Phân tích sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong đoạn 
văn sau theo gợi ý nêu ở dưới. 
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Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả 
thế giới đều thừa nhận là sự thông mình, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời 
phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sựr sáng tạo là một yêu cầu hàng 
đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu. Ấy Jâ 
những lỗ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học 
"thời thượng", nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học 
chay, học vẹt nặng nẻ. Không nhanh chóng lấp những lỗ hổng này thì thật 
khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nên kinh tế 
mới chứa đựng đây tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng. 

(Vũ Khoan, Chuẩn bị hành trang vào thế kỶ mới ) 

(G07: 

1. Chú để cúa đoạn văn là gì ? Nội dung các câu trong đoạn văn phục vụ 


chủ để ấy như thế nào ? Nêu một trường hợp cụ thể để thấy trình tự sắp xếp 
các câu trong đoạn văn là hợp lí. 


2. Các câu được liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào ?) 


BÀI 22 


Kết quả cần đạt 


s Cẩm nhận được vẻ đẹp và ý nghĩa của hình tượng con cò trong những 
câu hát ra xưa qua cách khai thác của Chế Lan Viên nhằm ngợi ca tình 


mẹ và lời ru. Thấy được sự vận dụng sáng tạo ca dao và những đặc điểm 


về hình ảnh, thể thơ, giọng điệu của bài thơ. 

s Củng cố hiểu biết về liên kết câu và liên kết đoạn văn ; nhận ra và chữa 
được một số lôi về liên kêt. 

s 7Thây được ưu điểm, nhược điểm và biết cách sửa lồi trong bài tập làm 
văn số 5 (nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống). 


Biết cách làm bài nghị luận về một vân đề tư tưởng, đạo lí. 
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VĂN BẢN 


CON CÒ 


1 

Con còn bế trên tay 

Con chưa biết con cò 

Nhưng trong lời mẹ hát 

Có cánh cò đang bay : 

"Con cò bay la 

Con cò bay lễ 

Con cò cổng phủ, 

Con cò Đồng Đăng..." @® 

Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn, 
Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ. 


"Con cò ăn đêm, 


Con cò xa tổ, 
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Cò gặp cảnh mềm, 

Cò sợ xáo măng..." 

Ngủ yên ! Ngú yên ! Cò ơi, chớ sợ ! 
Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng ! 
Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân, 
Con chưa biết con cò, con vạc. 

Con chưa biết những cành mềm mẹ hát, 


Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân. 
1 


Ngủ yên ! Ngủ yên ! Ngủ yên ! 

Cho cò trắng đến làm quen, 

Cò đứng, ở quanh nôi 

Rồi cò vào trong tổ. 

Con ngủ yên thì cò cũng ngủ, 

Cánh của cò, hai đứa đắp chung đôi. 
Mai khôn lớn, con theo cò đi học, 
Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân. 
Lớn lên, lớn lên, lớn lên... 

Con làm gì ? 

Con làm thi sĩ ! 


Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ 
Trước hiên nhà 


Và trong, hơi mát câu văn... 


II 


Dù ở gần con, 

Dù ở xa con, 

Lên rừng xuống bể, 

Cò sẽ tìm con, 

Cò mãi yêu con. 

Con dù lớn vẫn là con của mẹ, 
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. 


À ơi! 

Một con cò thôi, 

Con cò mẹ hát 

Cũng là cuộc đời 

Vỗ cánh qua nôi. 

Ngủ đi ! Ngủ đi! 

Cho cánh cò, cánh vạc, 
Cho cả sắc trời 

Đến hát 

Quanh nôi. 


1962 


(Chế Lan Viên”, 7yển tập, tập L 
NXB Văn học, Hà Nội, 1985) 


Chú thích 


(%) Chế Lan Viên (1920 - 1989) tên khai sinh là Phan Ngọc Hoan, quê ở 
huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị nhưng lớn lên ở Bình Định. Trước Cách mạng 
tháng Tám 1945, Chế Lan Viên đã nổi tiếng trong phong trào Thơ mới qua tập 
Điêu tàn (1937). Với hơn 50 năm sáng tác, có nhiều tìm tòi sáng tạo ở những 
tập thơ gây được tiếng vang trong công chúng, Chế Lan Viên là một trong. 
những tên tuổi hàng đầu của nền thơ Việt Nam thế kỉ XX. Năm 1996, ông 
được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. 

Bài thơ Cøn cô được in trong tập #2oa ngày thường - Chim báo bão (1967) 


của Chế Lan Viên. 
(U Những câu thơ này lấy ý từ các câu ca dao : 


- Con cò bay lả, bay /a 
Bay từ cổng phủ bay ra cánh đồng. 
— Cøn cò bay lá, bay la 
Bay từ cửa phủ bay về Đồng Đăng. 
Đồng Đăng : thị trấn ở tỉnh Lạng Sơn, gần biên giới Việt - Trung, nổi 
tiếng từ xưa là nơi buôn bán sầm uất, đông vui. 


47 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Bài thơ phát triển từ một hình tượng bao trùm là hình tượng con cò 
trong những câu hát ru. Qua hình tượng con cò, tác giả nhằm nói về điều gì ? 
2. Bài thơ được tác giả chia làm ba đoạn. Nội dung chính của mỗi đoạn là 
gì ? Y nghĩa biểu tượng của hình tượng con cò được bổ sung, biến đổi như thế 
nào qua các đoạn thơ ? 
3. Trong đoạn đầu bài thơ, những câu ca dao nào đã được vận dụng ? 
Nhận xét về cách vận dụng ca dao của tác giả. 
4. Ở bài thơ này có những câu thơ mang tính khái quát. Ví dụ : 
— Con dù lớn vẫn ià con của mẹ, 
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. 
—_ Một con cò thôi, 
Con cò mẹ hát 
Cũng là cuộc đời 
Võ cánh qua nôi. 
Em hiểu như thế nào về những câu thơ trên ? 
5. Nhận xét về thể thơ, nhịp điệu, giọng điệu của bài thơ. Các yếu tố ấy 
có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện tư tưởng, cảm xúc của nhà thơ ? 


Ghỉ nhớ 


© Khai thác hình tượng con cò trong những câu hát ru, bài thơ Con cỏ 
của Chế Lan Viên ngợi ca tình mẹ và ý nghĩa của lời ru đối với cuộc 
SỐ CA CƠN 1 LƯỜI, 


© Bài thơ thành công trong việc vận dựng sáng tạo ca dao, có những câu 


thơ đúc kêt được những suy ngẫm sâu sắc. 


LUYỆN TẬP 


1. Đọc lại bài Khức hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn 
Khoa Điểm (øgữ văn 9, tập một, bài 12). Đối chiếu với bài Con cò và chỉ ra 
cách vận dụng lời ru ở mỗi bài thơ. 
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2. Viết một đoạn văn bình những câu thơ sau : 
Dù ở gần con, 
Dù ở xa con, 
Lên rừng xuống bể 
Cò sẽ tìm con, 
Cồ mãi yêu con. 
Con dù lồn vẫn là con của mẹ, 
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. 


ĐỌC THÊM 


NGÔI BUỒỔN NHỞ MẸ TA XƯA... 
(Trích) 
Bần thân hương huệ thơm đêm 
khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn 
chân nhang lấm láp tro tàn 
xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào 


Mẹ ta không có yếm đào 

nón mê thay nón quai thao đội đầu 
tối ren tay bí tay bầu 

váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn mùa 
Cái cò... sung chát đào chua... 

câu ca mẹ hát gió đưa về trời 


ta đi trọn kiếp con người 
cũng không đi hết mấy lời mẹ ru. 


(Nguyễn Duy, A⁄e rả em, NXB Thanh Hoá, 1987) 


LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN (Luyện tập) 
1. Chỉ ra các phép liên kết câu và liên kết đoạn văn trong những trường 
hợp sau đây : 


a) Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, 
nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ 
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tương lai của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn 
trường học của thực dân và phong kiến. 

Muốn được như thế thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa 
để tiến bộ hơn nữa. 

(Hồ Chí Minh, V# vấn để giáo dục) 

b) Văn nghệ đã làm cho tâm hôn họ thực được sống. Lời gửi của văn nghệ 
1â sự sống. 

Sự sống ấy toả đều cho mọi vẻ, mọi mặt của tâm hồn. Văn nghệ nói 
chuyện với tấi cả tâm hồn chúng ta, không riêng gì trí tuệ, nhất là trí thức. 

(Nguyễn Đình Thị, 7iếng nói của văn nghộ) 

c) Thật ra, thời gian không phải là một mà là hai : đó vừa là một định 
luật tự nhiên, khách quan, bao trùm thế giới, vừa là một khái niệm chủ quan 
của con người đơn độc. Bởi vì chỉ có con người mới có ý thức về thời gian. 
Con người là sinh vật duy nhất biết rằng mình sẽ chết, và biết rằng thời gian 
là liên tục. 

(Thời gian là gì 2 trong tạp chí Tĩa sáng) 

d) Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành. Muốn ác phải là kẻ mạnh. 

(Nam Cao, Cñứ Phèo) 

2. Tìm trong hai câu dưới đây những cặp từ ngữ trái nghĩa phân biệt đặc 
điểm của thời gian vật lí với đặc điểm của thời gian tâm lí, giúp cho hai câu 
ấy liên kết chặt chẽ với nhau. 

Thời gian vật lí vô hình, giá lạnh, đi trên một con đường thẳng tắp, đều 
đặn như một cái máy (tuyệt hảo bởi vì không bao giờ hư), tạo tác và phá huỷ 
mọi sinh vật, mọi hiện hữu. Trong khi đó, thời gian tâm lí lại hữu hình, nóng 
Đỏng, quay theo một hình tròn, lúc nhanh lúc chậm với bao nhiêu kỶ niệm nhớ 
thương về dĩ vâng, cũng như bao nhiêu dhr trù lo lắng cho tương lai. 

(Thời gian là gì ? trong tạp chí 77a sáng) 

3. Hãy chỉ ra các lỗi về liên kết nội dung trong những đoạn trích sau và 
nêu cách sửa các lỗi ấy. 

a) Cắm đĩ một mình trong đêm. Trận địa đại đội 2 ở phía bãi bồi bên một 
dòng sông. Hai bố con cùng viêt đơn xin ra mặt trận. Miùa thu hoạch lạc đã 
vào chặng cuối. 

(Dẫn theo Trần Ngọc Thêm) 
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b) Măm 19 tuổi chị đẻ đứa con trai, sau đó chồng mắc bệnh, ốm liên trong 
hai năm rồi chết. Chị làm quần quật phụng dưỡng cha mẹ chồng, hầu hạ 
chồng, bú móm cho con. Có những ngây ngắn ngúi cơn bệnh tạm lui chồng 
chị yêu thương chị vô cùng. 

(Dẫn theo Trần Ngọc Thêm). 

4. Chỉ ra và nêu cách sửa các lỗi liên kết hình thức trong những đoạn trích 
dưới đây : 

a) Với bộ răng khoẻ cứng, loài nhộn khổng lồ này có thể cắn thủng cả giày 
da. Mọi biện pháp chống lại nó vẫn chưa có kết quả vì chúng sống sâu dưới 
mặt đất. Hiện nay, người ta vẫn đang thử tìm cách bắt chúng để lấy nọc điều 
trị cho những người bị nó cắn. 

(Báo) 

b) 7a văn phòng, đồng chí Bộ trưởng đã gặp gỡ một số bà con nông dân 
để trao đổi ý kiên. Môi lúc bà con kéo đốn hội trường một đông. 

(Báo) 


TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5 


1. Vấn để nghị luận đã được nhận thức rõ chưa ? Bài viết đã trình bày đây 
đủ các khía cạnh của sự việc, hiện tượng đời sống đó chưa và có sát với thực 
tế không ? 

2. Bài làm đã có hệ thống luận điểm rõ Tầng về cái đúng, cái sai, cái lợi, 
cái hại của sự việc, hiện tượng đưa ra nghị luận chưa ? Có luận điểm nào hay 
và cách diễn đạt phù hợp ? 

3. Luận điểm và luận cứ trong bài có phù hợp với nhau không ? 

4. Giữa các phần trong bài đã có liên kết, mạch lạc chặt chẽ chưa ? 


5. Sửa các lỗi chính tả và dùng từ, diễn đạt. 

CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN 
Ti N : 

VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ 
1- ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ 

Đọc các đề bài sau và trả lời câu hỏi. 

Để 1. Suy nghĩ từ truyện ngụ ngôn Ø2 cây giữa đường. 
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Đề 2. Đạo lí Uống nước nhớ nguồn. 

Đề 3. Bàn về tranh giành và nhường nhịn. 

Đề 4. Đức tính khiêm nhường. 

Để 5. Có chí thì nên. 

Đề 6. Đức tính trung thực. 

Đề 7. Tỉnh thân tự học. 

Đề 8. Hút thuốc lá có hại. 

Để 9. Lòng biết ơn thây, cô giáo. 

Đề 10. Suy nghĩ từ câu ca dao : Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ 


như nước trong nguồn chảy ra. 


Câu hỏi : 
a) Các để bài trên có điểm gì giống nhau ? Chỉ ra sự giống nhau đó. 


b) Mỗi em tự nghĩ ra một vài để bài tương tự. 


II- CÁCH LÀM BÀINGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ 


Cho để bài : Suy nghĩ về đạo 1í "Uống nước nhớ nguồn". 

1. Tìm hiểu để và tìm ý 

~ Tính chất của đề : Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 

~ Yêu cầu về nội dung : Nêu suy nghĩ về câu tục ngữ UØïiz nước nhớ nguồn. 
~ Tri thức cần có : 

+ Hiểu biết về tục ngữ Việt Nam. 

+ Vận dụng các tri thức về đời sống. 


~ Tìm ý : Tìm nghĩa câu tục ngữ bằng cách giải thích nghĩa đen và nghĩa 


bóng của nó. Nội dung câu tục ngữ thể hiện truyền thống đạo lí gì của người 
Việt ? Ngày nay đạo lí ấy có ý nghĩa như thế nào ? 
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2. Lập dàn bài 

a) Mở bài: Giới thiệu câu tục ngữ và nêu tư tưởng chung của nó. 
b) 7hân bài: 

~ Giải thích nội dung câu tục ngữ. 


- Đánh giá nội dung câu tục ngữ. 


c©) Kếf bài : 

~ Khẳng định một truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

~ Nêu ý nghĩa của câu tục ngữ đối với ngày hôm nay. 

3. Viết bài 

a) Ä⁄ở bài: Có nhiều cách mở bài tuỳ theo góc độ nhìn nhận vấn đề. 

~ Đi từ chung đến riêng : 

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam có nhiều câu tục ngữ sâu sắc thể hiện 
truyền thống đạo lí của người Việt. Một trong những câu đó là câu "Uống 
nước nhớ nguồn". Câu tục ngữ này nói lên lòng biết ơn đối với những ai đã 
làm nên thành quả cho con người hưởng thụ. 

— Đi từ thực tế đến đạo lí : 

Đất nước Việt Nam có nhiều đền chùa và nhiều lễ hội. Một trong những 
đối tượng được thờ cúng, suy tôn là các anh hùng, các vị tổ tiên có công với 
dân, với làng, với nước. Truyền thống đó được phản ánh vào một câu tục ngữ 
rất hay và cô đọng : "Uống nước nhớ nguồn ". 

b) 7ñân bài : Dưới đây là những ý có thể và cần viết. Các em tập viết 
thành những câu và đoạn văn có liên kết hoàn chỉnh. 

~ Giải thích nội dung câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn : 

+ Uống nước : Hưởng thụ thành quả, sản phẩm vật chất và tỉnh thần 

+ Nguồn : Nguôn gốc, cội nguồn của tất cả những thành quả mà con 
người được hưởng, bao gồm con người, lịch sử, truyền thống. 

+ Nhớ nguồn : Thành quả không tự nhiên mà có, cho nên người hưởng thụ 
phải hiểu biết, tri ân, gìn giữ, phát huy các thành quả của người làm ra chúng. 

= Nhận định, đánh giá (tức là bình luận) câu tục ngữ : 

+ Câu tục ngữ là lời dạy, lời khuyên, lời nhắc nhở, bởi cuộc đời có nhiều 
người tốt, nhưng cũng không ít kẻ vô ơn mà dân gian đã khái quát thành các 
câu tục ngữ, thành ngữ như : Khói vòng cong đuôi Có mới nối cũ, Qua cầu 
rút ván, Khỏi rên quên thây,... 

+ Ngày nay câu ấy có nhiều lớp nghĩa : không quên tổ tiên, nòi giống 
(nguồn là đất nước) ; không quên những người đã chiến đấu, hi sinh để bảo 
vệ quê hương, không quên ơn những người dạy dỗ, giúp đỡ mình (nguồn là 
xã hội) ; không quên ơn ông bà, cha mẹ, người thân (guồn là gia đình). 
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+ Một đất nước, xã hội, gia đình mà giữ được truyền thống đạo lí ƯØng 
nước nhớ nguồn là một đất nước, xã hội, gia đình tốt đẹp, bên vững. Người 
mà biết Uống nước zthớ nguồn là người có đạo đức tốt đẹp. 

+ Nhớ nguồn không chỉ là biết ơn, biết gìn giữ, bảo vệ thành quả đã có, 
mà bản thân mỗi người phải cố gắng cống hiến để người sau được hưởng 
thêm thành quả mới, có như thế xã hội mới phát triển, mới øớ nguồn một 
cách thiết thực. 

c) Kế bài 

~ Kết bài đi từ nhận thức tới hành động : 

Câu tục ngữ đã nhắc nhỏ mọi người ghi nhớ một đạo 1í của dân tộc đạo lí 
của người được hưởng thụ. Hãy sống và làm việc theo truyền thốïg tố đẹp đó. 

~ Kết bài có tính chất tổng kết : 

Câu tục ngữ ngắn gọn mà hàm ý sâu xa, nói về nghĩa vụ của những ai 
đang hưởng thụ các thành quả. 

4. Đọc lại bài viết và sửa chữa 

Đây là khâu cần thiết, giúp học sinh sửa được những lỗi như viết các câu, 
các đoạn thiếu liên kết hoặc liên kết chưa hợp lí, không chặt chẽ do viết vội, 
viết nhâm, nghĩ chưa tới gây nên. 


Ghỉ nhớ 

® Muốn làm tốt bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, ngoài các 
yêu cầu chung đới với mọi bài văn, cần chú ý vận dụng các phép lập 
luận giải thích, chứng minh, phân tích, tổng hợp. 

s Dần bài chung : 

- Mở bài : Giới thiệu vấn đề tư tưởng, đạo lí cần bản luận. 

- Thân bài : 

+ Giải thích, chứng mình nội dung vấn đề tư tưởng, đạo lí. 

+ Nhận định, đánh giá vấn đề tư tưởng, đạo lí đó trong bối cảnh của 
cuộc sống riêng, chung. 

~ Kêf bài : Két luận, tổng kế, nêu nhận thúc mới, tỏ ý khuyên bảo hoặc 
tỏ ý hành động. 


s Bài làm cần lựa chọn góc độ riêng để giải thích, đánh giá và đưa ra 
được ý kiến của người viết. 
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II - LUYỆN TẬP 


Lập dàn bài cho để 7 ở mục I. Zưz : Đọc kĩ đề, tìm ý. 


(Gợi ý : Giải thích rõ thế nào là tự học và cân có tỉnh thần tự học như 
thế nào.) 


BÀI 23 


Kết quả cần đạt 

e Cẩm nhận được cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và 
khát vọng đẹp đẽ của nhà thơ muốn được dâng hiến cho cuộc đời trong 
bài thơ Mùa xuân nho nhỏ. Phân tích được những đặc sắc trong hình 
ảnh, tứ thơ và giọng điệu cửa bài thơ. 

Cảm nhận được niềm xúc động thiêng liêng, tâm lòng tha thiết, thành 
kính cúa tác giả từ miền Nam vừa được giải phóng ra viêng Bác Hồ 
trong bài thơ Viếng lăng Bác. Nắm được những đặc điểm nghệ thuật 
của bài thơ về giọng điệu, hình ảnh và ngôn ngữ. 


s Hiểu rõ yêu cầu đối với một bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn 


trích), biết cách làm bài văn đúng với yêu cầu ãY. 


2 
VĂN BẢN 
MÙA XUÂN NHO NHỎ 
Mọc giữa dòng sông xanh 
Một bông hoa tím biếc 


Ơi con chim chiên chiện() 


Hót chỉ mà vang trời 
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Từng giọt long lanh rơi 
Tôi đưa tay tôi hứng. 


Mùa xuân người cầm súng 
Tộc? giắt đây trên lưng 
Mùa xuân người ra đồng 
Lộc trải dài nương mạ 

cả như hối hả 


'ất cả như xôn xao... 


Đất nước bốn ngàn năm 
Vất vả và gian lao 

Đất nước như vì sao 

Cứ đi lên phía trước. 


Ta làm con chỉm hót 
Ta làm một cành hoa 


[a nhập vào hoà ca 
Một nốt trầm xao xuyến 


Một mùa xuân nho nhỏ 
Lặng lẽ dâng cho đời 


Dù là tuổi hai mươi 
Dù là khi tóc bạc. 
Mùa xuân - ta xin hát 
Câu Nam ai, Nam bình”) 
Nước non ngàn đặm mình 
Nước non ngàn dặm tình 
Nhịp phách tiên” đất Huế. 
11 - 1980 
(Thanh Hải”), trong Thơ Uiệt Nam 1945 ~ 1985 
NXB Giáo dục, Hà Nội, 1987) 
Chú thích 
() Thanh Hải (1930 — 1980) tên khai sinh là Phạm Bá Ngoãn, quê ở huyện 
Thong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông hoạt động văn nghệ từ cuối những 
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năm kháng chiến chống Pháp. Trong thời kì chống Mĩ cứu nước, Thanh Hải ỏ 
lại quê hương hoạt động và là một trong những cây bút có công xây dựng nền 
văn học cách mạng ở miền Nam từ những ngày đâu. 

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ được viết không bao lâu trước khi nhà thơ qua 
đời, thể hiện niềm yêu mến thiết tha cuộc sống, đất nước và ước nguyện của 
tác giả. 

(1 Chzển chiện : loài chim nhỏ hơn chim sẻ, thường ở ruộng hay bãi 
quang đãng, khi hót bay vút lên cao nên tiếng hót vang xa. 

(2) Lộc: chồi non. lÔ đây dùng với nghĩa rộng là nhành non, cây non 

(3) éam ai Nam bình : hai điệu ca Huế. Điệu Nam ai giai điệu buồn 
thương, còn Nam bình thì dịu dàng, trìu mến. 

(4) Phách tiên : phách là nhạc khí để gõ nhịp, làm bằng hai miếng tre hoặc 
gỗ cứng ; phách tiền là phách có đính thêm cọc tiền đồng. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Đọc nhiều lần bài thơ và tìm hiểu mạch cảm xúc trong bài (gø/ ý: từ 
cảm xúc về thiên nhiên, đất nước dẫn đến suy nghĩ, ước nguyện của tác giả). 
Từ việc nhận ra mạch cảm xúc, hãy nêu bố cục của bài thơ. 

2. Mùa xuân của thiên nhiên, đất nước đã được miêu tả như thế nào qua 
những hình ảnh, màu sắc, âm thanh trong hai khổ thơ đâu ? 

Cảm xúc của tác giả trước vẻ đẹp và sức sống của mùa xuân đất nước như 
thế nào ? 

3. Phân tích đoạn thơ "Ta làm con chỉm hót... Dù là khi tóc bạc" (chú ý 
những hình ảnh biểu tượng, từ ngữ và cách diễn đạt rất gợi cảm thể hiện một 
ước nguyện chân thành của tác giả). Đoạn thơ ấy gợi cho em những cảm nghĩ 
gì về ý nghĩa cuộc sống của mỗi con người ? 

4. Bài thơ có nhạc điệu trong sáng, thiết tha, gợi cảm, gần gũi với dân ca. 
Những yếu tố như thể thơ, cách ngắt nhịp, gieo vần, điệp ngữ,... đã được sử 
dụng như thế nào để tạo được nhạc điệu ấy ? 

5. Em hiểu thế nào về nhan đề A⁄ùa xuân nho nhở ? Hãy nêu chủ đề của 
bài thơ. 
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Ghí nhớ 

se Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó 
với đất nước, với cuộc đời ; thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ 
được cống hiến cho đất nước, góp một mùa xuân nho nhở" của mình 


vào mùa xuân lớn cúa dân tộc. 


© Bài thơ theo thể năm tiếng, có nhạc điệu trong sáng, tha thiết, gần gũi 


với dân ca, nhiều hình ảnh đẹp, giản dị, gợi cảm, những so sánh và ấn 


dụ sáng tạo. 


LUYỆN TẬP 


1. Học thuộc lòng bài thơ. 


2. Viết một đoạn văn bình một khổ thơ trong bài mà em thích. 


VĂN BẢN 
VIẾNG LĂNG BÁC 


Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác 

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát 
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam 
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. 


Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. 

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 

Kết tràng hoa) dâng bảy mươi chín mùa xuân)... 


Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 
Giữa một vâng trăng sáng dịu hiển 
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi 

Mà sao nghe nhói ở trong tim ! 
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Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 


Mai về miền Nam thương trào nước mắt 
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác 
Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây 
Muốn làm cây tre trung hiếu) chốn này. 
4-— 1976 
(Viễn Phương, trong 7hơ Việt Nam 1945 ~ 7985, Sdd) 


Chú thích 


(%) Viễn Phương (1928 - 2005), tên khai sinh là Phan Thanh Viễn, quê ở 
tỉnh An Giang. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, ông hoạt động ở 
Nam Bộ, là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ 
giải phóng ở miền Nam thời kì chống Mĩ cứu nước. 

Năm 1976, sau khi cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi, đất 
nước thống nhất, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vừa khánh thành, Viễn 
Phương ra thăm miền Bắc, vào lăng viếng Bác Hô. Bài thở V7ông /ăng Bác 
được sáng tác trong địp đó và in trong tập thơ Vñư mây mùa xuân (1978). 
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(0 Tràng hoa : hoa kết thành chuối dài, hoặc thành vòng tròn (phân biệt với 
tràng hoa theo nghĩa khác : bộ phận bên trong đài hoa, gồm nhiều cánh hoa). 

(2) Bảy mươi chín mùa xuân : Bác Hồ qua đời ngày 2 tháng 9 năm 1969, 
hưởng thọ 79 tuổi. Trong Ø/ chúc Bác viết : "Nay tôi đã ngoài bảy mươi xuân... ". 

() Zung hiếu : hai phẩm chất quan trọng trong đạo đức của con người. 
Dưới xã hội phong kiến, kẻ làm tôi phải trung thành với vua, với chủ ; con cái 
phải hiếu thảo với cha mẹ. Ngày nay, ưng và hzếu còn được vận dụng vào 
những giá trị đạo đức mới rộng lớn hơn, ví dụ : "Trung với nước, hiếu với dân". 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Đọc nhiều lần bài thơ, tìm hiểu cảm xúc bao trùm của tác giả và trình tự 
biểu hiện trong bài. 

2. Phân tích hình ảnh ñảng £re bên lăng Bác được miêu tả ở khổ thơ đầu 
Tác giả đã làm nổi bật những nét nào của cây tre và điều đó mang ý nghĩa ẩn 
dụ như thế nào ? Câu thơ cuối bài trổ lại hình ảnh cây tre đã bổ sung thêm 
phương diện ý nghĩa gì nữa của hình ảnh cây tre Việt Nam ? 

3. Tình cảm của nhà thơ và của mọi người đối với Bác đã được thể hiện 
như thế nào trong các khổ thơ 2, 3, 4 ? Chú ý phân tích những hình ảnh ẩn dụ 
đặc sắc trong các khổ thơ này. 

4. Nhận xét về sự thống nhất giữa nội dung tình cảm, cảm xúc và các yếu 
tố nghệ thuật (thể thơ, nhịp điệu, ngôn ngữ, hình ảnh) của bài thơ. 


Ghỉ nhớ 
© Đài thơ Viếng lăng Dác thể hiện lòng thành kính và niêm xúc động sâm 


sắc của nhà thơ và của mọi người đối với Bác Hồ khi vào lăng viếng Bác. 


« Bài thơ có giọng điệu trang trọng và tha thiết, nhiều hình ảnh ấn dự 
đẹp và gợi cảm, ngôn ngữ bình dị mà cô đúc. 


LUYỆN TẬP 


1. Học thuộc lòng bài thơ. 
2. Viết một đoạn văn bình khổ 2 hoặc 3 của bài thơ. 
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NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN (HOẶC ĐOẠN TRÍCH) 


Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) có thể đề cập nhiều vấn 
đề khác nhau như nhân vật, sự kiện, chủ đề hay nghệ thuật. 


1 TÌM HIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN 
(HOẶC ĐOẠN TRÍCH) 


Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi 


Gấp lại truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa! lòng ta cứ xao xuyến, vấn vương trước 
vẻ đẹp của những con người, trước những tình cẩm chân tình, nồng hậu trong 
một cuộc sống đây tin yêu. Viết về một mảng hiện thực trên miền đất Sa Pa 
trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống chiến tranh phá hoại của 
để quốc Mĩ, thiên truyện như muốn nói với ta rằng : Bên trong vẻ lặng lẽ của 
núi rừng, cuộc sống ở đây chứa bao vẻ đẹp đáng yêu, đang có không ít sự hí 
sửth thầm lặng. Dù được miêu tả nhiều hay ít, trực tiệp hay gián tiếp, nhân vật 
nào của "Lặng lẽ Sa Pa" cũng hiện lên với nét cao quý đáng khâm phục. Trong 
đó, anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu - nhân vật chính 
của tác phẩm - đã để lại cho chúng ta nhiều ấn tượng khó phai mờ. 

Trước tiên, nhân vật anh thanh niên này đẹp ở tấm lòng yêu đời, yêu 
nghô, ở tính thân trách nhiệm cao với công việc lắm gian khổ của mình. Trong 
lời giới thiệu với ông hoa sĩ già và cô gất, bác lái xe gọi anh là "người cô độc 
nhất thế gian" Đã mây năm nay, anh sống một mình trên đỉnh Yên Sơn cao 
hai nghìn sáu trăm mét, bốn bề chỉ có cây cổ và mây mù lạnh !ẽo. Công việc 
hằng ngày của anh là đo gió, đo nhiệt độ, đo mưa, đo nắng rồi ghỉ chép, rồi 
#Øoi vào máy bộ đàm báo về trung tâm. Nhiều mùa, nhiều đêm anh phải đối 
chọi với gió tuyết và lặng im. Vậy mà anh rất yêu công việc của mình. Chúng 
ta hãy nghe lời nói của anh thanh niên với ông hoạ sĩ: 'J...) khi ta làm việc, ta 
với công việc là đôi, sao gọi là một mình được ? Huống chỉ việc của cháu gắn 
liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ 
thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất'. Còn đây là tâm sự của anh 
với cô kĩ sử trẻ : 'Ƒ...j lúc nào tôi cũng có người trò chuyện. Nghĩa là có sách ấƒ 
mà !" Tuy sống trong điều kiện thiếu thốn cả vật chất lẫn tỉnh thân nhưng 
người thanh niên ấy vẫn ham mê công việc, vân biết sắp xếp, lo toan cuộc 
sống riêng ngăn nắp, ổn định. Anh nuôi gà, trồng hoa, đọc sách. Thỉnh thoảng 
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anh xuông đường, tìm gặp bác lái xe cùng hành khách để trò chuyện cho 
nguôi nồi nhớ nhà, vợi bớt cô đơn. 

Sống trong hoàn cảnh như thế sẽ có người dân thu mình lại trong nổi cô 
đơn. Nhưng anh thanh niên này thật đáng yêu ở nồi 'thèm người, lòng hiếu 
khách đến nông nhiệt, ở sự quan tâm đến người khác một cách chu đáo. Ngay 
từ những phút gặp gỡ ban đầu, lòng mến khách, nhiệt tình của anh đã gây 
được thiện cảm tự nhiên đối với người hoạ sĩ già, cô kĩ sư trẻ. Niềm vui được 
đón khách dào dạt trong lòng anh, toát lên trên nét mặt, qua từng cử chỉ. Anh 
biếu bác lái xe cú tam thất để mang về cho vợ bác mới ốm dậy. Anh mừng 
quýnh đón quyển sách bác mua hộ. Anh hồ hỏi đón mọi người lên thăm "nhà" 
mình và hôn nhiên kể về công việc, cuộc sống của mình, của bạn bè nơi Sa Pa 
lặng lẽ Chúng ta khó có thể quên việc làm đầu tiên của anh thanh niên khĩ cö 
khách lên thăm nơi ở của mình : hái một bó hoa rực rỡ sắc mâu tặng người 
con gái chưa hề quen biết. "Anh con trai, rất tự nhiên như với một người bạn 
đã quen thân, trao bó hoa đã cắt cho người con gái, và cũng rất tự nhiên, cô 
đỡ lấy". Củ tam thất gửi vợ bác lái xe, làn trứng, bó hoa tiễn người hoạ sĩ già, 
cô gái trẻ tiếp tục cuộc hành trình, đó là những kỉ niệm của một tấm lòng sốt 
sắng, tận tình đáng quý. 

Công việc vất vả, có những đóng góp quan trọng cho đất nước như thế 
nhưng người thanh niên hiếu khách và sôi nổi ấy lại rât khiêm tốn. Anh cảm 
thấy đóng góp của mình bình thường, nhỏ bé so với bao người khác. Bởi thế. 
anh ngượng ngùng khi ông hoạ sĩ già phác thảo chân dung của mình vào 
cuốn sổ tay. Con người khiêm tốn ấy hào húng giới thiệu cho hoạ sĩ những 
người đáng để vẽ hơn mình. Đó là ông kĩ sư ở vườn rau dưới Sa Pa vượt qua 
bao khó khăn, vât vả để” tạo ra những cử su hào to hơn, ngon hơn cho nhận 
dân toàn miền Bắc, là anh cán bộ khí tượng dưới trung tâm suốt mười một 
năm nay chuyên tâm nghiên cứu và thiêf lập một bản đồ sét. Dù còn trẻ tuổi, 
anh thấm thía cái nghĩa, cái tình của mảnh đất Sa Pa mà mình được sinh ra, 
lớn lên, thấm thía sự hi sinh lặng thầm của những con người ngày đêm làm 
việc, lo nghĩ cho đất nước. 

Bằng một cốt truyện khá nhẹ nhàng, những chỉ tiết chân thực tỉnh tế 
bằng ngôn ngữ đối thoại sinh động, Nguyễn Thành Long đã kể lại một cuộc 
gặp gỡ tình cờ mà thú vị nơi Sa Pa lăng lẽ. Chưa đầy ba mươi phút tiếp xúc 
với anh thanh niên khiến người hoạ sĩ già thêm suy ngẫm về vẻ đẹp cuộc đời 
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mà mình không bao giờ thể hiện hết được, khiên cô kĩ sư trẻ lòng bao cảm 
mến, bâng khuâng. Với truyện ngắn này, phải chăng nhà văn muốn khẳng 
định : Cuộc sống của chúng ta được làm nên từ bao phấn dấu, hi sinh lớn lao 
và thâm lặng ? Những con người cần mẫn, nhiệt thành như anh thanh niên ấy 
thật đáng trân trọng, thật đáng tín yêu. 

(Quỳnh Tâm) 

Câu hỏi : 

a) Vấn để nghị luận của văn bản này là gì ? Hãy đặt một nhan đề thích 
hợp cho văn bản. 

b) Vấn để nghị luận được người viết triển khai qua những luận điểm nào ? 
Tìm những câu nêu lên hoặc cô đúc luận điểm của văn bản. 

e) Để khẳng định các luận điểm, người viết đã lập luận (dẫn dắt, phân 
tích, chứng minh) như thế nào ? Nhận xét về những luận cứ được người viết 
đưa ra để làm sáng tỏ cho từng luận điểm. (Gợ/ ý: Những luận cứ đó được lấy 
ở đâu, gồm những điều gì ?) 


Ghỉ nhớ 

© Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) là trình bày những 
nhận xét, đánh giá của mình về nhân vật, sự kiện, chú đề hay nghệ thuật 
của một tắc phẩm cụ thể 

s Những nhận xét, đánh giá về truyện phải xuất phát từ ý nghĩa của cốt 
truyện, tính cách, số phận của nhân vật và nghệ thuật trong tác phẩm 
được người viết phát hiện và khái quát. 


s Các nhận xét, đánh giá về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) trong bài 
nghị luận phải rõ ràng, đúng đăn, có luận cứ và lập luận thuyết phục. 


e Bài nghị luận về tắc phẩm truyện (hoặc đoạn trích) cần có bố cục mạch 
lạc, có lời văn ch uấn xác, đợi cảm. 


II- LUYỆN TẬP 


Đọc đoạn văn sau tôi trả lời câu hỏi : Vấn đề nghị luận của đoạn văn là gì ? 
Đoạn văn nêu lên những ý kiến chính nào ? Các ý kiến ấy giúp ta hiểu thêm gì 
về nhân vật lão Hạc ? 
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Từ việc miêu tả hoạt động của các nhân vật, Nam Cao đã gián tiếp đưa ra 
một tình thế lựa chọn đối với lão Hạc mà các dấu hiệu của nó đã được chuẩn 
bị ngay từ đầu. Đó là việc giải quyết cát sống và cái chéf : sống liệu có giữ 
được mảnh vườn cho con mà vẫn có cái để mà ăn hay không (bán mất mảnh 
vườn sẽ là một trọng tội không thể tha thứ được trong lương tâm của lão đối 
với người vợ đã khuất và đứa con đang ở xa) ; hay là chết thì sẽ giữ được 
mảnh vườn, lương tâm yên ổn ? Nhưng nếu chết thì phải chết như thế nào, 
chuẩn bị cho nó ra sao ?... CHØï cùng, lão Hạc lựa chọn cái chết. Đầu tiên lão 
đế cho cậu Vàng chêf trước. Sau đỏ mới đến mình. Lão âm thâm chuẩn bị, dọn 
đẹp chu tất một con đường sạch sẽ để bước đến nhà mồ (nhờ ông giáo giữ 
vườn để khỏi ai tranh chiếm, nhòm ngó, gửi cầm 30 đồng bạc để cậy bà con lo 
liệu ma chay nếu mình có mệnh hệ gì). Lão đã chọn cái chết trong còn hơn 
phải sống khổ, sống nhục. Lão đã chết một cách cao ngạo và thảm khốc. Chỉ 
có bằng cách này lão mới khỏi phạm vào mảnh đất thiêng dành cho con mình, 
mới có thể chấm dứt kiếp sống lay lắt, héo úa. Cái chết của lão Hạc khiến ta 
đau đón nhận ra một tình phụ tử thiêng liêng và thăm thẩm. Tt Ôi nghiệp cho 
lão, chắc hẳn lão nung nấu ý định chết từ lâu rồi, từ cái ngày đầu sang nói 
chuyện bán cậu Vàng với ông giáo, rõ nhất là cái hôm lão sang gửi vườn và 
tiên. Chả thế mà câu chuyện của lão rể rà, vòng vo, nặng nhọc, nhức nhối một 
điều gì đó thật khó nói ; tâm can lão bị đè nặng bởi ý định tự tử phải giấu. Lão 
đã làm tất cả những gì có thể làm được trước khi đi đến cái chết, tuy lăng lẽ, 
âm thâm mà thật đứt khoát, quyết tiệt. Để bảo toàn nhân cách của mình, lão 
không có con đường nào khác là phải chủ động tìm đến cái chết. Lão Hạc đã 
dùng cái chết của mình để cấy cái sống cho đứa con trai đang đi phu đồn điền 
biển biệt. Đó là một lựa chọn tột cùng đau đớn của thân phận con người. Ý 
nghĩa câu chuyện chủ yếu được phát sáng từ điểm then chốt này. 


(Theo Văn Giá, Chiều sâu truyện "Lão Flạc") 


CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN 
(HOẶC ĐOẠN TRÍCH) 


1~ ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN (HOẶC ĐOẠN TRÍCH) 
Đọc các đề bài sau và trả lời câu hỏi. 
Đề 1. Suy nghĩ về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật 
Vũ Nương ở Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. 
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Để 2. Phân tích diễn biến cốt truyện trong truyện ngắn 7âng của Kim Lân. 

Đề 3. Suy nghĩ về thân phận Thuý Kiểu trong đoạn trích Ä⁄ G#ám Sinh 
mua Kiểu của Nguyễn Du. 

Đề 4. Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua 
truyện ngắn C#Z& Zược ngà của Nguyễn Quang Sáng. 

Câu hỏi : 

a) Các để bài trên đã nêu ra những vấn đề nghị luận nào về tác phẩm 
truyện ? 

b) Các từ suy nghĩ phân tích trong để bài đòi hỏi bài làm phải khác 
nhau như thế nào ? (Gợi ý : Đề phân tích yêu cầu phân tích tác phẩm để nêu 
ra nhận xét. Đề sy ñgñ7yêu cầu để xuất nhận xét về tác phẩm trên cơ sở 
một tư tưởng, góc nhìn nào đó, ví dụ quyền sống của con người, địa vị của 


người phụ nữ trong xã hội,...) 


I - CÁC BƯỚC LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN 
(HOẶC ĐOẠN TRÍCH) 


Cho đề bài : Szy ngh7 về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn "Làng" của 
Kim Lân. 

1. Tìm hiểu để và tìm ý 

— Đề yêu cầu nêu những suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn 
Làng của Kim Lân : Cần nêu được tình yêu làng quyện với lòng yêu nước ở 
nhân vật này, một nét rất mới trong đời sống tỉnh thân của người nông dân 
trong cuộc kháng chiến chống thực đân Pháp. 

~ Khi tìm ý cho bài văn, nên suy nghĩ theo các câu hỏi : Cái gì là nét nổi 
bật nhất ở nhân vật ông Hai ? Tình yêu làng, yêu nước của nhân vật ông Hai 
được bộc lộ trong tình huống nào ? Tình cảm ấy có đặc điểm gì ở hoàn cảnh 
cụ thể lúc bấy giờ (thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp) ? 
Những chỉ tiết nghệ thuật nào chứng tỏ một cách sinh động, thú vị tình yêu 
làng và lòng yêu nước ấy (về tâm trạng, về cử chỉ, hành động, lời nói,...) ? 
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2. Lập dàn bài 


a) Äở bàz : Giới thiệu truyện ngắn Zâng và nhân vật ông Hai - nhân vật 
chính của tác phẩm, một trong những nhân vật thành công bậc nhất của văn 
học thời kì kháng chiến chống Pháp. 

b) 7ñân bài : Triển khai các nhận định về tình yêu làng, yêu nước của 
nhân vật ông Hai và nghệ thuật đặc sắc của nhà văn. 


- Tình yêu làng, yêu nước của nhân vật ông Hai là tình cảm nổi bật, 
xuyên suốt toàn truyện : 


+ Chỉ tiết đi tắn cư nhớ làng. 

+ Theo dõi tin tức kháng chiến. 

+ Tâm trạng khi nghe tin đồn làng Chợ Dầu theo Tây. 

+ Niềm vui khi tin đồn được cải chính. 

— Nghệ thuật xây dựng nhân vật : 

+ Chọn tình huống tin đồn thất thiệt để thể hiện nhân vật. 

+ Các chỉ tiết miêu tả nhân vật. 

+ Các hình thức trân thuật (đối thoại, độc thoại,...). 

©) Kếf bảï : Sức hấp dẫn của hình tượng nhân vật. Thành công của nhà 
văn khi xây đựng nhân vật ông Hai. 

3. Viết bài 

a) Mở bài 

Nên giới thiệu ngắn gọn truyện ngắn 7ảøg và nhân vật ông Hai, đặc biệt 
cần nêu lên được vấn đề minh se phân tích : tỉnh yêu làng và lòng yêu nước — 


vẻ đẹp nổi bật của nhân vật ông Hai được nhà văn thể hiện sinh động trong 
truyện ngắn này. Có thể mở bài theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn : 

~ Đi từ khái quát đến cụ thể (từ nhà văn đến tác phẩm và nhân vật) : 

Trong nền văn học Việt Nam hiện đại Kửn Lân là một gương mặt độc 
đáo. Do hoàn cảnh sống của mình, ông am hiểu sâu sắc sinh hoạt, tâm lí của 
người nông dân. Kim Lân được xem là nhà văn của nông thôn, của người dân 
quê Việt Nam với những vẻ đẹp mộc mạc mà đậm đà. "Làng" là một trong 
những truyện ngắn đặc sắc nhất của Kim Lân. Tác phẩm này được viêf trong 
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thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thể hiện một cách sinh 
động vẻ đẹp của tình yêu làng, lòng yêu nước ở người nông dân. Ai đến với 
"Làng" chắc khó quên được ông Hai - một nhân vật nông dân mang những 
nét đẹp thật đáng yêu qua ngòi bút khắc hoạ tài tình của Kim Lân. 

~ Nêu trực tiếp những suy nghĩ của người viết : 

Tình yêu làng, sự gắn bó với nơi chôn rau cắt rốn vốn là một tình cảm sâu 
nặng ở con người Việt Nam nói chung, đặc biệt ở người nông dân nói riêng. 
Lịch sử văn học dân tộc từng xây dựng thành công nhiều nhân vật mang tình 
cảm đáng quý ấy. Nhân vật ông Hai trong truyện ngắn "Làng"của Kim Lân là 
một trong những trường hợp tiêu biển nh thế 

b) Thân bài 

Tần lượt trình bày các luận điểm về nhân vật ông Hai theo dàn bài. Trong, 
quá trình viết phần này, cân chú ý : 

~ Nêu rõ các nhận xét, ý kiến của mình về tình yêu làng, lòng yêu nước 
của nhân vật ông Hai, về cách thể hiện đặc sắc của Kim Lân. 

¬ là) từng luận điểm, cần có sự phân tích, chứng minh cụ thể, chính xác 
bằng những dẫn chứng trong tác phẩm (về tâm trạng, suy nghĩ ; về lời nói, cử 
chỉ, hành động ; về thái độ của ông Hai đối với các nhân vật khác,...) 

~ Giữa các luận điểm, đoạn văn cần có sự liên kết, chuyển tiếp. 

c) Kếf bài 

Ông Hai trong "Làng" là một nhân vật tạo ấn tượng sâu sắc đối với người 
đọc. Qua truyện ngắn nây, bằng những tình huỡng, chỉ tiết chân thực, thú vị, 
bằng nghệ thuật miêu tả tâm lí sinh động, Kừn Lân đã đem đến cho chúng ta 
một hình tượng hâp dân về người nông dân Việt Nam trong cuộc kháng chiên 
chống Pháp. Tình yêu thiết tha, sự gắn bó sâu nặng với làng quê, đất nước của 
nhân vật ông Hai luôn luôn có ý nghĩa giáo dục thấm thía đối với các thế hệ 
bạn đọc. 


4. Đọc lại bài viết và sửa chữa 


Đọc lại các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài xem có phù hợp với vấn để 
nghị luận, với dàn bài không, giữa các phần có sự liên kết hợp lí chưa. Sửa 
chữa bài viết cho hoàn chỉnh. 
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Ghi nhớ 


© Đài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) có thể bàn về chử 
đề, nhân vật, cốt truyện, nghệ thuật của truyện. 

© Đài làm cân đảm bảo đây đủ các phần của một bài nghị luận : 

- Mở bài : Giới thiệu tác phẩm (tu) theo yêu cầu cụ thể của đề bài) và 
nêu ý kiến đánh giá sơ bộ của mình. 

- Thân bài : Nêu các luận điểm chính về nội dung và nghệ thuật của tắc 
phẩm ¿ có phân tích, chứng minh bằng các luận cứ tiêu biểu và xác thực. 
- Két bài : Nêu nhận định, đánh giá chung của mình về tác phẩm truyện 
(hoặc đoạn trích). 

® 7rong quá trình triển khai các luận điểm, luận cứ, cần thể hiện sự cảm 
thụ và ý kiến riêng của người vié† về tác phẩm. 


s Giữa các phần, các đoạn của bài văn cần có sự liên kết hợp lí, tự nhiên. 


II - LUYỆN TẬP 


Cho đề bài : Szy nghĩ của em về truyện ngắn “Lão Hạc "của Nam Cao. 


Hãy viết phân Mở bài và một đoạn phân Thân bài 


LUYỆN TẬP LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN 
(HOẶC ĐOẠN TRÍCH) 


1 CHUẨN BỊỞ NHÀ 


1. Ôn lại các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) 
học ở tiết học trước, đọc kĩ phần Gñ/ nở để nắm vững yêu cầu của từng phần 
Mở bài, Thân bài, Kết bài. 

2. Đọc lại truyện ngắn C#Z@ /ược ngà của Nguyễn Quang Sáng (Ngữ văn 9, 
tập một, bài 15). 


II- LUYỆN TẬP TRÊN LỚP 

Cho đề bài : Cửm nhận cửa em về đoạn trích truyện "Chiếc lược ngà" của 
Nguyễn Quang Sáng. 
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Hãy lập dàn ý chỉ tiết. 

(Gợi ý : 

- Đề yêu câu nêu lên vấn để gì ? Cần chú ý đến các từ nào trong đề để 
định hướng đúng phương hướng làm bài ? 

~ Em biết gì về hoàn cảnh lịch sử cụ thể của miền Nam nước ta trước đây 
khiến cho nhiều người như ông Sáu phải xa nhà đi chiến đấu và chịu nhiều 
mất mát về tình cảm gia đình ? 

— Nêu những nhận xét (ý kiến) về hai nhân vật ông Sáu và bé Thu trong 
đoạn trích : những mất mát, thiệt thòi, sự chịu đựng, hi sinh và nghị lực, 
niềm tin,... 

- Những đặc điểm cu thể của tình cha con trong từng nhân vật : tìm và 
phân tích các chỉ tiết đặc sắc về cử chỉ, hành động, lời nói, diễn biến tâm 
trạng... nhất là việc công phu, tỉ mẩn làm chiếc lược cho con gái của nhân vật 
ông Sáu ; hành động bất ngờ khi nhận ba ở giờ phút chia li cuối cùng của 
nhân vật bé Thu để chứng minh những nhận xét của mình. 

~ Nghệ thuật tạo tình huống, cách trần thuật, cách lựa chọn chỉ tiết,... của 
Nguyễn Quang Sáng có tác dụng gợi cảm xúc như thế nào ?) 


VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 6 — 
NGHỊ LUẬN VĂN HỌC (làm ở nhà) 
ĐỀ BÀI THAM KHẢO 
Để 1. Suy nghĩ của em về tình mẫu tử trong đoạn trích 7rong lòng mẹ 
(Những ngây thơ ấu của Nguyên Hồng). 


Đề 2. Truyện ngắn râng của Kim Lân gợi cho em những suy nghĩ gì về 
những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông đân Việt Nam thời 
kháng chiến chống thực dân Pháp ? 


Ngoài các đề bài trên, có thể tham khảo các đề bài nêu ở bài 23, tr. 64 - 65. 
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BÀI 24 


Kết quả cần đạt 
s Hiểu được những cẩm nhận tính tế của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến 
đổi của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu. 

Cảm nhận được tình yêu quê hương thắm thiết, niềm tự hào về sức 


sống mạnh mẽ, bền bỶ cúa dân tộc mình qua cách diên tả độc đáo của 
nhà thơ Y Phương. 
s Phân biệt được nghĩa tường minh và hàm ý. 


s 1iiểu rõ các yêu câu đối với bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ ; nắm 
vững cách làm bài văn đáp ứng tôf các yêu cầu ấY 


VĂN BẢN 
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SANG THU 


Bỗng nhận ra hương ổi 

Phả vào trong gió se 

Sương chùng chình? qua ngõ 
Hình như thu đã về 


Sông được lúc dênh dàng?) 
Chim bắt đầu vội vã 

Có đám mây mùa hạ 

Vắt nửa mình sang thu 


Vẫn còn bao nhiêu nắng 
Đã vơi dần cơn mưa 
Sấm cũng bớt bất ngờ 
Trên hàng cây đứng tuổi. 
Thu 1977 


(Hữu Thỉnhf), 7ừ clướn hào đến thành phố, 
NXB Văn học, Hà Nội, 1991) 


Chú thích 


(*) Nhà thơ Hữu Thỉnh tên đây đủ là Nguyễn Hữu Thỉnh, sinh năm 1942, 
quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 1963, Hữu Thỉnh nhập ngũ, 
vào binh chúng Tăng - Thiết giáp rồi trở thành cán bộ văn hoá, tuyên huấn 
trong quân đội và bắt đầu sáng tác thơ. Ông đã tham gia Ban chấp hành Hội 
Nhà văn Việt Nam các khoá III, IV, V. Từ năm 2000, Hữu Thỉnh là Tổng thư kí 
Hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 2005, ông, là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam 
Năm 2010, ông là Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ 
thuật Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 2012, ông được 
Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học Nghệ thuật. 

(U Chàng chình : cố ý chậm lại. 

(2) Dầnh dàng : chậm chạp, thong thả. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Sự biến đổi của đất trời sang thu được Hữu Thỉnh cảm nhận bắt đầu từ 
đâu và gợi tả qua những hình ảnh, hiện tượng gì ? 


2. Phân tích sự cảm nhận tinh tế của nhà thơ về những biến chuyển trong 
không gian lúc sang thu. (Gợ/ ý: qua hương vị, qua vận động của gió, sương, 
của dòng sông, cánh chim, đám mây, qua nắng, mưa, tiếng sấm. Chú ý các từ 
ngữ phả vào, chùng chình, dệnh dàng...) 

3. Theo em, nét riêng của thời điểm giao mùa hạ - thu này được Hữu Thỉnh 
thể hiện đặc sắc nhất qua hình ảnh, câu thơ nào ? Em hiểu thế nào về hai dòng 
thơ cuối bài : 

Sãm cũng bớt bất ngờ 
Trên hàng cây đứng tuổi 

(Gợi ý: 

- Ý nghĩa tá thực về thiên nhiên (hiện tượng sấm, hàng cây) lúc sang thu. 

~ Tính ẩn dụ của hình ảnh (sám : những vang động bất thường của ngoại 
cảnh, cuộc đời ; hàng cây đứng tưổï: con người đã từng trải). 


Ghỉ nhớ 
Từ cuối hạ sang đầu thu, đất trời có những biến chuyển nhẹ nhàng mà 


rõ rột. Sự biến chuyển này đã được Hữu Thỉnh gợi lên bằng cảm nhận 
tính tế qua những hình ảnh giàu sức biển cảm tron, 2 bài Sang thu. 


SI, 


LUYỆN TẬP 


Dựa vào các hình ảnh, bố cục của bài thơ, viết một bài văn ngắn diễn tả 
cảm nhận của Hữu Thỉnh trước sự biến chuyển của đất trời lúc sang thu. 


VĂN BẢN 
NÓI VỚI CON 


Chân phải bước tới cha 

Chân trái bước tới mẹ 

Một bước chạm tiếng nói 

Hai bước tới tiếng cười 

Người đồng mình”) yêu lắm con ơi 
Đan lờ! cài nan hoa 

Vách nhà kenÉ) câu hát 

Từng cho hoa 

Con đường cho những tấm lòng 
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới 
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. 


Người đồng mình thương lắm con ơi 

Cao đo nỗi buồn 

Xa nuôi chí lớn 

Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn 

Sống trên đá không chê đá gập ghềnh 

Sống trong thung® không chê thung nghèo đói 
Sống như sông như suối 

Lên thác xuống ghềnh 

Không lo cực nhọc 

Người đồng mình thô sơ da thịt 

Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con 

Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương 
Còn quê hương thì làm phong tục 
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Con ơi tuy thô sơ đa thịt 
Lên đường 
Không bao giờ nhỏ bé được 
Nghe con. 
1980 


(Y Phương”), trong 7ñơ Vi@¿ Nam 7945 - 1985 Sđd) 


Chú thích 


(%) Nhà thơ Y Phương tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước, dân tộc Tày, sinh 
năm 1948 ; quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Y Phương nhập ngũ 
năm 1968, phục vụ trong quân đội đến năm 1981 chuyển về công tác tại Sở 
Văn hoá - Thông tin Cao Bằng. Từ năm 1993, ông là Chủ tịch Hội Văn học 
nghệ thuật Cao Bằng, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá VI. 
Thơ ông thể hiện tâm hồn chân thật, mạnh mẽ và trong sáng, cách tư duy giàu 
hình ảnh của con người miền núi. Năm 2007, Y Phương được tặng Giải 
thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. 

(U Agười đồng mình : người vùng mình, người miền mình. Đây có thể 
hiểu cụ thể là những người cùng sống trên một miễn đất, cùng quê hương, 
cùng một đân tộc. 

(2) ở: một loại dụng cụ dùng để đặt bắt cá, được đan bằng những nan 
tre vót tròn. 

(3) Ken : làm cho thật kín bằng cách đệm thêm vào những chỗ hở. Người 
miền núi thường dùng nhiều tấm ván gỗ dựng chắc sát nhau thành vách nhà. 
Ken ö đây là động từ, được hiểu như đan cài, kết. 

(49) Thung (thung lăng): dải đất trăng và kéo dài nằm giữa hai sườn đôi, núi. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Mượn lời nói với con, nhà thơ gợi về cội nguồn sinh dưỡng mỗi con 
người, gợi về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của quê hương mình. Bố cục của bài 
thơ đã thể hiện ý tưởng đó như thế nào ? 

2. Con được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, trong sự đùm bọc 
của quê hương. Hãy tìm và phân tích các câu thơ nói lên điều ấy. 

3. Người cha nói với con về những đức tính cao đẹp gì của người "đồng 
mình", từ đó nhắc nhở con trên đường đời cân phải như thế nào ? 
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4. Em cảm nhận như thế nào về tình cảm của người cha đối với con trong 
bài thơ ? Điều lớn lao nhất mà người cha muốn truyền cho con qua những lời 
này là gì ? 

5. Nhận xét về cách diễn tả tình cảm và suy nghĩ bằng hình ảnh của nhà 
thơ. (Gø/ ý: Người miễn núi thường có cách nói giàu hình ảnh, cụ thể, mộc 
mạc mà có tính khái quát, giàu chất thơ, Chẳng hạn bốn dòng thơ đầu bài hay 
các câu : "Đan lờ cài nan hoa — Vách nhà ken câu hát", "Người đồng mình tự 
đục đá kê cao quê hương"...) 


Ghỉ nhớ 

Qua bài Nói với con, bằng những từ ngữ, hình ảnh giàu sức gợi cảm, 
Y Phương đã thể hiện tình cảm gia đình ấm cũng, ca ngợi truyền thống 
cần cù, sức sống mạnh mẽ của quê hương và dân tộc mình. Bài thơ giúp ta 


hiền thôm về sức sống và vẻ đẹp tâm hồn cửa một dân tộc miền núi gợi 


nhắc tình cẩm gắn bó với truyền thống, với quê hương và ý chí vươn lên 


trong cuộc sống. 


LUYỆN TẬP 


Đặt mình là nhân vật người con trong bài thơ, soạn một bài nói ngắn về 


cảm xúc, suy nghĩ của mình khi nghe lời cha nói với con. 


NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý 
I- PHÂN BIỆT NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý 


Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

- Trời ơi chỉ còn có năm phút ! 

Chính là anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười nhưng đây tiết rẻ. 
Anh chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào liên, tay cầm một cái làn. Nhà hoạ sĩ tặc 
lười đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế thong thả đi đến chỗ. 
bác giả. 

~ Ô/ Cô còn quên chiếc mùi soa đây này ! 
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Anh thanh niên vừa vào, kêu lên. Để người con gái khỏi trở lại bản, anh 
lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. Cô kĩ sư 
mặt đồ ng, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi. 

(7heo Nguyễn Thành Long, Lăng /ẽ Sa 72) 

1. Qua câu "7ởï ơi, chỉ còn có năm phút !", em hiểu anh thanh niên muốn 

nói điều gì ? Vì sao anh không nói thẳng điều đó với hoạ sĩ và cô gái ? 


2. Câu nói thứ hai của anh thanh niên có ẩn ý gì không ? 


Ghỉ nhớ 


Nghĩa tường mình là phần thông báo được diễn dạt trực tiếp bằng từ 
ngữ trong câu. Hàm ý là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực 


tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy. 


II- LUYỆN TẬP 


1. Đọc lại đoạn trích đã dẫn ở mục I và cho biết : 

a) Câu nào cho thấy hoạ sĩ cũng chưa muốn chia tay anh thanh niên ? Từ 
ngữ nào giúp em nhận ra điều ấy ? 

b) Tìm những từ ngữ miêu tả thái độ của cô gái trong câu cuối đoạn văn. 
Thái độ ấy giúp em đoán ra điều gì liên quan tới chiếc mùi soa ? 

2. Hãy cho biết hàm ý của câu in đậm trong đoạn trích sau đây : 

Bác lái xe dắt anh ta lại chỗ nhà hội hoạ và cô gái : 

- Đây, tôi giới thiệu với anh một hoạ sf lão thành nhé. Và cô đây là kĩ sư 
nông nghiệp. Anh đưa khách về nhà đi. Tuổi già cẩn nước chẻ : ở Lào Cai đi 
sớm quá. Anh hãy đưa ra cái món chè pha nước mưa thơm như nước hoa của 
Yên Sơn nhà anh. 


(Nguyễn Thành Long, Lãăng /ê Sa Ƒ2) 
3. Tìm câu chứa hàm ý trong đoạn trích sau và cho biết nội dung của hàm ý. 
Mẹ nó đâm nổi giận quơ đăa bếp doạ đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trống : 
— Vô ăn cơm / 
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Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm". Con 
bá cứ đứng trong bếp nói vọng ra : 

~ Cơm chín rồi ! 

Anh cũng không quay lại. 

(Nguyễn Quang Sáng, C//ớ£ /ược ngà ) 

4. Đọc các đoạn trích sau đây (trích từ truyện ngắn Zâng của Kim Lân), 
cho biết những câu in đậm có phải là câu chứa hàm ý không. Vì sao ? 

a) Có người hỏi : 

~- Sao bảo làng Chợ Dâu tính thần lắm cơ mà ?... 

~ Ấy thế mà bây giò đổ đốn ra thế đấy ! 

Ông Hai trả tiền nước đứng dậy, chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiông, 
Vươn a1 nói fo : 


- Hà nắng góm, về nào... 

Ông lão vờ vờ đứng lẳng ra chỗ khác, rồi đi thẳng. Tiếng cười nói xôn xao 
của đám người mới tẩn cư lên ấy vân dõi theo. 

b) - Nây, thâậy nó ạ. 

Ông Hai nằm rũ ra ở trên giường không nói gì. 

- Thầy nó ngủ rồi à 7 

—Gï? 

Ông lão khẽ nhúc nhích. 

_ Tôi thấy người ta đổn... 

Ông lão gắt lên : 
- Biết rồi ! 
Bà Hai nín bặt. Gian nhà lặng đi, híu hắt. 


NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ 
1- TÌM HIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ 


Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi. 
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KHÁT VỌNG HOÀ NHẬP, DÂNG HIẾN CHO ĐỜI 


Mùa xuân là mùa của thiên nhiên thắm tươi, của vạn vật sinh sôi nảy nở. 
Văn học Việt Nam từng có không ít vân thơ thể hiện cảm xúc rạo rực, trẻ trung 
trước mùa xuân. Ngay từ khi ra đời, đùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải đã chiếm 
được cảm tình của đông đảo bạn đọc. Bài thơ toát lên một không khí vừa rạo rực 
vừa trong sáng, êm dịu đến dễ thương, thể hiện tình yêu thiết tha đối với thiên 
nhiên, đất nước và một nguyện ước cống hiến thật đáng trân trọng. 

Tĩình ảnh mùa xuân trong bài thơ của Thanh Hải mang nhiều tầng ý nghĩa. 
Từ hình ảnh mùa xuân của thiên nhiên, đất nước trong lao động và chiến đấu, 
nhà thơ đi đến nguyện ước làm Ä⁄2£zmùa xuân nho nhỏ - Lặng lẽ dâng cho đời, 
cất lên khúc hát xao xuyến, tươi vui hoà trong bản tình ca, anh hùng ca của cách 
mạng. Trong đó, mùa xuân nào cũng thật gợi cảm, cũng thật đáng yêu. 

Bức tranh xuân của thiên nhiên, đất nước được tạo nên từ các chỉ tiết rất 
tiêu biểu, được vẽ bằng cả màu sắc lẫn âm thanh. Đó là đông sông xanh, bông 
hoa tím biêc, là lộc giắt đây trên lưng người ra trận và trải đãi trên những 
cánh đồng (tượng trưng cho sự nảy nở, sinh sôi, cho sự đồi dào, thành đạt). 
Đó là tiếng chim chiên chiện lảnh lót vang trời. Hình ảnh mùa xuân hiện lên 
trong cảm xúc thiết tha, tru mến của nhà thơ, trong lời kêu, giọng hỏi : ơi.., 
hót chỉ mà,... Đặc biệt, tình cảm nâng niu về đẹp của mùa xuân, khát vọng thu 
nhận và giữ gìn vẻ đẹp ấy được thể hiện qua tư thế độc đáo : 76/ đưa tay tôi 
hứng từng giọt âm thanh từ trời xanh rơi xuống. Tiếng chim chiển chiện thả 
vào không gian trong suốt của mùa xuân được cảm nhận thành từng giọt 
mang màu sắc long lanh. Cảm giác ấy, động tác ấy chỉ có được ở một tâm hồn 
thi sĩ, ở một tấm lòng thiết tha yêu mến cuộc sống này. Từ hình ảnh mùa xuân 
gần gũi, nhà thơ liên tưởng khái quát đến truyền thống bốn nghìn năm, đến 
sức xuân cứ đi lên phía trước của đất nước. Khi đúc kết, khái quát như thế, lời 
thơ dễ khô khan. Nhưng khổ thơ thứ ba cứ như tự nhiên được cuốn đi trong 
dòng cảm xúc dịu dàng, đằm thắm, do đó vẫn nằm trong mạch tâm tình. 

Từ rung cảm thiết tha trước mùa xuân đẹp của quê hương, đất nước, 
Thanh Hải bộc lộ một nguyện ước chân thành : 


Ta làm con chim hót 
Ta làm một cảnh hoa 
Ta nhập vào hoà ca 


Một nốt trầm xao xuyên. 
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Đó chính là hình ảnh Ä⁄@£ mùa xuân nho nhỏ - lặng lẽ dâng cho đời thể 
hiện khát vọng được hoà nhập, được dâng hiến. Đến đây, ta bỗng thấm thía ý 
nghĩa của nhan để bài thơ. Trước Thanh Hải quả chưa từng có hình ảnh thơ vừa 
lạ, vừa hồn nhiên, thân thương này. Hình ảnh mờừa xưân nho nhỏ chứa đựng sự 
khiêm nhường mà cũng tự tin, tự hào biết mấy của con người ý thức sâu sắc về 
giá trị cuộc đời, về hạnh phúc của hiến dâng và đón nhận. AØí (ẩm xao xuyến 
của mùa xuân nho nhở này cứ tự nhiên hoà vào mùa xuân lớn của thiên nhiên, 
đất nước nhờ sự chiếu ứng giữa hai phân của bài thơ. Khổ đầu đã xuất hiện hình 
ảnh bông hoa tím, con chỉm chiển chiện giữa trời xanh với tiếng, hót từng g⁄o£ 
long lanh. Giờ đây, đến khổ thứ tư, nguyện ước của nhân vật trữ tình, của øàa 
xuân nho nhỏ chính là sự láy lại các hình ảnh ấy của mùa xuân. 

Như vậy, giữa các khổ, các phân của Ä⁄ờa xuân nho nhỏ có sự gắn kết tự 
nhiên, chặt chẽ, vừa luyến láy vừa được nâng cao. Bài thơ này lay động tâm 
hồn chúng ta bởi chất hoạ gợi cảm, chất nhạc vấn vương, quyến luyến, bởi 
nguyện ước tha thiết, chân thành. Cái nguyện ước /ăng !ẽ dâng cho đời một 
mùa xuân nho nhỏ kia đâu còn của riêng Thanh Hải mà có lẽ đã trở thành 
tiếng lòng của nhiều bạn đọc. 

(Hà Vinh) 

Câu hỏi : 

a) Vấn để nghị luận của văn bản này là gì ? 

b) Văn bản nêu lên những luận điểm gì về hình ảnh mùa xuân trong bài 
thở Äùa xuân nho nhỏ ? Người viết đã sử dụng những luận cứ nào để làm 
sáng tỏ các luận điểm đó ? 

©) Chỉ ra các phân Mở bài, Thân bài, Kết bài ; nhận xét về bố cục của văn bản. 

đ) Cách điễn đạt trong từng đoạn của văn bản có làm nổi bật được luận 
điểm không ? 


Ghỉ nhớ 

s Nghj luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bày nhận xét, đánh giá của 
mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy. 

s Nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ được thể hiện qua ngôn 


từ, hình ảnh, giọng điệu,... Bài nghị luận cần phân tích các yếu tố ấy để” 
có những nhận xét, đánh giá cụ thể xác đáng. 


se Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần có bố cục mạch lạc rõ ràng ; 
có lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết. 


II- LUYỆN TẬP 


Ngoài các luận điểm đã nêu về hình ảnh mùa xuân trong bài 1a vuân 
nho nhở ở văn bản trên, hãy suy nghĩ và nêu thêm các luận điểm khác nữa về 


bài thơ đặc sắc này. 


CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN 
VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ 


1- ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ 
Đọc các đề bài sau và trả lời câu hỏi. 
Để 1. Phân tích các tầng nghĩa trong đoạn thơ sau : 
Não đâu những đêm vàng bên bờ sưối 
Ta say môi đứng uống ánh trăng tan 
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang sơn ta đối mới ? 
Đâu những bình mĩnh cây xanh nắng đôi, 
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng ? 
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, 
Để ta chiếm lây riêng phần bí mật ? 
— Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu ? 
(Thế Lữ, Nhớ rừng) 
Đề 2. Cảm nhận và suy nghĩ của em về đoạn kết trong bài thơ đồng chí 
của Chính Hữu : 
Đêm nay rừng hoang sương muốï 
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 
Đầu súng trăng treo. 
Để 3. Cảm nhận của em về tâm trạng của Tân Đà qua bài thơ ÄZướn 12m 
thằng Cuội. 
Đề 4. Hình tượng người chiến sĩ lái xe trong Zâ/ ¿hơ về tiếu đội xe không 
kính của Phạm Tiến Duật. 
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Để 5. Bài thơ Án” £răng của Nguyễn Duy gợi cho em những suy nghĩ gì ? 

Đề 6. Phân tích khổ thơ đầu trong bài Sang £hu của Hữu Thỉnh. 

Đề 7. Những đặc sắc trong bài thơ WZóag /ăng Bác của Viễn Phương. 

Đề 8. Cảm nhận và suy nghĩ của em về tình cảm cha con trong bài Mới với 
con của Y Phương. 

Câu hỏi : 

a) Các đề bài trên được cấu tạo như thế nào ? 

b) Các từ trong đề bài như pñân tích, cảm nhận và suy nghĩ (hoặc có khi 
để bài không có lệnh) biểu thị những yêu câu gì đối với bài làm ? (Gợi ý: Từ 
phân tích chỉ định về phương pháp, từ cẩm nhận lưu ý đến ấn tượng, cảm 
thụ của người viết, từ szy nøñ? nhấn mạnh tới nhận định, phân tích của 
người làm bài. Trường hợp không có lệnh, người viết bày tỏ ý kiến của mình 
về vấn để được nêu ra trong để bài. Sự khác biệt trên chỉ ở sắc thái, không, 
phải là các "kiểu bài" khác nhau.) 


I- CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOAN THƠ, BÀI THƠ 


1. Các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ 


Cho đề bài : Phân tích tình yêu quê hương trong bài thơ "Quê hương" của 
Tế Hanh. 

a) Tìm hiểu đề và tìm ý 

Đề bài yêu câu phân tích những biểu hiện của tình yêu quê hương trong 
bài thơ Quẻ hương của Tế Hanh. Để thực hiện đúng yêu cầu ấy, trước tiên cần 
tìm hiểu về bài thơ : 

~ Đọc kĩ bài thơ để xác nhận tình yêu quê hương cùng những biểu hiện 
của nó. 

- Bài thơ được sáng tác vào thời gian nào, ở địa điểm nào, trong tâm 
trạng như thế nào ? 

Từ đó trả lời các câu hỏi : 

+ Trong cách xa, nhà thơ nhớ về quê hương như thế nào ? Hình ảnh làng 
quê hiện lên trong nỗi nhớ của Tế Hanh có những đặc điểm và vẻ đẹp gì ? 


+ Bài thơ có các hình ảnh, câu thơ nào gây ấn tượng sâu sắc đối với em ? 
Ngôn từ, giọng điệu của Quê ương có gì đặc sắc ? 
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Từ việc tìm hiểu kĩ bài thơ Quẻ hương, có thể khái quát thành những luận 
điểm nào về tình yêu quê hương trong bài thơ ? 

b) Lập dân bài 

~ Mở bài : Giới thiệu bài thơ Quê hương, nêu ý kiến khái quát của mình 
về tình yêu quê hương trong bài thơ. 

— Thân bài: Phân tích tình yêu quê hương trong bài thơ : 

+ Khái quát chung về bài thơ : Một tình yêu tha thiết, trong sáng, đậm 
chất lí tưởng, lãng mạn. 


+ Cảnh ra khơi : Vẻ đẹp trẻ trung, giàu sức sống, đây khí thế vượt 
trường giang. 

+ Cảnh trở về : Đông vui, no đủ, bình yên. 

+ Nỗi nhớ : Hình ảnh đọng lại : vẻ đẹp, sức mạnh, mùi nồng mặn của 
quê hương. 

- Kế bài : Cả bài thơ là một khúc ca quê hương tươi sáng, ngọt ngào. Nó 
là sản phẩm của một hồn thơ trẻ trung, tha thiết, đầy mơ mộng. 

c) Viêf bài 

Dựa vào đàn bài đã lập, viết thành bài văn hoàn chỉnh. Trong quá trình 
viết, cần chú ý tới sự liên kết giữa các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài ; chú ý 
tới cách dẫn dắt, chuyển tiếp giữa các luận điểm. 

d) Đọc lại bài viết và sửa chữa 

Đọc lại bài để sửa các lỗi diễn đạt, chính tả (nếu có). 

2. Cách tổ chức, triển khai luận điểm 

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi. 

QUÊ HƯƠNG TRONG TÌNH THƯƠNG, NỔI NHỚ 


Quê hương trong xa cách là cả một dòng cảm xúc dạt dào, lấp lánh suốt 
đời thơ Tế Hanh. Cái làng chài nghèo ở một cù lao trên sông Trà Bồng ước 
bao vây cách biển nửa ngày sông đã nuôi dưỡng tâm hôn thơ Tế Hanh, đã trở 
thành nỗi nhớ đa điết để ông viết nên những vân thơ thiết tha, lai láng. Trong 
dòng cảm xúc ấy, Qué hương là thành công khởi đâu rực rỡ. 


Nhà thơ đã viết Quê hương bằng tất cả tình yêu tha thiết, trong sáng, đầy 
thơ mộng của mình. Nổi bật lên trong bài thơ là cảnh ra khơi đánh cá của trai 
làng trong một sớm mai đẹp như mơ : 
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Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng 
Dân trai tráng bơi thuyên đi đánh cá. 
Tâm hồn nhà thơ náo nức những hình ảnh đây sức mạnh : 


Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã 
hăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang. 
Cánh buôm giương to như mảnh hồn làng 
Kướn thân trắng bao la thâu góp gió... 

Giữa trời nước bao la nổi bật hình ảnh con thuyền hiên ngang, hăng hái, 
đầy sinh lực đưới bàn tay điều khiển thành thạo của đân /za7 tráng đang nhẹ 
lướt trên sóng qua hình ảnh so sánh nñ con tuấn mã. Bằng các từ ngữ sinh 
động, nhà thơ đã khắc hoạ tư thế kiêu hãnh chinh phục sông đài, biển rộng 
của người làng chài. Lời thơ như băng băng về phía trước, như rướn lên cao 
bao la cùng với con thuyền, với cánh buồm ! Tế Hanh đã cảm nhận cuộc sống 
lao động của làng quê bằng cả tâm hồn thiết tha gắn bó nên mới liên tưởng : 
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng. Dao nhiêu trìu mến thiêng liêng, 
bao nhiêu hi vọng mưu sinh của người lao động được gửi gắm ở đấy. 

Cảnh đón thuyền đánh cá trở về ồn ào, tấp nập cũng được miêu tả với 
một tình yêu tha thiết : 

Ngày hôm sau, ồn ảo trên bên đỗ 
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về. 
"Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe", 
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng. 

lÒ đoạn trước, khi tả cảnh ra đi mạnh mẽ vượt trường giang của đoàn 
thuyền, hơi thơ băng băng, phơi phới. Đến đoạn này, âm điệu thơ thư thái và 
dần lắng lại theo niềm vui no ấm, bình yên của dân làng. Chính từ đây, xuất 
hiện những câu thơ hay nhất, tỉnh tế nhất của Quê hương: 

Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng, 
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm ; 
Chiếc thuyền im bên mỏi trở về nằm 
Nghe chất muối thấm dân trong thớ vỏ. 

Chỉ ai là người con của một vạn chài mới viết được những câu thơ như 
thế. Tế Hanh như khắc tạc bức tượng đài người dân chài giữa đất trời lộng 
gió với hình khối, màu sắc và cả hương vị không thể lẫn : bức tượng đài 
nồng thổ vị xa xăm - vị muối mặn mòi của biển khơi, của những chân trời tít 
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tắp mà họ thường chinh phục. Chất muối mặn mòi ấy ngấm vào thân hình 
người dân chài quê hương, thấm dân trong thớ vỏ chiếc thuyển hay đã ngấm 
sâu vào làn da thớ thịt, vào tâm hồn Tế Ilanh để thành niềm cảm xúc bâng 
khuâng, kì điệu ? 

Một tâm hồn như thế khi nhớ nhung tất chẳng thể nhàn nhạt, bình 
thường. Nỗi nhớ quê hương trong đoạn kết đã đọng thành những kỉ niệm ám 
ảnh, vẫy gọi. 797 thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá - câu thơ cuối cùng cho ta 
rõ thêm tâm hồn thiết tha, thành thực của Tế Hanh. 

Quê hương của Tế Hanh đã cất lên một tiếng ca trong trẻo, nồng nàn, thơ 
mộng về cái làng vạn chài từng ôm ấp, ru vỗ tuổi thơ mình. Bài thơ đã góp 
phần bồi đắp cho mỗi người đọc chúng ta tình yêu quê hương thắm thiết. 

(Bài làm của học sinh) 

Câu hỏi : 


a) Trong văn bản trên, đâu là phân Thân bài ? lÒ phân này, người viết đã 
trình bày những nhận xét gì về tình yêu quê hương trong bài thơ Quê hương ? 
Những suy nghĩ, ý kiến ấy được dẫn dắt, khẳng định bằng cách nào, được liên 
kết với phần Mở bài và Kết bài ra sao ? 

b) Văn bản có tính thuyết phục, sức hấp dẫn không ? Vì sao ? Từ đó có thể 
rút ra bài học gì qua cách làm bài nghị luận văn học này ? 


Ghỉ nhớ 

s Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần được bố cục mạch lạc theo 
các phân : 

- Mở bài : Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ và bước đầu nêu nhận xét, đánh 
giá của mình. (Nếu phân tích một đoạn thơ nên nêu rõ vị trí của đoạn thơ 
Ấỹ trong tác phẩm và khái quát nội dung cảm xúc của nó.) 

- Thân bài : Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dưng và 
nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ. 

- Kết bài : Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ. 


s Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần nêu lên được các nhận xét, 
đánh giá và sự cảm thụ riêng của người viêt. Những nhận xét, đánh giá 
ấy phải gắn với sự phân tích, bình giá ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu, nội 
dung cảm xúc,... của tác phẩm. 
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II - LUYỆN TẬP 


Thân tích khổ thơ đầu bài Sang ¿hư của Hữu Thỉnh. 

(Gợi ý: 

- Nội dung cảm xúc của khổ thơ này là gì ? Cảm xúc của nhà thơ được 
gợi lên từ hương vị, đặc điểm gì của thiên nhiên ? Hình ảnh, ngôn từ trong 
khổ thơ đặc sắc như thế nào ? 


- Lập dàn ý chỉ tiết theo các phân Mở bài, Thân bài, Kết bài.) 


ĐỌC THÊM 


Ở mỗi người Việt Nam chúng ta, niềm kính yêu, lòng biết ơn Bác IIồ luôn 
luôn là tình cẩm thiêng liêng, sâu sắc. ng Jăng Bác của Viên Phương là bài 
thơ nói lên một cách thiết tha, cảm động tình cẩm ấy. Từ mảnh đất miền Nam 
mấy chục năm trời chiến đấu gian khổ, anh làm cuộc "hành hương" về đất Bắc. 
Bồi hồi xúc động, anh tìm đến viếng Bác ở Ba Đình - Hà Nội. 

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác 
ĐÃ thây trong sương hàng tre bát ngát 
Ôi ! Hàng tre xanh xanh Việt Nam... 

Đoạn thơ mở đầu thiêng liêng, thành kính nhưng vẫn gợi một không khí 
ấm áp, gần gũi, không chỉ ở cách xưng hô mà còn nhờ tác giả đã chọn một 
hình ảnh rất thân thuộc : cây tre. Nói đến cây tre là ta nghĩ tới đất nước, tới 
con người Việt Nam với bao đức tính cao quý nhất, trong sáng nhất. Song, 
hình ảnh cây tre mới như một khúc đạo đầu để mở ra một loạt những suy 
tưởng khác, sâu lắng hơn, mênh mông hơn. 

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 
Giữa một vâng trăng sáng dịu hiền 
Vân biêf trời xanh là mãi mãi... 

Vẳng trăng... trời xanh... các hình ảnh kì vĩ, rộng lớn nối tiếp nhau xuất 
hiện, khiến ta phải suy ngẫm. Ngẫm về cái bất diệt, cái vô cùng của vũ trụ 
đến cái bất diệt, cái vô cùng cao cả ở một con người. 
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Bài thơ được viết theo mạch cảm xúc thời gian. Còn đứng trên đất Bắc, tác 
giả đã phải bịn rịn nghĩ tới lúc chia tay, phải xa nơi Bác nghỉ. Và đây cũng là 
đòng cảm xúc được đẩy tới mức cao nhất, tuôn trào mạnh mẽ nhất : 

Mai về miền Nam thương trào nước mắt 

Câu thơ như lời nói thường, không cần dùng đến kĩ thuật. Giọng thơ 
không ôn ào. Thế mà đọc lên thấy xúc động. Trước hết bởi cách nói, cách bộc 
lộ có một cái gì rất Nam Bộ. Chân thành, bộc trực mà không thô. Tác giả thay 
mặt cho đồng bào miền Nam - những người con ở xa - bày tỏ niềm tiếc 
thương vô hạn. Người đọc đồng cảm với anh, bởi nỗi thương nhớ, xót xa, ân 
hận khi đến trước Bác, nào phải của riêng ai ! 

Cả cái ước nguyện chân thành ở cuối bài thơ cũng không của riêng người nào : 

Muôn làm con chim hót quanh lăng Bác 
Muốn làm đoá hoa to hương đâu đây 
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. 

Hình ảnh cây tre lại đến, thật tự nhiên, nhuân nhị để khép bài thơ lại, 
song không còn là hàng tre - khách thể ở trên mà đã tan hoà vào chủ thể. Nhà 
thơ nói cho mình, cũng là nói hộ ý nguyện của mỗi chúng ta : muốn được hoá 
thân làm cây tre trung hiếu, mãi mãi đứng bên Bác. 

Viếng lăng Bác giàu chất suy tưởng, chất trữ tình đằm thắm với cách sử 
dụng nhiều luyến láy trong ngôn ngữ, phong phú âm điệu, khiến bài thơ mau 
chóng được đông đão bạn đọc tiếp nhận. Cũng chính vì vậy nó đã sớm được 
phổ nhạc để trở thành một bài hát giàu sức truyền cảm, quen thuộc với mỗi 
người chúng ta. 


(7meo Đức Thảo, báo Văn nghệ, số 1186, 
ngày 26 - 7 = 1985) 
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BÀI 25 


Kết quả cần đạt 

5 Cẩm nhận được một cách thấm thía tình mẹ con thiêng liêng qua lời 
thủ thí chân tình của em bé với mẹ về những cuộc dối thoại tưởng tượng 
giữa em với những người sông trên "mây và sóng". 

Nhớ tên các bãi thơ, tác giả nắm chắc nội dung và đặc điểm nổi bật 
của từng bài thơ đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 9. Bước đầu 
thấy được thành tựu, đặc điểm về nội dung và nghệ thuật cửa thơ 
Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 qua các tấc phẩm đã học. 

e Nắm được hai điều kiện sử dụng hàm ý liên quan đến người nói, 
người nghe. 


e Thông qua giờ trả bải tập làm văn số 6, nắm vững hơn cách làm bài 


văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích), rèn luyện thêm kĩ 
năng viết bài nghị luận văn học. 


VĂN BẢN 


MÂY VÀ SÓNG 
Mẹ ơi, trên mây có người gọi con : 


"Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình 


minh vàng, bọn tớ chơi với vâng trăng bạc". 


Con hỏi : "Nhưng làm thế nào mình lên đó được ?". 


Họ đáp : "Hãy đến nơi tận cùng trái đất, đưa tay lên trời, cậu sẽ được 


nhấc bổng lên tận tâng mây". 
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"Mẹ mình đang đợi ở nhà" ~ con bảo - "Làm sao có thể rời mẹ mà đến được ?". 
Thế là họ mỉm cười bay đi. 
Nhưng con biết có trò chơi thú vị hơn, mẹ ạ. 


Con là mây và mẹ sẽ là trăng. 


Hai bàn tay con ôm lấy mẹ, và mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh thẳm. 


Trong sóng có người gọi con : 

"Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này 
nơi nọ mà không biết từng đến nơi nao". 

Con hỏi : "Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được ?". 

Họ nói : "Hãy đến rìa biển cả, nhắm nghiền mắt lại, cậu sẽ được làn sóng, 
nâng đi". 


Con bảo : "Buổi chiêu mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ 
mà đi được ?". 


Thế là họ mỉm cười, nhảy múa lướt qua. 
Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn. 
Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ, 


Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ. 


Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào. 


(R.Ta-gof®, Nguyễn Khắc Phi dịch, 
có tham khảo bản dịch của Đào Xuân Quý, 7h 7i-gø, 
NXB Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 2000) 


Chú thích 


() Ra-bin-đra-nát Ta-go (1861 — 
1941) là nhà thơ hiện đại lớn nhất 
của Ấn Độ, sinh ở Can-cút-ta, bang 
Ben-gan, trong một gia đình quý tộc. 
Ta-go làm thơ từ rất sớm và cũng 
tham gia các hoạt động chính trị và 
xã hội. Năm 1929, Ta-go ghé thăm 
Sài Gòn và đã để lại một ấn tượng sâu 
sắc trong lòng những người dân Việt 
Nam mến mộ ông. Ta-go đã để lại một 
gia tài văn hoá nghệ thuật đồ sộ : 52 
tập thơ, 42 vở kịch, 12 bộ tiểu thuyết, 
khoảng một trăm truyện ngắn, rất 
nhiều bút kí, luận văn, diễn văn, thư 
tín,... trên 1 500 bức hoạ và một số lượng. 
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ca khúc cực lớn. Với tập 7#ø /2áng, ông là nhà văn đầu tiên của châu Á được 
nhận giải thưởng Nô-ben về văn học (1913). Thơ Ta-go thể hiện tinh thần đân 
tộc và dân chủ sâu sắc, tỉnh thần nhân văn cao cả và tính chất trữ tình triết lí 
nông đượm. Thơ ông sử dụng rất thành công những hình ảnh thiên nhiên 
mang ý nghĩa tượng trưng, những hình thức liên tưởng so sánh và thủ pháp 
trùng điệp. 

Mây và sóng vốn được viết bằng tiếng Ben-gan, in trong tập thơ 57-s 
(Trể thơ), xuất bản năm 1909 và được chính Ta-go dịch ra tiếng, Anh, in trong, 


tập Trăng non, xuất bản năm 1915. 


‡ ? 
ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Lời nói của em bé gồm hai phần có nhiều nét giống nhau. 

a) Hãy chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau (về số dòng thơ, về 
cách xây dựng hình ảnh, về cách tổ chức khổ thơ,...) giữa hai phân và phân 
tích tác dụng của những chỗ giống nhau và khác nhau ấy trong việc thể hiện 
chủ đề của bài thơ. 

b) Giả thiết không có phần thứ hai thì ý thơ có được trọn vẹn và đầy 
đủ không ? 

2. Xác định vị trí của dòng thơ "Con hỏi : ..." ở mỗi phân. 

(Gợi ý: Hãy lí giải vì sao em bé chưa từ chối ngay lời mời gọi của những 
người sống "trên mây" và những người sống, "trong sóng".) 

3. Hãy so sánh những cuộc vui chơi của những người "trên mây" và "trong. 
sóng" giữa thế giới tự nhiên và những trò chơi của "mây và sóng" đo em bé Lạ 
ra. Sự giống nhau cũng như sự khác nhau giữa các cuộc chơi đó nói lên điều gì ? 

4. Hãy chỉ ra những thành công về mặt nghệ thuật của bài thơ trong việc 
xây dựng các hình ảnh thiên nhiên (chú ý các hình ảnh mây, trăng, sóng, 
bờ biến). 

5. Phân tích ý nghĩa của câu thơ "Con lăn, lăn, lăn mãi... ở chốn nào". 

6*. Ngoài ý nghĩa ca ngợi tình mẹ con, bài thơ còn có thể gợi cho ta suy 
ngẫm thêm điều gì nữa ? 
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Ghí nhớ 


Với hình thức đối thoại lồng trong lời kế của em bé, qua những hình 


ảnh thiên nhiên giàu ý nghĩa tượng trưng, bài thơ Mây và sóng của 
Ra-bin-dra-nát Ta-go đã ngợi ca tình mâu tử thiêng liêng, bất diệt. 


ÔN TẬP VỀ THƠ 


1. Lập bảng thống kê các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam đã học trong 
sách Wøgỡữ văn 9(cả hai tập) theo mẫu dưới đây : 


Số Tên _ Năm - Tóm tắt Đặc sắc 
Ÿ Tác giả : ' Thể thơ g R v 
là) bài thơ sáng tác nội dung nghệ thuật 


Lưu ý: 


- Chỉ thống kê các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam (từ bài 10 trong 
Ngữ văn 9 tập một). 


~ Với những bài thơ không ghi năm sáng tác chính xác, có thể ghỉ năm 
xuất bản lần đâu của tập thơ có in bài thơ đó. 

- Có thể dựa vào phần G7 nhớ ở các bài học để tóm tắt nội dung và 
đặc sắc nghệ thuật của từng bài thơ. 

2. Các tác phẩm thơ thống kê ở trên đều là thơ Việt Nam từ sau Cách mạng 
tháng Tám 1945. Em hãy ghi lại tên các bài thơ theo từng giai đoạn dưới đây : 

a) Giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954). 

b) Giai đoạn hoà bình ở miền Bắc sau cuộc kháng chiến chống Pháp (1954 - 1964). 

e) Giai đoạn kháng chiến chống Mĩ (1964 - 1975). 

đ) Giai đoạn từ sau năm 1975, 

Các tác phẩm thơ đã thể hiện như thế nào về cuộc sống của đất nước và tư 
tưởng, tình cảm của con người ? 
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3. Nhận xét về những điểm chung và nét riêng trong nội dung và cách 
biểu hiện tình mẹ con trong các bài thơ ; Khúc hát ru những em bé lớn trên 
lưng mẹ, Con cò, Mây và sóng. 


4. Nhận xét về hình ảnh người lính và tình đồng đội của họ trong các bài thơ : 
Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Ánh trăng. 

5. Nhận xét bút pháp xây dựng hình ảnh thơ trong các bài : Øoảz ¿huyền 
đánh cá (Huy Cận), Ánh trăng (Nguyễn Duy), Mùa xuân nho nhỏ (Thanh 
Hải), Con cò (Chế Lan Viên). 


6. Phân tích một khổ thơ mà em thích trong các bài thơ đã học. 


NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý (tiếp theo) 
I- ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HÀM Ý 

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

Chị Dậu vừa nói vừa mếu : 


~ Thôi u không ăn, để phần cho con. Con chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa 
thôi. U không muôn ăn tranh của con. Con cứ ăn thật no, không. phải nhường 
mthịn cho ư. 


Cái Tí chưa hiểu hếf ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng giọng 
luống cuống : 

- Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu 2 

Điểm thêm một 'giây " nức nở, chị Dậu ngó con bằng cách xót xa : 

~ Cơn sẽ ăn ổ nhã cụ Nghị thôn Đoäi. 

Cái 1í nghe nói giãy nảy, giống như sét đánh bên tai nó liệng củ khoai 
vào rổ và oà lên khóc : 

— Ö bán con thật đấy ư ? Con van u, con lạy u, con còn bé bỏng, u đừng 
đem bán con đi, tội nghiệp. U đểcho con ở nhà chơi với em con. 

(Ngô Tất Tố, 7z đèn) 

1. Nêu hàm ý của những câu in đậm. Vì sao chị Dậu không dám nói thẳng 

với con mà phải dùng hàm ý ? 
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2. Hàm ý trong câu nói nào của chị Dậu rõ hơn ? Vì sao chị Dậu phải nói 
rõ hơn như vậy ? Chỉ tiết nào trong đoạn trích cho thấy cái Tí đã hiểu hàm ý 
trong câu nói của mẹ ? 


Ghỉ nhớ 
Để sử dụng hàm J, cân có hai điều kiện sau đây : 


— Người nói (người viêf) có ý thức đưa hàm ƒ vào câu nói. 
— Mgười nghe (người đọc) có năng lực giải đoán hàm ƒ. 


II- LUYỆN TẬP 

1. Người nói, người nghe những câu in đậm dưới đây là ai ? Xác định 
hàm ý của mỗi câu ấy. Theo em, người nghe có hiểu hàm ý của người nói 
không ? Những chỉ tiết nào chứng tỏ điểu đó ? 

a) - Anh nói nữa đi. - Ông giục. 

~ Báo cáo hết !~ Người con trai vụt trở lại giọng vui vẻ. - Năm phút nữa là 
mười. Còn ha? mươi phút thôi. Bác và cô vào trong nhà. Chẻ đã ngấm rồi đấy. 

Thì giờ ngắn ngúi còn lại thúc giục cả chính người hoạ sĩ già. Ông theo 
liền anh thanh niên vào trong nhà, đảo nhìn qua một lượt trước khi ngồi 
xuống ghế 

(Nguyễn Thành Long, ÿăng /e Sa 72) 

b) - [...] Anh Tấn này ! Anh bây giờ sang trọng rồi, còn cần quái gì các thứ 
đồ gỗ hư hỏng này nữa. Chuyên chở lại lịch kịch lắm. Cho chúng tôi khuân đi 
thôi. Chúng tôi nhà nghèo dùng được tất. 

- Có gì đâu mà sang trọng ! Chúng tôi cần phải bán các thứ này đi để. 

- Ái chà ! Anh bây giờ làm quan rồi mà bảo là không sang trọng ? Những 
ba nàng hầu. Mỗi lần đi đâu là ngồi kiệu lớn tám người khiông, còn bảo là 
không sang trọng ? Hừ ! Chẳng cái gì giấu nổi chúng tôi đâu ! 

Tôi biết không thể nói làm sao được đành ngậm miệng, đứng trầm ngâm. 

— Ô/ dào ! Thật là càng giàu có cảng không dám rời một đồng xu ! Càng 
không dám rời đồng xu lại càng giàu có ! 

(Lô Tấn, Cớ hương) 
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© Thoắt trông nàng đã chào thưa : 

"Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây ! 
Đần bà dễ có mâƑ tay, 

Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan / 
Dễ dàng là thói hông nhan, 

Càng cay nghiệt lắm cảng oan trái nhiều.” 
Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu, 

Khấu dầu dưới trướng liệu điều kêu ca. 
(Nguyễn Du, 7ruyện Kiểu) 

2. Hàm ý của câu in đậm dưới đây là gì ? Vì sao em bé không nói thắng 
được mà phải sử dụng hàm ý ? Việc sử dụng hàm ý có thành công không ? 
Vì sao ? 

Nó nhìn dáo dác một lúc rồi kêu lên : 

~ Cơm söïi rồi, chắt nước giùm cái !~ Nó cũng lại nói trổng. 

Tôi lên tiếng mở đường cho nó : 

- Chấu phải gọi "Ba chắt nước giùm con", phải nói như vậy. 

Nó như không để ý đến câu nói của tôi, nó lại kêu lôn : 

- Cơm sôi rồi, nhão bây giờ f 

Anh Sáu vẫn ngồi im [...|. 

(Nguyễn Quang Sáng, Cñ/ứ€ /ược ngà ) 

3. Hãy điển vào lượt lời của B trong đoạn thoại sau đây một câu có hàm ý 
từ chối. 

A: Mai về quê với mình đi ! 

;BỊt J5 

A: Đảnh vậy. 

4. Tìm hàm ý của Lỗ Tấn qua việc ông so sánh "hi vọng" với "con đường" 
trong các câu sau : 

Tôi nghĩ bụng : Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. 
Cũng giống như những con đường trên mặt đất ; kì thực trên mặt đất vốn làm 
øì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi. 

(Lô Tấn, Cố nương) 
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5. Tìm những câu có hàm ý mời mọc hoặc từ chối trong các đoạn đối thoại 
giữa em bé với những người ở trên mây và sóng (trong bài thở Ä⁄ây vả sóng 
của Ta-go). Hãy viết thêm vào mỗi đoạn một câu có hàm ý mời mọc rõ hơn. 


TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ ó6 


1. Đọc kĩ lời nhận xét của thầy, cô giáo, đọc lại bài viết của mình, lắng 
nghe sự hướng dẫn sửa chữa của thây, cô giáo, phát biểu của các bạn. Trong 
quá trình này, cần suy nghĩ theo các câu hỏi sau : 

~ Bài làm của mình đã đảm bảo đây đủ các yêu cầu về bố cục của một bài 
văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) chưa ? (theo các phân Mở 
bài, Thân bài, Kết bài) 

- Các luận điểm của bài văn có đúng với vấn đề mà đề bài yêu cầu phân 
tích, trình bày không, đã được sắp xếp, triển khai một cách hệ thống, mạch 
lạc chưa ? 

~ Từng luận điểm của bài văn đã được phân tích, chứng minh như thế nào ? 
Các luận cứ đã đầy đủ, sinh động chưa ? 

~ Bài văn đã có các nhận xét, ý kiến riêng của mình đến mức nào ? Cần bổ 
sung điểm gì ? 

2. Sửa chữa các lỗi về diễn đạt và chính tả, lỗi liên kết câu và liên kết đoạn 
văn (nếu có). 


BÀI 26 


Kết quả cần đạt 
s Nắm một cách tương đối có hệ thống nội dung, ý nghĩa và cách tiếp cận 
các văn bẩn nhật dụng đã học trong chương trình Ngữ văn THCS. 

Trên cơ sở ôn tập kĩcác tác phẩm thơ, làm tốt bài kiếm tra về thơ (chỉ 
yếu là các bài trong học kì 1Ÿ). 
s Biết chuyển từ ngữ địa phương sang từ ngữ toàn dân tương ứng. 
© Vận dụng được các kiến thức đã học ở bài nghị luận về tác phẩm 
truyện (hoặc đoạn trích) và bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ để 
làm tốt bài tập làm văn số”. 
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TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG 
I- KHÁI NIỆM VĂN BẢN NHẬT DỤNG 


Chương trình Ngữ văn THCS xác định rõ : 

"Khái niệm văn bản nhật dụng không phải là khái niệm thể loại, cũng 
không chỉ kiểu văn bản. Nó chỉ đề cập tới chức năng, đề tài và tính cập nhật 
của nội dung văn bản mà thôi". 

Như vậy, điểm đầu tiên và chủ yếu cần nhấn mạnh là "chức năng, đề tài 
và tính cập nhật của nội dung văn bản". Cp nhật có nghĩa là kịp thời, đáp 
ứng yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống hằng ngày, cuộc sống hiện tại. Tính cập 
nhật thể hiện rõ nhất ở chức năng và đề tài : để cập, bàn luận, thuyết minh, 
tường thuật, miêu tả, đánh giá,... những vân đề, những hiện tượng,... gần gũi, 
bức thiết đối với cuộc sống trước mắt của con người và cộng đồng. 

Mỗi môn học đêu có thể để cập một khía cạnh nào đó trong các vấn để 
bức thiết nói trên, tuy nhiên, Ngữ văn là môn học có thể chọn được những văn 
bản ñay, do đó có thể gây được tác động sâu và mạnh. 

Giá trị văn chương không phải là yêu cầu cao nhất đối với văn bản nhật 
lụng. Tuy nhiên, đó vẫn /â một yêu cầu quan trọng vì văn có hay mới làm cho 
người đọc thấm thía về tính chất thời sự nóng hổi của chính vấn đề được đặt 
ra và còn giúp cho việc bổi dưỡng, rèn luyện không ít kiến thức, kĩ năng đặc 
thù của môn Ngữ văn. 


I- NỘI DUNG CÁC VĂN BẢN NHẬT DỤNG ĐÃ HỌC 


Văn bản nhật dụng phải gắn chặt với thực tiễn mà thực tiễn lại luôn thay 
ổi trong khi một trong những yêu câu lớn của nội dung giáo dục, của 
chương trình, SGK là đảm bảo tính tương đối ổn định. Bởi Vậy, các văn bản 
nhật dụng được chọn trong SGK tuy có tính cập nhật cao song đều là những 
văn bản "viết về những vấn để xã hội có ý nghĩa lâu dài hơn là chỉ có tính chất 
nhất thời". 


lÔ lớp 6, đó là những bài viết về đ fích lịch sử (Cầu Long Biên - chứng 
nhân lịch sử), về danh lam thắng cảnh (Động Phong Nha), về quan hệ giữa 
thiên nhiên và con người (Bức thư của thủ lĩnh da đỏ). 
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lô lớp 7, đó là những bài viết về giáo dục về vai trỏ cửa người phụ nữ 
(Gổng trường mở ra, Mẹ tôi Cuộc chia tay của những con búp bê), về văn hoá 
(Ca Huế trên sông Fiương). 

lÔ lớp 8, đó là vấn đề môi trường (Thông tín về Ngày Trái Đất năm 2000), 
tệ nạn ma tuý, thuốc lá (Ôn dịch, thuốc 1á), dân số và tương lai loài người 
(Bài toán dân số). 

Ở lớp 9, đó là vấn để quyển sống cửa con người (Tuyên bố thế giới về sự 
sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em), bảo vê hoà bình, 
chống chiến tranh (Đấu tranh cho một thế giới hoà bình), hội nhập với thế 
giới và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc (Phong cách Hồ Chí Minh). 


II - HÌNH THỨC VĂN BẢN NHẬT DỤNG 


Những nội dung trên "đã tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nguyên tắc 
giúp học sinh hoà nhập với xã hội" như yêu cầu của chương trình đã đặt ra. 
Mặt khác, những nội dung trên đã được thể hiện, trình bày dưới những hình 
thức văn bản đa đạng (tác phẩm văn chương có ít nhiều hư cấu, thư, bút kí, 
hồi kí, thông báo, công bố, xã luận,...), bằng các phương thức biểu đạt khác 
nhau. Một số văn bản đã có sự kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa các phương 
thức biểu đạt như tự sự và miêu tả (Cuộc chía tay của những con búp bê), 
thuyết minh và miêu tả (Động Phong Nha, Ca Huế trên sông Hương), tự sự, 
miêu tả và biểu cảm (Cầu Long Biên - chứng nhân jịch sử ), nghị luận và biểu 
cảm (Đức thư của thủ lĩnh da đỏ, Đâu tranh cho một thế giới hoà bình), thuyết 
minh, nghị luận và biểu cảm (Ôn địch, thuốc 14). Có một số văn bản mang 
tính chất hành chính sử dụng nhiều yếu tố nghị luận như 7ñông tín về Ngày 
Trái Đất năm 2000, Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và 
phát triển của trẻ em. 

Bởi vậy, mặc đù "văn bản nhật dụng không phải là khái niệm thể loại, 
cũng không chỉ kiểu văn bản", ta vẫn có thể xem một số "văn bản nhật dựng 
có giá trị như một tác phẩm văn học", qua đó, ta vẫn có thể vận dụng và củng 
cố những kiến thức và kĩ năng đã được học và luyện tập ở các phân khác 
trong phân môn Tập làm văn và Tiếng Việt. 


IV - PHƯƠNG PHÁP HỌC VĂN BẢN NHẬT DỰNG 


Để bảo đảm hiệu quả mong muốn trong việc học loại văn bản đặc biệt 
này, cần lưu ý các điểm sau : 
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1. Bên cạnh việc đọc các chú thích về nghĩa của từ, cần lưu ý đặc biệt đến 
loại chú thích về các sự kiện (lịch sử, xã hội, chính trị, khoa học,...) có liên 
quan đến vấn đề được đặt ra trong văn bản. 

2. Phải tạo được thói quen /⁄én hệ vấn đề được đặt ra với cuộc sống bản 
thân cũng như tình hình đời sống của cộng đồng, từ cộng đồng nhỏ, gần gũi 
(tổ, lớp học, gia đình, khối phố, thôn xã) đến cộng đồng lớn (dân tộc, nhân 
loại) mà trước hết là cộng, đồng nhỏ, gần gũi. 

Hầu hết các vấn để đặt ra trong văn bản nhật dụng đều có liên quan nhiều 
mặt với cuộc sống của địa phương. Bởi vậy, học văn bản nhật dụng "cũng là một 
cách giúp cho học sinh hoà nhập với địa bàn sinh hoạt của các em". 

3. Không chỉ "liên hệ để liên hệ" mà về những vấn để đã đặt ra, mỗi học 
sinh cân có kiến giải riêng, quan điểm riêng, và ở một số trường hợp cụ thể, còn 
có thể đẻ xuất những kiến nghị và giải pháp (như vẻ vấn đề (ước 14, rấc thải 
sinh hoạt...). 


4. Vì nội dung mà văn bản nhật dụng đặt ra rất đa dạng nên cần và có thể 
vận dụng kiến thức các môn học khác để làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra 
trong văn bản nhật dụng và ngược lại. 

5. Như đã trình bày ở trên, hình thức của văn bản nhật dụng rất đa dạng. 
Cần phải căn cứ vào những đặc điểm hình thức của văn bản và phương thức 
biểu đạt trong lúc phân tích nội dung. 


Ghỉ nhớ 

» 7ính cập nhật về nội dung là tiêu chuẩn hàng đâu của văn bản nhật 
dụng. Điều đó đòi hỏi học văn bẩn nhật dụng nhất thiết phải liên hệ với 
thực tiễn cuộc sống. 


s Hình thức của văn bản nhật dụng rất đa dạng. Cần căn cứ vào đặc 
điểm về hình thức trước hết là hình thức văn bản cụ thể) thể loại và 
phương thức biểu đạt để phân tích tác phẩm 


KIỂM TRA VỀ THƠ 
Gợi ý một số nội dung kiểm tra 


1. Sắp xếp cho đúng các dữ kiện của mỗi bài thơ trong một bảng thống kê mà 
trật tự đã bị xáo trộn (tên bài thơ, tác giả, năm sáng tác, thể thơ, nội dung chính). 


96 


2. Phân tích diễn biến tâm trạng (mạch cảm xúc trữ tình) trong các bài thơ : 
Con cò (Chế Lan Viên), Äùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải), Viếng lăng Bác 
(Viễn Phương). 

3. Phân tích ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh con cò trong bài Cøn cỏ của 
ChếTTan Viên, mùa xuân trong bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. 

4. Phân tích những từ ngữ, hình ảnh thể hiện sự cảm nhận tỉnh tế của 
Hữu Thỉnh về những biến chuyển của trời đất lúc giao mùa trong bài Sang tu. 

5. Những điểu ước nguyện chân thành và tha thiết của nhà thơ Thanh Hải 
trong bài Ä⁄ùa xuân nho nhỏ. 

6. Những hình ảnh ẩn dụ (mặt trời, vắng trăng, tràng hoa) trong bài thơ 
Viếng lăng Bác đã có tác dụng như thế nào trong việc biểu hiện tình cảm, 
cảm xúc của nhà thơ và của mọi người đối với Bác Hồ ? 

7. Qua lời trò chuyện với con, người cha trong bài thơ ớ/ với con của 
Y Phương đã thể hiện những tình cảm và suy nghĩ gì về quê hương, dân tộc ? 

8. Phân tích nét riêng trong cách biểu hiện cảm xúc và sáng tạo hình ảnh 


của các bài thơ : Con cò, Mùa xuân nho nhỏ, Nói với con. 


9. Cảm nghĩ của em về tình yêu thương, sự che chở của lòng mẹ trong bài 
Con cò (Chế Lan Viên). 


CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (phần Tiếng Việt) 


1. Tìm từ ngữ địa phương trong các đoạn trích sau đây (trích từ truyện 
ngắn Cñ/éc /ược ngà của Nguyễn Quang Sáng) và chuyển những từ ngữ địa 
phương đó sang từ ngữ toàn dân tương ứng. 


a) Mối lần bị xúc động, vét thẹo dài bên má phải lại đồ ứng lên, giân giật, 
trông rất dễ sợ. Với vẻ mặt xúc động ấy và hai tay vẫn đưa về phía trước, anh 
châm chậm bước tới, giọng lặp bặp run run : 

- Ba đây con / 

- Ba đây con 1 

b) Mghe mẹ nó bảo gọi ba vào ăn cơm thì nó bảo lại : 

- Thì má cứ kêu đi. 
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Mẹ nó đâm nổi giận quơ đũa bếp doạ đánh, nó phải gọi nhưng lại 
nói trổng : 

— Vô ăn cơm 1! 

Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi "Ba vô ăn cơm". Con 
bá cứ đứng trong bếp nói vọng ra : 

~ Cơm chín rồi / 

Anh cũng không quay lại. Con bé bực quá, quay lại mẹ và bảo : 

- Con kêu rồi mà người ta không nghe. 

c) Bữa sau, đang nấu cơm thì mẹ nó chạy đi mua thức ăn. Mẹ nó dặn, ở 
nhà có gì cần thì gọi ba giúp cho. Nó không nói không rằng, cứ lui cui dưới 
bếp. Nghe nồi cơm sôi. nó giở nắp, lấy đũa bếp sơ qua - nồi cơm hơi to, nhắm 
không thể nhắc xuống để chắt nước được, đến lúc đó nó mới nhìn lên 
anh Sáu. Töi nghĩ thâm, con bé đang bị dồn vào thế bí, chắc nó phải gọi ba 
thôi. Nó nhìn dáo đác một lúc rồi kêu lên - 

~ Cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái !~ Nö cũng lại nói trổng: 

2. Đối chiếu các câu sau đây (trích từ truyện ngắn Cj/ớc /ược ngà của 
Nguyễn Quang Sáng), cho biết từ &éư ở câu nào là từ địa phương, từ &éz ở 
câu nào là từ toàn dân. Hãy dùng cách diễn đạt khác hoặc dùng từ đồng nghĩa 
để làm rõ sự khác nhau đó. 

a) Nó nhìn dáo dác một lúc rồi kêu lên : 

- Cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái ! - Nó cũng lại nói trống. 

b) - Con kêu rồi mà người ta không nghe. 

3. Trong hai câu đố sau, từ nào là từ địa phương ? Những từ đó tương, 
đương với những từ nào trong ngôn ngữ toàn dân ? (Các câu đố lấy trong. 
Hợp tuyên Văn học dân gian các dân tộc ở Thanh Hoá, 1990.) 

Không cây không trái không hoa 
Có lá ăn được, đố là lá chỉ. 
(Câu đố vẻ lá bún) 
Kín như bưng lại kêu là trống 
Trống hổng trống hảng lại kêu là buồng. 
(Câu đố về cái trống và buồng cau) 
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4. Hãy điền những từ địa phương tìm được ở các bài tập 1, 2, 3 và các từ 
toàn dân tương ứng vào bảng tổng hợp theo mẫu sau đây : 


Từ địa phương Từ toàn dân tương ứng, 


vô vảo 


5*. Đọc lại các đoạn trích ở bài tập 1 và bình luận về cách đùng từ ngữ địa 


phương bằng cách trả lời các câu hỏi sau đây : 
a) Có nên để cho nhân vật Thu trong truyện CðZ6€ /ược ngà dùng từ ngữ 
toàn đân không ? Vì sao ? 


b) Tại sao trong lời kể chuyện của tác giả cũng có những từ ngữ địa phương ? 


VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 7 - NGHỊ LUẬN VĂN HỌC 
1- ĐỀ BÀI THAM KHẢO 

Để 1. Suy nghĩ của em về nhân vật chị Dậu qua đoạn trích 7c „ước vỡ bờ 
(tiểu thuyết 7ất đên của Ngô Tất Tố). 

Đề 2. Số phận và tính cách nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn /ão #i¿c 
của Nam Cao. 

Để 3. Lấy nhan đề "Tình đời trong chiếc lá", em hãy viết bài nêu suy nghĩ 
của mình về đoạn trích truyện ngắn Cñ/é Já cưới cùng của O Hen-ri. 

Để 4. Vẻ đẹp mộng mơ và ý nghĩa sâu sắc của bài thơ A⁄4y vả sóng 
của Ta-go. 

Để 5. Bài thơ 7c cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh. 

Để 6. Trình bày suy nghĩ về khổ thơ kết thúc bài Ánh (răng của 
Nguyễn Duy. 

Đề 7. Hình ảnh bếp lửa trong bài thơ ép 7a của Bằng Việt. 

Ngoài các để bài trên, có thể tham khảo các để bài đã nêu ở bài 24, 
tr.79 - 80. 
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I- YÊU CẦU 
1. Bài văn có các phân Mở bài, Thân bài, Kết bài với nội dung đúng yêu 
cầu đã học, được liên kết chặt chẽ, hợp lí. 


2. Vận dụng một cách linh hoạt, nhuần nhuyễn các phép lập luận phân 
tích, giải thích, chứng minh,... để giải quyết tốt yêu cầu của đề bài. 


3. Bài văn cần có ý kiến và sự cảm thụ riêng. 


BÀI 27 


Kết quả cần đạt 

s Cẩm nhận được ý nghĩa của triết lí về cuộc đời con người mà tác giả gửi 
sắm trong truyện Bến quê. Thấy và phân tích được những đặc sắc nghệ 
thuật của truyện : tạo tình huống nghịch lí, trần thuật qua dòng nội tâm 


nhân vật, ngôn ngữ và giọng điệu giàu chất suy tư, hình ảnh biểu tượng: 


« Nắm vững các kiến thức về Tiếng Việt đã học ở học kì II. 
e Kèn luyện kĩ năng phát biểu miệng : nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ 
trên cơ sở biết tìm ý, lập ý đúng với yêu cầu của bài nghị luận văn học. 


VĂN BẢN 
BẾN QUÊ 


(Trích) 


Ngoài cửa sổ bấy giờ những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt - cái 
giống hoa ngay khi mới nở, màu sắc đã nhợt nhạt. Hẳn có lẽ vì đã sắp hết 
mùa, hoa đã vãn trên cành, cho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở 
nên đậm sắc hơn. Ừ cũng chả phải, Nhĩ vừa ngôi để cho vợ bón từng thìa thức 
ăn vừa nghĩ, chính vì thời tiết đã thay đổi, đã sắp lập thu? rồi, cái nóng 
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hầm hập ỏ trong phòng cùng với thứ ánh sáng loa loá vừa nhìn đã thấy chói 
cả mắt ở ngoài bờ sông Hồng không biết đã rút đi đâu từ bao giờ. 

Bên kia những hàng cây bằng lăng, tiết trời đâu thu đem đến cho con sông, 
Hồng một màu đỏ nhạt, mặt sông như rộng thêm ra. Vòm trời cũng như cao 
hơn. Những tia nắng sớm đang từ từ đi chuyển từ mặt nước lên những khoảng 
bờ bãi bên kia sông, và cả một vùng phù sa lâu đời của bãi bồi ở bên kia sông 
Hồng lúc này đang phô ra trước khuôn cửa sổ của gian gác nhà Nhĩ một thứ 
màu vàng thau xen với màu xanh non —- những màu sắc thân thuộc quá như da 
thịt, hơi thở của đất màu mỡ. Suốt đời Nhĩ đã từng đi tới không sót một xó xỉnh 
nào trên trái đất, đây là một chân trời gân gũi, mà lại xa lắc vì chưa hề bao giờ 
đi đến - cái bờ bên kia sông Hồng ngay trước cửa sổ nhà mình. 

Nhĩ khó nhọc nâng một cánh tay lên khẽ ẩy cái bát miến trên tay Liên ra 
Anh ngửa mặt như một đứa trẻ để cho thằng Tuấn cầm chiếc khăn bông tẩm 
nước ấm khẽ lau miệng, cằm và hai bên má cho mình. 

Anh không dám nhìn vào mặt con. Trong khi lại nghiêng mặt ra ngoài 
cửa sổ, anh ngạc nhiên nhận thấy những cánh hoa bằng lăng càng thẫm màu 
hơn - một màu tím thẫm như bóng tối... 


Chờ khi đứa con trai đã bưng thau nước xuống nhà dưới, anh hỏi Liên : 

- Đêm qua lúc gần sáng em có nghe thấy tiếng gì không ? 

Liên giả vờ không nghe câu chồng vừa hỏi. Trước mặt chị hiện ra một cái 
bờ đất lở đốc đứng của bờ bên này, và đêm đêm cùng với con lũ nguồn đã bắt 
đầu dồn về, những tảng đất đổ oà vào giấc ngủ. 

- Hôm nay đã là ngày mấy rồi em nhỉ ? 


Liên vẫn không đáp và biết chông đang nghĩ gì. Chị đưa những ngón tay 
gÂy guộc âu yếm vuốt ve bên vai chồng : 


- Anh cứ yên tâm. Vất vả, tốn kém đến bao nhiêu em với các con cũng 
chăm lo cho anh được. 


Lần đầu tiên Nhĩ để ý thấy Liên đang mặc tấm áo vá. 
~ Suốt đời anh chỉ làm em khổ tâm... mà em vẫn nín thỉnh. 
- Có hề sao đâu... Miễn là anh sống, luôn luôn có mặt anh, tiếng nói của 


anh trong gian nhà này... 
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Ngừng một lát, Liên nói tiếp : 

- Anh cứ tập tành và uống thuốc cho đều. Sang tháng mười, nhất định 
anh đi lại được. 

- Vậy thì đầu hoặc giữa tháng mười một, anh sẽ đi Thành phố Hồ Chí Minh 
một chuyến. 

Liên biết chồng nói đùa : 

- Đi Thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chẳng được nhưng anh có thể 
chống gậy đi trong nhà. Hoặc tiến triển tốt hơn, em có thể đỡ anh men cầu 
thang bước xuống một bậc... hoặc giá anh lại khoẻ hơn, chúng mình có thể 
bước xuống hai bậc. 

~ Ừ, tưởng gì... nhất định đầu tháng mười anh sẽ đi ra được đến đầu cầu 
thang 

Liên đặt bàn tay vào sau phiến lưng đã có nhiều mảng da thịt vừa chai 
cứng vừa lở loét của Nhĩ: 

~ Em đỡ anh nằm xuống nhé ? 

- Khoan. Em cần ra chợ hay đi đâu thì cứ đi. Khi nào mỏi anh sẽ gọi con. 

Một lát sau Nhĩ còn nghe tiếng vợ đi lại dọn dẹp và dặn cò con điểu gì 
đó. Liên hãm nước thuốc ở cái siêu đất ra chiếc bát chiết yêuÔ), Nhĩ đoán thế, 
nghe tiếng nước rót ra lẫn mùi thuốc bắc bay vào nhà. Rồi Liên xuống thang, 
vẫn cái tiếng bước chân rón rén quen thuộc suốt cả một đời người đàn bà trên 
những bậc gỗ mòn lõm. 

Chờ Liên xuống tầng dưới rồi Nhĩ mới lên tiếng : 

— Tuấn, Tuấn à ! 

Anh con trai đánh trần ngồi tựa vào bức tường đầu cầu thang, tay nhặt 
rau muống, mắt cúi xuống một cuốn sách truyện dịch. Nghe bố gọi, Tuấn 
chạy vào trong tay vẫn cầm quyển sách dày cộm gập đôi : 

- Bố mỏi rồi. Con đỡ bố nằm xuống nhé ! 

- Chưa... - đến lúc này Nhĩ mới ngắm kĩ đứa con trai. Nó là đứa thứ hai, 
gần một năm nay vắng nhà, đi học tận trong một thành phố phía nam và vừa 
mới trở về đêm qua. Anh thấy càng lớn thằng con anh càng có nhiều nét 
giống anh. 
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Người cha sắp từ giã cõi đời đang giấu một tâm sự bí mật gì đó trong cái 
vẻ lúng túng. Anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa rồi quay vào bất 
chợt hỏi : 

- Đã bao giờ Tuấn... sang bên kia chưa hả ? 

- Sang đâu hả bố ? 

~ Bên kia sông ấy ! 

Anh con đáp bằng vẻ hờ hững : 

- Chưa... 

Nhĩ tập trung hết sức còn lại để nói ra cái điều ham muốn cuối cùng của 
đời mình : 

- Bây giờ con sang bên kia sông hộ bố... 

- Để làm gì ạ? 

~ Chẳng để làm gì cả. - Nhĩ có vẻ ngượng nghịu vì cái điểu anh sắp nói ra 
quá ư kì quặc - Con hãy qua đò đặt chân lên bờ bên kia, đi chơi loanh quanh 
rồi ngồi xuống nghỉ chân ở đâu đó một lát, rồi về... 

Anh con trai cười : 

~ Bố đang sai con làm cái việc gì lạ thế ? 

~ Hay là thế này nhé. - Nhĩ vẫn không hề thay đổi ý kiến - Con câm đi 
mấy đồng bạc xem bên ấy có hàng quán người ta bán bánh trái gì, con mua 
cho bố. 

Anh con trai miễn cưỡng mặc quần áo, đội chiếc mũ nan rộng vành đề 
phòng đến trưa có thể nắng to - theo lời yêu cầu khẩn khoản của Nhĩ- giất 
vào người mấy đồng bạc. 

Vừa nghe Tuấn nện lộp bộp đôi dép sa bô xuống thang, Nhĩ đã thu hết 
tàn lực lết dân, lết dần trên chiếc phản gỗ. Nhấc mình ra được bên ngoài 
phiến nệm nằm, anh tưởng như mình vừa bay được một nửa vòng trái đất - 
trong một chuyến đi công tác ở một nước bên Mĩ La-tinh hai năm trước đây. 
Anh mệt lử. Và đau nhức. Ngồi lại nghỉ một chặng và chỉ muốn có ai đỡ cho 
để nằm xuống. 

Nghe tiếng chân giậm thình thịch đều đặn ở bên kia tường. Nhĩ cúi xuống, 
thổ hổn hển để lấy lại sức rôi cất tiếng gọi yếu ớt : "Huệ ơi !". 
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Từ phòng bên kia một cô bé rất xinh mặc chiếc áo may ô con trai và vẫn 
còn cầm thu thu một đoạn dây sau lưng chạy sang. Cô bé bên nhà hàng xóm 
đã quen với công việc này. Nó lễ phép hỏi Nhĩ : "Bác cần nằm xuống phải 
không ạ ?". Nhĩ đáp trong hơi thở gấp gáp : "Ừ, ừ... chào cháu !". Cô bé nhảy 
lên phản, vừa mó vào người Nhĩ đã vội vã nhảy xuống, nó chạy ra đâu cầu 
thang cầm đoạn dây khê phất xuống bên dưới và gọi toáng lên : 

- Vân ơi, Tam ơi, Hùng ơi ! 

Một lát sau không phải chỉ có ba đứa mà cả một lũ trẻ ở tâng dưới lần 
lượt chạy lên : 

- Chúng cháu chào bác ạ ! 

- Chào bác Nhĩ a ! 

Vây bọc bởi đám trẻ con đứng lố nhố chung quanh, Nhĩ nhận thấy hoàn 
cảnh của mình thật buồn cười, y như một chú bé mới đẻ đang toét miệng cười 
với tất cả, tận hưởng sự thích thú được chúng chăm sóc và chơi với. 

Cả bọn trẻ xúm vào, và rất nương nhẹ, giúp anh đi nốt nửa vòng trái đất - từ 
mép tấm nệm nằm ra mép tấm phản, khoảng cách ước chừng năm chục phân. 

Chúng giúp anh đặt một bàn tay lên bậu cửa sổ, kê cao thêm dưới mông anh 
bằng cả một chiếc chăn gập lại rôi sau đó mới bê cái chông gối đặt sau lưng. 

Chẳng biết thế nào mà sáng nay tất cả những ngón tay của chúng đều 
chua lòm mùi nước dưa, nhưng không sao, vì thế anh càng yêu lũ trẻ trong 
ngôi nhà mình. 

Ngay lúc ấy, cái vật mà Nhĩ nhìn thấy trước tiên khi được ngồi sát ngay 
sau khuôn cửa sổ là một cánh buổm vừa bắt gió căng phông lên. Con đò 
ngang mỗi ngày chỉ qua lại một chuyến giữa hai bờ ở khúc sông Hồng này 
vừa mới bắt đâu chống sào ra khỏi chân bãi bồi bên kia, cánh buồm nâu bạc 
trắng vẫn còn che lấp gần hết cái miền đất mơ ước. 

Sát bên bờ của dải đất lở đốc đứng bên này, một đám đông khách đợi đò 
đứng nhìn sang. Người đi bộ, người dắt xe đạp. Một vài tốp đàn bà đi chợ về 
đang ngôi kháo chuyện hoặc xổ tóc ra bắt chấy. Nhĩ nhìn mãi đám khách 
nhưng vẫn không tìm thấy cái mũ cói rộng vành và chiếc sơ mỉ màu trứng sáo 
đâu cả. 
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Thì ra thằng con trai của anh chỉ mới đi được đến hàng cây bằng lăng bên 


kia đường. Thằng bé vẫn cắp cuốn sách bên nách đang sà vào một đám người 
chơi phá cờ thế Ê) trên hè phố. Suốt đời Nhĩ cũng đã từng chơi phá cờ thế trên 
nhiều hè phố, thật là không dứt ra được. Không khéo rồi thằng con trai anh lại 
trễ mất chuyến đò trong ngày, Nhĩ nghĩ một cách buồn bã, con người ta trên 
đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình, và 
lại nó đã thấy có gì đáng hấp dẫn ở bên kia sông đâu ? Hoạ chăng chỉ có anh 
đã từng trải, đã từng in gót chân khắp mọi chân trời xa lạ mới nhìn thấy hết 
sự giàu có lẫn mọi vẻ đẹp của một cái bãi bồi sông Hồng ngay bờ bên kia, cả 
trong những nét tiêu sơ, và cái điểu riêng anh khám phá thấy giống như 
một niểm mê say pha lẫn với nỗi ân hận đau đớn, lời lẽ không bao giờ giải 
thích hết 


Nhĩ chợt nhớ ngày bố mẹ anh mới cưới Liên từ một làng bên kia sông về 
làm vợ anh Liên vẫn đang còn mặc áo nâu và chít khăn mỏ quạP), So với ngày 


ấy bây giờ Liên đã trở thành một người đàn bà thị thành. Tuy vậy, cũng như 
cánh bãi bồi đang nằm phơi mình bên kia, tâm hồn Liên vẫn giữ nguyên vẹn 
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những nét tân tảo và chịu đựng hỉ sinh từ bao đời xưa, và cũng chính nhờ có 
điều đó mà sau nhiều ngày tháng bôn tẩu®, tìm kiếm... Nhĩ đã tìm thấy được 
nơi nương tựa là gia đình trong những ngày này. 

Con đò đã sang quá nửa sông, ngôi đây Nhĩ đã có thể nhìn thấy rõ từng 
mảnh vá trên lá buồm cánh đơi in bật trên một vùng nước đỏ. 

Giữa lúc Nhĩ đang nhìn thấy trong tưởng tượng chính mình trong tấm áo 
màu xanh trứng sáo và chiếc mũ nan rộng vành, như một nhà thám hiểm 
đang chậm rãi đặt từng bước chân lên cái mặt đất dấp dính phù sa - chợt 
nghe sau lưng có tiếng ho. Nhĩ quay lại. 

Ông cụ giáo Khuyến tựa trên chiếc gậy song đang đứng bên phản. Đã 
thành lệ, buổi sáng nào ông cụ già hàng xóm đi xếp hàng mua báo về cũng 
ghé vào hói thăm sức khoé cúa Nhĩ. 

~ Cụ ạ - Nhĩ bắt đầu ra hiệu về phía đầu tấm nệm nằm của mình - cháu 
Huệ có gửi lại chìa khoá cho cụ. 

- Hôm nay ông Nhĩ có vẻ khoẻ ra nhỉ ? 

~ Dạ, con cũng thấy như hôm qua... 

Chợt ông cụ già hàng xóm hốt hoảng quá ! Ông cụ giáo Khuyến chợt 
nhận thấy mặt mũi Nhĩ đỏ rựng một cách khác thường, hai mắt long lanh 
chứa một nỗi mê say đây đau khổ, cả mười đầu ngón tay Nhĩ đang bấu chặt 
vào cái bậu cửa sổ, những ngón tay vừa bấu chặt vừa run lẩy bẩy. Anh đang 
cố thu nhặt hết mọi chút sức lực cuối cùng còn sót lại để đu mình nhô người 
ra ngoài, giơ một cánh tay gây guộc ra phía ngoài cửa sổ khoát khoát? y như 
đang khẩn thiết ra hiệu cho một người nào đó. 

Ngay lúc bấy giờ, chiếc đò ngang mỗi ngày một chuyến chở khách qua lại 
hai bên sông Hồng vừa chạm mũi vào cái bờ đất lở đốc đứng phía bên này. 

(Nguyễn Minh Châu”), 7uyển tập truyện ngắn, 
NXB Văn học, Hà Nội, 1999) 


Chú thích 


(6) Nguyễn Minh Châu (1930 - 1989), quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ 
An, vào bộ đội năm 1950 và bắt đầu viết văn từ năm 1954. Nguyễn Minh Châu là 
một trong những cây bút văn xuôi tiêu biểu của nên văn học thời kì kháng chiến 
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chống Mĩ. Sau năm 1975, sáng tác của Nguyễn Minh Châu - đặc biệt là các 
truyện ngắn - đã thể hiện những tìm tòi quan trọng về tư tưởng và nghệ thuật, 
góp phần đổi mới văn học nước nhà từ những năm 80 của thế kỉ XX đến nay. 
Năm 2000, ông được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học 
nghệ thuật. 


Truyện ngắn Øếñ quê in trong tập truyện cùng tên của Nguyễn Minh Châu, 
xuất bản năm 1985. Văn bản đưa vào sách giáo khoa lược bỏ một đoạn ở phân 
đầu truyện. 

(1) Bằng lăng : cây to, tán dày, lá hình bâu dục, hoa mọc thành cụm ở đâu 
cảnh, màu tím hông, nở vào mùa hè. Bằng lăng phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt 
đới và cận nhiệt đới. 

(2) Tập thu : theo lịch cổ truyền Trung Quốc, mỗi năm có 24 tiết. Tiết lập 
thu là ngày bắt đầu mùa thu, thường vào đầu tháng tám dương lịch. 

(3) Bát chzếÍ yêu : bát to, loe miệng, phần từ giữa đến đáy thắt lại. 

(4 Đp sa bô: đép đế dày, không có quai hậu. 

(5) Chơi phá cờ thế”: một lối chơi cờ tướng, người chơi tìm cách phá 
những thế cờ được bày sẵn. 

(6) 77êu sơ: (cảnh vật tự nhiên) đơn sơ, tiêu điều và hoang vắng. 


0) Khăn mỏ quạ : khăn chít đầu của phụ nữ, gấp chéo thành góc nhọn 
như cái mỏ quạ ở trước trán. 


(8) Đôn (ấu : ngược xuôi đây đó để lo liệu công việc (bôn : chạy, đấu : đi). 


(9) Khoát khoất: giơ tay đưa mạnh về một hướng để ra hiệu. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Nhân vật Nhĩ trong truyện ở vào hoàn cảnh như thế nào ? Xây dựng 
tình huống ấy, tác giả nhằm thể hiện điều gì ? 


2. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, khi nằm trên giường 
bệnh, Nhĩ đã nhìn thấy những gì qua khung cửa sổ và anh khao khát điều gì ? 
Vì sao Nhĩlại có niềm khao khát ấy và điều đó có ý nghĩa gì ? 
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3. Vì sao có thể nói ngòi bút miêu tả tâm lí của Nguyễn Minh Châu ở 
thiên truyện này rất tỉnh tế và thấm đượm tỉnh thân nhân đạo ? Phân tích sự 
miêu tả tâm lí nhân vật Nhĩ để khẳng định nhận xét ấy 

4. Ở đoạn kết truyện, tác giả đã tập trung miêu tả chân dung và cử chỉ 
của nhân vật Nhĩ với vẻ rất khác thường. Hãy giải thích ý nghĩa của các chỉ 
tiết ấy. 

5. Nhiều hình ảnh, chỉ tiết trong truyện này mang tính biểu tượng. Hãy 
tìm một số hình ảnh, chỉ tiết như vậy và nêu ý nghĩa biểu tượng của chúng. 
(Gợi ý : hình ảnh bãi bồi bên kia sông, bờ sông bên này bị sụt lở, chỉ tiết anh 
con trai sa vào đám chơi phá cờ thế...) 

6. Truyện ngắn này chứa đựng những suy ngẫm, trải nghiệm của nhà văn 
về con người và cuộc đời. Iìm trong văn bản đoạn văn thể hiện tập trung chủ 
đề của truyện và nêu cảm nhận của em về đoạn văn. 


Ghi nhớ 

© Truyện ngắn Bến quê của Nguyên Minh Châu chứa đựng những suy 
ngẫm, trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người và cuộc đời, thức 
tỉnh sự trân trọng giá trị của cuộc sống gia đình và những vẻ đẹp bình dị 
của quê hương. 


5 Nghệ thuật truyện nổi bật ở sự miêu tả tâm lí tỉnh tố nhiều hình ảnh 
giàu tính biểu tượng, cách xây dựng tình huống, trần thuật theo dòng tâm 
trạng của nhân vật. 


LUYỆN TẬP 


1. Đọc đoạn đầu của truyện và nhận xét nghệ thuật miêu tả thiên nhiên 
của tác giả trong đoạn văn này. 

2. Không khéo rồi thằng con trai anh lại trễ mất chuyến đò trong ngây, 
Nhĩnghĩ một cách buồn bã, con người ta trên đường đời thật khó tránh được 
những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình, vả lại nó đã thấy có cát gì đắng 
hãp dẫn ở bên kia sông đâu ? Hoạ chăng chỉ có anh đã từng trải đã từng ím 
gót chân khắp mọi chân trời xa lạ mới nhàn thấy hết sự giàu có lẫn mọi vẻ đẹp 
của một cái bãi bồi sông Hồng ngay bờ bên kia, cả trong những nét tiêu sơ, và 


108 


cát điều riêng anh khám phá thấy giống như một niềm mê say pha lần với nỗi 
ân hận đau đón, lòi lẽ không bao giò giải thích hết. 


Nêu cảm nghĩ của em về đoạn văn trên. 


ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT 
I- KHỞI NGỮ VÀ CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP 


1. Hãy cho biết mỗi từ ngữ in đậm trong các đoạn trích sau đây là thành 
phần gì của câu. Ghi kết quả phân tích vào bảng tổng kết (theo mẫu). 

a) Xây cái lăng ấy cả làng phục dịch, cả làng gánh gạch, đập đá, làm phu 
hồ cho nõ 


(Kim Lân, 1âng) 


b) Tần tôi căng đập không rõ. Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh, 
phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồi 
(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi ) 


c) Đến lượt cô gái từ biệt. Cô chìa tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ ràng, 
như người ta cho nhau cái gì chứ không phải là cái bắt tay. Cô nhìn thẳng vào 
mắt anh - những người con gái sắp xa ta biết không bao giờ gặp ta nữa, hay 
nhìn ta như vậy. 

(Nguyễn Thành Long, Tăng /ẽ Sa Pa) 


d) - Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ. Di bốn năm hôm mới lên 
đến đây, vất vả quá ! 


(Kim Lân, /âng) 


BÁNG TỔNG KẾT VỀ KHỞI NGỮ VÀ CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP 


Thành phần biệt lập 


Khởi ngữ 


Tình thái Gọi - đáp Thụ chú 
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2. Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu truyện ngắn Zøƒ: guê của Nguyễn 
Minh Châu, trong đó có ít nhất một câu chứa khởi ngữ và một câu chứa thành 
phần tình thái. 


II- LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN 

1. Hãy cho biết mỗi từ ngữ in đậm trong các đoạn trích dưới đây thể hiện 
phép liên kết nào. 

a) Ở rừng mùa này thường như thế Mưa. Nhưng mưa đá. Lúc đầu tôi 
không biết. Nhưng rồi có tiếng lanh canh gõ trên nóc hang. Có cái gì vô cừng 
sắc xé không khí ra từng mảnh vụn. Gió. Và tôi thấy đau, ướt ở má. 

(Lê Minh Khuê, Ahững ngôi sao xa xöí) 

b) 7 phòng bên kia một cô bé rât xinh mặc chiêc áo may ô con trai và vẫn 
còn câm thu thu một đoạn dây sau lưng chạy sang. Cô bé bên nhà hàng xóm 
đã quen với công việc này. Nó lễ phép hỏi Nhĩ : "Bác cần nằm xuống phải 
không ạ ?". 

(Nguyễn Minh Châu, Bồn guê) 

c) Nhưng cái 'com-pa" kia lấy làm bất bình lắm, tỏ vẻ khinh bị cười kháy 
tôi như cười kháy một người Pháp không biết đến Nã Phá Luân, một người 
Mĩ không biết đến Hoa Thịnh Đốn vậy ! Kồi nói : 

- Quên à! Phải, bây giờ cao sang rồi thì để} đâu đến bọn chúng tôi nữa ! 

Töi hoảng hối, đứng dậy nói : 

- Đâu có phải thế ! Tôi... 

(Lỗ Tấn, Cố hương) 


2. Ghi kết quả phân tích ở bài tập trên vào bảng tổng kết theo mẫu sau đây : 


BẰNG TỔNG KẾT VỀ CÁC PHÉP LIÊN KẾT ĐÃ HỌC 


Phép liên kết 


Tặ Đồ hĩa, trái nghĩ: Ẹ Ệ 
_.a To” Thế | Nối 
từ ngữ và liên tưởng 


Từ ngữ 
tương ứng 
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3. Nêu rõ sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong đoạn 
văn em viết về truyện ngắn Øếf gué của Nguyễn Minh Châu. 


II - NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý 


1. Đọc truyện cười sau đây và cho biết người ăn mày muốn nói điều gì với 

người nhà giàu qua câu nói được in đậm ở cuối truyện. 
CHIẾM HẾT CHỖ 

Một người ăn mây hom hem, rách rưới đên cửa nhà giâầu xí ăn. Người 
nhà giàu không cho, lại còn mắng : 

- Bước ngay ! Kõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên ấy / 

Người ăn mày nghe nói, vội trả lời : 

- Phải, tôi ở dưới địa ngục mới lên đây LÁ 

Người nhà giàu nói : 

- ĐÃ xuống địa ngục sao không ở hẳn dưới Ấy, còn lên đây làm gì cho 
bản mắt ? 

Người ăn mày đáp : 

- Thế không ở được nên mới phải lên. Ở dưới Ấy các nhà giàu chiếm hết 
cả chổ rồi ! 

(Theo Trương Chính - Phong Châu, 7iéfng cười dân gian Việt Nam) 

2. Tìm hàm ý của các câu in đậm dưới đây. Cho biết trong mỗi trường hợp, 
hàm ý đã được tạo ra bằng cách cố ý vi phạm phương châm hội thoại nào. 

a) Tuấn hỏi Nam : 

- Câu thấy đội bóng huyện mình chơi có hay không ? 

Nam bảo : 

- Tớ thấy họ ăn mặc rất đẹp. 

b) Lan hỏi Huệ : 

— Huệ báo cho Nam, Tuấn và Chỉ sáng mai đến trường chưa 2 

- Tớ báo cho Chỉ rồi. - Huệ đáp. 
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LUYỆN NÓI : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ 
I- CHUẨN BỊỞ NHÀ 

1. Ôn lại để nắm vững yêu cầu đối với bài nghị luận về một đoạn thơ, bài 
thơ, nội dung cơ bản của từng phần Mở bài, Thân bài, Kết bài. 

2. Cho để bài : Đế /ứa sưởi ấm một đời - Bàn về bài thơ "Bếp lửa" của 
Bằng Việt. 

Lập dàn ý và tập trình bày bài nói của mình. 

(Gợi ý : Bài thơ Đế? /¿a được Bằng Việt sáng tác khi nào ? Hình ảnh 
bếp lửa gợi lên hoàn cảnh sống thuộc thời kì nào của đất nước, gia đình ; được 


gắn với người bà tân tảo ra sao ? Hình ảnh ấy gợi lên trong lòng nhà thơ 
những tình cảm gì ? Ý nghĩa nhiều mặt của bài thơ ?) 


I- LUYỆN NÓI TRÊN LỚP 


1. Bài phát biểu cần bám sát nhan đề đã cho. 

2. Trình bày theo dàn ý, chú ý liên kết giữa các phân Mở bài, Thân bài, 
Kết bài. 

3. Tìm cách nói sao cho truyền cảm, thu hút sự chú ý của người nghe, 
không được đọc thuộc lòng. 

Để đạt yêu câu trên, cần tìm tòi, cân nhắc phương pháp trình bày ở từng 
phần của bài nói, chẳng hạn làm sao cuốn hút người nghe ngay từ lúc vào để 
một cách thích hợp. Có thể vào đề bằng nhiêu cách : lựa chọn, nêu câu hỏi, đối 
lập,... Ví dụ : 

Vào đề bằng phương pháp lựa chọn qua so sánh : 

Thưa các bạn ! Chúng ta đã được học được đọc nhiều áng thơ hay về ảnh 
yêu quê hương, tình cảm gia đình. Có bạn thích vẻ thiết tha, nồng nàn của 
Tê Hanh ở bài 'Quê hương". Có bạn yêu sự mộng mơ, lãng mạn của tình mẹ 
con trong bài 'Mậy và sóng" của Ta-go,... Kiêng tôi, tôi đồng cảm cùng tình bà 
cháu nồng đượm, đằm thắm trong bài "Bếp lửa "của Bằng Việt. 

— Vào đề bằng cách nêu ấn tượng : 

Đối với những người đi xa nhớ nhà, có lẽ không có hình ảnh nào gợi cảm 
hơn hình ảnh bếp lửa. Bếp lửa ấm áp, bếp lửa no đủ, bếp lửa quây quần. 
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Bằng Việt đã chọn một hình ảnh thật tiêu biểu để viêf về tình cảm của mình 
đối với người bà kính yêu : "Bếp lửa " 

Để tạo nên tính truyền cảm, hấp dẫn của bài nói, cùng với nội dung trình 
bày còn cần chú ý đến ngữ điệu. Tốc độ nhanh, chậm, cách lên xuống giọng, 
cách nhấn mạnh,... phải linh hoạt, phù hợp với nội dung đang nói và thể hiện 
được tình cảm của mình. 


BÀI 28 


Kết quả cần đạt 
s Cảm nhận được tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm, hồn nhiên và 
cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ) hi sinh nhưng vẫn lạc quan của các 


nhân vật nữ thanh niên xung phong trong truyện Những ngôi sao xa xôi. 
Thấy được nét đặc sắc trong cách miêu tả nhân vật và nghệ thuật kể 
chuyện của tác giả. 
© ft được bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng ở địa phương, có ý 
kiến xác đáng và rút kinh nghiệm chung về cách viết loại bài này. 

Thông qua giờ trả bài tập làm văn số 7, tự nhận rõ các ưu điểm, nhược 
điểm trong bài văn của mình, nắm vững hơn cách làm bài nghị luận 
văn học. 


Nắm được mục đích, yêu cầu, nội dung và cách viêt biên bản. 


VĂN BẢN 
NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI 
(Trích) 


Chúng tôi có ba người. Ba cô gái. Chúng tôi ở trong một hang dưới chân 
cao điểm®, Con đường qua trước hang, kéo lên đồi, đi đến đâu đó, xa ! 
Đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá 
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xanh. Chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Những cây nhiều rễ nằm lăn 
lóc. Những tảng đá to. Một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ 
nằm trong đất. 

Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng 
đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Người ta gọi 
chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường. Cái tên gợi sự khát khao làm nên những 
sự tích anh hùng. Do đó, công việc cũng chẳng đơn giản. Chúng tôi bị bom 
vùi luôn. Có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì 
hàm răng loá lên khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau 
là "những con quỷ mắt đen". 

Đơn vị chăm chúng tôi ra trò. Có gì lại bảo "Để cho bọn trinh sát, chúng 
nó ở trên đó vắng". 

Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Đơn vị thường ra đường vào lúc mặt trời lặn. 
Và làm việc có khi suốt đêm. 

Còn chúng tôi thì chạy trên cao điểm cả ban ngày. Mà ban ngày chạy trên 
cao điểm không phải chuyện chơi. Thân chết là một tay không thích đùa. Hắn 
ta lẩn trong ruột những quả bom. Tôi bây giờ còn một vết thương chưa lành 
miệng ở đùi. Tất nhiên, tôi không vào viện quân y. Việc nào cũng có cái thú 


của nó. Có ở đâu như thế này không : đất bốc khói, không khí bàng, hoàng, 
máy bay đang âm ì xa dân. Thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả 
nhịp điệu, chân chạy mà vẫn biết rằng khắp chung quanh có nhiều quả bom 
chưa nổ. Có thể nổ bây giờ, có thể chốc nữa. Nhưng nhất định sẽ nổ... Rồi khi 
xong việc, quay lại nhìn cảnh đoạn đường một lân nữa, thở phào, chạy về 
hang. Bên ngoài nóng trên 30 độ, chui vào hang là sà ngay đến một thế giới 
khác. Cái mát lạnh làm toàn thân rung lên đột ngột. Rồi ngửa cổ uống nước, 
trong ca hay trong bỉ đông. Nước suối pha đường. Xong thì nằm dài trên nền 
ẩm, lười biếng nheo mắt nghe ca nhạc từ cái đài bán dẫn nhỏ mà lúc nào cũng 
có pin đây đủ. Có thể nghe, có thể nghĩ lung tung... hình như ta sắp mở chiến 
địch lớn. Đêm nào xe cũng nườm nượp ngoài đường. Ban đêm chúng tôi được 


ngủ. Nhưng mấy đêm nay thì chịu. Đứa nào cũng leo tót lên trọng điểm), 
cầm xẻng xúc, nói vài câu buôn cười với một anh lái xe nào đó. Vui. Chỉ khổ 
đứa phải trực máy điện thoại trong hang. 

Bây giờ là buổi trưa. Im ắng lạ. Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát. 


Tôi mê hát. Thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra lời mà hát. Lời 
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tôi bịa lộn xộn mà ngở ngẩn đến tôi cũng ngạc nhiên, đôi khi bò ra mà cười 
một mình. 

Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai 
bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. 
Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo : "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm !", 


Xa đến đâu mặc kệ, nhưng tôi thích ngắm mắt tôi trong gương. Nó đài 
đài, màu nâu, hay nheo lại như chói nắng. 

Không hiểu sao các anh pháo thủ và lái xe lại hay hỏi thăm tôi. Hỏi thăm 
hoặc viết những thư đài gửi đường dây, làm như ở cách xa nhau hàng nghìn 
cây số, mặc dù có thể chào nhau hằng ngày. Tôi không săn sóc, vồn vã. Khi 
bọn con gái xúm nhau lại đối đáp với một anh bộ đội nói giỏi nào đấy, tôi 
thường đứng ra xa, khoanh tay lại trước ngực và nhìn đi nơi khác, môi mím 
chặt. Nhưng chẳng qua tôi điệu thế thôi. Thực tình trong suy nghĩ của tôi, 
những người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là những 
người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ. 

[..] — Thế nào, chuẩn bị thôi chứ ? 

— Cái gì ? - Tôi giật mình. Từ nãy đến giờ tôi vẫn hát. Hát và nghĩ vớ vẩn. 

Nho cuộn tròn cái gối, cất nhanh vào túi. Chị Thao nhìn ra cửa hang. Quả 
thật, máy bay trinh sát. Cuộc sống ở đây đã dạy cho chúng tôi thế nào là sự 
im lặng. Sự im lặng từ sáng đến giờ không bình thường. Cái không bình 
thường đó đang đến. Tiếng máy bay trinh sát rè rè. Phản lực gầm gào lao theo 
sau. Hai thứ tiếng đó trộn lẫn vào nhau, rót vào tai con người một cảm giác 
khó chịu và căng. thẳng. 

- Sắp đấy ! - Nho quay lưng lại chúng tôi, chụp cái mũ sắt lên đầu. Chị 
Thao móc bánh bích quy trong túi, thong thả nhai. Những khi biết rằng cái 
sắp tới sẽ không êm ả thì chị tỏ ra bình tĩnh đến phát bực. Nhưng thấy máu, 
thấy vắt là chị nhắm mắt lại, mặt tái mét. Áo lót của chị cái nào cũng thêu chỉ 
màu. Chị lại hay tỉa đôi lông mày của mình, tỉa nhỏ như cái tăm. Nhưng trong 
công việc, ai cũng gờm chị : cương quyết, táo bạo. 

Những cái xảy ra hằng ngày : máy bay rít, bom nổ. Nổ trên cao điểm, cách 
cái hang này khoảng 300 mét. Đất dưới chân chúng tôi rung. Mấy cái khăn 
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mặt mắc ở dây cũng rung. Tất cả, cứ như lên cơn sốt. Khói lên, và cửa hang bị 
che lấp. Không thấy mây và bầu trời đâu nữa. 

Chị Thao câm cái thước trên tay tôi, nuốt nốt miếng bích quy ngon lành : "Định 
ở nhà. Lần này nó bỏ ít, hai đứa đi cũng đủ", rồi kéo tay áo Nho, vác xẻng lên 
vai và đi ra cửa. 

Tôi không cãi chị. Quyền hạn phân công là ở chị. Thời gian bắt đầu căng 
lên. Trí não tôi cũng không thua. Những gì đã qua, những gì sắp tới... không 
đáng kể nữa. Có gì lí thú đâu, nếu các bạn tôi không quay về ? Điện thoại réo. 
Đại đội trưởng hỏi tình hình. Tôi nói như gắt vào máy : 

~ Trinh sát chưa về ! 


Không hiểu vì sao mình gắt nữa. Lại một đợt bom. Khói vào hang. Tôi ho 
sặc sua và tức ngực. Cao điểm bây giờ thật vắng. Chỉ có Nho và chị Thao. Và 
bom. Và tôi ngôi đây. Và cao xạ”) đặt bên kia quả đồi. Cao xạ đang bắn. Tiếng 
súng ở đưới đất lên quả là có hiệu lực. Không gì cô đơn và khiếp sợ hơn khi 
bom gào thét chung quanh mà không nghe một tiếng trả lời nào dưới đất. Dù 
chỉ một tiếng súng trường thôi, con người cũng thấy mênh mông bên mình 
một sự che chở đồng tình. Cảm giác đó cũng giống như thấy mình có một khả 
năng tự vệ rất vững vậy... Sốt ruột, tôi chạy ra ngoài một tí. Không thấy gì 
ngoài khói bom. Tôi lo. Đột nhiên cao điểm bên cạnh vang lên dồn đập tiếng 
12 179), Hay quá, tiểu đoàn công binh đấy. Họ chỉ viện cho các anh cao xạ, 
cho chúng tôi. Bỗng dưng tôi muốn la toáng lên vì thích thú. Xung quanh cao 
điểm vắng vẻ này có bao nhiêu là người. Các anh cao xạ, thông tin và công 
binh đều rất mến chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi bắn một phát súng báo hiệu 
yêu câu giúp đỡ là họ sẽ chạy đến ngay. 


Nửa tiếng đồng hồ sau, chị Thao chui vào hang. Bình thần, mệt lá và cáu 
kỉnh, chị không nhìn tôi : "Hơn nghìn khối !", rồi ngồi xuống, uống nước trong 
bị đông. Nước nhỏ từ cằm xuống áo, liên tiếp như những giọt mưa. Tôi quay 
điện về đơn vị. Đại đội trưởng bảo : 

~ Thế à, cẩm ơn các bạn ! 

Đại đội trưởng rất hay dùng những từ tế nhị như "cảm ơn", "xin lỗi", 
"chúc may mắn". Anh trẻ, người gây, hay đau khớp, hay làm ca dao cho báo 
tường. Nhà đâu như cuối phố Lò Đúc 
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Nho vừa tắm ở dưới suối lên. Khúc suối đó cũng hay có bom nổ chậm. Cứ 
quân áo ướt, Nho ngồi, đòi ăn kẹo. Tôi móc trong túi, may còn hai cái kẹo 
chanh, dính đầy cát, chảy nước. 

~ Bốn quả bom chậm, ít thôi. 

Nho chống tay về đằng sau, ngả hẳn người ra. Cái cổ tròn và những chiếc 
cúc áo nhỏ nhắn. Tôi muốn bế nó lên tay. Trông nó nhẹ, mát mể như một que 
kem trắng. Đại đội trưởng hỏi chúng tôi có cân người không. Tôi bảo không. 
Như mọi lần, chúng tôi sẽ giải quyết hết. 

- Hay lắm, cảm ơn các bạn ! - Đại đội trưởng lại cảm ơn - Cả đơn vị đang 
làm đường cho một trung đoàn tên lửa qua rừng. Di từ sáng không ngủ. Tôi 
cũng đi bây giờ. Các bạn cố gắng nhé 

Thế là tối lại ra đường luôn. Thường xuyên... 


Tôi, một quả bom trên đồi. Nho, hai quả dưới lòng đường. Chị Thao, một 
quả dưới chân cái hầm ba-ri-e®) cũ, 

Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ 
từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Các anh cao xạ có nhìn 
thấy chúng tôi không ? Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu 
cả trái đất vào tâm mắt. Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy có ánh mắt các chiến 
sĩ đõi theo mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không 
thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới. 

Quả bom nằm lạnh lùng trên một bụi cây khô, một đầu vùi xuống đất. 
Đầu này có vẽ hai vòng tròn màu vàng... 

Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom. Đất rắn. Những hòn sỏi theo 
tay tôi bay ra hai bên. Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng 
động sắc đến gai người, cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng mình và bỗng thấy tại 
sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí ! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu 
chẳng lành. Hoặc là nóng từ bên trong quả bom. Hoặc là mặt trời nung nóng. 


Chị Thao thổi còi. Như thế là đã hai mươi phút qua. Tôi cẩn thận bỏ gói 
thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào, châm ngòi. Dây mìn dài, cong, mềm. Tôi khoả 
đất rôi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình. 

Hồi còi thứ hai của chị Thao. Tôi nép người vào bức tường đất, nhìn đồng 
hồ. Không có gió. Tim tôi cũng đập không rõ. Dường như vật duy nhất vẫn 
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bình tĩnh, phốt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ. Nó chạy, sinh 
động và nhẹ nhàng, đè lên những con số vĩnh cửu. Còn đằng kia, lửa đang 
chui bên trong cái đây mìn, chui vào ruột quả bom... 

Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít : ba lần. 
Tôi có nghĩ tới cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái 
chính : liệu mìn có nổ, bom có nổ không ? Không thì làm cách nào để châm 
mìn lần thứ hai ? Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm : đứng cẩn thận, mảnh bom ghim 
vào cánh tay thì khá phiên. Và mồ hôi thấm vào môi tôi, mằn mặn, cát lạo xạo 
trong miệng. 

Nhưng quả bom nổ. Một thứ tiếng kì quái, đến váng óc. Ngực tôi nhói, 
mắt cay mãi mới mở ra được. Mùi thuốc bom buồn nôn. Ba tiếng nổ nữa tiếp 
theo. Đất rơi lộp bộp, tan đi âm thẩm trong những bụi cây. Mảnh bom xé 
không khí, lao và rít vô hình trên đầu. 

Tôi phủi áo, căng mắt nhìn qua khói và chạy theo chị Thao. Muốn xuống 
chờ Nho để đi về hang, chị Thao phải qua chỗ tôi. Chị cười, răng trắng, vết 
sẹo bóng lên, mảnh dù bay trên lưng, chị lao lên trước tôi. Gió cố tình giật 
mảnh dù trên lưng chị, nhưng không giật nổi. 

Chị Thao vấp ngã, tôi đỡ chị. Nhưng chị vùng ra, mắt mở to, mờ trắng đi 
như không còn sự sống. Sao vậy ? Tôi không hiểu. Chị kéo luôn tay tôi, sà 
xuống mô đất. Vâng, một mô đất nhỏ, hơi dài, phủ đây thuốc bom màu xám. 

~ Nho, bị thương ở chỗ nào ? Bị ở đâu, em ? 

Chị nghẹn ngào, không nước mắt. Tôi moi đất, bế Nho đặt lên đùi mình. 
Máu túa ra từ cánh tay Nho, túa ra, ngấm vào đất. Nó không giống cái que 
kem trắng của tôi khi nãy nữa. Da xanh đi, mắt nhắm nghiền, quân áo đây 
bụi. Quả bom tung lên và nổ trên không. Hầm nó nấp bị sập. 

Thế đấy ! 
Tôi rửa cho Nho bằng nước đun sôi trên bếp than. Bông băng trắng. Vết 
thương không sâu lắm, vào phần mềm. Nhưng vì bom nổ gần, Nho bị choáng. 
Tôi tiêm cho Nho. Nho lim dim mắt, đễ chịu, có lẽ không đau lắm. Chị Thao 
luẩn quẩn bên ngoài, láng túng như chẳng biết làm gì mà lại rất cân được làm 


việc. Chị ấy sợ máu. 


- Gọi điện về đơn vị nhé ! 
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Chị Thao lại gần khi Nho đã nằm tỉnh tươm, sạch sẽ trên chiếc giường 
ghép bằng những thanh gỗ to. 

- Không chết đâu. Đơn vị đang làm đường kia mà. Việc gì phải khiến cho 
nhiều người lo lắng. Ơ, cái bà này ! Sao bà cứ cuống quýt lên vậy ? 

- Thường thế, người ngoài cảm thấy đau hơn người bị thương mà. 

Chị Thao quay mặt ra cửa hang, lại uống nước trong bi đông. Nho gác 
một cánh tay lên mặt. Nó cũng biết bây giờ không nên uống nước. Tôi pha sữa 
cho nó trong cái ca sắt. 

- Cho nhiều đường vào. Pha đặc ! - Chị Thao bảo. 

Uống sữa xong. Nho ngủ. Máy bay trinh sát vẫn nạo vét sự yên lặng của 
núi rừng. Chị Thao dựa vào tưởng, hai tay quảng sau gáy, không nhìn tôi, 

~ Hát đi, Phương Định, mày thích bài gì nhất, hát đi ! 

Tôi thích nhiều bài. Những bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngả 
đường mặt trận. Tôi thích dân ca quan họ mểm mại, dịu dàng. Thích 
Ca-chiu-sa®) của Hồng quân Liên Xô. Thích ngồi bó gối mơ màng : "Về đây 
khi mái tóc còn xanh xanh...". Đó là dân ca Ý trữ tình giàu có, phải lấy giọng 
thật trầm. Thích nhiều. Nhưng tôi không muốn hát lúc này. Tôi đâm cáu với 
chị Thao, mặc dù, tôi hiểu, những tình cảm gì đang quay cuồng trong chị. Chị 
cứ đưa mắt nhìn Nho, lấy tay sửa cái cổ áo, cái ve áo và tóc nó. Chị không 
khóc đó thôi, chị không ưa cả nước mắt. Nước mắt đứa nào chảy trong khi cần 
cái cứng cỏi của nhau này là bị xem như bằng chứng của một sự tự nhục mạ. 

Không ai nói với ai, nhưng nhìn nhau, chúng tôi đọc thấy trong mắt nhau 
điều đó. 

Chị Thao hát : "Đây Thăng Long, đây Đông Đô... Hà Nội...". Nhạc sai bét, 
còn giọng thì chua, chị không hát trôi chảy được bài nào. Nhưng chị lại có ba 
quyển sổ dày, chép bài hát. Rỗi là ngồi chép bài hát. Thậm chí, say mê chép cả 
những lời tôi tự bịa ra nữa. 

Có một đám mây kéo ngoài cửa hang. Một đám nữa. Rồi một đám nữa bay qua ngày càng, 
nhanh. Bầu trời mở rộng trước cửa hang đen đi. Cơn dông đến. Cát bay mù. Gió quật lên, quật 


xuống những cành cây khô cháy. Lá bay loạn xạ. Đột ngột như một biến đổi bất thường trong 
tìm con người vậy. Ở rừng mùa này thường như thế. Mưa. Nhưng mưa đá. Lúc đầu tôi không 
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biết. Nhưng rồi có tiếng lanh canh gõ trên nóc hang. Có cái gì vô cùng sắc xé không khí ra từng, 
mảnh vụn. Gió. Và tôi thấy đau, ướt ở má. 


= Mưa đá ! Cha mẹ ơi ! Mưa đá ! 


Tôi chạy vào, bỏ trên bàn tay đang xoè ra của Nho mấy viên đá nhỏ. Lại chạy ra, vui thích 
cuống cuồng. 

[.. Ở đây, trên cao điểm đầy bom này cũng có mưa đá. Những niềm vui con trể của tôi 
lại nổ tung ra, say sưa, tràn đây. Chẳng ai có thì giờ mà gắt tôi. Chị Thao đang lúi húi hốt cái 
gì dưới đất. Chắc là đá. Còn Nho thì nhổm dậy, môi hé mở : 

~ Nào, mày cho tao mấy viên nữa. 


Nhưng tạnh mất rồi. Tạnh rất nhanh như khi mưa đến. Sao chóng thế ? Tôi bỗng thẫn 
thờ, tiếc không nói nổi. Rõ ràng tôi không tiếc những viên đá. Mưa xong thì tạnh thôi. Mà tôi 
nhớ một cái gì đấy, hình như mẹ tôi, cái cửa sổ, hoặc những ngôi sao to trên bầu trời thành 
phố. Phải, có thể những cái đó... Hoặc là cây, hoặc là cái vòm tròn của nhà hát, hoặc bà bán 
kem đẩy chiếc xe chở đầy thùng kem, trẻ con háo hức bâu xung quanh. Con đường nhựa ban 
đêm, sau cơn mưa mùa hạ rộng ra, dài ra, lấp loáng ánh đèn trông như một con sông nước 
đen. Những ngọn điện trên quảng trường lung linh như những ngôi sao trong. câu chuyện cổ 
tích nói về những xứ sở thần tiên. Hoa trong công viên. Những quả bóng sút vô tội vạ của bọn 
trẻ con trong một góc phố. Tiếng rao của bà bán xôi sáng có cái mủng?) đội trên đầu... 

Chao ôi, có thể là tất cả những cái đó. Những cái đó ở thiệt xa... Rồi bỗng chốc, sau một 
cơn mưa đá, chúng xoáy mạnh như sóng trong tâm trí tôi... 


(Lê Minh Khuêt*®), Những ngôi sao xa xôi, 
tập truyện ngắn, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2001) 


Chú thích 


(*) Lê Minh Khuê sinh năm 1949, quê ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. 
Trong kháng chiến chống Mĩ, gia nhập thanh niên xung phong và bắt đầu 
viết văn vào đầu những năm 70. Lê Minh Khuê là cây bút nữ chuyên về 
truyện ngắn. Trong những năm chiến tranh, truyện của Tê Minh Khuê viết về 
cuộc sống chiến đấu của tuổi trẻ ở tuyến đường Trường Sơn. Sau năm 1975, 
tác phẩm của nhà văn bám sát những biến chuyển của đời sống xã hội và con 
người trên tỉnh thần đổi mới. Năm 2012, bà được tặng Giải thưởng Nhà nước 
về văn học nghệ thuật. 

Truyện AMiững ngôi sao xa xôi ở trong số những tác phẩm đầu tay của 
Lê Minh Khuê, viết năm 1971, lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc đang 
diễn ra ác liệt. Văn bản đưa vào sách giáo khoa có lược bớt một số đoạn. 

(U Cao điểm : chỗ cao hơn mặt đất như gò, đôi núi hoặc trên nóc công 
trình kiến trúc cao. 
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(2) Trọng điểm : điểm, nơi được xác định là có vai trò quan trọng so với 
những điểm, nơi khác. 
(3) Cao xạ (pháo cao xạ) : loại pháo dùng để bắn các mục tiêu trên không. 


(4) 721/7: súng máy cỡ nòng 12/7 mi-li-mét, có thể dùng bắn mục tiêu 
dưới mặt đất hoặc trên không ở tầm thấp. 


(B) Za-re (phiên âm từ tiếng Pháp) : thanh hoặc vật dụng dùng chắn 
ngang đường, có thể đi chuyển được. 


(6) Ca-chzu-sa : tên một bài hát Nga phổ biến trong Hồng quân Liên Xô 
thời kì chiến tranh Vệ quốc (1941 - 1945). 


0) Mẳng : đồ đan sít bằng, tre, miệng tròn, sâu lòng, nhỏ hơn thúng, dùng, 
để đựng. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Kể tóm tắt nội đung truyện. 

Truyện được trân thuật từ nhân vật nào ? Việc chọn vai kể như vậy có tác 
dụng gì trong việc thể hiện nội dung, truyện ? 

2. Truyện kể về ba cô gái thanh niên xung phong ở một tổ trinh sát phá 
bom trên cao điểm. Ở họ có những nét gì chung đã gắn bó thành một khối 
thống nhất và những gì là nét riêng ở mỗi người ? 

3. Tác giả đã thể hiện chân thực và sinh động, tự nhiên tâm lí của những 
cô gái thanh niên xung phong tuổi đời còn rất trẻ. 


Hãy phân tích tâm lí nhân vật Phương Định, tập trung vào những đoạn : 
~ Nhân vật tự quan sát và đánh giá về mình ở phân đầu của truyện. 

- Tâm trạng của cô trong một lần phá bom ở phần cuối truyện. 

- Cảm xúc trước trận mưa đá ở cuối truyện. 

4*. Em có nhận xét gì về ngôn ngữ, giọng điệu của truyện ? 

5. Đọc truyện ngắn này, em hình dung và cảm nghĩ như thế nào về tuổi 


trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ? 
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Ghi nhớ 


e Truyện Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê đã làm nổi bật tâm 


hồn trong sáng, mơ mộng, tỉnh thần dãng cảm, cuộc sống chiên đấu đây 
gian khổ, hi sinh những rất hồn nhiên, lạc quan của nh ng cô gái thanh 
niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Đó chính là hình ảnh 
đẹp, tiêu biểu về thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. 
e Truyện sử dụn, L2 VAÍ kể là nhân vật chính, có cách kể chuyện tự nhiên, 
ngôn ngữ sinh động, trẻ trung và đặc biệt thành công về nghệ thuật 
miêu tả tâm lí nhân vật. 


LUYỆN TẬP 


1. Tìm đọc và ghỉ lại một số bài thơ, đoạn thơ hay viết về thế hệ trẻ trong 
cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. (Gợi ý : tìm đọc thơ của Phạm Tiến 
Duật, Nguyễn Duy, Nguyễn Khoa Điểm, Lâm Thị Mĩ Dạ,...). 


2. Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật Phương Định trong truyện. 


CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (phần Tập làm văn) 
(tiếp theo) 


(Thực hiện công việc đã chuẩn bị ở bài 19) 


TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 7 


1. Đọc kĩ lời nhận xét của thây, cô giáo và đọc lại bài viết của mình, lắng 
nghe sự hướng dẫn sửa chữa của thầy, cô giáo, phát biểu của các bạn. Chú ý 
các yêu cầu sau : 

~ Bài làm có bố cục rõ ràng không ? Các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài 
đã đúng với yêu cầu của bài nghị luận văn học chưa ? 

~ Bài làm còn thiếu những ý nào và đã thể hiện sự cảm thụ, quan điểm 
riêng của mình đến mức nào ? 

2. Sửa chữa các lỗi ngữ pháp, dùng từ, chính tả, lỗi liên kết câu và liên kết 
đoạn văn (nếu có). 
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BIÊN BẢN 
I- ĐẶC ĐIỂM CỦA BIÊN BẢN 
1. Đọc các văn bản sau đây : 


Văn bản 1 


LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG THCS KẾT ĐOÀN 
CHI ĐỘI LỚP 9D 


BIÊN BẤN SINH HOẠT CHI ĐỘI 
Tuần: 6 
Khai mạc lúc 10 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2005. 
Thành phần tham dự : 43 bạn đội viên chỉ đội 9D. 
Đại biểu : Trần Thị Thanh Hà - Liên đội trưởng. 
Chủ toạ : Lê Thành Sơn. 
Thư kí : Phan Thị Thuỳ Linh. 


NỘI DUNG SINH HOẠT 


(1) Bạn Lê Thành Sơn thay mặt Ban chỉ huy chỉ đội đánh giá hoạt động 
của chỉ đội trong tuần qua. 


~ Về học tập : 


Toàn chỉ đội học tập chăm chỉ. 


Vẫn còn một số bạn nói chuyện riêng trong giờ học môn Tiếng Anh, môn 
Địa lí. 


- Về nền nếp, vệ sinh môi trường : 

Vẫn còn hiện tượng không mặc đồng phục, ăn mặc chưa chỉnh tê. 
(2) Ý kiến của các bạn dự họp : 

~ Phê bình một số bạn cán sự lớp chưa nghiêm túc trong sinh hoạt. 
- Cần chăm chỉ học tập để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. 
(3) Phát biểu của đại biểu Trần Thị Thanh Hà : 

~ Biểu dương sự cố gắng của chỉ đội 9D. 
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- Tán thành ý kiến tổ chức tháng thi đua học tập chào mừng Ngày Nhà 
giáo Việt Nam. 
(4 Bạn Lê Thành Sơn phổ biến công tác Đội tuân tới. 


Buổi sinh hoạt chỉ đội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút 


Chủ toạ Thư kí 
Lê Thành Sơn Than Thị Thuỳ Linh 
Văn bản 2 
BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG AN TP HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số:... BB/TLTV,PT 


BIÊN BẢN TRẢ LẠI 
GIẤY TỜ, TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
CHO CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI QUẦN LÍ HOẶC NGƯỜI SỬ DỤNG HỢP PHÁP 


- Căn cứ Điều 46, Điều 57, Điều 61 Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính 
ngày 02/07/2002 ; 
- Căn cứ Quyết định/ Biên bản số :... ngày ... tháng... năm... do: 


Ông (bà) :... 

Chức vụ :... 

kí về việc :... 

Hôm nay, hồi... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm... 

Tại! ¿. 

Tôi :... Cấp bậc :... Chức vụ :... 


Đơn vị công tác :... 
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- Tiến hành lập biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính cho ông (bà) hoặc tổ chức :... là :... 


giấy tờ, tang vật, phương tiện. 
Nơi cư trú (hoặc địa chỉ) :... 
Nghề nghiệp (hoặc lĩnh vực hoạt động) :... 


~ Giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được trả lại bao gồm : 


Đặc điểm, chủng loại, 
Số ố hiệu, nhãn hiệu, kí hiệu, 
TT | phương tiệt vigtem | vona|” wốđmgkds#erd, 
hành chính „ v Hiệp À 
xuất xứ, tình trạng 


Tên tang vật, 
Ghi chú 


Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản 
được giao cho cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm và một bản lưu hồ sơ. Ông 
(bà) hoặc tổ chức có tên trên đã nhận đủ số giấy tờ, tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính nêu trên. 


Biên bản lập xong hồi ... giờ ... phút cùng ngày, đã đọc lại cho những 
người có tên nêu trên cùng nghe công nhận đúng và cùng kí tên dưới đây. 


DGUOL lo BHYT NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM) Wã 
(Kí và ghi rõ họ tên) (Kí và ghỉ rõ họ tên) 


2. Trả lời câu hỏi : 

a) Biên bản ghi lại những sự việc gì ? (mục đích) 

b) Biên bản cần phải đạt những yêu câu gì về nội dung và hình thức ? 

c) Văn bản 1 là biên bản hội nghị, văn bản 2 là biên bản sự vụ. Em hãy kể 


tên một số loại biên bản thường gặp trong thực tế. 


II- CÁCH VIẾT BIÊN BẢN 
Đọc lại các văn bản ở mục I và trả lời các câu hỏi sau : 


1. Phân mở đâu của biên bản gồm những mục gì ? Tên của biên bản được 
viết như thế nào ? (C#ứ ý : Các loại văn bản khác nhau có cách ghỉ khác nhau.) 
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2. Phân nội dung biên bản gồm những mục gì ? Nhận xét cách ghi những 
nội dung này trong biên bản. Tính chính xác, cụ thể của biên bản có giá trị 
như thế nào ? 

3. Phân kết thúc biên bản có những mục nào ? Mục kí tên dưới biên bản 
nói lên điều gì ? 

4. Lời văn của biên bản phải như thế nào ? 


Ghỉ nhớ 

se Biên bản là loại văn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác, đây 
đủ một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra. Người ghi biên bản 
chịu trách nhiệm về tính xác thực cúa biên bản. 

© Tuÿ theo nội dung của từng sự việc mà có nhiều loại biên bản khác 
nhau : biên bản hội nghị, biên bản sự Vự,... 

e Biên bản gồm có cấc mục sau : 

— Phần mở đầu (phần thủ tục) : Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với biên bản 
sự vụ, hành chính), tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham 
dự và chức trách của họ 

~ Phần nội dung : Diễn biến và kết quả của sự việc. 

— Phần kêt thúc : Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của các thành viên 
có trách nhiệm chính, những văn bản hoặc hiện vật kèm theo (nếu có). 


e Lời văn của biên bản cần ngắn gọn, chính xác. 


II - LUYỆN TẬP 

1. Hãy lựa chọn những tình huống cẩn viết biên bản trong các trường 
hợp sau : 

a) Diễn biến và kết quả của Đại hội chỉ đội (hoặc chỉ đoàn). 

b) Nguyện vọng và đề nghị của lớp gửi đến thây Hiệu trưởng. 

©) Một vụ tai nạn giao thông. 

đ) Nghiệm thu phòng thí nghiệm. 

e) Một nhóm học sinh tự ý tổ chức đi tham quan, không xin phép cô giáo 
chủ nhiệm. 


2. Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết 
thúc của biên bản cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú của chỉ đội cho Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh 
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BÀI 29 


Kết quả cần đạt 


e Hình dunø được cuộc sống gian khổ và tỉnh thần lạc quan của Rô-bin-xơn 
ngoài đảo hoang qua bức chân dung tự hoạ của nhân vật. 

© Hệ thông hoá được các kiên thức về từ loại và cụm từ. 

s Nắm chắc 1í thuyế và biết cách vief biên bản. 


Nắm được mục đích, yêu cầu, nội dung và cách làm hợp đồng. 


VĂN BẢN 


RÔ-BIN-XƠN NGOÀI ĐẢO HOANG 
(Trích Xô-bin-xơn Cru-xở) 


Nếu có ai đó ở nước Anh gặp một kẻ như tôi lúc bấy giờ, chắc tôi sẽ làm 

cho họ hoảng sợ hoặc phá lên cười sằng sặc ; và lắm khi tôi đứng lặng ngắm 
nghía bản thân mình, tôi cứ mỉm cười tưởng tượng tôi lang thang khắp miền 
Y-o6c-sai với trang bị, và áo quân như vậy. Xin các bạn vui lòng hình dung bộ 
đạng của tôi như dưới đây. 
Tôi đội một chiếc mũ to tướng cao lêu đêu chẳng ra hình thù gì làm bằng 
da của một con đê, với mảnh đa rủ xuống phía sau gáy, vừa để che nắng, vừa 
để chắn không cho mưa hắt vào cổ ; ở miền khí hậu này, chẳng gì tai hại bằng 
nước mưa luồn trong áo thấm vào da thịt. 


Tôi mặc một chiếc áo bằng tấm da đê, vạt áo dài tới khoảng lưng chừng 
hai bắp đùi, và một cái quần loe đến đâu gối cũng bằng da đê ; quần may 
bằng tấm da một con dê đực già, lông dê thõng xuống mỗi bên đến giữa bắp 
chân, chẳng khác nào quần dài ; tôi không có bít tất mà cũng chẳng có giảy, 
nhưng đã làm cho mình được một đôi, chẳng biết gọi là gì, giống như đôi ủng, 
bao quanh bắp chân và buộc đây hai bên..., nhưng hình dáng hết sức kì cục?) 
chẳng khác gì áo quần của tôi. 

Quanh người tôi là một chiếc thắt lưng rộng bản bằng da dê phơi khô 
thắt lại bằng hai sợi dây cũng bằng da dê để thay cho khoá, hai bên có hai 
quai đeo, nhưng không đeo kiếm và dao găm mà lủng lắng bên này một 
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chiếc cưa nhỏ, bên kia một chiếc rìu con. Quảng qua vai tôi là một đai da 
khác hẹp bản hơn, hai đâu cũng buộc lại bằng dây như thế ; và ở cuối đai, 
phía dưới cánh tay trái của tôi, đeo lửng lắng hai cái túi, cả hai cũng đều làm 
bằng da đê, một túi đựng thuốc súng và túi kia đựng đạn ghém. Tôi đeo 
gùiổ) sau lưng, khoác súng bên vai, và giương trên đâu một chiếc dù lớn 
bằng da đê, xấu xí vụng về, nhưng lại là thứ cần thiết nhất cho tôi, bên khẩu 
súng của tôi. Còn về diện mạo tôi, nó không đến nổi đen cháy như các bạn 
có thể nghĩ về một kẻ chẳng quan tâm tí gì đến da dẻ của mình lại sống ở 
vào khoảng chín hoặc mười độ vĩ tuyến miền xích đạo(?, Râu ria của tôi đã 
có lúc tôi để mặc cho nó mọc dài đến hơn một gang tay”) ; nhưng vì tôi có 
cả kéo và đao cạo“) đủ dùng, nên tôi cắt đi khá ngắn gọn, trừ hàng ria ở môi 
trên tôi xén tỉa thành một cặp ria mép to tướng kiểu Hồi giáo?) như ria vài 
gã Thổ Nhĩ Kì tôi gặp ở Xa-lêf®, vì người Ma-rốc không để ria theo kiểu như 
người Thổ ; tôi chẳng dám nói cặp ria mép ấy dài đến mức có thể dùng treo 
mũ của tôi ; nhưng chiều dài và hình đáng kì quái của chúng cũng khiến cho 
mọi người phải khiếp sợ nếu như là ở nước Anh. 
(Đ.Đi-phôf, Rö-bm-xơn Crư-xô, 
Tủ sách cho mọi nhà, Luân Đôn, 1992. 
Đoạn trích do NBS dịch và đặt nhan để) 


Chú thích 


(Í) Đe-niơn Điphô (1660 — 
1731) là nhà văn lớn của Anh ở thế 
kỉ XVHI. Ông đến với tiểu thuyết 
khá muộn, khi đã gân sáu mươi 
tuổi. Ñô-Đin-xơn Cru-xô (1719) là 
tiểu thuyết đầu tay và cũng nổi 
tiếng nhất của ông. Sau đó ông 
còn viết một số cuốn khác như 
Thủ linh Xiagơn-tơn (1720), 
&ô-xa-na (1724)... 


Văn bản KKô-bin-xơn ngoài 
đảo hoang trích từ tiểu thuyết 
Kô-bi-vơn Cru-xô. Tác phẩm được 
viết dưới hình thức tự truyện. 
Rô-bin-xơn, tức Rô-bin-xơn Cru-xô, 
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xưng 'tôi' tự kể chuyện mình. Một ngày cuối tháng chín, năm 27 tuổi, Rô-bin-xơn 
quê ở miền Y-oóc-sai, nước Anh, bị bão đắm tàu, một mình sống sót dạt vào 
đảo hoang không có dấu chân người. Sau 28 năm 2 tháng 19 ngày, 
Rô-bin-xơn, khi ấy đã 55 tuổi, mới trở về được nước Anh. Đoạn trích 
Kô-bin-xơn ngoài đảo hoang kể chuyện lúc Rô-bin-xơn đã một mình sống 
ngoài đảo hoang khoảng 15 năm. 

(1) 7rang bị: ở đây là các vật dụng mang theo người. 

(2) Kì cục : khác thường đến mức vô lí. 

(3) Gài: giỏ lớn đan bằng tre hoặc mây đeo sau lưng bằng hai quai quàng 
qua vai. 

(4 Chín hoặc mười độ miền xích đạo : vị trí của đảo hoang nơi Rô-bin-xơn 
bị đăm tàu và dạt vào. 

(5) Tiơn một gang tay : nguyên văn viết là khoảng một phần tư # (là 
đơn vị đo chiều đài của Anh, bằng 0,914m). 

(6) Kếø, dao cạo : những vật dụng này, cũng như cái cứa, cái rìu, khẩu 
súng, thuốc đạn trên kia là do Rô-bin-xơn vớt được mang lên đảo từ ngày con 
tàu bị đấm. 


Ú) Kiều Hồi giáo : kiểu (để ria mép) của những người theo đạo Hồi. 


(8) Xa-/ê: hải cảng của Ma-rốc, một nước ở Bắc Phi. Rô-bin-xơn trước khi 
bị đắm tàu, đạt vào đảo hoang, đã có lần đến hải cảng này. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Xét xem nếu phải tách đoạn cuối cùng của văn bản thành hai đoạn 
riêng biệt thì nên ngắt ra ở chỗ nào. Tìm bố cục của văn bản và đặt tiêu để cho 
từng phần. 

2. Vị trí và độ đài phần Rô-bin-xơn kể về điện mạo của chàng có gì đáng 
chú ý so với các phần khác ? Thử giải thích vì sao lại như vậy nếu xem xét từ 
góc độ nhân vật xưng "tôï' tự kể chuyện mình. 

3. Cuộc sống hết sức khó khăn của Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang vào thời 
gian này hiện lên thấp thoáng qua những chỉ tiết của bức chân dung tự hoạ ấy 
Ta SãO ? 


129 


4. Tỉnh thân lạc quan bất chấp mọi gian khổ của Rô-bin-xơn được thể hiện như 
thế nào qua bức chân dung, tự hoạ và qua giọng kể của nhân vật ? 


Ghi nhớ 
Qua búc chân dung tự hoạ và giọng kể của Rô-bin-xơn trong đoạn trích 
Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang của Đe-ni-ơn Đi;phô, ta hình dung được 


cuộc sống vô cùng khó khăn gian khổ và cả tỉnh thân lạc quan của nhân 
vật khi chỉ có một mình nơi đảo hoang vùng xích đạo suốt mười mấy năm 
Tông rã. 


2 ` Sứ Ẻ 
TỔNG KẾT VỀ NGỮ PHÁP 
A - TỪ LOẠI 
I- DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ 
1. Trong số các từ in đậm sau đây, từ nào là danh từ, từ nào là động từ, 
từ nào là tính từ ? 
a) Một bài thơ hay không Dao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống được. 
(Nguyễn Đình Thi, 7/ñng nói của văn nghệ ) 
b) Ä⁄4â ông, thì ông không thích nghĩ ngơi như thế một tí nào. 
(Kim Lân, /ảng) 
c) Xây cái lăng Ấy cả làng phục dịch, cả lảng gánh gạch, đập đá, làm phu 
hồ cho nó. 
(Kim Lân, âng) 
q) Đối với cháu, thật là đột ngột [.... 
(Nguyễn Thành Long, Zăng /ẽ 5a P2) 
e)- Vâng ! Ông giáo dạy phải ! Đối với chứng mình thì thê là sung sướng. 
(Nam Cao, /ão Hạo) 


2. Hãy thêm các từ cho sau đây vào trước những từ thích hợp với chúng 
trong ba cột bên dưới. Cho biết mỗi từ trong ba cột đó thuộc từ loại nào. 


a) những, các, một 
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b) hãy, đã, vừa 


c) rất, hơi, quá 


⁄../ hay /⁄..⁄ cái (lăng) ⁄../ đột ngột 
⁄...⁄ đọc ⁄..⁄ phục dịch ⁄..⁄ ông (giáo) 
⁄../⁄ lần ⁄..⁄ làng ⁄../ phải 

⁄../⁄ nghĩ ngợi ⁄../⁄ đập ⁄...⁄ sung sướng 


3. Từ những kết quả đạt được ở bài tập 1 và bài tập 2, hãy cho biết danh 
từ có thể đứng sau những từ nào, động từ đứng sau những từ nào và tính từ 
đứng sau những từ nào trong số những từ nêu trên. 

4. Kẻ bảng theo mẫu cho đưới đây và điển các từ có thể kết hợp với danh 
từ, động từ, tính từ vào những cột để trống. 


BẰNG TỔNG KẾT VỀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP 
CỦA DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ 


z Khả năng kết hợp 

Y nghĩa khái quát 
của từ loại Kết hợp 

về phía trước 


Kết hợp 


Từ loại Xâ 
về phía sau 


Chỉ sự vật (người, vật, hiện 


danh từ 
tượng, khái niệm) = 
Chỉ hoạt động, trạng thái của 
là 240 102 động từ 
sự vật : 
Chỉ đặc điểm, tính chất của sự - á 
N z tính từ 


vật, hoạt động, trạng thái 


5. Trong những đoạn trích sau đây, các từ in đậm vốn thuộc từ loại nào và 
ỏ đây chúng được dùng như từ thuộc từ loại nào ? 


a) Nghe gọi con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ làng. Còn 
anh, anh không ghìm nổi xúc động. 
(Nguyễn Quang Sáng, CW⁄é€ /ược ngả) 
b) Lâm khí tượng, ở được cao thế mới là lí trồng chứ: 
(Nguyễn Thành Long, Lăng /e Sa F2) 
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c) Những băn khoăn ây làm cho nhà hội hoạ không nhận vết được gì ởeô 
con gái ngồi trước mặt đằng kia. 
(Nguyễn Thành Long, Lăng /ẽ Sa P2) 
II- CÁC TỪ LOẠI KHÁC 
1. Hãy xếp các từ in đậm trong những câu sau đây vào cột thích hợp (theo 
bảng mẫu) ở dưới. 
a) Một lát sau không phải chỉ có ba đứa mà cả một lữ trẻ ở tầng dưới lần 
lượt chạy lên. 
(Nguyễn Minh Châu, ZếP gu) 
b) 7rong cuộc đời kháng chiến cửa tôi tôi chứng kiến không biết bau 
nhiêu cuộc chỉa tay, nhưng chưa bao giờ, tôi bị xúc động như lần âÿ. 
(Nguyễn Quang Sáng, Cñzế€ ược ngả) 
c) Ngoài cửa sổ bấy giờ những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt - cái 
giống hoa ngay khi mới nở, màu sắc đã nhọt nhạt. 
(Nguyễn Minh Châu, Zếf gu) 
đd)- Trởi ơi, chỉ còn có năm phút / 
(Nguyễn Thành Long, Tăng /e Sa 72) 
e) - Quê anh ở đâu thế? - Hioa sĩ hỏi. 
(Nguyễn Thành Long, Uăng lẽ Sa Pa) 
g) - Đã bao giờ Tuấn... sang bên kia chưa hả ? 
(Nguyễn Minh Châu, ñến gué) 
h) - Bố đang sai con làm cái việc gì lạ thế 7 
(Nguyễn Minh Châu, Bến guê) 
BẢNG TỔNG KẾT VỀ CÁC TỪ LOẠI KHÁC 
(NGOÀI BA TỪ LOẠI CHÍNH) 


Số Đại Tượng Chỉ Phó |Quanhệ| Trợ Tình Thán 
từ từ từ từ từ từ từ thái từ từ 
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2. Tìm những từ chuyên dùng ở cuối câu để tạo câu nghỉ vấn. Cho biết các 
từ ấy thuộc từ loại nào. 


B~ CỤM TỪ 


1. Tìm phần trung tâm của các cụm danh từ in đậm. Chỉ ra những dấu 
hiệu cho biết đó là cụm danh từ. 

a) Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn 
với cái gốc văn hoá dân tộc không gì lay chuyên được ở Người, để trở thành 
một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dÿ rất Việt Nam, rất 
phương Đông nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đạï. 

(Lê Anh Trà, Phong cách Hồ Chí Minh. cái vĩ đại gắn với cái giản dj ) 

b) Ông khoe những ngày khởi nghĩa dồn dập ở làng. 

(Kim Lân, Zảng) 

c) Ông lão vờ vờ đứng lẳng ra chỗ khác, rồi đi thẳng. Tiếng cười nói xôn 
xao của đám người mới tản cư lên ấy vẫn dõi theo. 

(Kim Lân, Zảng) 

2. Tìm phần trung tâm của các cụm từ in đậm. Chỉ ra những dấu hiệu cho 
biết đó là cụm động, từ. 

a) Vừa !úc ấy, tôi đã đến gần anh. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh 
nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. 

(Nguyễn Quang Sáng, Cñứ@ /ược ngà ) 

b) Ông chủ tịch làng em vừa lên cải chính 

(Kim Lân, Uâng) 

3. Tìm phần trung tâm của các cụm từ in đậm. Chỉ ra những yếu tố phụ đi 
kèm với nó. 

a) Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với 
cát gốc văn hoá dân tộc không gì lay chuyên được ở Người, để trở thành một 
nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dự, rất Việt Nam, rất phương 
Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại. 

(Lê Anh Trà, #ong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị) 
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b) Vhững khi biết rằng cãi sắp tới sẽ không êm ả thì chị tỏ ra bình tĩnh 
đên phát bực. 
(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi) 
c) Không, lời gửi của một Nguyễn Du, một Tôn-xtôi cho nhân loại phức 
tạp hơn, cũng phong phú và sâu sắc hơn. 
(Nguyễn Đình Thi, 76ng nói của văn nghệ) 


LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN 

I- ÔN TẬP LÍ THUYẾT 
1. Biên bản nhằm mục đích gì ? 
2. Người viết biên bản cần phải có trách nhiệm và thái độ như thế nào ? 
3. Nêu bố cục phổ biến của biên bản. 


4. Lời văn và cách trình bày một biên bản có gì đặc biệt ? 


II- LUYỆN TẬP 


1. Lớp 9A vừa tổ chức ZÖi nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn 
Ngữ văn, phấn đấu để cuối năm học có 100% học sinh đạt yêu câu, trong đó 
60% đạt loại khá, giỏi. 

Hãy viết biên bản cho cuộc họp ấy dựa vào các tình tiết sau đây : 


a) Thành phần : Cô Lan, giáo viên môn Ngữ văn, toàn thể lớp, đại biểu 
các lớp 9B, 9C. Cô Lan điều khiển hội nghị. 


b) Hội nghị bắt đầu lúc 10 giờ và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút. 
©) Bạn Huệ, lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình học môn Ngữ văn : 
~ Nhiều bạn chưa đọc kĩ văn bản, chuẩn bị bài sơ sài. 


- Nhiều bạn chưa làm hết các bài tập, nhất là bài tập phân Tiếng Việt và 
Tập làm văn. 


~ Nhiêu bạn chưa biết cách làm thế nào để viết một bài văn hay. Bài viết 


còn sai chính tả, ngữ pháp, lan man, xa đề. 
~ Kết quả : khá, giỏi : 40% ; trung bình : 50% ; yếu : 10%. 
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đ) Cô Lan khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị : 

- Mục đích : tìm biện pháp để học tốt môn Ngữ văn. Phấn đấu cuối năm 
100% đạt yêu câu, trong đó có 60% khá, giỏi. 

- Nội dung : 

+ Lớp trưởng sơ kết tình hình học môn Ngữ văn trong thời gian qua. 

+ Các bạn học sinh giỏi báo cáo kinh nghiệm (Thu Nga, Thuý Hà). 

+ Tập thể lớp trao đổi, bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn đấu. 

e) Kinh nghiệm của Thu Nga : 


~ Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản, sau 
đó mới chuẩn bị bài. 

~ Thải cố gắng, tưởng, Lượng, liên tưởng, đào sâu suy nghĩ để có xúc cảm 
và phát hiện ra ý độc đáo. 

- Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các bài tập luyện nói, luyện viết 

ø) Kinh nghiệm của Thuý Hà : 

- Mỗi văn bản có những nét độc đáo riêng. Phải tìm cho ra nét độc đáo đó. 

— Phải thường xuyên tích luy tư liệu văn học. 

~ Nắm chắc cách làm bài theo từng loại thể. Dành thời gian thích đáng 
đọc kĩ đề bài để xác định yêu cầu của bài viết. 

- Nhất thiết phải làm dàn ý trước khi viết. 

- Khi viết cần phải chủ động và theo cách diễn đạt của mình, tránh lệ 
thuộc bài mẫu. 

h) Cô Lan tổng kết : 

~ Phải đọc kĩ văn bản, tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì, nói bằng cách 
nào, thái độ ra sao. 

~ Thường xuyên tích luỹ tư liệu và biết vận dụng tư liệu khi làm bài. 

~ Rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng. 

~ Soạn bài và làm bài tập đây đủ, chu đáo. 

~ Khi làm bài, phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý. Cố gắng viết 
mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc. 

~ Tin tưởng vào kết quả phấn đấu của lớp. 
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2. Hãy ghi lại biên bản họp lớp tuân vừa qua 
3. Hãy ghi lại biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chỉ đội em cho chỉ 
đội bạn. 


4. Hãy viết biên bản xử phạt vi phạm hành chính (vi phạm quy định về an 
toàn giao thông, vệ sinh đường phố, quản lí xây dựng,...). 


HỢP ĐỒNG 
1- ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG 


1. Đọc văn bản sau : 


CỘNG IIOÀ XÃ IIỘI CITỦ NGIIĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


HỢP ĐỒNG MUA BÁN SÁCH GIÁO KHOA. 
- Căn cứ vào Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày ... tháng... năm ... của Thủ 
tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp các ngành. 
- Căn cứ vào nhu câu và khả năng của hai bên. 
Hôm nay, ngây... thắng... năm ... 
Tại địa điểm -... 


Chúng tôi gồm : 


Bên A: 

Công tỉ cổ phần Sách và Thiết bị trường học ... Sở Giáo dục và Đào tạo... 
Địa chỉ :... 

Điện thoại :... fax :... 

Tài khoản :... 


Mã số thuế :... 
Đại điện là ông (bà) :... 
Chức vụ:... 
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Bên B: 

Công ti TNHH:... 

Địa chỉ :... 

Điện thoại :... TAXG cạ 

Tài khoản :... 

Mã số thuế :... 

Đại điện là ông (bà) :... 

Chức vụ :... 

Hai bên thoả thuận kí kết Hợp đồng mua bán sách giáo khoa với nội 
dung và các điều khoản sau : 

Điều 1. Nội dung giao dịch : giao, nhận và tiêu thụ sách giáo khoa. 

Điều 2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên A 

- Bảo đảm cung ứng đây đủ, kịp thời sách giáo khoa cho bên B. 

~ Vận chuyển hàng hoá đến giao cho bên B. 

Điều 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B 

- Kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng và bốc xếp hàng hoá từ 
phương tiện chuyên chở vào cửa hàng. 

~ Bảo quản hàng hoá cẩn thận, không để mất mát, hư hỏng. 

~ Thanh toán đây đủ và đúng thời gian cho bên A. 

- Bán đúng giá đã quy định. 

Điều 4. Phương thức thanh toán 

~ Bên B được hưởng chiết khấu ... % tổng giá trị hàng hoá bán được. 

- Hằng tháng từ ngày 25 đến 30, hai bên thanh toán với nhau một lần và 
thống nhất kế hoạch tháng tới. 

- Để hàng hoá hư hỏng, mất mát, bên B phải chịu trách nhiệm bôi thường 
cho bên A. 

Điều 5. Hiệu lực của hợp đồng 

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày... tháng ... 
năm .. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có điểm nào chưa phù hợp thì 
hai bên sẽ bàn bạc đi đến thống nhất cách giải quyết. 
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Hợp đồng này được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 
một bản. 


Đại điện bên A Đại diện bên B 
(Chức vụ, kí, ghỉ rõ họ tên và đóng dâu) (Chức vụ, kí, ghỉ rõ họ tên và đóng dấu) 


2. Trả lời câu hỏi : 

a) Tại sao cần phải có hợp đồng ? 

b) Hợp đồng ghi lại những nội đụng gì ? 

c) Hợp đồng cần phải đạt những yêu câu nào ? 
đ) Hãy kể tên một số hợp đồng mà em biết. 


I- CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG 


Đọc lại Z2? đồng mua bán sách giáo khoa mục I và trả lời các câu hỏi sau : 

1. Phần mở đầu của hợp đông gồm những mục nào ? Tên của hợp đồng 
được viết như thế nào ? 

2. Phần nội dung hợp đồng gồm những mục gì ? Nhận xét cách ghi những, 
nội dung này trong hợp đồng. 

3. Phần kết thúc hợp đồng có những mục nào ? 

4. Lời văn của hợp đồng phải như thế nào ? 


Ghỉ nhớ 

s Hợp đồng là loại văn bản có tính chất pháp lí ghi lại nội dung thoả 
thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao 
địch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kế. 

« Hợp đồng gồm có các mục sau : 

— Phần mở đầu : Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên hợp đồng, thời gian, địa 
điểm, họ tên, chúc vụ, địa chỉ của các bên kí kết hợp đồng. 


- Phần nội dung : Ghỉ lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản 
đã được thống nhất. 

— Phần kết thúc : Chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia 
kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có). 


se rời văn của hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ. 


138 


II - LUYỆN TẬP 

1. Hãy lựa chọn những tình huống cần viết hợp đồng trong các trường 
hợp sau : 

a) Trường em đề nghị với các cơ quan cấp trên cho phép sửa chữa, hiện 
đại hoá các phòng học. 

b) Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về 
mưa bán. 

e) Xã em và Công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm 
phân bón, thuốc trừ sâu. 

đ) Thầy Hiệu trưởng chuyển công tác, cần bàn giao công việc cho thây 
Hiệu trưởng mới. 

e) Hai bên thoả thuận với nhau về việc thuê nhà. 

2. Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết 
thúc và dự kiến các điều cần cụ thể hoá bản hợp đồng thuê nhà. 


BÀI 30 


Kết quả cần đạt 
s Qua đoạn trích truyện Bố cửa Xi-mông, tìm hiểu diễn biến tâm trạng 
các nhân vật dưới ngòi bút của nhà văn và rút 1a bài học về lòng thương 
yêu con người. 

Nắm chắc các tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã học trong chương 
trình Ngữ văn lớp 9 : tên tác phẩm, tác giá thời gian sáng tắc, nhân vật 
chính, cốt truyện, ý nghĩa nội dung và đặc sắc nghệ thuật. Củng cố 


những hiểu biết về thể loại truyện : cách trần thuật, xây dựng nhân vật, 


cốt truyện và tình huống truyện. 


© Hệ thống hoá được các kiến thức về câu. 
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VĂN BẢN 


BỐ CỦA XI-MÔNG 
(Trích) 


Trời ấm áp vô cùng, dễ chịu vô cùng. Ánh mặt trời êm đêm sưởi ấm 
bãi cỏ. Nước lấp lánh như gương. Và Xi-mông có những giây phút khoan khoái, 
có cái cảm giác uể oải thường thấy sau khi khóc, em rất thèm được nằm ngủ ở 
đây, trên mặt cỏ, dưới nắng ấm. 

Một chú nhái con màu xanh lục nhảy dưới chân em. Em định bắt nó. Nó 
nhảy thoát. Em đuổi theo nó và vô hụt ba lần liền. Cuối cùng em tóm được 
hai đầu chân sau của nó và bật cười nhìn con vật cố giãy giụa thoát thân. Nó 
thu mình trên đôi cẳng lớn, rồi bật phắt lên, đột ngột duỗi cẳng, ngay đơ nhĩ? 
hai thanh gỗ ; trong lúc giương tròn con mắt có vành vàng, nó dùng hai chân 
trước đập vào khoảng không, huơ lên như hai bàn tay. Thấy vậy, em nhớ đến 
một thứ đồ chơi làm bằng những thanh gỗ hẹp đóng đinh chữ chi”) chồng lên 
nhau, và với động tác cũng giống như vậy, điều khiển các chú lính nhỏ) cài 
bên trên tập tành. Thế là em nghĩ đến nhà, rồi nghĩ đến mẹ, và thấy buồn vô 
cùng, em lại khóc. Người em rung lên, em quỳ xuống và đọc kinh cầu 
nguyệnG) như trước khi đi ngủ. Nhưng em không đọc hết được, vì những cơn 
nức nở lại kéo đến, dồn dập, xốn xang choán lấy em. Em chẳng nghĩ ngợi gì 
nữa, chẳng nhìn thấy gì quanh em nữa mà chỉ khóc hoài. 

Bỗng một bàn tay chắc nịch đặt lên vai em và một giọng ôm ôm hỏi em : 
"Có điều gì làm cháu buồn phiền đến thế, cháu ơi ?". 

Xi-mông quay lại. Một bác công nhân cao lớn, râu tóc đen, quăn, đang 
nhìn em với vẻ nhân hậu. Em trả lời, mắt đẫm lệ), giọng nghẹn ngào : 

~ Chúng nó đánh cháu... vì... cháu... cháu... không có bố... không có bố. 

~ Sao thế — bác ta mỉm cười bảo - ai mà chẳng có bố. 

Em bé nói tiếp một cách khó khăn, giữa những tiếng nấc buồn tải : 

- Cháu... cháu không có bố. 

Bác công nhân bỗng nghiêm lại ; bác nhận ra thằng bé con nhà chị Blăng-sốt, 
và tuy mới đến vùng này, bác cũng đã mong manh biết chuyện của chị. 

~ Thôi nào - bác nói - đừng buồn nữa, cháu ơi, và về nhà mẹ cháu với bác 
đi. Người ta sẽ cho cháu... một ông bố. 
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Hai bác cháu lên đường, người lớn dắt tay đứa bé, và bác lại mỉm cười, vì 
bác chẳng khó chịu được đến gặp chị Blăng-sốt, nghe đồn chị là một trong 
những cô gái đẹp nhất vùng ; có lẽ trong thâm tamổ), bác nhủ thầm rằng một 
tuổi xuân đã lầm lỡ) rất có thể lỡ lầm lần nữa. 

Họ đến trước một ngôi nhà nhỏ, quét vôi trắng, hết sức sạch sẽ. 

- Đây tồi - đứa trẻ nói, và em gọi to - Mẹ ơi ! 

Một thiếu phụ”) xuất hiện, và bác công nhân bỗng tắt nụ cười, vì bác hiểu 
Ta ngay là không bỡn cợt được nữa với cô gái cao lớn, xanh xao, đứng nghiêm 
nghị trước cửa nhà mình, như muốn cấm đàn ông bước qua ngưỡng cửa ngôi 
nhà nơi chị đã bị một kẻ khác lừa dối. E đè, mũ cẩm tay, bác ấp úng : 


~ Đây, thưa chị, tôi dắt về trả cho chị cháu bé bị lạc ở gần bờ sông. 
Nhưng Xi-mông nhảy lên ôm lấy cổ mẹ, lại oà khóc và bảo : 


~ Không, mẹ ơi, con đã muốn nhảy xuống sông cho chết đuối, vì chúng nó 
đánh con... đánh con... tại con không, có bố. 


Đôi má thiếu phụ đỏ bừng và, tê tái đến tận xương tuý), chị ôm con hôn 
lấy hôn để, trong khi nước mắt lã chã tuôn rơi. Người đàn ông xúc động vẫn 
đứng đó, không biết bỏ đi thế nào cho phải. Nhưng Xi-mông bỗng chạy đến 
bên bác và nói : 

~ Bác có muốn làm bố cháu không ? 

Im lặng như tờ. Chị Blăng-sốt hổ thẹn, lặng ngắt và quần quại, dựa vào 
tường, hai tay ôm ngực. Thấy người ta không trả lời mình, em bé lại nói : 

- Nếu bác không muốn, cháu sẽ quay trở ra nhảy xuống sông chết đuối. 

Đác công nhân cười đáp coi như chuyện đùa : 

— Có chứ, bác muốn chứ. 

~ Thế bác tên là gì - em bé liên hỏi - để cháu trả lời chúng nó khi chúng 
nó muốn biết tên bác ? 

— Phi-líp - người đàn ông đáp. 

Xi-mông im lặng một giây, để ghỉ nhớ cái tên ấy trong óc, rồi hết cả buồn, 
em vươn hai cánh tay nói : 

- Thế nhé ! Bác Phi-líp, bác là bố cháu. 
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Bác công nhân nhấc bổng, em lên, đột ngột hôn vào hai má em, tôi sải 
từng bước dài, bỏ đi rất nhanh. 

Ngày hôm sau, khi em bé đến trường, một tiếng cười ác ý”) đón em. Và 
lúc tan học, khi thằng kiad? lại muốn trêu chọc, Xi-mông quát vào mặt nó 
những lời này, như ném một hòn đá : "Bố tao ấy à, bố tao tên là Phi-líp''. 


Khắp chung quanh bật lên những tiếng la hét thích thú : 

~ Phi-íp gì ?(?... Phi-líp nào ?... Phi-líp là cái gì ?... Mày lấy đâu ra Phi-líp 
của mày thế? 

Xi-mông không trả lời gì hết, và một mực tin tưởng sắt đá, em đưa con 
mắt thách thức chúng, sẵn sàng chịu hành hạ, còn hơn là bỏ chạy. Thây giáo 
giải thoát cho em và em về nhà. 

(G. đơ Mô-pa-xăng(, 8Ø cửa X?-mông, theo bản địch của Lê Hỏng Sâm, 
trong Tuyển tập truyện ngắn Pháp thế kỉ XIX, 
NXB Đại học và THCN, Hà Nội, 1986) 


Chú thích 


(8) Guy đơ Mô-pa-xăng (1850 - 1893) 
là nhà văn Pháp. Tuy chỉ sống hơn bốn 
mươi tuổi, ông đã sáng tác khối lượng 
tác phẩm lớn gồm một số tiểu thuyết 
như Ä⁄@£ cuộc đời (1883), Ông bạn đẹp 
(1885)„.. và đặc biệt là hơn ba trăm 
truyện ngắn. Các tác phẩm của ông phần 
ánh sâu sắc nhiều phương diện của xã 
ội Pháp nửa cuối thế kỉ XIX. 

Văn bản Đố cửa X#mông trích 
truyện ngắn cùng tên. Chị Blăng-sốt 
trong truyện này bị một người đàn ông 
ừa đối, sinh ra Ximông. Vì vậy, 
Xi-mông trở thành một đứa trẻ không 
có bế dưới con mắt mọi người. Truyện 
bắt đầu khi Ximông lúc đó khoảng 
bảy, tám tuổi, lần đầu tiên đến trường 
bị đám học trò chế giễu là không có bố. G. ĐƠ MÔ-PA-XĂNG 
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Em buồn bực, lang thang ra bờ sông, chỉ muốn chết cho xong. Đoạn trích kể 
những sự việc tiếp theo. 

(U Đóng định chữ chỉ: đóng đình theo hình hết chéo lên lại chéo xuống. 

(2) Các chú lính nhỏ: đây là nói một đồ chơi làm bằng gỗ 

(3) Kính cầu nguyện : bài kinh của những người theo đạo Thiên Chúa. 

(4) Đâm !ệ: đẫm nước mắt (/¿ : nước mắt). 

(5) Thâm tâm: chỗ sâu kín trong lòng, đáy lòng (hâm : sâu, tâm : tìm). 

(6) tẩm 1ð: vì vô ý hoặc nhẹ dạ cả tin mà sai lâm ; ở đây nói việc chị 
Blăng-sốt sinh ra Xi-mông khi không có chồng hợp pháp. 

Ữ) Thiếu phụ : người phụ nữ đã có gia đình, còn trẻ. 

(8) 7ê tái đến tận xương tuỷ: hết sức đau đớn, xót xa. 

(9) Ác ý: có ý độc ác. 

(10) 7hằng kía : chỉ cậu học sinh nói cho các bạn biết Xi-mông không có 
bố hôm Xi-mông đến trường lần đầu tiên. 

(11) ÖÒ/-1íp øì : ý nói Phi-líp mới chỉ là tên, chưa có họ của bố. Người 
Tháp, cũng như người nhiều nước khác ở phương Tây, tên đặt ở trước, họ đặt 
ở sau. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Hãy xác định từng phần nếu chia bài văn trên thành bốn phần căn cứ vào 
diễn biến của truyện : nỗi tuyệt vọng của Xi-mông ; Phi-líp gặp Xi-mông và nói 
sẽ cho em một ông bố ; Phi-líp đưa Xi-mông về nhà trả cho chị Blăng-sốt và 
nhận làm bố của em ; Xi-mông đến trường nói với các bạn là có bố và tên bố em 
là Phi-líp. 

2. Xi-mông đau đớn vì sao ? Nỗi đau đớn ấy được nhà văn khắc hoạ như 
thế nào qua những ý nghĩ, sự bộc lộ tâm trạng và cách nói năng của em trong 
bài văn ? 

3. Qua hình ảnh ngôi nhà của chị Blăng-sốt, thái độ của chị đối với khách 
và nỗi lòng của chị khi nghe con nói, chứng minh chị Blăng-sốt chẳng qua vì 
lâm lỡ mà sinh ra Xi-mông, chứ căn bản chị là người tốt. 
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4. Nêu lên điễn biến tâm trạng của Phi-líp qua các giai đoạn : khi gặp 
Xi-mông ; trên đường đưa Xi-mông về nhà ; khi gặp chị Blăng-sốt ; lúc đối 
đáp với Xi-mông. 


Ghỉ nhớ 
Nhà văn Cuy đơ Mô-pa-xăng đã thể hiện sắc nét diễn biên tâm trạng 


của ba nhân vật Xi-mông, Blăng-sốt, Phi-líp trong đoạn trích truyện Bố 
của Xí-mông, qua đó nhắc nhỏ chúng ta về lòng thương yêu bè bạn, mở 
rộng ra là lòng thương yêu con người, sự thông cảm với những nồi đau 
“hoặc jỡ lâm của người khác. 


ÔN TẬP VỀ TRUYỆN 


1. Lập bảng thống kê tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã học trong sách 
Ngữ văn 9 (cả hai tập) theo mẫu dưới đây : 


STT Tên tác phẩm Tác giả Năm sáng tác Tóm tắt nội dung 


Lưu ý: Nếu văn bản là đoạn trích từ một tác phẩm đài thì sau tên đoạn 
trích ghi cả tên tác phẩm và để trong ngoặc đơn 


Có thể dựa vào phần Gñ/ nhớổ các bài học để tóm tắt nội dung. 

2. Các tác phẩm truyện sau Cách mạng tháng Tám 1945 trong bảng thống 
kê trên đã phản ánh được những nét gì về đất nước và con người Việt Nam ở 
giai đoạn đó. 

3. Hình ảnh các thế hệ con người Việt Nam yêu nước trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mĩ đã được miêu tả qua những nhân vật nào ? 

Hãy nêu những nét phẩm chất chung của các nhân vật ấy và nét tính cách 
nổi bật ở mỗi nhân vật. 


4. Trong số các nhân vật của những tác phẩm truyện được học ở lớp 9, em 
có ấn tượng sâu sắc với những, nhân vật nào ? Nêu cảm nghĩ của em về một 
nhân vật. 
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5. Các tác phẩm truyện ở lớp 9 đã được trần thuật theo các ngôi kể nào ? 
Những truyện nào có nhân vật kể chuyện trực tiếp xuất hiện (nhân vật xưng 
"tôi") ? Cách trần thuật này có ưu thế như thế nào ? 


6.Ở những truyện nào tác giả sáng tạo được tình huống truyện đặc sắc ? 


ớ 4 > n 
TỔNG KẾT VỀ NGỮ PHÁP (tiếp theo) 
C ~ THÀNH PHẦN CÂU 
I- THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ THÀNH PHẦN PHỤ 
1. Kể tên các thành phần chính, thành phân phụ của câu ; nêu dấu hiệu 
nhận biết từng thành phần. 
2. Hãy phân tích thành phần của các câu sau đây : 
a) Đôi càng tôi mâm bóng. 
(Tô Hoài, 7#“ Mèn phiêu lưu kí) 
b) Sau một hồi trống thúc vang dội cả lòng tôi, mấy người học trò cũ đến 
sắp hàng dưới hiên rồi đi vào lớp. 
(Thanh Tịnh, 757 đï học) 
c) Còn tấm gương bằng thuỷ tỉnh trắng bạc, nó vẫn là người bạn trung 


thực, chân thành, thẳng thắn, không hề nói dối, căng không bao giờ biết nịnh 
hót hay độc ác... 


(Băng Sơn, /60) 
I- THÀNH PHẦN BIỆT LẬP 


1. Kể tên và nêu dấu hiệu nhận biết các thành phần biệt lập của câu. 


2. Hãy cho biết môi từ ngữ in đậm trong các đoạn trích dưới đây là thành 
phần gì của câu. 


a) Có lẽ tiếng Việt của chúng ta đẹp bởi vì tâm hồn của người Việt Nam 
ta rất đẹp, bởi vì đời sống, cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ trước tới na là 
cao quý, là vĩ đại nghĩa là rất đẹp. 


(Phạm Văn Đồng, Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt) 
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b) Mgẩm ra thì tôi chỉ nói lấy sướng miệng tôi. 
(Tô Hoài, Ø8”Mên phiêu lưu kí) 
©) Trên những chặng đường dài suốt 50, 60 ki-lô-mét, chúng ta chỉ gặp cây 
dừa : dừa xiêm thấp lẻ tẻ, quả tròn, nước ngọt, dừa nếp lơ lửng giữa trời, quả 
vâng xanh mơn mổn, dừa lửa lá đồ, vỏ hồng,... 


(Theo Hoàng Văn Huyền, Những mấu chuyện địa 1í) 


đ) Có người khẽ nõi : 
- ẩm, dễ có khi đê vỡ ! 


Ngài cau mặt, gắt rằng : 
- Mặc kệ / 
(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc bay) 
e) Ơi chiếc xe vận tải 
Ta cầm lái đi đây 
Năng biết bao ân ngãi 


Quý hơn bao vàng đầy ! 
(Tố Hữu, Bài ca 1á xe đêm) 


D- CÁC KIỂU CÂU 
I1- CÂU ĐƠN 
1. Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong các câu đơn sau đây : 
a) Nhưng nghệ sĩ không những ghỉ lại cái đã có rồi mầ còn muôn nói một 
điều gì mới mẻ. 
(Nguyễn Đình Thi, 7iØng nói cửa văn nghệ) 
b) Không, lời gửi của một Nguyên Du, một Tôn-xtôi cho nhân loại phức 
tạp hơn, cũng phong phú và sâu sắc hơn. 
(Nguyễn Đình Thi, 7iếfqg nói cửa văn nghệ) 
c) AMghệ thuật là tiếng nói của tình cảm. 


(L. Tôn-xtôi) 
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đ) 7ác phẩm vừa là ké tỉnh của tâm hồn người sáng tác vừa là sợi dây 
truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. 

(Nguyễn Đình Thi, 7⁄sg nói của văn nghệ) 

e) [Lúc đý đứa con gái đầu lòng của anh - và cũng là đứa con duy nhất 
của anh, chưa đây một tuổi| Anh thứ sắu và cũng tên Sáu. 

(Nguyễn Quang Sáng, Ch/ê€ lược ngả) 

2. Trong những đoạn trích sau đây, câu nào là câu đặc biệt ? 

a) Chợt ông lão lặng hẳn đi chân tay nhữn r4, tưởng chừng như không 
cất lên được... Có tiếng nói léo xéo ở gian trên. Tiếng mụ chủ... Mu nói cái gì 
vậy ? Mụ nói cái gì mà lào xào thế? Trống ngực ông lão đập thình thịch. 

(Kim Lân, âng) 

b) Không hiểu sao nói đến đây, bác lái xe lại liếc cô gái. Cô bất giác đó 
mặt lên. 

~ Một anh thanh niên hai mươi bảy tuổi ! Đây là đỉnh Yên Sơn, cao hai 
nghìn sấu trăm mét. Anh ta làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa câu. 

(Nguyễn Thành Long, zăng /ẽ Sa P2) 

©) 7ö¡ bông thẫn thờ, tiếc không nói nổi Ñồ rầng tôi không tiếc những 
viên đá. Mưa xong thì tạnh thôi. Mà tôi nhớ một cái gì đấy, hình như mẹ tôi, 
cát cửa sở, hoặc những ngôi sao to trên bầu trời thành phốt[..]. Những ngọn 
điện trên quảng trường lung linh như những ngôi sao trong câu chuyện cổ 
tích nói về những xứ sở thân tiên. Fioa trong công viên. Những quả bóng sút 
vô tội vạ của bọn trẻ con trong một góc phố: Tiêng rao của bà bán xôi sáng có 
cát múng đội trên đầu... 

Chao ôi, có thể là tất cả những cái đó. Những cái đó ở thiệt xa... Rồi bỗng 
chốc, sau một cơn mưa đá, chúng xoáy mạnh như sóng trong tâm trí tÔi... 


(Lê Minh Khuê, Những ngồi sao xa xôi) 
II- CÂU GHÉP 


1. Hãy tìm câu ghép trong các đoạn trích sau đây : 


a) Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở 
thực tại Nhưng nghệ sĩ không những ghỉ lại cái đã có rồi mà còn muốn nói 
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một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ, anh 
muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh. 
(Nguyễn Đình Thi, 7iếg nói cửa văn nghệ) 

b) Ti rửa cho Nho bằng nước đun sôi trên bếˆP than. Bông băng trắng. 
Vêí thương không sâu lắm, vào phần mêm. Nhưng vì bom nổ gân, Nho bị 
choáng. Tòi tiêm cho Nho. Nho lim dim mắt, dễ chịu... 

(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi ) 

c) Ông lão vừa nói vừa chăm chắm nhìn vào cái bộ mặt lì xì của người bà 
con họ bên ngoại đãn ra vì kinh ngạc ấy mà ông lão hả hé cả lòng. Ông thấy 
cát lăng ấy một phần như có ông. 

(Kim Lân, ảng) 

đ) Những nét hón hở trên mặt người lái xe chợt duôi ra rồi bằng đi một 
lúc, bác không nói gì nữa. Còn nhà hoa sĩ và cô gái cũng nín bặt, vì cảnh trước 
mặt bông hiện lên đẹp một cách kì lạ. Nắng bây giờ bắt đầu len tới, đốt cháy 
Từng câV. 

(Nguyễn Thành Long, răng /ẽ Sa 4) 

e) - Ô/ Cô còn quên chiếc mùi soa đây này ! 

Anh thanh niên vừa vào, kêu lên. Để người con gái khỏi trở lại bản, anh 
lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuối sách tới trả cho cô gái. 

(Nguyễn Thành Long, Lăng /ẽ Sa Pa) 

2. Chỉ ra các kiểu quan hệ về nghĩa giữa các vế trong những câu ghép tìm 
được ở bài tập 1. 

3. Quan hệ về nghĩa giữa các vế trong những câu ghép sau đây là quan hệ gì ? 

a) Anh mong được nghe một tiếng "ba" cửa con bé, nhưng con bé chẳng 
bao giờ chịu goi. 

(Nguyễn Quang Sáng, C//@€ /ược ngả ) 

b) Ông xách cái lần trứng, cô ôm bó hoa to. 

(Nguyễn Thành Long, Lăng /ẽ Sa Ƒa) 
c©) G7á mà anh Ấy còn, anh ây sẽ làm thêm được bao nhiêu là việc nữa ! 
(Đỗ Chu, Ä⁄ùa cá bột) 
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4. Từ mỗi cặp câu đơn sau đây, hãy tạo ra những câu ghép chỉ các kiểu 
quan hệ nguyên nhân, điều kiện, tương phản, nhượng bộ (theo chỉ dẫn) bằng 
quan hệ từ thích hợp. 


<= “Nguyên nhân 
~ Quả bom tung lên và nổ trên không. Hâầm của \Nho ƒ sập. => 

<=* Điều kiện 

<=Tương phản 
~ Quả bom nổ khá gần. Hâầm của Nho không bị sập. => 


<=*>Nhượng bộ 


K. Ỷ. 
1H - BIẾN ĐOI CAU 


1. Tìm câu rút gọn trong đoạn trích sau : 

Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh, phót lờ mọi biến động chung là 
chiết kim đồng hồ. Nó chạy, sinh động và nhẹ nhàng, đè lên những con số 
vĩnh cứu. Còn đằng kia, lửa đang chui bên trong cái dây mìn, chui vào ruột 
quả bom. 

Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít : ba lần. 

(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi) 

2. Trong các đoạn trích sau đây (trích từ truyện ngắn M#ững ngôi sao xa 
ộ phận của câu đứng trước 
được tách ra ? Theo em, tác giả tách câu như vậy để làm gì ? 


xôi của Lê Minh Khuê), những câu nào vốn là một 


a) Đơn vị thường ra đường vào lắc mặt trời lặn. Và làm việc có khi suốt đêm. 
b) 7Thế!à tối lại ra đường luôn. Thường xuyên. 
c) Vở quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành. 
3. Hãy biến đổi các câu sau đây thành câu bị động. 
a) Người thợ thủ công Việt Nam làm ra đồ gốm khá sớm. 
b) 7a/ khúc sông này tỉnh ta sẽ bắc một cây cầu lón. 
©) Người ta đã dựng lên những ngôi đền ấy từ hàng trăm năm trước. 
149 


IV - CÁC KIỂU CÂU ỨNG VỚI NHỮNG MỤC ĐÍCH GIAO TIẾP 
KHÁC NHAU 


1. Trong đoạn trích sau đây, những câu nào là câu nghỉ vấn ? Chúng có 
được dùng để hỏi không ? 
Bà hỏi : 
~ Ba con, sao con không nhận ? 
- Không phải. - Đang nằm mà nó cũng giây lên. 
- 8ao con biếf là không phải ? Ba con đi lâu, con quên rồi chứ gì ! 
(Nguyễn Quang Sáng, Cñ/@€ /ược ngả ) 
2. Trong các đoạn trích sau đây, những câu nào là câu cầu khiến ? Chúng, 
được dùng để làm gì ? 
a) Đứa con gái lớn gồng đôi thúng không bước vào. Ông cất tiếng hỏi : 
_ ngoài Ấÿ làm gì mà lâu thế mày ? 
Không để đứa con kịp trả lời, ông lão nhỏm dậy vở lấy cái nón : 
~ Ởnhà trông em nhá ! Đừng có đi đậu đây. 
(Kim Lân, Zảng) 
b) Wghe mẹ nó bảo gọi ba vào ăn cơm thì nó bảo lại : 
— Thì má cứ kêu đi. 
Mẹ nó đâm nổi giận quơ đũa bếp doa đánh, nó phải gọi nhưng lại 
nói trổng : 
— VÔ ăn cơm 2 
Anh Sáu vẫn ngôi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi "Ba vô ăn cơm". Con 
bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra : 
~ Cơm chín rồi / 
Anh cũng không quay lại. Con bé bực quá, quay lại mẹ và bảo : 
— Con kêu rồi mà người ta không nghe. 
Anh quay lại nhìn con vừa khe khẽ lắc dầu vừa cười. 
(Nguyễn Quang Sáng, ChZếc lược ngả) 
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3. Câu nói của anh Sáu trong đoạn trích sat đây có hình thức của kiểu câu 
nào (trần thuật, nghỉ vấn, cầu khiến, hay cảm thán) ? Anh Sáu dùng nó để hỏi 
hay để bộc lộ cảm xúc ? Chỗ nào trong lời kể của tác giả xác nhận điều đó ? 

Trong bữa cơm đó, anh Sáu gắn một cái trứng cá to vâng để vào chén nó. 
Nó liền lấy đãa xoi vào chén, để đó rồi bất thần hất cái trứng ra, cơm văng 
tung toé cả mâm. Giận quá và không kịp suy nghĩ anh vung tay đánh vào 
mông nó và hét lên : 

- Sao mây cứng đầu quá vậy, hả ? 

(Nguyễn Quang Sáng, Cñứ#€ /ược ngả ) 


BÀI 31 


Kết quả cần đạt 


s Cảm nhận được nghệ thuật biểu hiện tỉnh tế và tình cảm thương yêu 


của Lân-đơn khi viết về con chó Bấc. 
se 7hực hiện tốt bài kiểm tra phần Tiêng Việt học kì 11 
se V/éf được các hợp đồng có nội dung đơn giản trong cuộc sống. 


VĂN BẢN 


CON CHÓ BẤC 
(Trích 77#ng gọi nơi hoang dâ) 


Tình yêu thương, một tình yêu thương thực sự và nồng nàn lân đầu tiên 
phát sinh ra bên trong nó. Trước kia nó chưa hề cảm thấy một tình yêu thương 
như vậy lúc ở tại nhà Thẩm phán Mi-lơt) dưới thung lũng Xan-ta Cla-ra mơn 
man ánh nắng. Với những cậu con trai của ông Thẩm, trong những buổi đi 
săn hoặc đi lang thang đây đó, tình cảm ấy chỉ là chuyện làm ăn cùng hội 
cùng phường? ; với những đứa cháu nhỏ của ông Thẩm, là trách nhiệm ra oai 
hộ vệ” ; còn đối với bản thân ông Thẩm, đó là thứ tình bạn trịnh trọng và 
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đường hoàng® Nhưng tình thương yêu sôi nổi, nồng cháy, thương yêu đến 
tôn thờ, thương yêu đến cuồng nhiệt thì phải đến Giôn Thoóc-tơn mới khơi 
đậy lên được. 

Con người này đã cứu sống nó, đó là một lẽ ; nhưng hơn thế nữa, anh là 
một ông chủ lí tưởng. Những người khác chăm nom chó của họ xuất phát từ ý 
thức về nghĩa vụ và về lợi ích kinh doanh ; còn anh chăm sóc chó của mình như 
thể chúng là con cái của anh vậy, bởi vì anh không thể nào không chăm sóc. Và 
anh còn chăm sóc nhiều hơn nữa kia. Anh không bao giờ quên chào hỏi thân 
mật hoặc nói lời vui vẻ và ngồi xuống chuyện trò lâu với chúng (mà anh gọi là 
"tâm phào'), điều mà cả anh và chúng đều thích thú. Anh có thói quen dùng 
ai bàn tay túm chặt lấy đầu Bấc rồi dựa đầu anh vào đầu nó, hoặc lắc nó đẩy 
tới đẩy Ini, vừa lắc vừa khe khẽ thốt lên những tiếng rủa mà đối với Bấc lại là 
những lời nói nựng âu yếm. Bấc thấy không có gì vui sướng bằng cái ôm ghì 
mạnh mê ấy và những tiếng rủa rủ rỉ bên tai ấy, và theo mỗi cái lắc đẩy tới đẩy 
lui, nó lại tưởng chừng như quả tim mình nhảy tung ra khỏi cơ thể vì quá ngây 
ngất. Và khi được buông ra, nó bật vùng dậy trên hai chân, miệng cười, mắt 
long lanh, họng rung lên những âm thanh không thốt nên lời, và cứ như vậy 
trong tư thế đứng yên bất động ; những lúc ấy Giôn Thoóc-tơn lại như muốn 


êu lên, trân trọng : "Trời đất ! Đằng ấy? hầu như biết nói đấy !". 

Bấc có cái tài biểu lộ tình thương yêu gần giống như làm đau người ta. Nó 
thường hay há miệng ra cắn lấy bàn tay Thoóc-tơn rồi ép răng xuống mạnh đến 
nỗi vết răng hằn vào da thịt một lúc lâu. Và cũng như Bấc hiểu các tiếng rủa là 
những lời nói nựng, con người cũng hiểu cái cắn vờ ấy là cử chỉ vuốt ve. 

Tuy nhiên, tình thương yêu của Bấc phần lớn được diễn đạt bằng sự 
tôn thở. Mặc dù nö sung sưỡng đến cuồng lên mỗi khi Ihoóc-tơn chạm vảo 
nó hoặc nói chuyện với nó, nhưng nó không săn đón những biểu hiện ấy. 
Khác với cô ả Xơ-kítẾ) có thói quen thọc cái mũi của nó vào đưới bàn tay của 
Thoóc-tơn rồi hích, hích mãi cho đến khi được vỗ về, cũng khác với Ních 
thường chồm lên tì cái đầu to tướng của cu cậu lên đầu gối Thoóc-tơn, Bấc chỉ 
tôn thờ ở xa xa một quãng. Nó thường nằm phục ở chân Thoóc-tơn hằng giờ, 
mắt háo hức, tỉnh táo, ngước nhìn lên mặt anh, chăm chú xem xét, hết sức quan 
tâm theo đõi từng biểu hiện thoáng qua, mọi cử động hoặc đổi thay trên nét mặt. 


Hoặc cũng có lúc nó nằm ra xa hơn, về một bên hoặc đằng sau anh, quan sát 
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hình dáng của anh và từng cử động của thân thể anh. Và thường thường, như 
mối giao cảm”) giữa họ với nhau, sức mạnh ánh mắt của Bấc làm cho Giôn 
Thoóc-tơn quay đâu sang và nhìn lại nó, không nói năng gì, đôi mắt anh toả 
rạng tình cảm tự đáy lòng, trong khi tình cảm của Bấc ngời ánh lên qua đôi 
mắt nó toả rạng ra ngoài. 

Một thời gian dài sau khi được cứu sống, Bấc không muốn rời Thoóc-tơn 
một bước. Từ lúc anh ra khỏi lêu cho đến lúc anh quay trở về, Bấc luôn bám 
theo gót chân anh. Việc thay thầy đổi chủ xoành xoạch từ khi nó đến vùng đất 
phương bắc đã làm nảy sinh trong lòng nó nỗi lo sợ là không người chủ nào 
có thể gắn bó lâu dài. Nó sợ Thoóc-tơn cũng lại biến khỏi cuộc đời nó như 
Pê-rôn và Phơ-răng-xoa và anh chàng người lai Ê-cốt) đã đi qua rồi biến mất 
trước đây. Ngay cả ban đêm, trong các giấc mơ, nó cũng bị nỗi lo sợ này ám 
ảnh. Những lúc ấy, nó vội vùng dậy không ngủ nữa, trườn qua giá lạnh đến 
tận mép lều, đứng đấy, lắng nghe tiếng thở đều đều của chủ... 


(G. Lân-đơn!”, 7iếng gợi nơi hoang dã, dựa theo bản dịch của 
Mạnh Chương - Nguyễn Công Ái - Vũ Tuấn Phương, 
NXB Long An, 1987. Nhan đề đoạn trích do NBS đặt) 


Chú thích 


(#) Giác Lan-đơn (1876 - 1916) là 
nhà văn Mĩ Ông trải qua thời thanh 
niên vất vả, từng phải làm nhiều nghề 
để kiếm ăn và sớm tiếp cận với tư 
tưởng của chủ nghĩa xã hội. Vì những 
lẽ đó, ông thường được so sánh với 
Mác-xim Go-rơ-ki của Nga. G. Lân-đơn 
là tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi 
tiếng nhữ /?#4ng gọi nơi hoang dã 
(1903), 5ó/ øzến (1904), anh trắng 
(1906), Gór sất (1907),... 

Văn bản Cøn chó Ö& trích tiểu 
thuyết 7⁄ng gọi nơi hoang dã. Tác 
phẩm kể về Bấc, một con chó bị bắt cóc 
G. LÂN-ĐƠN đưa lên vùng Bắc cực để kéo xe trượt 
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tuyết cho những người đi tìm vàng. Bấc đã qua tay nhiều ông chủ độc ác. Chỉ 
riêng Giôn Thoóc-tơn là người đã có lòng nhân từ đối với nó, và nó được cảm 
hoá. Về sau, khi Thoóc-tơn chết, nó hoàn toàn dứt bỏ con người, đi theo tiếng 
gọi nơi hoang đã và trở thành một con chó hoang. 

@) Thẩm phán 4Mi-lơ : viên quan toà giàu có, người chủ đâu tiên của Bấc. 

(2) Cùng hội cùng phường : ý nói cùng phe cùng cánh với nhau. 

(3) Hõ vệ: bảo vệ. 

(4 Đường hoàng : thẳng thắn, không sợ hãi, không rụt rè. 

(5) Đằng ấy : tiếng xưng hô thân mật, giống như cậu, mây. 

(6) Xơ-kft, Ních : tên hai con chó. 

Ø) Giao cảm : cảm thông lẫn nhau. 


(8) 7@-rôn, Phơ-răng-xoa, anh chàng người lai Ê-cốf : một số người chủ cũ 
của Bấc. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Hãy xác định bố cục của bài văn theo trật tự diễn biến sau đây : a) Mở 
đầu, b) Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc, c) Tình cảm của Bấc đối với chủ. 
Căn cứ vào độ dài ngắn của mỗi phần, xét xem ở đây, nhà văn chủ yếu muốn 
nói đến những biểu hiện tình cảm của phía nào. 

2. Cách cư xử của Thoóc-tơn đối với Bấc có gì đặc biệt và biểu hiện ở những 
chỉ tiết nào ? Tại sao trước khi diễn tả tình cảm của Đấc đối với chủ, nhà văn lại 
dành một đoạn để nói về tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc ? 

3. Tình cảm của con chó Bấc đối với chủ biểu hiện qua những khía cạnh khác 
nhau ra sao ? Nhận xét về năng lực quan sát của tác giả khi viết đoạn văn nảy. 

4. Chứng minh trí tưởng tượng tuyệt vời và lòng yêu thương loài vật của 
nhà văn khi ông đi sâu vào 'tâm hồn'' của con chó Bấc. 


Ghỉ nhớ 


Trong đoạn trích Con chó Bắc, nhà văn MAT Lân-đơn có những nhận 


xét tỉnh tế khi viết về những con chó, thể hiện trí tưởng tượng tuyệt vời 
khi đi sâu vào 'tâm hồn "của con chó Bấc, đồng thời bộc lộ tình cảm yêu 
thương của mình dõi với loài vật. 
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KIỂM TRA VỀ TRUYỆN 


Gợi ý các nội dung chuẩn bị cho bài kiểm tra 

1. Sắp xếp đúng các dữ kiện của từng tác phẩm (tên tác phẩm, thể loại, tác 
giả, năm sáng tác) trong các câu hỏi trắc nghiệm. 

2. Tóm tắt cốt truyện hay nội dung tác phẩm (hoặc đoạn trích). 

3. Phân tích những điểm nổi bật đáng chú ý của các nhân vật chính trong 
mỗi truyện. Ví dụ : 

~ Hình ảnh thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ qua các nhân vật nữ 
thanh niên xung phong trong truyện hứng ngô? sao xa xôicủa Lê Minh Khuê. 


- Cảnh ngộ và tâm trạng của nhân vật Nhĩ trong truyện Øến gưẻ. Qua 
nhân vật này, Nguyễn Minh Châu muốn gửi gắm những suy ngẫm gì về con 
người và cuộc đời ? 


4. Chọn và phân tích một đoạn miêu tả đặc sắc cảnh thiên nhiên trong các 
truyện đã học. Ví dụ : cảnh bãi sông Hồng trong truyện Øốñ quê... 


KIỂM TRA PHẦN TIẾNG VIỆT 
Một số để luyện tập 
1. Tìm khởi ngữ trong câu sau và viết lại thành câu không có khởi ngữ. 
Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo : "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm 1". 
(Lê Minh Khuê, Mhững ngôi sao xa xôi ) 
2. Chỉ ra thành phần biệt lập trong những câu sau và giải thích phần ý 
nghĩa mà nó đem lại cho câu chứa nó. 


a) Thật đấy, chuyên này không được Độc lập thì chết cả đi chứ sống làm 


#ì cho nó nhục. 
(Kim Lân, Uâng) 


b) Cũng may mà bằng mất nét vẽ, hoạ sĩghỉ xong lần đầu gương mặt của 
người thanh niên. 


(Nguyễn Thành Long, Lăng /e Sa F2) 
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3. Cho biết những từ ngữ in đậm trong các đoạn trích dưới đây có tác 
dụng liên kết câu chứa chúng với câu nào. Đó là phép liên kết nào ? 
a) - Ba không giống cái hình ba chụp với má. 
- Sao không giống, đi lâu, ba con giả hơn trước thôi. 
- Cũng không phải già, mặt ba con không có cái theo trên mặt như vậy. 
À ra vậy, bây giờ bà mới biết. 
(Nguyễn Quang Sáng, CñiếC /ược ngà ) 


b) Không một hôm nào bà Hai ở quán về mụ không sấn đến vạch thứng 
TA XeHI] “ 


~— Ái chà ! Nhà này cá mớ cá ngon gồm, chiều tớ phải xin một bất mấy được 
Thế là đến chiều mụ sai con bưng bát đến xin. 

(Kim Lân, Zâng) 
4. Chỉ ra phép lặp từ ngữ và phép thế để liên kết câu trong đoạn trích sau đây : 


- Hoa sĩnào cũng đến Sa Pa ! đấy tha hồ vẽ. Tôi đi đường này ba mươi 
hai năm. Trước Cách mạng tháng Tám, tôi chở lên chở về mãi nhiều hoạ sĩ 
như bác. Hoa sĩ Tô Ngọc Vân này, hoạ sĩ Hoàng Kiệt này... 


(Nguyễn Thành Long, Tăng /e Sa Ƒ2) 


5. Chỉ ra sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong một 
đoạn văn ở một bài tập làm văn của em. 


6. Đọc truyện cười sau đây và trả lời câu hỏi. 
HAI KIỂU ÁO 


Có ông quan lón đến hiệu may để may một cái áo thật sang tiêP khách. 
Biết quan xưa nay nổi tiếng luồn cúi quan trên, hách dịch với dân, người thợ 
may bèn hỏi : 


~ Xin quan lớn cho biêt ngài may chiếc áo này để tiếp ai ạ ? 
Quan lớn ngạc nhiên - 
~ Nhà ngươi biết để làm gì ? 
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Người thợ may đấp : 

~ Thưa ngài, con hỏi để may cho vừa. Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt 
đằng trước phải may ngắn đi dặm tấc, còn nếu ngài mặc để tiêp dân đen, thì 
vạt đằng sau phải may ngắn lại. 

Quan ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo : 

- Thế thì nhà ngươi may cho ta cả hai kiểu. 

(Theo Trương Chính - Phong Châu, 7i8ng cười dân gian Việt Nam) 

Câu hỏi : 

a) Câu nào trong những lời đối đáp trên đây chứa hàm ý ? 

b) Nội dung hàm ý ấy là gì ? 

c©) Người nghe có giải đoán được hàm ý trong câu nói đó không ? Chỉ tiết 
nào xác nhận điều này ? 


LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG 
I- ÔN TẬP LÍ THUYẾT 


1. Mục đích và tác dụng của hợp đồng là gì ? 

2. Trong các loại văn bản sau đây, văn bản nào có tính chất pháp lí ? 
- Tường trình ; 

- Biên bản ; 

- Báo cáo ; 

- Hợp đồng. 


3. Một bản hợp đồng gồm có những mục nào ? Phần nội dung chính của 
hợp đồng được trình bày dưới hình thức nào ? 


4. Những yêu cầu về hành văn, số liệu của hợp đồng ? 


II- LUYỆN TẬP 


1. Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau ? Tại sao ? 
a)— Hợp đồng có giá trị từ ngày ... thắng .. năm ... đến héf ngày... tháng... 
năm... (L) 
- Hợp đồng có giá trị một năm. (2) 
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b) - Bên Ö phải thanh toán cho bên A bằng ngoại tệ. (1) 
- Bên B phải thanh toán cho bên A bằng đô la Mĩ (2) 


©) - Bên A có thể sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đứng 
phẩm chất, không đúng quy cách như đã thoả thuận. (1) 


- Bên A sẽ không nhận nếu bên Ö đưa loại hàng không đúng phẩm 
chất, không đúng quy cách như đã thoả thuận. (2) 


đ) - Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng. (L) 


- Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chúng loại hàng 
như đã thoả thuận với bên B. (2) 


2. Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin sau đây : 


Người có xe cho thuê : Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố... phường ... 
thành phố Huếc 


Người cần thuê xe : Lê Văn C; ở tại khách sạn Y, mang giây chứng mảnh 
nhân dân số :... do Công an thành phố... cập ngày... tháng... năm... 


Đối tượng : Chiếc xe đạp mĩ-ni Nhật, màu tím, trị giá 1 000 000đ. 
Thời gian thuê : 3 ngây đêm. 

Giá cả : 10 000#/ngày đêm. 

Nếu xe bị mất hoặc hư hại thì người thuê xe phải bồi thường. 


3. Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Em hãy soạn thảo 
hợp đồng đó. 


4. Ilãy viết một trong các hợp đồng sau : sử dụng điện thoại, sử dụng 
nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt. 
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BÀI 32 


Kết quả cần đạt 
s Nấm được xung đội, diễn biên hành động kịch và ý nghĩa tư tưởng của 
đoạn trích hồi bốn của vở kịch Bắc Sơn. Thấy được nghệ thuật viéf kịch của 
Nguyễn Huy Tưởng : tạo dựng tình huống, tổ chức đối thoại và hành 
động, thể hiện nội tâm và tính cách nhân vật. 

Tổng kết, ôn tập một số kiến thức cơ bản trên cơ sở hệ thống hoá lại 
những bài văn học nước ngoài đã được học từ lớp ó đến lớp 9. 
Ö Nấm được các kiếu văn bản đã học từ lớp 6 đên lớn 9, sự khác nhau và 
khả năng vận dụng kế hợp của chúng trong thực tế Phân biệt kiểu văn 
bản và thể loại văn học, hình thức thể hiện uăn bản cụ thể. Biêt trau dồi 


tiếng Việt để đọc - hiểu văn bản, nâng cao năng lực viết và ngược lại, 
tập làm văn, đọc - hiêu văn bản để nâng cao năng lực tHêng Việt. 


VĂN BẢN 
BẮC SƠN 
(Trích hồi bốn) 


Một cảnh nhà vào hạng phong lưu của người Tầy. 
Cũ cửa thông sang một căn buồng †2êm, trong nhà thến đên 
LỚPI 
Tóm tắt: Cuộc đối thoại giữa Thơm và Ngọc, trước khi Ngọc cùng đồng 
bọn lùng bắt Thái và Cửu - hai người cách mạng đang trốn tránh, sau khi 
cuộc khởi nghĩa bị giặc Pháp đàn áp. Mặc dù Ngọc cố quanh co, lừa đối, 
nhưng Thơm vẫn nghỉ ngờ và đã dân nhận ra bộ mặt phản động của y. Cô 


cảng đau xót, ân hận khi nghĩ đến cái chết của cha và em trai, tình cảnh điên 
đại bỏ nhà đi lang thang của mẹ. 
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LỚP II 
THƠM - THÁI- CỬU 

CỦU (¿¿ấf sắc) - Nhằm tồi ! Thôi hỏng ! (chữa súng định bắn) 

THÁI (øiữ /a) - Đừng bắn. Cửu ! (Cửu rụt súng lại định quay ra, luống 
cuống) Đừng ra vội, Cửu ! (bước lại gần Thơm) Cô Thơm... 

THƠM (xưa /ay) - Hai ông... 

THÁI (đo Cửu) - Anh cứ yên. Cô Thơm không làm gì đâu. (0áo Thơm) 
Xin cô đừng nói gì. 

THƠM (gật đầu se sẽ) - Vâng... Hai ông đi đâu ? (một vài tiếng súng ở 
gần) Tôi sợ quá ! 

THÁI - Cô cứ yên tâm. (ơi cười) Cô có định bắt tôi không ? 

THƠM - Không, không đời nào. Nhưng sao ông lại vào đây ? Ông định 
bắt Ngọc phải không ? 

THÁI - Không. 

THƠM - Tôi cứ lo cho hai ông. Tưởng các ông chạy được xa tồi. (Có £iôïng 
người rầm rầm bên ngoài. Tiếng chó súa râm ran.) 

CỦU (tháf vọng và cảm động, lời nói đẩy hối hận) - Anh Thái ! 

THÁI - Anh cứ yên. (cờ) Chết là cùng chứ gì. 

THƠM (/hânh thực) - Chết nỗi, hai ông bị chúng nó đuổi phải không ? 
Làm thế nào bây giờ ? Ngọc nó cũng vừa mới đi, chắc... Tôi không báo hai ông 
đâu. (đấy Cửu hoải ngh?) Tôi chết thì chết, chứ tôi không báo hai ông đâu. 
Nhưng làm thế nào để hai ông đi được bây già 2 (Juông cuống) 

(Tiếng người rầm râm càng gần, chó sủa ran ran. Tiếng gây gộc.) 

CỬU - Tôi giết anh rồi I 

THÁI - Phàn nàn vô ích ! Đừng cuống, mới được. Để tôi ra xem (định chạy 
Ta cửa). 

THƠM (ngăn /27) - Ông đừng ra, chết nỗi ! Ông đừng nói nữa, nó nghe 
tiếng. Để tôi ra hơn, ông đừng ra | (Mảng zón rén ra.) 

CỦU (šoả ngh¿) - Không được l (định theo r4) 
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THÁI - Tôi biết cô Thơm. Anh đừng nghỉ dòng máu cụ Phương. Tôi tin 
như thế. Nghe giọng nói thì biết là thật hay không thật chứ. 

CỬU - Tôi không tin. Vợ Việt gian thì cũng là Việt gian. 

THƠM (ñØf hoảng chạy vào) - Nó khám nhà bà Lục mấy nhà bác Chui 
Làm thế nào, hai ông ? (cưỡng quƒ# gần như khóc) Có cả Tây. Ngọc cũng đi 
vào đấy. Tôi lo quá... (ghen nøâo) 

THÁI (bẩo Cửu) - Chúng ta bắt tay nhau một lân cuối cùng rồi đi. Ở đây, 
liên luy đến cô Thơm, không tiện. 

CỦU - Thi ra tôi giết anh à ? Lẽ nào ! 

(ông chân đi, tiếng gậy lộc cộc càng gần.) 

THƠM - Hai ông đừng nói nữa. Ngọc nó về. (7547 và Cửu định ra) Hai ông 
đừng đi đâu, hãy tạm vào đây, may 1a... (cñỶ vào buồng). 

(Cö tiếng người đi vào. Thái và Cửu ngơ ngác Thơm ngoan ngoãn và 
mau lẹ, thân mật như một người em gái kéo hai người đấy vào trong buồng 
và nói: "Có lối thông ra ngoài đấy, khép cửa buồng lại".) 


LỚP II 
THƠM - NGỌC 
Thơm ngôi trên ghế gục đầu xuống thúng khâu. 


NGỌC (vảo, đến lay vợ) - Chết nỗi, gục xuống đấy mà ngủ à ? 

THƠM (zã rượi và buồn bã ) - Đã về đấy à ? 

NGỌC - Sao mặt mũi bơ phờ thế kia ? Sao không vào buồng mà ngủ ? 

THƠM - Từ lúc anh thằng Sáng?) đi, tôi có ngủ được đâu. Buồn chết ra. 
Cứ nghĩ đến chú, đến mé thì không làm sao ngủ được. Còn có anh thằng 
Sáng, thì lúc nãy, tôi lại thế. Tôi nói anh thằng Sáng chả ra cái gì. Tôi nghĩ tôi 
chán quá. Từ lúc anh thằng Sáng đi, tôi cứ ngồi đứng không yên. Không biết 
anh thằng Sáng có chấp trách” không ? 

NGỌC - Cứ biết cho như thế, tôi cũng hả. Thôi, thế là được rồi ! 

THƠM - Anh thằng Sáng có còn phải đi nữa không ? (có tông rầm râm ở 
ngoäâi) Cái gì thế? 
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NGỌC - Các ông ấy đợi ở đằng sau nhà 

THƠM (zớ¿ to) - Đằng sau nhà Í Ở chỗ buồng đi ra ấy à? 

NGỌC - Ừ, thì làm sao ? 

THƠM (cưỡng guýf) - Sao lại đợi ở đấy ? Sao không mời các ông ấy lên 
chơi cả cho vui có được không ? 

NGỌC - Thôi được, họ thích thế. Lại đi ngay ấy mà. 

THƠM - Lại đi ngay à? Thế còn anh thằng Sáng ? 

NGỌC (đ7hoã) ~ Tôi ở nhà nhớ ? 

THƠM - Tuỳ đấy, tôi biết đâu với công việc của anh thằng Sáng mà... 
Thôi đi đi, không anh em người ta... 

NGỌC (1ấy điên thông điêu) - Người ta làm sao ? Bảo người ta cười phải 
không ? (đánh diêm hút thuốc say sưa, nhìn vợ ngáp dài) 

THƠM - Cười thì mặc người ta, sợ gì ? (vưi vể) 

NGỌC - ÙỪ, cứ vui như thế mới được. Trông mặt râu rầu, lắm lúc đến 
ghét. Thì ta cứ vui đi nào. Thôi thì chẳng may chút) mấy®) thằng Sáng đã như 
thế, mình thương thì cứ thương trong bụng, rồi còn tính việc làm ăn, chứ cha 
con, chị em đứt ruột ra được ấy chứ lị. Nhưng một vừa hai phải thôi, chứ 
buồn suốt đời được à ? 


THƠM (xa xăm) - Vâng ! 

NGỌC - Lại nghĩ cái gì thế ? 

THƠM - Không, có nghĩ gì đâu. Chỉ thương anh thằng Sáng vất vả, lo 
nghĩ nhiều, ngày đã thế, đêm lại chắng được nghỉ ngơi, người cứ hốc hác đi, 
rồi thì đến mang bệnh, mang tật ấy chứ lị. Rồi bây giờ lại đi chứ ở gì đấy... 

NGỌC - Đêm nay muốn tôi ở nhà hay đi nào ? 

THƠM - Tôi biết thế nào mà bảo. 

NGỌC - Tôi ở nhà nhớ ? 

THƠM - Ai biết được, cứ ỡm ờ làm gì ? 

(Có trống gọi: "Có đi không, bác Ngọc ? Bảo tạt qua nhà một tí mà ngôi từ 
bấy đến giờ ! Vợ ấy thì còn chết !") 
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NGỌC (cười, nhìn vợ) - Nói đùa đấy chứ, cũng phải đi đây. Đi cho xong 
đi, cho "nó" khỏi cự) mình. Còn hai cái thằng ấy thì còn ăn không ngon, ngủ 
không yên 

THƠM - Hai thằng nào ? 

NGỌC (Júng táng) - Hai cái thằng tướng cướp... Bắt được hai thằng ấy thì 
cũng được vài ngàn đồng. Chia cho tất cả anh em một nửa, mình lấy một nửa. 
Cái nhà này, thế là lấy xong rồi. Đẹp đấy chứ ! Tậu được mấy mẫu ruộng. 
nữa ; làm thế nào chạy được cái hàm cửu phẩm, thế mà hơn làm nhof) kia 
lấy. Chẳng tiếc nữa. Về làng chúng nó còn đỡ khinh. Rồi em xem, thế nào tôi 
cũng trị cho được cái thằng Tốn mới nghe. Nó lại muốn mua tranh ruộng của 
mình à ? Rồi nó xem. Cái ruộng nó tậu được, nó lại phải nhả ra cho mình, mà 
còn lạy không xong kia. Thời buổi này mà nó dám trêu vào mình thì nó thật 
lại hơn con chó. Khoe tiền, rồi khóc vì tiền cho mà xem. 

THƠM - Thì làm gì cứ phải thâm thù thế? 
NGỌC - Thâm thù gì đâu, nhưng phải cho nó biết tay mình. Mình không 
là quan mà nó phải nể, thế mới thích. Lại làm thế nào khao được một chuyến, 


cho chúng nó biết tay, thế mới lại càng thích. 

THƠM - Đấy nhớ, cứ đổ tội cho vợ tiêu. Khao, thì là ai tiêu ? 

NGỌC - Ai đổ tội ? Thôi, có đi ngủ thì đi đi! Trông sút đi đấy. Tôi thì tôi 
phải đi mới được. (để đấp !ại một sự bứt rứt trong lòng) Đằng nào thì chúng 
nó cũng bị bắt, mình chả bắt thì cũng người khác bắt, bắt sớm lại đỡ khổ, dân 
lại được yên ổn làm ăn, thế lại hơn. (v vé) Nhớ làm cơm cho các ông ấy 
đánh chén đấy. Những lũ khỉ, đi suốt đêm thế này, ngày mai giá ngủ bù thì 
phải, lai rủ nhau xóc đĩa...) 

THƠM - Thôi, tôi van anh thằng Sáng. Mai thì ở nhà mà ngủ cho nó lại 
sức. Người đã gớm chết ra thế kia ! 

NGỌC (nhìn vợ) — Sao độ này lại mặc áo vá thế kia ? Có lấy tiền không ? 
THƠM -Thôi, có thì cho mà không thì thôi. Tôi cũng chả cần nữa. Già rồi còn gì ! 
NGỌC (cười, ngắm vợ) - Già nhỉ ! 
[..] 
THƠM (nñìn trộm chồng, sốt ruột) - Thế nào, có đi không ? 
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NGỌC (cau trấn) - Đi bây giờ đây. Nhưng để nghĩ xem chúng nó lẩn vào 
đâu mà mất tích chóng thế được. (147 hút thuốc, trầm ngâm) Không biết nó đi 
đâu. Ở xóm này, khám hết rồi, thế là không có rồi. Chắc là nó còn ổ đấy, lúc nãy, 
mình trông nhằm nó chạy về đây thì phải. Nhất định là nó còn ở đấy, phải, nhất 
định. Cứ vây cho đến sáng rồi xông vào, có hai thằng chứ có vạn gì mà không bắt 
nổi. Không bắt nổi thì tiêu tên tuổi. Lại để cho thằng Sĩ nó bắt được thì rồi "nó 
còn tin mình gì nữa. Nhất định là nó còn ở đấy, chưa đi được đâu. Người chứ có 
phải là thánh đâu. (gậ đẩ&z) Dò đúng đến thế mà để xổng thì tự tử đi cho rôi. 

THƠM - Tính gì mà tính kĩ thế ? 

NGỌC - Tính gì, tính tiên chứ còn tính gì ? Thôi, tôi đi đây ! (cầm đèn 
bấm và gậy định ra, lại trở vào) Giữ hộ tôi mấy trăm này. 

THƠM - Cứ cầm đi có được không ? 

NGỌC - Thôi, lão lí cứ đòi vay. Đem đi mà không cho nó vay thì không, 
tiện, mà cho nó vay thì đời nào nồ trả mình. Tôi không có cái lối cho vay 
suông như thế. Đã được cửu phẩm” thì thôi tiên đi là phải. Mình cứ cẩm 
đằng chuôi là hơn hết. (/zaø (đền cho vợ) Em như cũng hết tiền rồi ? 

THƠM (cầm /ấy ) - Anh thằng Sáng thật chỉ ăn người. 

(Có tiếng gọï: "Có đi không nho Ngọc ? Quan hỏi đấy") 

NGỌC (sâ# ng1ia) — Thôi, ở nhà nhớ ! Đi ngủ đi ! Mà cửa ngõ chẳng đóng 
gì thế là thế nào ? Có đứa nào vào thì làm sao ? Có ngày thì mất hết. Thôi, tôi 
đi đây (chạy r4). 

(Nguyễn Huy Tưởng”, Bắc Sơn, kịch”), 
NXB Văn học, Hà Nội, 1971) 
Chú thích 


(%) Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960) quê ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh, 
Hà Nội, viết văn từ trước 1945. Sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng để cao 
tỉnh thân dân tộc và giàu cảm hứng lịch sử. Từ sau Cách mạng tháng Tám, 
Nguyễn Huy Tưởng là một trong những nhà văn chủ chốt của nền văn học 
cách mạng, có nhiều đóng góp trong việc phần ánh hiện thực cách mạng và 
kháng chiến với những tác phẩm đậm chất anh hùng và không khí lịch sử. 
Nguyễn Huy Tưởng còn viết nhiều tác phẩm cho thiếu nhi, được bạn đọc nhỏ 
tuổi yêu thích. Năm 1996, ông được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 
về văn học nghệ thuật. 
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Kịch Øấc Sơn được sáng tác và đưa lên sân khấu đầu năm 1946, trong không khí sôi sục 
của những năm đầu kháng chiến. Vỏ kịch lấy bối cảnh là cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (1940 - 
1941) và chuyện kịch tập trung vào gia đình cụ Phương, một nông dân dân tộc Tày ở Bắc Sơn. 
Cụ Phương và Sáng - con trai cụ - hăng hái tham gia chiến đấu, còn bả cụ Phương và Thơm ~ 
con gái - cùng chồng là Ngọc lại sợ hãi lẩn tránh. Cuộc khởi nghĩa giành được thắng lợi bước 
đầu, tổ chức Đảng cử ông giáo Thái là cán bộ Đảng đến giúp củng cố phong trào. Quân Pháp, 
do có Ngọc dẫn đường đã kéo vào chiếm lại được Vũ Lăng, đàn áp dã man quần chúng cách 
mạng và truy lùng những cán bộ lãnh đạo. Quân khỏi nghĩa phải rút vào rừng. Cụ Phương khi 
tìm vào rừng để đưa đường cho lực lượng cách mạng, bị giặc Pháp bắn, đã hi sinh. Trước cái 
chết của cha và em trai, lại dần nhận ra bộ mặt phản động của Ngọc, Thơm đau xót, ân hận. 
Thái cùng một đồng chí là Cửu bị giặc truy lùng vô tình chạy nhằm vào nhà Thơm. Thơm 
nhanh trí che giấu và cứu thoát hai người. Bằng hành động ấy, Thơm đã dứt khoát đứng hẳn 
sang hàng ngũ cách mạng. Biết tin Ngọc dẫn đường cho quân Pháp lên đánh quân du kích, 
Thơm luồn rừng đi suốt đêm ciến báo cho họ kịp thời đối phó. Lúc quay về, Thơm gặp Ngọc, 
bị y bắn, nhưng chính Ngọc lại trúng đạn của quân Pháp và chết. 

Bắc Sơn là tác phẩm kịch đầu tiên đã thể hiện thành công một sự kiện cách mạng và 
những nhân vật mới của thời đại : quân chúng và người chiến sĩ cách mạng. Vở kịch được 
đánh giá là sự khởi đầu cho nền kịch cách mạng trên sân khấu nước nhà. 

Kịch Øấc Sơn gồm năm hồi. Đoạn trích đưa vào sách giáo khoa là hai lớp của hồi bốn, thể 
hiện cuộc đấu tranh nội tâm của Thơm và hành động cứu hai người cán bộ cách mạng của cô 
(văn bản có lược bỏ một đoạn ở lớp III cho gọn). 


(88) Xƒch : một trong ba loại hình cơ bản của nghệ thuật ngôn từ gồm tự sự, trữ tình, kịch. 
Nếu tự sự chủ yếu sử dụng phương thức kể và tả, qua lời người kể chuyện để tái hiện đời sống 
; trữ tình dùng phương thức biểu cảm và bằng lời của cái tôi trữ tình để biểu hiện tình cảm, 
thái độ trước hiện thực, thì kịch lại dùng ngôn ngữ trực tiếp (đối thoại, độc thoại) và cử chỉ, 
hành động của nhân vật để thể hiện những mâu thuẫn, xung đột trong đời sống. Phần văn bản 
của kịch gọi là kịch bản. Kịch có thể đọc, nhưng chỉ được thể hiện đầy đủ trong vở diễn trên 
sân khấu, Vì thế, kịch chủ yếu thuộc loại hình nghệ thuật sân khấu. 

Kịch bao gồm nhiều thể loại. Phân chia theo phương thức tổ chức và diễn xuất của ngôn 
ngữ thì có kịch hát, kịch thơ, kịch nói. Trong sân khấu truyền thống của Việt Nam, chèo, tuồng, 
là những thể loại kịch hát (ca kịch), kết hợp với múa. Kịch nói có nguồn gốc từ phương Tây, 
được du nhập vào nước ta từ đầu thế kỉ XX. Về mặt nội dung, người ta chia thành bi kịch, hài 
kịch và chính kịch (còn gọi là kịch). 

Vỏ kịch thường được chia thành các øởi (kịch ngắn thường chỉ có một hỏi). Mỗi hồi thể 
hiện một biến cố hay sự kiện trong cốt truyện kịch, thường được phân định bằng mở màn và 
hạ màn trên sân khấu. Sự kiện trong một hồi thường được diễn ra ở trong một địa điểm và 
không thay đổi bài trí sân khấu (nhưng cũng có trường hợp thay đổi địa điểm hoặc bài trí). 
Lớp là một bộ phận của hồi kịch mà thành phần nhân vật trên sân khấu không thay đổi. Khi 
thành phần nhân vật thay đổi thì kịch chuyển sang lớp khác. 


(l Tháf sắc : thay đổi sắc mặt một cách đột ngột, từ bình thường trở 
thành tái đi, vì sợ hãi hoặc quá mệt mỏi. 
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(2) Anh thằng Sáng : cách gọi của những người trong gia đình Thơm với 
Ngọc - chông của Thơm (Sáng là em trai của Thơm). 

(3) Châp trách : để tâm trách móc. 

(4) Chú : ở đây dùng để gọi bố (cách gọi này không phổ biến). 

(5) Mãy: với, và. 

(6) Cự: bày tỏ sự không hài lòng, hoặc phản đối bằng lời lẽ gay gắt. 

0) Nho: ở đây chỉ nhân viên bậc thấp, giúp việc giấy tờ cho thừa phái và 
lục sự (thư lại ở bậc trung) trong các phủ huyện thời trước. 

(8) Xóc đĩa: lối chơi cờ bạc thời trước, dùng bốn đồng tiền xóc mạnh trong 
một cái đĩa úp kín, ai đoán trúng có mấy đồng sấp mấy đồng ngửa thì được. 


(9) Cửu phẩm : bậc thấp nhất (thứ chín) trong các phẩm hàm mà triều 
đình phong kiến ban thưởng cho quan lại và nhân viên trong bộ máy chính 
quyền hoặc cho những người giàu, có thế lực. 


Xã ? 
ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Thuật lại diễn biến sự việc và hành động trong các lớp kịch trích ở 
hồi bốn. 

2. Trong các lớp kịch này, tác giả đã xây dựng được một tình huống bất 
ngờ, gay cấn. Đó là tình huống nào ? Tình huống ấy có tác dụng như thế nào 
trong việc thể hiện xung đột và phát triển hành động kịch ? 

3. Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Thơm. (Chú ý : hoàn 
cảnh của nhân vật, tâm trạng và thái độ của Thơm với chồng, hành động của 
cô cứu Thái, Cửu.) 

Nhân vật Thơm đã có biến chuyển như thế nào trong các lớp kịch này ? Ý 
nghĩa của sự chuyển biến ấy ? 

4. Phân tích các nhân vật Ngọc, Thái, Cửu. Chú ý những điểm sau : 

- Bằng những thủ pháp nào tác giả đã để cho nhân vật Ngọc bộc lộ bản 
chất của y, và đó là bản chất gì ? 


~ Những nét nổi rõ trong tính cách của Thái, của Cửu là gì ? 
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5. Nhận xét về nghệ thuật viết kịch của Nguyễn Huy Tưởng trong các lớp 
kịch này, chú ý các phương diện xây dựng tình huống, tổ chức đối thoại, biểu 
hiện tâm lí và tính cách nhân vật. 


Ghỉ nhớ 

.Ở đoạn trích hồi bốn của vở kịch Bắc Sơn, Nguyễn Huy Tưởng đã 
xây dựng một tình huống làm bộc lộ xung đột cơ bản của vỏ kịch giữa 
lực lượng cách mạng và kẻ thù ; đồng thời thẻ hiện diễn biến nội tâm 
của nhân vật Thơm - một cô gái có chồng theo giặc, từ chỗ thờ ơ với 
cách mạng, sợ liên luy đến chỗ đứng hẳn về phía cách mạng. Qua đó tắc 


giả khẳng định sức thuyết phục của chính nghĩa cách mạng. 


* TÔI kịch cho thấy nghệ thuật viết kịch của Nguyễn †iuy Tưởng, 
thành công nổi bật là tạo dựng tình huông để bộc lộ xung đột, tổ chức 
đối thoại, thế hiện tâm 1í và tính cách nhân vật. 


LUYỆN TẬP 
1. Chia mỗi nhóm bốn em, tập đọc phân vai theo các nhân vật trong trích 
đoạn kịch này. 


2. Đọc kĩ lại chú thích (9 về k/eð ở bài này, vận dụng để xác định thể loại 
của những vở kịch mà em đã học hoặc được xem. 


TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI 


1. SGK Ngữ văn từ lớp 6 đến lớp 9 có tất cả 19 văn bản văn học nước 
ngoài, không kể một số văn bản văn học dân gian nước ngoài và một số văn 
bản Øọc thêm. Ở từng thể loại, trật tự sắp xếp như sau : 


- Thơ : Xa ngắm thác núi Lư, Cẩm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Lí Bạch), 
Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hạ Tri Chương), Bài ca nhà tranh bị 
gió thu phá (Đỗ Phủ), Mây và sóng (Ta-go) 


~- Kịch : Ông G7uØc-đanh mặc lễ phục (Mô-li-e). 
~ Bút kí chính luận : zôag yêu nước (Ê-ren-bua). 
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- Truyện ngắn và tiểu thuyết : Buổi học cuối cùng (Đô-đê), Cô bá bán diêm 
(An-đéc-xen), ánh nhau với cối xay gió (Xéc-van-tét), Chiếc lá cuØĩ cùng 
(O Hen-ri), 7Z2/ cây phong (Ai-ma-tốp), Cố hương (Lồ Tấn), Những đứa trẻ 
(Go-rơ-kì), Ñô-bin-xơn ngoài đảo hoang (Đi-phô), Bố của X†-mông (Mô-pa-xăng), 
Con chó Bấc (Lân-đơn). 

— Nghị luận xã hội : Z2 bộ ngao díu (Ru-xô). 

- Nghị luận văn chương : Có sói và cờu trong thơ ngụ ngôn của 
La Phông-ten (Ten). 

2. Những văn bản trên thuộc nền văn học các nước Trung Quốc (Hạ Tri 
Chương, Lí Bạch, Đỗ Phủ, Lỗ Tấn), Ấn Độ (Ta-go), Nga (Go-rơ-ki, Ê-ren-bua), 
Cư-rơ-gư-xtan (Ai-ma-tốp), Pháp (Mô-li-e, Ru-xô, Đô-đê, Mô-pa-xăng, Ten), 
Anh (Đi-phô), Tây Ban Nha (Xéc-van-tét), Đan Mạch (An-đéc-xen), 
Mĩ (O Hen-ri, Lân-đơn). 

3. Bộ phận văn học viết trải dài từ thế kỉ VI - VII (Hạ Tri Chương, Lí 
Bạch, Đỗ Phủ), qua các thế kỉ XVI (Xéc-van-tét), thế kỉ XVI (Mô-li-e), thế kỉ 
XVII (Ru-xô, Đi-phô), thế kỉ XIX (An-đéc-xen, Ten, Đô-đê, Mô-pa-xăng, 
O Hen-ri) và thế kỉ XX (Go-rơ-ki, Lân-đơn, Lỗ Tấn, Ai-ma-tốp). 

4. Bộ phận văn học nước ngoài ở THCS mang đậm sắc thái phong tục, tập 
ội, nhân sinh 


quán của nhiều dân tộc trên thế giới và đề cập nhiều vấn để xã 
ở các nước thuộc những thời đại khác nhau, giúp chúng ta bồi dưỡng những 
tình cảm ẹp, yêu cái thiện, ghét cái ác... (xem phân Ghi nhớ ở từng bài). 

5. Bộ phận văn học này (xem phần G#/ møhớ ở từng bài) còn cung cấp 
nhiều kiến thức bổ ích như : nghệ thuật thơ Đường (Hạ Tri Chương, Lí Bạch, 
Đỗ Phủ), lối thơ văn xuôi (Ta-go), bút kí chính luận (Ê-ren-bua), nghệ thuật 
hài kịch (Mô-li-e), nhiều phương thức tự sự và phong cách văn xuôi khác nhau 
(Đi-phô, Đô-đê, Go-rơ-ki, Ai-ma-tốp...), các kiểu văn nghị luận (Ru-xô, Ten, 


Chu Quang Tiềm). 
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TỔNG KẾT PHẦN TẬP LÀM VĂN 


1~ CÁC KIỂU VĂN BẢN ĐÃ HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
NGỮ VĂN THCS 


Đọc bảng tổng kết sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới. 


STT Kiểu Phương thức Ví dụ về hình thức 
văn bản biểu đạt văn bản cụ thể 
~— Trình bày các sự việc (sự | - Bản tin báo chí 
kiện) có quan hệ nhân quả | ˆ Bản tường thuật, tường trình 
Vi bìu Sêu: siêu, kết cục, biểu lộ ý |_ Tác phẩm lịch sử 
1 nghĩa. R 
tự sự £ \8& 6 - Tác phẩm văn học nghệ 
x SEN ty) Hiếu hiện C0R Ì thuật : truyện, tiểu thuyết, kí 
người, quy luật đời sống, bày Qh 
tỏ tình cảm, thái độ. > 
- Tái hiện các tính chất, |- Văn tả cảnh, tả người, tả sự 
thuộc tính sự vật, hiện tượng | vật 
5 Văn bản làm cho chúng hiển hiện. - Đoạn văn miêu tả trong tác 
miêu tả phẩm tự sự 


Văn bản 
biểu cảm. 


Văn bản 
thuyết minh 


= Mục đích : Giúp con người 
cảm nhận và hiểu được 
chúng. 


— Bày tỏ trực tiếp hoặc gián 
tiếp tình cảm, cảm xúc của 
con người đối với 
người, thiên nhiên, xã hội, 
sự vật. 

~ Mục đích : Bày tỏ tình cảm 


con 


và khơi gợi sự đồng cảm. 


- Trình bày thuộc tính, cấu 
tạo, nguyên nhân, kết quả, 
tính có ích hoặc có hại của sự 
vật, hiện tượng. 

= Mục đích : Giúp người 
đọc có trí thức khách quan 
và có thái độ đúng đắn đối 
với chúng. 


- Điện mừng, lời thăm hỏi, 
chia buồn, văn tế, điếu văn 

- Thư từ biểu hiện tình cảm 
giữa người với người 
~ Tác phẩm văn học : thơ trữ 
tình, tuỳ bút, bút kí,... 


- Bản thuyết minh sản phẩm 
hàng hoá 

~ Lời giới thiệu di tích, thắng 
cảnh, nhân vật 

~ Văn bản trình bày tri thức và 
phương pháp trong khoa học 
tự nhiên và xã hội 
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Văn bản 
nghị luận 


~ Trình bày tư tưởng, quan 
điểm đối với tự nhiên, xã 
hội, con người và tác phẩm 
văn học bằng các luận điểm, 
luận cứ và cách lập luận. 

- Mục đích : Thuyết phục 
mọi người tin theo cái 
đúng, cái tốt, từ bỏ cái sai, 
cái xấu. 


~ Cáo, hịch, chiếu, biểu 

~ Xã luận, bình luận, lời kêu gọi 
- Sách lí luận 

~ Lời phát biểu trong hội thảo 
về khoa học xã hội 


- Tranh luận về một vấn đề 
chính trị, xã hội, văn học 


Văn bản 
điều hành 
(hành chính 
công vụ) 


- Trình bảy theo mẫu 
chung và chịu trách nhiệm 
pháp lí về các ý kiến, 
nguyện vọng của cá nhân, 
tập thể đối với cơ quan 
quản lí ; hay ngược lại, bày 
tỏ yêu cầu, quyết định của 
người có thẩm quyển đối 
với người có trách nhiệm 
thực thi, hoặc thoá thuận 
giữa công dân với nhau về 
lợi ích và nghĩa vụ. 

- Mục đích : Đảm bảo các 
quan hệ bình thường giữa 
người và người theo quy 
định và pháp luật. 


- Đơn từ 

- Báo cáo 

~ Đề nghị 

~ Biên bản 

- Tường trình 
- Thông báo 

- Hợp đồng,... 


Câu hỏi : 


1. Hãy cho biết sự khác nhau của các kiểu văn 


án trên. (Gợ7 ý: Tự sự 


khác miêu tả như thế nào ? Thuyết minh khác tự sự và miêu tả như thế nào ? 


Văn bản biểu cảm khác văn bản thuyết minh ở đâu ? 


Văn bản nghị luận khác 


văn bản điều hành ở những điểm nào ? Hãy nêu các phương thức biểu đạt cơ 


bản của mỗi kiểu để làm sáng tỏ các câu hỏi trên.) 


2. Các kiểu văn bản trên có thểthay thế cho nhau được hay không ? Vì sao ? 


3. Các phương thức biểu đạt trên có thể được p 


ối hợp với nhau trong 


một văn bản cụ thể hay không ? Vì sao ? Nêu một ví dụ để minh hoạ. 


4. Từ bảng trên, hãy cho biết kiểu văn bản và hìn! 
tác phẩm văn học có gì giống nhau và khác nhau. 
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thức thể hiện, thể loại 


a) Hãy kể tên các thể loại văn học đã học, ghỉ lên bằng 
b) Mỗi thể loại ấy đã sử dụng các phương thức biểu đạt nào ? 


c) Tác phẩm văn học như thơ, truyện, kịch có khi nào sử dụng yếu tố nghị 
luận không ? Cho ví dụ và cho biết yếu tố nghị luận đó có đặc điểm gì. 


5. Kiểu văn bản tự sự và thể loại văn học tự sự khác nhau như thế nào ? 
Tính nghệ thuật trong tác phẩm văn học tự sự thể hiện ở những điểm nào ? 

6. Kiểu văn bản biểu cảm và thể loại văn học trữ tình giống và khác nhau 
ở những điểm nào ? Nêu đặc điểm của thể loại văn học trữ tình. Cho ví dụ 
minh hoa. 

7. Tác phẩm nghị luận có cẩn các yếu tố thuyết minh, miêu tả, tự sự 


không ? Cần ở mức độ nào, vì sao ? 


I - PHẦN TẬP LÀM VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 
THCS 


1. Phân Văn và Tập làm văn có mối quan hệ với nhau như thế nào ? Hãy 
nêu ví dụ cho thấy mối quan hệ đó trong chương trình đã học. 


2. Phân Tiếng Việt có quan hệ như thế nào với phần Văn và phần Tập 
làm văn ? Nêu ví dụ chứng minh. 
3. Các phương thức biểu đạt : miêu tả, tự sự, nghị luận, biểu cảm, thuyết 


minh có ý nghĩa như thế nào đối với việc rèn luyện kĩ năng làm văn ? 


II - CÁC KIỂU VĂN BẢN TRỌNG TÂM 
1. Văn bản thuyết minh 
a) Văn bản thuyết minh có đích biểu đạt là gì ? 
b) Muốn làm được văn bản thuyết minh, trước hết cần chuẩn bị những gì ? 
c) Hãy cho biết các phương pháp thường dùng trong văn bản thuyết minh 
đ) Ngôn ngữ của văn bản thuyết minh có đặc điểm gì ? 
2. Văn bản tự sự 
a) Văn bản tự sự có đích biểu đạt là gì ? 
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b) Nêu các yến tố tạo thành văn bản tự sự. 

c) Vì sao văn bản tự sự thường kết hợp với các yếu tố miêu tả, nghị luận, 
biểu cảm ? Hãy cho biết tác dụng của các yếu tố đó đối với văn bản tự sự. 

đ) Ngôn ngữ trong văn bản tự sự có đặc điểm gì? 

3. Văn bản nghị luận 

a) Văn bản nghị luận có đích biểu đạt là gì? 

b) Văn bản nghị luận do các yếu tố nào tạo thành 2 

c) Nêu yêu câu đối với luận điểm, luận cứ và lập luận. 

đ) Nêu dàn bài chung của bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời 
sống hoặc một vấn để tư tưởng, đạo lí. 

e) Nêu dàn bài chung của bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn 
trích) hoặc về một bài thơ, đoạn thơ. 


BÀI 33 


Kết quả cần đạt 

e Qua đoạn trích vở kịch Tôi và chúng ta, thây được cuộc đâu tranh gay 
gẮT giữa những con người mạnh dạn đổi mới với những kẻ mang tư 
trưởng bảo thủ, lạc hậu trong sịự chuyển mình mạnh mẽ của xã hội †4 - 
bước đâu hiểu được tính cách của các nhân vật tiêu biếu : Hoàng Việt, 
Nguyễn Chính. Hiếu nghệ thuật tạo tình huống, phát triền mâu thuẫn 
trong kịch của Lưu Quang Vũ. 


Lâm tốt công tác chuẩn bị cho phần tổng kếf văn học theo sách giáo khoa. 


s Xắm vững các nội dung cơ bản của cả ba phần (Văn, Tiêng Việt, Tập 
làm văn) trong Ngữ văn 9, chủ yếu là tập hai. Biéf cách vận dụng những 
kiến thức và kĩ năng ngữ văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện theo 
nội dung và cách thức kiếm tra, đánh giá mới. 


H2 


VĂN BẢN 


TÔI VÀ CHÚNG TA 
(Trích cảnh ba) 


Phòng Giám đốc. 

Việt đứng sau bàn làm việc ngồi trước anh là Lê Sơn, Nguyễn Chính, 
Thanh, ông Quých, Dũng, bà Bộng, anh công nhân râu quai nón, các Tì Trưởng 
phòng và Quần đốc các phân xưởng. 

HOÀNG VIỆT - Sau một năm tìm hiểu và củng cố lại xí nghiệp, hôm nay 
mùng 1 tháng 2 năm 1980, chúng tôi sẽ trình bày với các đồng chí kế hoạch 
mở rộng sản xuất và phương án làm ăn mới của xí nghiệp. Người trực tiếp 
soạn thảo phương án là kĩ sư Lê Sơn. Đồng chí Sơn trình bày đi ! 

LÊ SƠN (ngần ngạï) - Tôi ư ?... Nhưng tôi tưởng... đây chỉ là đề án tôi 
trình bày riêng với anh, bởi trên thực tế sẽ... không thực hiện được... 

HOÀNG VIỆT - Chúng ta sẽ thực hiện. Trước tiên anh hãy cho biết : Nếu 
tận dụng hết khả năng lao động của xí nghiệp, nếu chúng ta chạy lo được đủ 
vật tư nguyên liệu thì mức sản xuất của xí nghiệp có thể tăng được mấy lần so 
với kế hoạch hiện nay ? Kìa sao anh không nói ? 

LÊ SƠN - Anh Việt... Anh hiểu cho : đến cả Cô-péc-ních® cũng có lúc 
không dám công bố những ý kiến của mình nữa là tôi. (Ä@/ người ồn ảo. 
Tiếng ông Quých : Cậu ấy nhát !) Nhưng thôi được, anh đã muốn thì tôi nói ! 
Tôi đã tính toán kĩ, thực ra mức sản xuất của xí nghiệp ta có thể tăng hơn hiện 
nay... gấp năm lần. 

HOÀNG VIỆT - Còn nếu mở rộng mặt hàng về nguồn tiêu thụ, trang bị 
thêm những loại máy mới, xí nghiệp ta cân có bao nhiêu công nhân nữa ? 

LÊ SƠN - Rất nhiều, khoảng từ ba tới năm trăm công nhân nữa... 

HOÀNG VIỆT - Sao lâu nay ta chỉ giới hạn trong con số trên dưới hai 
trăm công nhân, đồng chí Trưởng phòng tổ chức lao động ? 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG - Chỉ tiêu biên chế trên cho chúng 
ta chỉ có thế. Một số lượng biên chế và quỹ lương vừa mức với kế hoạch sản 
xuất của xí nghiệp. 
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HOÀNG VIỆT - Cái kế hoạch sản xuất ấy ở đâu ra, anh Chính ? 

NGUYỄN CHÍNH - Ở cấp trên ạ. 

HOÀNG VIỆT - Nhưng cấp trên dựa vào đâu mà ra cái kế hoạch đó ? 

NGUYÊN CHÍNH - Có lẽ... dựa vào kế hoạch ở cấp trên cao hơn, dĩ nhiên ! 

HOÀNG VIỆT - Cấp trên cao hơn lại dựa vào cấp trên cao hơn nữa, nghĩa 
là các kế hoạch được để ra một cách ngược đời. Đáng lẽ phải do từ cơ sở đưa 
lên, dựa trên khả năng cơ sở và yêu cầu của thị trường... Các đồng chí, từ nay 
chúng ta sẽ chủ động đặt ra kế hoạch của chính chúng ta. 

NGUYÊN CHÍNH - Điều này trên không cấm. Trên đã cho phép bên cạnh 
kế hoạch chính thức ta có thể làm thêm kế hoạch hai, kế hoạch ba... Chỉ tại 
anh không cho phép làm đó thôi. 

HOÀNG VIỆT - Tôi không cho. Một xí nghiệp làm ăn chính quy chỉ cân 
một kế hoạch. Xí nghiệp chúng ta chỉ có một kế hoạch, nhưng là kế hoạch do 
chúng ta định ra. Kế hoạch sản xuất sẽ không còn ở mức hiện nay. Trước mắt, 
kế hoạch sẽ tăng lên ít nhất là gấp năm lần. 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG - Lấy đâu ra người làm hả đồng 
chí ? 

HOÀNG VIỆT - Vâng, công việc sắp tới của đồng chí sẽ vất vả đấy. Ngay 
trong tháng tới xí nghiệp chúng ta sẽ phải tuyển dụng khá đông công nhân nữa 

NGUYÊN CHÍNH - Đồng chí Việt ạ, chỉ tiêu trên cho ta năm nay chỉ còn 
15 biên chế nữa. 

HOÀNG VIỆT - Tôi không cần chỉ tiêu ấy. Xí nghiệp ta sẽ sử dụng thợ 
hợp đồng. 

BÀ TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ - Nhưng đồng chí Giám đốc ạ, chúng ta 
không có quỹ lương cho thợ hợp đồng. 

HOÀNG VIỆT - Chúng tôi sẽ bàn với chị việc ấy, quỹ nào thì quỹ, sẽ phải có 
lương cho thợ. Trước mắt chúng ta sẽ dừng việc xây nhà khách, sẽ có tiền trả đủ 
hai tháng lương. Sau này sẽ truy hoàn. (gay sang Dãng) Đông chí Dũng ! 

DŨNG - Có ! 

HOÀNG VIỆT - Tổ sửa chữa các cậu đã cùng anh Sơn thống kê tất cả vật 
tư thiết bị để tu sửa các máy móc hỏng rồi chứ ? 
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DŨNG - Rồi. Thống kê đây ạ 

HOÀNG VIỆT - Giám đốc giao cho đồng chí chịu trách nhiệm kiếm đủ các 
vật tư thiết bị ấy bằng bất cứ cách nào, ở bất cứ đâu, bằng séc, bằng tiền mặt, 
sao không thi hành ? 

DŨNG - Báo cáo... nhưng tài vụ... không chịu chỉ ạ. 

HOÀNG VIỆT - Đã có chữ kí của tôi rồi kia mà ? 

DŨNG - Tài vụ vẫn không chịu. 

HOÀNG VIỆT - Đồng chí Trưởng phòng tài vụ, lệnh của tôi phải được thi 
hành : cấp tiên cho tổ sửa chữa. 

BÀ TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ - Thưa đông chí, nhưng... 

HOÀNG VIỆT - Tôi chịu trách nhiệm. 

BÀ TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ - Nhưng đây là nguyên tắc không thể... Tôi 
phải làm đúng những quy định. 

HOÀNG VIỆT - Nếu không thi hành, sẽ có người khác làm thay chị. (cñỶ 
một cô gái) Cô Loan kế toán - Trưởng phòng tài vụ, hãy chuẩn bị cho công 
nhân lĩnh lương mới từ tháng tới. 

LOAN - Sao ạ? Lương mới ? 


HOÀNG VIỆT - Lương khoán theo sản phẩm. Chúng tôi đã định lại giá 
khoán, mở rộng lương khoán và biết chắc chắn rằng : nếu trả lương khoán, 
năng suất của mỗi công nhân sẽ tăng gấp năm, sẽ không ai phải lo bện thừng 
gia công kiếm thêm nữa. Mức sản phẩm của xí nghiệp sẽ tăng ít nhất gấp 


năm, đương nhiên lương của công nhân viên xí nghiệp ta sẽ phải tăng ít ra là 
bốn lần 
(Mọi người xôn xao.) 
NGUYÊN CHÍNH - Đồng chí Giám đốc, sản xuất tăng gấp năm mới chỉ là 
trên dự tính. Chúng, ta chưa làm được, đã vội lĩnh lương cao sao ? 
HOÀNG VIỆT - Với số lương tối thiểu ấy người công nhân mới có thể 
sống mà không chết đói, không làm bậy. Muốn tăng sản xuất, phải đầu tư. 
Khâu cần đầu tư trước tiên là con người. Đến cái máy cũng phải có đú nhiên 


liệu nó mới làm việc được. (với mọi người) Và phải làm ra trò ! Cái đở lâu nay của 
chúng ta là : người chăm và kẻ lười được đối xử như nhau, người tài năng và 
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kẻ dốt nát đều hưởng chung một mức quyền lợi, thậm chí có những kẻ không 
làm gì cả, chỉ ngôi phán thôi, lại được vì nể hơn những người đã vất vả cống, 
hiến. Xã hội chủ nghĩa gì mà lại lạ thế ? Không, từ nay ai cảng làm được nhiều 
sản phẩm sẽ phải được hưởng lương càng cao, ai làm tôi sẽ bị phạt bằng tiền, 
đó sẽ là nguyên tắc của xí nghiệp chúng ta ! 

(Mọi người hoan hô rầm rộ.) 

BÀ TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ - Nhưng thưa đông chí Giám đốc, các 
nguyên tắc ấy dựa trên văn bản nào vậy ? 

HOÀNG VIỆT - Văn bản đo tôi và các đồng chí thảo ra. 

BÀ TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ - Thật ra chưa hề có các nguyên tắc như thế, 
chưa hề có. 

HOÀNG VIỆT - Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt ra, có sao đâu ! Miễn là nó 
giúp chúng ta làm thêm được nhiều sản phẩm. Tất cả phải tạo mọi thuận lợi 
cho người trực tiếp sản xuất. Số cán bộ nhân viên gián tiếp phải giảm tới mức 
tối thiểu. Các đồng chí Quản đốc phân xưởng có mặt ở đây, ví dụ như đồng 
chí Trương, xin phép cho tôi được hỏi : Từ trước đến nay, đồng chí làm công. 
việc gì ở phân xưởng nhỉ ? 

TRƯƠNG - À... thì... tôi... tôi làm Quản đốc ạ. 

HOÀNG VIỆT - Cụ thể công việc của Quản đốc là gì ? 

TRƯƠNG - Dạ, là... là... trông coi, quản lí, đốc thúc các tổ thợ, ngăn chặn 
các hiện tượng tiêu cực, báo cáo lên Giám đốc rồi thì... 

HOÀNG VIỆT (ngất !ời Trương) - Những việc đó các tổ trưởng phải tự lo 
lấy. Các tổ trưởng sẽ trực tiếp làm việc với các trưởng ngành và Ban giám đốc, 
không cần phải qua một người trung gian là Quản đốc làm gì cho mất thì giờ 
Tóm lại chúng tôi xét thấy rằng : Ở xí nghiệp ta, chức Quản đốc phân xưởng 
là thừa, từ nay xí nghiệp sẽ không có chức Quản đốc nữa. 

TRƯƠNG (/ýp ðắp) - Sao ! Sao ạ... ? Không... không có Quản đốc phân 
xưởng ? 

HOÀNG VIỆT - Vâng, các đồng chí sẽ được bố trí làm các chức trách và 
nhiệm vụ khác. 

TRƯƠNG - Tôi không hiểu... Nếu như chúng tôi có khuyết điểm gì đồng, 
chí có thể khiển trách, kỉ luật, đằng này... xưa nay phân xưởng vẫn phải có 
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Quản đốc. Không phải tôi ham địa vị, nhưng bãi bỏ cả một chức vụ quan 
trọng như chức Quản đốc phân xưởng thì thật là... 

HOÀNG VIỆT - Không có chức vụ nào quan trọng cả. Chỉ có hiệu quả 
công việc là quan trọng. Xưa nay có Quản đốc, từ nay sẽ không có nữa, bởi 
chức vụ ấy, trong cách làm việc mới của xí nghiệp ta, là không cân thiết. Các 
đồng chí hãy chấp hành. Thế thôi. Các đồng chí giải tán. 

(Ông Quých, bà Bộng hồ hỏi đến bên Việt) 

ÔNG QUÝCH - Mọi việc chưa biết rồi sẽ ra sao, nhưng ngay bây giờ anh 
cho phép... tôi được bắt tay anh. Bà Bộng, bà ủng hộ Giám đốc không ? 

BÀ BỘNG - Tôi chả hiểu lắm, nhưng ai làm cho anh chị em công nhân có 
công ăn việc làm, mọi người quấn túm lấy nhau, đóng góp được nhiều cho 
Nhà nước, bắt cơm của công nhân cö thêm thịt, thêm cá là tôi mừng, lã tôi ủng 
hộ. Thôi xin phép anh... (đzza) Tôi nói có được không ông Quých ? 

ÔNG QUÝCH - Được quá chứ lị ! 

(Mọi người tản đi, chỉ còn Việt, Chính, Lẻ Sơn và Thanh.) 

NGUYÊN CHÍNH - Anh Việt, tôi hi vọng tất cả những điều anh vừa nói, 
anh sẽ nghĩ lại. 

HOÀNG VIỆT - Tôi đã suy nghĩ rất kĩ. 

NGUYÊN CHÍNH - Tôi ngỡ như mình đang ngủ mê. 

HOÀNG VIỆT - Thì anh hãy thức dậy. 

NGUYÊN CHÍNH- E rằng người đang ngủ mê lại là anh đấy, làm đảo lộn 
hàng loạt lề thói, vi phạm hàng loạt nguyên tắc. Đồng chí sẽ giải thích thế nào 
với cấp trên ? 

HOÀNG VIỆT - Như vừa giải thích với các đồng chí vậy. 

NGUYÊN CHÍNH - Đồng chí bất chấp các quy định nghiêm ngặt của cả 
một hệ thống các cơ quan tài chính, ngân hàng, lao động, vật tư... 

HOÀNG VIỆT - Những quy định từ lâu đã thành bất hợp lí, phục vụ cho 
một cơ chế quản lí đã cũ kĩ, lạc hậu. 


NGUYÊN CHÍNH - Đã cũ kĩ lạc hậu. Không đâu Il Cái cơ chế mà đồng chí 
mạt sát ấy tồn tại bển vững mấy chục năm nay. Nhờ nó mà chúng ta có hôm 
nay, có chủ nghĩa xã hội như ngày hôm nay, hạt gạo đồng chí ăn, cái áo đồng 
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chí mặc và cả chính con người đồng chí nữa đã được rèn luyện và trưởng 
thành trong cơ chế ấy. Đừng vội vã phủ nhận ! 

HOÀNG VIỆT - Sự vật không đứng yên, cuộc sống không đứng yên một 
chỗ, có cái hôm qua đúng, hôm nay nó là vật cản. Phải tìm cách phá bỏ, mong 
anh thông cảm và hiểu cho tôi. 

NGUYÊN CHÍNH - Tất cả những việc đồng chí định tiến hành, không có 
trong nghị quyết Đảng uỷ xí nghiệp. Đảng uỷ chưa quyết định, đồng chí Việt ạ. 

HOÀNG VIỆT - Có. Nghị quyết Đảng uỷ là đẩy mạnh sản xuất và ổn 
định đời sống công nhân. Còn biện pháp thực hiện thế nào là trách nhiệm 
của Giám đốc. 

NGUYÊN CHÍNH - Nhưng... đồng chí Việt... Chúng tôi không có quyền gì 
sao 7 Tôi là... 

HOÀNG VIỆT - Đồng chí là Phó giám đốc, tức là chức vụ giúp việc cho 
Giám đốc. Nếu không đồng ý với chức vụ ấy, đồng chí có thể xin từ chức... 

NGUYÊN CHÍNH (bâm môi) - Được tôi... đồng chí quá tự tin đấy ! Được, 
để rồi xem... (za nhanj) 

LÊ SƠN (đến bén Việt) - Anh vội vã quá ! Anh đã đánh giá thấp đồng chí 
Thó giám đốc của chúng ta ! Con người ấy đã từng đánh đổ bốn đời Giám đốc. 
Hắn thuộc loại người nếu bắt tay mình, mình phải xem lại tay có còn đủ năm 
ngón không ? So với hắn ta, anh chỉ là cửu non. Từ nay Chính sẽ không can 
ngăn anh nữa đâu, hắn sẽ để mặc anh dấn sâu vào các sự việc rồi hắn mới ra 
tay. Hắn sẽ có chỗ có nơi để làm việc đó... Anh không sợ à ? 

HOÀNG VIỆT - Thế còn cậu, cậu có sợ không ? 

LÊ SƠN - Tôi à ? Cũng run đấy. Tôi nhát. Nếu người ta doạ thiêu tôi trên 
giàn lửa thì tôi cũng đành phải nói là trái đất không quay. Anh nhất quyết kéo 
tôi vào cuộc à ? 

HOÀNG VIỆT - Tôi chỉ dọn bãi để cậu sút bóng, để cái đầu của cậu được 
có chỗ dùng. Ít ra trong đời cũng phải có lần làm được một cái gì thật chứ ! 

LÊSƠN - Chỉ e khi làm giả thì được huân chương, còn làm thật thì lại... no đòn ! 

HOÀNG VIỆT - Da tôi dày lắm, cậu yên trí ! 

LÊ SƠN - Anh thật là... Thôi được, hứa với anh : Tôi không bỏ chạy đâu ! 
Chỉ tuần sau là quy trình sản xuất mới sẽ được triển khai. Ông Đông Ki-sốtf) ! 


178 


Khổ thân tôi, tôi lại giống kị mã Xan-chô, rất yêu và không thể thiếu được 
Đông Ki-sốt. Này, nhưng dứt khoát các cối xay gió nó sẽ cho chúng ta ăn đòn 
nhừ tử đấy ! (Anñ đi khuất.) 
(Lưu Quang Vũ, 7uyển đập kịch, 
NXB Sân khấu, Hà Nội, 1994) 

Chú thích 

(%) Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (1948 - 1988) sinh ở huyện Hạ Hoà, 
tỉnh Phú Thọ, quê gốc ở Đà Nẵng. Ông từng là bộ đội thời kháng chiến 
chống Mĩ. Lưu Quang Vũ bắt đầu sáng tác thơ khoảng giữa những năm 60 của thế 
kỉ XX. Đầu những năm 80, ông hầu như chuyển hẳn sang lĩnh vực sân khấu. 
Chỉ chưa đây 10 năm, ông đã sáng tác khoảng 50 kịch bản, hầu hết đã được 
dàn dựng. Ngòi bút kịch của ông nhạy bén, sắc sảo, để cập đến hàng loạt vấn 
để có tính thời sự nóng hổi trong cuộc sống đương thời, đáp ứng được những 
đòi hỏi của đông đảo người xem trong thời kì xã hội chuyển động mạnh mẽ 
theo hướng đổi mới. Năm 2000, Lưu Quang Vũ đã được Nhà nước tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. 


Tôi và chúng ta phản ánh cuộc đấu tranh gay gắt để thay đổi phương thức 
tổ chức, lê lối hoạt động sản xuất ở xí nghiệp Thắng Lợi. Một bên là tư tưởng 
bảo thủ, khư khư giữ lấy các nguyên tắc, quy chế đã xơ cứng, lạc hậu với đại 
điện là các nhân vật Nguyễn Chính (Phó giám đốc), Trương (Quản đốc phân 
xưởng) được sự hỗ trợ của Trần Khắc (đại điện Ban Thanh tra của Bộ). Một bên 
là tỉnh thần đám nghĩ dám làm, khát khao đổi mới vì lợi ích của mọi người với 
đại diện là Hoàng Việt (Giám đốc xí nghiệp), Thanh (kíp trưởng phân xưởng 1), 
Lê Sơn (kĩ sư) và đa số anh chị em công nhân. Thể hiện sự xung đột giữa hai 
phía này, tác giả khẳng định rằng không thể có thứ chủ nghĩa tập thể chung 
chung, không thể giữ mãi các nguyên tắc, phương pháp của thời cũ trước sự 


biến chuyển sinh động của cuộc sống. Cái "chúng ta" được hình thành từ nhiều 


cái "tôi" cụ thể, vì thế cân quan tâm, chăm chút đến quyền lợi, hạnh phúc của 
từng cá nhân con người. Đặt trong tình hình đất nước ta những năm vở kịch ra 
đời, chủ đề của vở kịch quả là có ý nghĩa quan trọng. 

Đoạn trích thuộc cảnh ba của vở kịch (gồm tất cả 9 cảnh). Cảnh này diễn 
tả cuộc xung đột trực tiếp đâu tiên giữa phái khát khao đổi mới và phái bảo 
thủ khi họ công khai bộc lộ quan điểm. 


179 


(1) Œ2-péc-ních (1473 - 1543) : nhà thiên văn học nổi tiếng của Ba Lan, 
người đã để ra thuyết "Mặt trời là trung tâm". Theo thuyết này, mặt trời ở 
trung tâm vũ trụ, các hành tỉnh (kể cả trái đất) thì di chuyển xung quanh mặt 
trời. Học thuyết của Cô-péc-ních đứt khoát đoạn tuyệt với tín điều tôn giáo, 
với truyền thuyết Thượng đế sáng tạo thế giới (cho rằng trái đất là bất động 
và Ở trung tâm vũ trụ). 

(2) Đông Kisốt : tức Đôn Ki-hô-tê, nhân vật chính trong tiểu thuyết 
Đôn K7-hô-tê của Xéc-van-tét. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Đọc kĩ các chú thích để hiểu nội dung, chủ đề vở kịch, hiểu vị trí của 
các nhân vật. 

2. Từ phân chú thích và đoạn trích này em hiểu mâu thuẫn cơ bản mà vở 
kịch 707 và chúng ta thể hiện là gì ? Ý nghĩa của nó đối với thực tiễn phát 
triển của xã hội ta thời kì ấy như thế nào ? 

3. Muốn thể hiện sự phát triển của xung đột kịch, tác giả cần tạo được 
tình huống. Trong cảnh ba này, tình huống đó là gì ? Mâu thuẫn cơ bản của 
tác phẩm đến đây bộc lộ như thế nào ? 

4. Qua đoạn trích, em hiểu như thế nào về tính cách của Giám đốc 
Hoàng Việt, kĩ sư Lê Sơn, Phó giám đốc Nguyễn Chính, Quản đốc phân 
xưởng Trương 2? 

5. Em có cảm nhận gì về xu thế phát triển và kết thúc của xung đột kịch ? 

Ghỉ nhớ 


Để nhát triển sản xuât, để đem lại quyền lợi hạnh phúc cho mọi người, 
cân phá bỏ cách nghĩ cơ chế lạc hậu, cũ kỹ cần mạnh dạn đối mới phương 


thúc tổ chức, lê lối hoạt động. Đây là một quá trình đấu tranh gay gắt, cần 
những con người có trí tuệ và bản lmh, dám nghĩ dám làm. Vở kịch Tôi 
và chúng ta của Lưu Quang Vũ đã thể hiện những điều ấY qua việc xây 
dựng tình huông kịch hâp dẫn và các nhân vật có tính cách rõ nét. 


LUYỆN TẬP 


Tóm tắt sự phát triển của mâu thuẫn kịch trong đoạn trích trên. 
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TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC 


Để chuẩn bị bài Tổng kết phân văn học, học sinh cần làm ở nhà những 
việc sau : 

1. Đọc lại mục lục các văn bản trong sách giáo khoa Ngữ văn từ lớp 6 đến 
lớp 9 và làm bảng thống kê tác phẩm theo mẫu dưới đây : 


Văn học dân gian 'Văn học trung đại Văn học hiện đại 
1. Truyện 1. Truyện, kí . Truyện, kí 
— Truyền thuyết 2. Thơ - Tuỳ bút 
- Truyện cổ tích 3. Truyện thơ .Thơ 
= Truyện cười 4. Văn nghị luận (hịch, | 4.Kịch 


- Ngụ ngôn cáo,.) 5. Văn nghị luận 
2. Ca dao - dân ca 


3. Tục ngữ 
4. Sân khấu (chèo) 


Lưu ý : 

- Không thống kê các văn bản văn học nước ngoài và các văn bản nhật 
dụng (đã được tổng kết riêng). 

- Các câu ca đao - dân ca vì đều không có tên nên ghi theo tên đặt cho cả 
chùm theo chủ điểm nội dung. Ví dụ : Mhững câu hát về tình cảm gia đình. Đối 
với các câu tục ngữ, cũng tiến hành theo cách trên. 

- Với những văn bản trích từ tác phẩm đài, cần ghỉ cả tên đoạn trích và 
tên tác phẩm, để trong ngoặc đơn. Ví dụ : Sông nước Cà Mau (trích Đáf rừng 
phương Nam) Với những đoạn trích có tên trùng với tên tác phẩm thì chỉ cẦn 
ghỉ một lần. 

- Về thời điểm sáng tác : nếu không có năm sáng tác chính xác thì ghi thời 
gian tác phẩm được xuất bản. Những tác phẩm văn học dân gian hầu hết đều 
không thể xác định được thời điểm ra đời, nên không cân ghi năm sáng tác. 

2. Đọc lại các chú thích (%*) ở những bài đầu của các cạm bài cùng một thể 
loại trong văn học dân gian, ghi lại các định nghĩa về từng thể loại sau : 

~ Truyền thuyết 


~ Truyện cổ tích 


1ổ1 


— Truyện cười 

— Truyện ngụ ngôn 

- Ca đao - dân ca 

- Tục ngữ 

- Chèo 

3. Trong bộ phận văn học viết Việt Nam thời trung đại (từ thế kỉ X đến 
hết thế kỉ XIX) được học trong chương trình Ngữ văn THCS có những thể loại 
nào ? Ghi lại tên các tác phẩm đã học theo từng thể loại. Ví dụ : #uyén có 
truyện truyền kì, truyện chương hồi,... ; ¿ø có các thể thơ như thất ngôn bát 
cú, tứ tuyệt, song thất lục bát,... 

4. Các văn bản tác phẩm thuộc văn học hiện đại Việt Nam đã cho em lảm 
quen với những thể loại nào ? Trong từng thể loại, phương thức biểu đạt nào 
(tự sự, miêu tả, biểu cảm, lập luận, thuyết minh) có vị trí chủ đạo ? 


KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI NĂM 
I- NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN CHÚ Ý 


1. Phần Đọc - hiểu văn bản 

Nội dung đọc - hiểu tác phẩm văn học trong WzZ văn 9, tập hai tập trung 
vào các thể loại văn học sau đây : 

- Văn nghị luận :học một số tác phẩm về nghị luận chính trị - xã hội và 
nghị luận văn học như 77ếng nói cửa văn nghệ (Nguyễn Đình Thị), Bàn về đọc 
sách, Chó sói và cừu trong thở ngu ngôn của La Phông-ten, 

- Thơ hiện đại : học các bài thơ sau Cách mạng tháng Tám 1945 như 
Con cò (Chế Lan Viên), Ä#ùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải), Viếng lăng Bác 
(Viễn Phương), Sang thu (Hữu Thỉnh), Ø7 với con (Y Phương),... Bên cạnh các 
bài thơ Việt Nam, còn có thơ nước ngoài như bài Ä⁄ây vả sóng (Ta-go). 

- Truyện hiện đại : học các tác phẩm như Bến quê (Nguyễn Minh Châu), 
Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê). Phần truyện nước ngoài học trích đoạn 
các tác phẩm : Ñô-Ù/n-xơn Cru-xô (Đi-phô), Bố của Xi-mông (Mô-pa-xăng), 
Con chó Bất (Lân-đơn). 
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- Kích hiện đại : học trích đoạn kịch Bắc Sơn (Nguyễn Huy Tưởng), 767 
và chúng ta (Lưu Quang Vũ). 

Các kiến thức lí luận văn học không soạn thành bài riêng, nhưng qua việc 
học các thể loại cụ thể, học sinh được cung cấp một số thuật ngữ văn học gắn 
chặt với các văn bản tác phẩm đang học và việc đọc — hiểu các tác phẩm đó. 
Chẳng hạn các khái niệm như văn nghị luận, truyện hiện đại, thơ hiện đại, kịch 
“hiện đại,... 


2. Phần Tiếng Việt 

Thần Tiếng Việt trong Wøữ văn 9, tập hai tập trung vào các nội dung chủ 
yếu sau đây : 

~ Tiếp tục cung cấp một số kiến thức, cụ thể là : Khổ ngữ, Các thành phân 
Điệt lập, Liên kết câu và liên kêt đoạn văn, Nghĩa tường minh và hàm ý... 

- Ôn tập phần Tiếng Việt trong Ngữ văn 9; Tổng kêt về ngữ pháp trong 
cả cấp THCS. 

Những nội dung kiến thức và kĩ năng về tiếng Việt sẽ được kiểm tra chủ 
yếu thông qua thực hành, cụ thể là : 

- Thực hành nhận diện các thành phần câu, các phép liên kết câu và liên 
kết đoạn văn, các câu có hàm ý và hầm ý của câu trong văn bản ; 


~ Thực hành vận dụng các nội dung đã học trong khi viết bài tập làm văn. 


3. Phần Tập làm văn 


Thân Tập làm văn trong øZ văn 9 tập hai tập trung chủ yếu vào văn 
nghi luận với hai nội dung lớn : 

a) Nghị luận xã hội (nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống hoặc 
về một vấn để tư tưởng, đạo lí) và nghị luận văn học (nghị luận về tác phẩm 
truyện (hoặc đoạn trích) hoặc về một đoạn thơ, bài thơ). 

b) Tiếp tục học và rèn luyện một số tri thức và kĩ năng làm văn cao hơn so 
với các lớp dưới, cụ thể là tập trung hình thành và rèn luyện các kĩ năng như 
phân tích, tổng hợp, nhận định, dánh giá. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố các kĩ 


năng đã học qua việc thực hành viết các bài tập làm văn. 
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Ngoài ra còn học một số văn bản hành chính - công vụ như ÖØiên bẩn, 
Hợp đồng, Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi. 

TIệ thống để tập làm văn trong sách WøZữ văn 9, tập hai có yêu câu cao 
hơn so với các lớp dưới (đáng chú ý là đề có mệnh lệnh, đề có tính chất mở, 
để có nhan để kèm theo) ; đòi hỏi cao hơn về ý và sự linh hoạt, sáng tạo trong 
diễn đạt khi viết bài. 


II- CÁCH ÔN TẬP VÀ HƯỚNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 


1. Cách ôn tập 

a) Nội dung bài kiểm tra tổng hợp cuối năm chủ yếu trong phạm vi sách 
Ngữ văn 9, tập hai như đã nêu ở trên. Tuy vậy, học sinh vẫn cân liên hệ với 
một số kiến thức và kĩ năng đã học ở WgØữ văn 2, tập một, thậm chí cả những, 
kiến thức và kĩ năng đã học ở toàn cấp THCS để có thể giải quyết tốt các yêu 
cầu của để bài. 

b) Khi học ôn để chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm, học sinh 
cần chú ý nắm được một số yêu cầu về nội dung và hình thức cơ bản sau đây : 

~ Văn bản tác phẩm ấy là của ai ? Ra đời trong hoàn cảnh nào ? Viết về 
cái gì ? Về chuyện gì ? Về ai và có những nhân vật nào ? Nội dung chính mà 
văn bản muốn làm nổi bật là gì ? Nhằm ca ngợi hay phê phán điều gì 2... 

~ Trong văn bản đó, tác giả dùng phương thức biểu đạt nào là chính ? Các yếu 
tố nghệ thuật nổi bật nào đã giúp tác giả thể hiện thành công nội dung tư tưởng 
của văn bản ? (Kết hợp vận dụng các kiến thức và kĩ năng của tiếng Việt như : từ 
loại, câu, các phép tu từ từ vựng, dấu câu,... để nhận điện và phân tích vai trò, tác 
dụng của các yếu tố đó ở những tác phẩm đã được học trong phần Văn.) 

- Để hiểu văn bản tác phẩm thi phải chú ý những kiến thức và ki năng 
đọc - hiểu : phương pháp tiếp cận một tác phẩm văn học, các hình thức nghệ 
thuật, thể loại, đặc điểm ngôn ngữ,... 

- Tìm những câu, những đoạn văn, thơ hay ở các văn bản trong MøZ văn 9 
tập hai (kể cả các văn bản phụ, văn bản đọc thêm của phân Tiếng Việt, Tập làm văn), 
chép lại, học thuộc và tập phân tích, nhận diện vai trò, tác dụng của các yếu tố 
nghệ thuật ngôn từ trong việc làm sáng tỏ nội dung đoạn trích. 

©) Khi ôn các nội dung tiếng Việt, không nên chỉ học lí thuyết mà cần tập 
trung nhiêu vào thực hành (gắn với các văn bản tác phẩm trong phần thực 
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ành) để vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các kiến thức và kĩ năng tiếng Việt, 
tránh cứng nhắc, mòn sáo và gượng ép. 
đ) Các nội dung tập làm văn vừa nêu được biên soạn theo hướng tích 
hợp, liên hệ và gắn với đọc - hiểu văn bản, góp phân soi sáng thêm cho giờ 
đọc - hiếu văn bản. Tuy nhiên, mục đích và nhiệm vụ chính mà phần Tập làm 
văn hướng tới là giúp học sinh biết vận dụng các kiến thức và kĩ năng đã học 
về các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt vào việc tạo lập văn bản ; nghĩa 
à cuối cùng các em phải biết vận dụng các kiến thức đã học để viết được một 
iểu văn bản nào đó đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc sống. Muốn thế, học sinh 
phải thông qua thực hành ; từ thực hành mà tiếp tục bổ sung, nâng cao hiểu 
biết về các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt ; từ thực hành mà rèn luyện 


ïnăng lập ý cho bài văn. 


2. Hướng kiểm tra, đánh giá 

a) Tiếp tục thực hiện yêu câu đổi mới đánh giá, bài kiểm tra sẽ áp dụng 
ình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Phân trắc nghiệm sẽ kiểm tra một 
cách tổng hợp các kiến thức đã học, cả đọc - hiểu văn bản, tiếng Việt và tập 
àm văn trong một bài kiểm tra, vì thế không nên học tủ, học lệch mà phải học 
ôn toàn diện, đây đủ. 
b) Cấu trúc một bài kiểm tra thường gồm hai phần : phần trắc nghiệm 
chiếm từ 30 đến 40% số điểm, nhằm kiểm tra các kiến thức về đọc - hiểu văn 
bản, về tiếng Việt (khoảng 10 câu) ; phân tự luận chiếm từ 60% đến 70% số 
điểm, nhằm kiểm tra kiến thức và kĩ năng tập làm văn qua một bài viết ngắn. 


e) Theo tỉnh thần trên, việc kiểm tra, đánh giá kiến thức và kĩ năng ngữ 
văn tập trung vào hai phương diện ; 

- Đánh giá những kiến thức vẻ đọc - hiểu văn bản (đã néu ở mục 1.1. 
Phân Đọc - hiểu văn bản) và các kiến thức về tiếng Việt (đã nêu ở mục L2. PÖẩn 
Tiếng Việt). Những nội dung trên có thể kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm. 
Hình thức kiểm tra này học sinh đã được làm quen ở các lớp 6, 7, 8. 

- Đánh giá khả năng tạo lập văn bản theo các kiểu văn bản được học với 
những nội dung nâng cao đã nói ở trên. Những nội dung này cần kiểm tra 
bằng hình thức tự luận (viết một bài, đoạn văn). 

Tĩnh thức kiểm tra cụ thể: Học sinh có thể tham khảo đề kiểm tra tổng hợp 
đã nêu ở tập một các sách øữ văn ó, Ngữ văn 7, Ngữ văn 8và Ngữ văn 9. 
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BÀI 34 


Kết quả cần đạt 


s Trên cơ sở hình dung lại hệ thống các văn bản tác phẩm văn học đã 


học trong chương trình Ngữ văn THCS, hình thành những hiểu biết ban 


đâu về nên văn học Việt Nam (các bộ phận, các thời kì lớn, những giá trĩ 


nổi bật về nội dung tư tưởng và thành tựu nghệ thuật), củng cố và hệ 


thông hoá những trí thức đã học về các thể loại văn học gắn với từng 


thời kì trong tiến trình vận động của văn học. 


s Hiểu tác dụng, biết cách viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi. 


TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC (tiếp theo) 


A - NHÌN CHUNG VỀ NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM 


Dân tộc Việt Nam ta có một lịch sử dựng nước và giữ nước lâu dài suốt 


mấy nghìn năm từ thời đại các vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh ngày nay. 


Trong quá trình hình thành và phát triển, trải qua nhiều thời kì với bao nhiêu 


thăng trầm của lịch sử, nền văn học Việt Nam đã ra đời, tồn tại, phát triển 


cùng với sự vận động của lịch sử dân tộc, góp phân làm nên đời sống văn 


hoá 


tỉnh thần của đất nước và phản chiếu tâm hồn, tư tưởng, tính cách, cuộc sống 


của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Nền văn học Việt Nam không 


chỉ 


có lịch sử dài lâu mà còn phong phú về số lượng tác phẩm, tác giả, đa dạng về 


thể loại, mặc dù do những tác động của lịch sử và hạn chế của điều kiện 


tồn, lưu giữ mà một khối lượng không nhỏ tác phẩm đã mất mát, thất truyền. 


ảo 


Chương trình môn Ngữ văn THCS dù không đặt nặng yêu cầu trang bị tri 


thức về lịch sử văn học, nhưng qua một khối lượng đáng kể các văn bản 
phẩm được lựa chọn cũng đã giúp chúng ta hình dung được phần nào 


tác 


liện 


mạo và tiến trình lịch sử cùng những giá trị nổi bật nhất của nền văn học dân 


tộc. Dưới đây chúng ta cùng nhìn lại để nhận rõ hơn những nét cơ bản 
văn học Việt Nam. 
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3 
của 


I- CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM 


Văn học Việt Nam cũng như hầu hết mọi nền văn học khác, được tạo 
thành từ hai bộ phận là văn học dân gian và văn học viết. 

1. Văn học dân gian : nằm trong tổng thể văn hoá dân gian, được hình 
thành từ thời viễn cổ, trong xã hội thị tộc, bộ lạc và tiếp tục phát triển, được 
bổ sung những thể loại mới trong các thời đại tiếp theo. 

Văn học dân gian ra đời từ khi con người còn chưa phát minh ra chữ viết, 
và được lưu truyền chủ yếu bằng phương thức truyền miệng. Văn học dân gian 
là sản phẩm mang tính tập thể của quần chúng nhân dân, chủ yếu là những 
người lao động ở tầng lớp dưới, mà trong xã hội cũ thường được gọi là tầng lớp 
bình dân (nên bộ phận văn học này còn được gọi là văn học bừnh dân). Vì 


không phải là tiếng nói của mỗi cá nhân nên văn học đân gian chỉ chú ý chọn 
lựa những cái gì tiêu biểu chung cho cộng đồng nhân dân hay mỗi tầng lớp 
trong quân chúng. 

Sáng tác dân gian của nhiều nước và dân tộc trên thế giới vì thế mà 
thường có nhiều điểm tương đồng về mặt thể loại. Do tính truyền miệng và 
tính tập thể, trong văn học dân gian xuất hiện phổ biến hiện tượng đị bản. 

Văn học dân gian không chỉ là một nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ 
của nhiều thế hệ qua mọi thời đại, mà còn là kho tàng chất liệu vô cùng phong, 
phú cho các nhà văn học tập, khai thác, phát triển và nâng cao. Khi văn học 
viết đã xuất hiện và lớn mạnh, văn học dân gian vẫn tiếp tục phát triển, vẫn 
giữ một vị trí quan trọng, trong đời sống văn học. Nhiều thể loại và rất nhiều 
tác phẩm văn học dân gian Việt Nam đã ra đời ở thời kì trung đại, trong xã 
hội phong kiến. Văn học dân gian đã có vai trò quan trọng trong việc phát 
triển bộ phận văn học viết, đặc biệt là văn học bằng chữ Nôm. 

Văn học dân gian Việt Nam bao gồm sáng tác dân gian của tất cả các dân 
tộc trên đất nước ta. Mặc dù số đân nhiều ít khác nhau, trình độ phát triển 
không đồng đều giữa các dân tộc, nhưng hâu như dân tộc nào cũng có những 
sáng tác đặc sắc thuộc nhiều thể loại, đóng góp vào kho tàng phong phú của 
văn học dân gian Việt Nam nói riêng và nền văn học dân tộc nói chung. 

Về hệ thống thể loại, văn học dân gian Việt Nam cũng rất đa dạng, với 
hầu hết những thể loại phổ biến trong văn học dân gian các nước như thần 
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thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, ngụ ngôn,... đồng thời lại có 


những thể loại độc đáo riêng như vè, truyện thơ, chèo và tuông đồ,... 
2. Văn học viết 


Trong thời Bắc thuộc, chữ Hán được đưa vào nước ta. Từ chỗ là văn tự 
dùng cho bộ máy cai trị của phong kiến Trung Hoa, chữ Hán đã dân được phổ 
biến trong giới quý tộc và tu hành. Văn học viết có thể đã xuất hiện trong thời 
kì ấy, nhưng theo các cứ liệu còn lưu giữ được thì các tác phẩm văn học viết 
có sớm nhất là ở thế kỉ X, trong thời kì giành lại nên độc lập dân tộc sau hơn 
một nghìn năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ. Trong số những tác phẩm 
đầu tiên của văn học viết Việt Nam, phải kể đến bài thơ Vận nước (Quốc tộ) 
của nhà sư Đỗ Pháp Thuận, bài Sông mứi nước Nam (Nam quốc sơn hà) 
tương truyền là của Lí Thường Kiệt, bài Cñ/éø đời đô (Thiên đô chiếu) của 
vua Lí Thái Tổ. 

Văn học viết của ta ban đầu dùng chữ Hán. Đến thế kỉ XI, trong xu thế 
phục hưng dân tộc mạnh mẽ, đã xuất hiện những sáng tác bằng chữ Nôm. 
Trong văn học viết thời trung đại, có sự tồn tại và phát triển song song, ảnh 
hưởng qua lại lẫn nhau của hai thành phần văn học xét về mặt chữ viết là văn 
học chữ Hán và văn học chữ Nôm Ở những thế kỉ đâu, văn học chữ Hán phổ 
iến hơn và chiếm tỉ lệ cao về số lượng cũng như về các thể loại. Từ thế kỉ XV, 
văn học chữ Nôm mới có sự phát triển đáng kể, chủ yếu là thơ. Văn học chữ 
Nôm tiếp tục phát triển trong các thế kỉ XVI, XVII Đặc biệt ở thế kỉ XVII - 
nửa đầu thế kỉ XIX, khi chế độ phong kiến Việt Nam rơi vào tình trạng khủng 
oảng, thì văn học chữ Nôm lại phát triển hết sức phong phú, với nhiều thể loại 
và tác giả lớn, đạt được những đỉnh cao, kết tỉnh thành tựu tư tưởng và nghệ 
thuật của nhiều thế kỉ văn học dân tộc, như /zuyện Kiểu của Nguyễn lu, 
thơ Nôm của Hồ Xuân Hương, Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều, 
án dịch Chứnh phụ ngâm khúc của Đoàn Thị Điểm (?). 


Văn học chữ Hán chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp của văn hoá, tư tưởng, 
văn chương Trung Quốc thời cổ đại và trung đại, nhưng vẫn là một thành phần 
quan trọng của nền văn học Việt Nam. Sử dụng văn tự Hán, tiếp nhận nhiều 
yếu tố từ thể loại đến chất liệu nhưng hầu hết những tác phẩm chữ Hán của ta 
lại chứa đựng tỉnh thân dân tộc, thể hiện tâm hồn và cốt cách con người Việt Nam, 
phản ánh những vấn đê và trạng thái của hiện thực lịch sử Việt Nam. 


188 


Chữ quốc ngữ vốn do các giáo sĩ đạo Thiên Chúa người châu Âu đặt ra, 
dùng chữ cái La-tinh ghi âm tiếng Việt. Buổi đâu, khoảng thế kỉ XVI, chữ 
quốc ngữ chỉ được dùng trong phạm vi hẹp của nhà thờ Thiên Chúa giáo ở 
Việt Nam. Cuối thế kỉ XIX, khi thực đân Pháp đã chiếm được hoàn toàn vùng 
Nam Bộ và đặt thành thuộc địa của Pháp, chữ quốc ngữ đã được phổ biến ở 
đó và bắt đâu xuất hiện những sáng tác văn học bằng chữ quốc ngữ. Từ đầu 
thế kỉ XX trở đi, chữ quốc ngữ dân thay thế cho chữ Hán và chữ Nôm, góp 
phần đắc lực vào công cuộc hiện đại hoá văn học. 

lÔ những chặng đường sau, văn học chữ Hán vẫn có những hiện tượng 
lột xuất và đặc biệt như trường hợp tập thơ Mật kí trong tà (Ngục trung 
nhật kí) của Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, còn có những trường hợp do hoàn 


cảnh sáng tác và đối tượng đặc thù mà có những tác phẩm được viết bằng 
tiếng Pháp, như trường hợp các truyện, kí, phóng sự của Nguyễn Ái Quốc 
viết trong những năm 20 của thế kỉ XX, xuất bản ở Pháp. 


II - TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM 


Văn học cân gian cũng có tiến trình phát triển của nó, nhưng do hầu hết 
các sáng tác dân gian không thể xác định được chính xác thời điểm ra đời, nên 
nói tiến trình văn học Việt Nam ở đây chủ yếu là tiến trình phát triển của bộ 
phận văn học viết. 

Văn học Việt Nam phát triển trong sự gắn bó chặt chẽ với lịch sử dân tộc, 
tuy rằng các thời kì văn học không phải lúc nào cũng trùng với các thời kì lịch 
sử. Nhìn trên tổng thể, lịch sử văn học Việt Nam được chia thành ba thời kì 
lớn : từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX, từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945 và từ sau 
Cách mạng tháng Tám 19485. 

Từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX, nước ta về cơ bản vẫn giữ vững được nền 
độc lập, tự chủ. Văn học trải qua nhiều giai đoạn, nhưng vẫn trong điều kiện 
xã hội phong kiến, người ta gọi đó là thời kì văn học trung đại. 

Từ giữa thế kỉ XIX (năm 1858), các nước tư bản phương Tây, cụ thể là thực 
đân Pháp, trong xu thế mở rộng thị trường và tìm kiếm thuộc địa ở những 
vùng đất ngoài châu Âu, đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Đến 
cuối thế kỉ XIX, nước ta cũng như xứ Đông Dương đã bị đặt dưới ách thống trị 
của chủ nghĩa thực dân Pháp. Biến cố lịch sử nói trên và sau đó là hai cuộc 

189 


khai thác thuộc địa của tư bản Pháp đã đưa đến nhiều biến đổi quan trọng 
trong xã hội, trong đời sống con người và cả trong lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, 
văn học. Từ đầu thế kỉ XX, văn học Việt Nam đã có những biến đổi ngày càng 
mạnh mẽ và toàn điện theo hướng hiện đại hoá. Công cuộc hiện đại hoá văn 
học diễn ra trên mọi bình diện và cấp độ của nền văn học, từ quan niệm về 
văn chương và nhà văn, đối tượng của văn học đến phương thức thể hiện, 
ngôn ngữ văn học và hệ thống thể loại. Hiện đại hoá văn học được thúc đẩy 
bởi sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, xuất bản và đặc biệt là việc sử dụng 
rộng rãi chữ quốc ngữ. Vượt qua giai đoạn giao thời trong khoảng hai mươi 
năm đầu thế kỉ XX, văn học Việt Nam đã nhanh chóng đạt được những thành 
tựu theo hướng hiện đại trong những năm 20 và thực sự đạt tới điện mạo và 
tính chất của nên văn học hiện đại với những kết tỉnh nghệ thuật có giá trị 
cao, trong giai đoạn từ đầu những năm 30 đến trước cuộc Cách mạng tháng 
Tám 1945. 


Cách mạng tháng Tám 1945 do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã giành lại độc 
lập dân tộc và đưa chủ quyền đất nước thuộc về nhân dân, mở ra một thời đại 


mới trong lịch sử dân tộc. Tiếp đó là hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mĩ xâm lược, kéo dài suốt 30 năm cho đến ngày 30 - 4 - 1975. 
Những biến cố to lớn của lịch sử và đời sống xã hội, mà chủ yếu là Cách mạng 
tháng Tám và hai cuộc kháng chiến, đã đưa tới những biến đổi sâu rộng trong 
văn học, mở ra một thời kì mới của nên văn học dân tộc. Văn học Việt Nam 
trong suốt 30 năm ấy đã gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng và vận 
mệnh của dân tộc, nhân dân, đã sáng tạo nhiều hình tượng cao đẹp về 
Tổ quốc và con người Việt Nam thuộc nhiều tầng lớp, thế hệ, trong chiến đấu, 
lao động, và sinh hoạt, trong mối quan hệ gắn bó với cộng đồng. Văn học của 
thời đại mới đề cao tỉnh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, lòng nhân ái, 
đức hi sinh của con người Việt Nam, mà trước hết và tiêu biểu là của quân 
chúng nhân đân. Nền văn học ấy thực sự đã trở thành công cụ đây hiệu quả 
để tuyên truyền, giáo đục, động viên quản chúng nhân dân, thể hiện sức 
mạnh, vẻ đẹp và những khát vọng của nhân dân, lí tưởng của thời đại. 

Từ sau tháng 4 - 1975, cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đã giành 
được thắng lợi trọn vẹn, đất nước thống nhất, bước vào thời kì xây dựng và 
phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phấn đấu cho mục tiêu "dân 
giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh". Từ giữa những 
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năm 80 của thế kỉ trước, đường lối đổi mới đất nước đã được xác định và công, 
cuộc đổi mới toàn điện đã được mở ra ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng. Văn học 
Việt Nam vốn luôn đồng hành với lịch sử dân tộc, đã có chung vận mệnh và 
bước đi trong chặng đường mới của đất nước. Văn học từ sau năm 1975 đã 
tiếp cận hiện thực đời sống trong tính toàn vẹn và đa chiều, tập trung khám 
phá con người ở nhiều mặt và nhiều mối quan hệ. Cuộc sống và con người 
hiện ra trong những cái hằng ngày bên cạnh những biến cố lịch sử, trong cái 
chung cùng cái riêng, với những chiến công anh hùng cũng như những đau 
thương, mất mát, với niềm vui xen lẫn nỗi buồn, trong ánh sáng rạng ngời và 


cả những bóng tối còn rơi rớt... Các thể loại văn học đều có sự biến đổi, có 
nhiều tìm tòi, mạnh dạn đổi mới trong phương thức thể hiện, trong ngôn ngữ 
văn học. Nhiều tài năng mới xuất hiện trong thế hệ nhà văn trẻ đến với văn 


học từ sau 1975. 


II - MẤY NÉT ĐẶC SẮC NỔI BẬT CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM 


Văn học Việt Nam, cả văn học đân gian và văn học viết, là sản phẩm tỉnh 
thần quý báu của dân tộc, phản ánh tâm hồn và tính cách Việt Nam với những 
nét bền vững đã thành truyền thống và có sự vận động trong trường kì lịch sử. 
Vốn có tinh thân cộng đông ngay từ buổi đâu hình thành dân tộc, lại phải 
chống lại nhiều cuộc xâm lăng của các lực lượng hùng mạnh từ bên ngoài, còn 
phải thường xuyên vật lộn với những khắc nghiệt của thiên nhiên để sinh tôn 
và phát triển, mở mang bờ cõi, nên tỉnh thần yêu nước, ý thức cộng đồng đã trở 
thành truyền thống sâu sắc và bên vững của dân tộc Việt Nam. Truyền thống 
tinh thân ấy được kết tinh sâu sắc và phát huy rực rỡ trong văn học ở những 
thời kì đất nước phải chống giặc ngoại xâm hay đấu tranh giành lại độc lập đân 
tộc. Nó hiển hiện trong tỉnh thần phục hưng dân tộc ở thơ văn thời Lí, trong 
hào khí Đông A thời Trần, trong ý thức sâu sắc và đầy tự hào về đất nước, dân 
tộc ở thơ văn Nguyễn Trãi thời kì khởi nghĩa Lam Sơn thế kỉ XV. Tinh thần yêu 
nước và ý thức dân tộc lại sôi nổi, mạnh mẽ, thiết tha hơn bao giờ hết trong thơ 
văn chống Pháp xâm lược ở nửa cuối thế kỉ XIX, trong văn học yêu nước và 


cách mạng nửa đầu thế kỉ XX, đặc biệt là trong văn học ở hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mĩ. Tinh thân yêu nước còn được thể hiện trong 
những rung động và niềm yêu mến, tự hào về quê hương, thiên nhiên đất nước 


hoặc mĩ lệ hùng vĩ, hoặc giản dị gân gũi. Lòng yêu nước ấy trong những hoàn 
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cảnh ngặt nghèo, có khi lại được gửi vào những hoài niệm về quá khứ, về một 
vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hay phong tục sinh hoạt của dân tộc, có khi lại 
là tình yêu với tiếng nói của dân tộc. 

Tỉnh thần yêu nước lại luôn đi liền với tình yêu thương con người. Tình 
cảm ấy phát triển thành tư tưởng nhân đạo và đó cũng là một nét truyền 
thống sâu đậm của văn học Việt Nam. Trong văn học dân gian, từ ca dao, tục 
ngữ đến truyện cổ tích, sân khấu chèo,... tất cả đều hướng vẻ khẳng định 
những giá trị tốt đẹp của con người, mà trước hết là người bình dân, thể hiện 
những nguyện vọng, mơ ước của nhân dân. Trong những thời kì đấu tranh 
chống kẻ thù xâm lược thì tinh thần nhân đạo hoà làm một với chủ nghĩa yêu 
nước, vì cứu nước cũng là cứu dân, giải phóng dân tộc là điều trước tiên phải 
làm để giải phóng con người. Tư tưởng nhân đạo trong văn học đã phát triển 
mạnh mẽ ở giai đoạn mà chế độ phong kiến bộc lộ sự khủng hoảng trầm 
trọng, như ở thế kỉ XVII - nửa đầu thế kỉ XIX. Văn học giai đoạn này đã thể 
hiện những nỗi thống khổ và số phận chìm nổi của nhiêu tầng lớp người 
trong một xã hội đây rối ren, li loạn. Nhiều tác phẩm đã lên tiếng mạnh mẽ 
bênh vực cho quyền sống của con người, đặc biệt là người phụ nữ, đồng thời 
nói lên khát vọng về hạnh phúc, mơ ước tự do và ý thức về cá tính, nhiều lúc 


đã vượt ra ngoài khuôn phép của tư tưởng và lễ giáo phong kiến. Khi nền văn 
học bước vào con đường hiện đại hoá ở nửa đầu thế kỉ XX thì tỉnh thân nhân 


đạo lại gắn liền với sự thức tỉnh và phát triển ý thức cá nhân, biểu hiện tập 
trung ở chủ đề giải phóng cá nhân, chống lễ giáo phong kiến, đòi quyền tự do 
trong tình yêu, hôn nhân, thể hiện mọi cung bậc của tình cảm, cảm xúc của cá 
nhân. Văn học hiện thực lại hướng tỉnh thần nhân đạo vào những tâng lớp 
nghèo khổ, tố cáo mạnh mẽ những bất công xã hội, những thế lực thống trị, áp 


bức và lên tiếng đòi quyền sống xứng đáng cho con người. Nên văn học mới 
từ sau Cách mạng tháng Tám và trong hai cuộc kháng chiến không chỉ tập 
trung nêu cao tỉnh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng mà còn tiếp tục phát 
huy tỉnh thần nhân đạo truyền thống, đặc biệt hướng vào khẳng định những 
phẩm chất tốt đẹp và sức mạnh giải phóng của quân chúng nhân đân lao 
động, ngợi ca những tình cảm cộng đông, như tình đồng chí, đông bào. 

Văn học Việt Nam từ xưa đến nay đã thể hiện sinh động sức sống bên bỉ, 
tỉnh thân lạc quan và niềm vui sống của nhân dân. Mặc dù vận mệnh của dân 
tộc có không ít phen gian nguy, đời sống, của hầu hết các tầng lớp nhân dân 
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còn nhiều thiếu thốn, cơ cực, cả không ít đắng cay, đau buồn, lại suốt mấy 
nghìn năm sống trong một xã hội còn lạc hậu, kinh tế chậm phát triển, nhưng, 
con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam vẫn có được một sức sống bền bị, 
mạnh mẽ và niềm tin vào những giá trị vừa thiêng liêng, vừa gần gũi, thiết 
thực của cuộc sống. Tinh thân ấy được phản ánh khá rõ trong nền văn học 
lân tộc, với nhiều sắc thái và mức độ biểu hiện : từ niềm tin và ước mơ về sự 
chiến thắng của cái thiện trong các truyện cổ tích đến tiếng cười với nhiều 
cung bậc trong truyện cười, truyện trạng ; từ cốt cách hiên ngang cứng cỏi 
như cây tùng, cây bách của một Nguyễn Trãi đến bản lĩnh và cá tính độc đáo 
của nữ sĩ Hồ Xuân Hương hay tiếng cười sắc nhọn của Tú Xương... 

Văn học Việt Nam cũng như nhiều ngành nghệ thuật khác đã thể hiện 
những đặc điểm trong thẩm mĩ của dân tộc : Nói chung, các công trình nghệ 
thuật của ta ít hướng tới sự phi thường, bẻ thế, đồ sộ mà thường là kết tỉnh ở 
những tác phẩm bình đị, có quy mô vừa và nhỏ, chú trọng cái đẹp tỉnh tế, hài 
hoà, giản dị. Trong kiến trúc thì đó là mái đình cong, ngôi chùa hài hoà với 
không gian thiên nhiên. Trong văn học thì ngoài một số pho sử thi dài, phổ 
biến hơn là những câu ca dao trong trẻo, điệu cân ca mượt mà, những bài thơ 
trữ tình, một ít truyện thơ Nôm mà kết tỉnh cao nhất là 7zzyện K?ều ; về văn 
xuôi thì truyện ngắn phong phú và đặc sắc hơn tiểu thuyết, truyện dài. 


* 


* * 


Suốt mấy nghìn năm từ buổi đâu dựng nước, nhất là từ khi văn học viết 
xuất hiện ở thế kỉ X cùng với thời kì khôi phục nên độc lập dân tộc, nền văn 
học Việt Nam đã trải qua một lịch sử dài lâu, gắn bó mật thiết với lịch sử đân 
tộc và đất nước, với vận mệnh của nhân dân. Nền văn học ấy là nơi lưu giữ và 
toả chiếu những tỉnh hoa và bản sắc của tâm hôn dân tộc qua các thời đai. Dù 
không phải không có những hạn chế, nhược điểm, nhưng di sản văn học ấy là 
một vốn quý trong gia tài văn hoá dân tộc, có vị trí quan trọng trong việc nuôi 
dưỡng, bôi đắp tâm hồn, tính cách, tư tưởng cho các thế hệ người Việt Nam 
trong lịch sử và hiện tại, cho tới mai sau. 


HƯỚNG DẦN HỌC BÀI 


1. Ghi lại tên tác phẩm, tác giả, thể loại của các tác phẩm (hoặc đoạn trích) 
văn học Việt Nam trung đại được học và đọc thêm trong sách giáo khoa Ngữ 
văn THCS, theo hai bộ phận văn học chữ Hán và chữ Nôm. 
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2. Nêu những điểm phân biệt văn học dân gian với văn học viết 

3. Hãy tìm những ví dụ trong 7zuyên Kiều của Nguyễn Du, thơ Hồ Xuân 
Hương hoặc sáng tác của một tác giả hiện đại để thấy ảnh hưởng của văn 
học dân gian đến văn học viết. 

4. Nêu và phân tích một số dẫn chứng cho thấy tinh thần yêu nước là một 
nội dung nổi bật trong văn học Việt Nam qua các thời kì. 

5. Nêu những biểu hiện của tư tưởng nhân đạo trong một tác phẩm tiêu 
biểu của văn học trung đại (ví dụ : 77„yén Kiều của Nguyễn Du, Chuyện 
người con gái Nam Xương của Nguyễn Dũ) và một tác phẩm văn học hiện đại 
(ví dụ : Zão ##ac của Nam Cao, 7ất đèn của Ngô Tất Tố). 


Gh nhớ 

s Văn học Việt Nam xuất hiện từ thời dựng nước và gắn liền với lịch sử 
lậu dài của dân tộc. Nền văn học ấy gồm hai bộ phận là văn học dân 
gian và văn học viết. Văn học viết ra đời từ thế kỉ X, bao gồm các thành 
phần : văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm. Từ cuối thế kỶ XIX, chữ 
quốc ngữ được dùng để sáng tác thay thế dân cho chữ Hán và chữ Nôm. 
s Văn học Việt Nam đã phát triển qua ba thời kì lồn : từ thế kỉ X đến 
hết thế kỈ XIX, từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945 và từ sau Cách mạng 
tháng Tám 1945. 

® 7 tưởng yêu nước, tính thần nhân đạo, sức sống bền bỉ và tính thần 
lạc quan là những giá trị nổi bật của văn học Việt Nam. Nền văn học ấy 
cũng thường két tỉnh ở những tắc phẩm có quy mô không lón, có về đẹp 
“hài hoà, trong sáng. 


e Văn học Việt Nam là bộ phận quan trọng của văn hoá tỉnh thần dân lộc, 


thể hiện những nét tiêu biểu của tâm hồn, lối sống, tính cách và tư tưởng 
của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong các thời đại. 


B- SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC 


Bất kì một tác phẩm văn học nào, đù nhỏ hay lớn, đều tổn tại trong một 
dạng thức nhất định. Dựa vào những đặc điểm của hiện tượng đời sống được 
miêu tả trong tác phẩm, phương thức chiếm lĩnh thực tại của tác giả, cách thức 
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tổ chức tác phẩm và lời văn mà người ta phân chia ra các thể loại văn học. Thể 
loại văn học là sự thống nhất giữa một loại nội dung với một dạng hình thức 
văn bản và phương thức chiếm lĩnh đời sống. Phân chia một cách bao quát 
nhất, ta có ba loại (hay loại hình) là tự sự, trữ tình và kịch. Tự sự nhận thức và 
thể hiện đời sống qua chuỗi các biến cố, sự kiện ; trữ tỉnh qua cảm xúc trữ tỉnh 
và phương thức biểu cảm ; còn kịch thì qua xung đột, đối thoại. Tác phẩm văn 
học không chỉ thuộc một loại hình nhất định mà còn tồn tại trong một dạng 
thức nhất định của thể. Mỗi loại bao gồm nhiều thể và có cả những thể ở chỗ 
tiếp giáp của hai loại, mang những đặc điểm của cả hai loại. Thể loại văn học 
vừa có tính ổn định lại vừa biến đổi. Mỗi thể loại được sinh ra trong một thời 
kì lịch sử nhất định, rồi duy trì, biến đổi hoặc được thay thế trong các thời kì 
lịch sử tiếp theo. Đồng thời, thể loại cũng mang tính đặc thù của mỗi nền văn 
học dân tộc hay khu vực. 


I- MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC DÂN GIAN 


TIệ thống thể loại của văn học dân gian có tính tương đồng trong văn học 
của nhiều nước và dân tộc. Trên đại thể, có thể xếp các thể loại của văn học 
dân gian Việt Nam vào ba nhóm : các thể tự sự dân gian gồm thần thoại, 
truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện thơ ; trữ 
tình đân gian tiêu biểu là ca đao - đân ca ; chèo và tuồng đồ là những thể loại 
sân khấu dân gian. 

Ngoài ba nhóm trên, tục ngữ là những lời nói đúc kết các kinh nghiệm và 
quan niệm về thiên nhiên, con người, xã hội, lao động sản xuất. Có thể coi tục 
ngữ là một dạng đặc biệt của nghị luận. 

Chương trình Ngữ văn THCS chỉ chọn lựa một số thể loại chính trong các 
thể loại nói trên. 


I~ MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC TRUNG ĐẠI 


Văn học trung đại tồn tại trong môi trường xã hội phong kiến trung đại, 
đã hình thành một hệ thống thể loại khá chặt chẽ, nhìn chung ít biến đổi, phù 
hợp với môi trường xã hội, tư tưởng, quan niệm thẩm mĩ của con người thời 
trung đại. Văn học trung đại Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp và nhiều mặt 
của văn hoá, văn học cổ trung đại Trung Hoa, nên có nhiều thể loại có nguồn 
gốc từ Trung Quốc, nhưng cũng có những thể loại có nguồn gốc dân tộc chỉ có 
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trong văn học Việt Nam, đặc biệt là bộ phận văn học chữ Nôm. Các tác phẩm 
văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn THCS chỉ giới thiệu một số thể 
loại quen thuộc. 


1. Các thể thơ 


Có thể chia làm hai nhóm : các thể thơ có nguồn gốc thơ ca Trung Quốc và 
các thể thơ có nguồn gốc dân gian Việt Nam. 

4) Các thể thơ có nguồn gốc thơ ca Trung Quốc 

Có hai loại chính : thể cổ phong và thể Đường luật (xuất hiện từ thời Đường). 

Thế cổ phong tương đối tự do, chỉ cẩn có vần, vần cũng không chặt chẽ 
(hoặc bằng, hoặc trắc, hoặc một vân, hoặc nhiều vần) ; không cân tuân theo 
niêm luật, không hạn chế số câu trong bài, số chữ trong câu. Các bài Côn Sơn 
ca của Nguyễn Trãi, Chỉnh phụ ngâm khúc (nguyên tác chữ Hán của Đặng 
Trân Côn) được viết theo thể này. 


Thể  Dường luật là thể thơ được viết theo luật đặt ra từ thời nhà Dường. 
Thể Đường luật có những quy định khá chặt chẽ về vần, thanh, đối, về số câu, 
số chữ và cấu trúc bài thơ. Thể thơ Đường luật có ba dạng chính căn cứ vào số 
câu : bát cú (8 câu), tứ tuyệt (4 câu), bài luật còn gọi là trường luật (10 câu trở 
lên). Thể tứ tuyệt có loại câu bảy chữ (thất ngôn tứ tuyệt) và năm chữ (ngũ 
ngôn tuyệt thị). Dạng thất ngôn bát cú là dạng cơ bản của thơ Đường, có số 
lượng nhiều nhất. Các bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan, Bạn 
đôn chơi nhà của Nguyễn Khuyến là những ví dụ tiêu biểu về thể thất ngôn 
bát cú bằng chữ Nôm. 752 £háf ngôn bát cú chỉ dùng một vẫn và là vần bằng, 
ở chữ cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8. Về thanh, trong bài thơ có quy định vị trí và 
cách phối hợp các thanh bằng và trắc. Iheo hệ thống ngang gọi lả /z4¿, thì chư 
thứ nhất, thứ ba, thứ năm được tự do (nÖ4f tam ngã bất luận) - kì thực thanh 
của chữ thứ nhất và thứ ba chỉ tương đối được tự do vì có một vài trường hợp 
không được linh động, còn chữ thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì phải đúng luật (zzñ7 
tứ lục phân múnh : thanh của chữ thứ tư phải ngược với thanh của chữ thứ hai 
và thứ sáu). Nếu chữ thứ hai của câu 1 là thanh bằng thì là luật bằng, nến chữ 
thứ hai của câu 1 là thanh trắc thì là luật trắc. Theo hệ thống dọc gọi là zZêm 
(dính - ở đây là có cùng cấu trúc về thanh điệu), câu 1 phải niêm với câu 8, 
câu 2 với câu 3, câu 4 với câu 5, câu 6 với câu 7. Về đối, có các cặp đối giữa câu 3 
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và 4, 5 và 6. Đối về ý, thanh và từ loại (thanh phải đối bằng - trắc, nhưng phải 
cùng từ loại). Về cấu trúc, nhiều bài thơ được triển khai theo bốn phần : 
để (2 câu đầu) là mở đề vào bài thơ ; #ñe (câu 3, 4) là miêu tả cụ thể về tình, 
cảnh, sự ; /zâz (câu 5, 6) là bàn luận và nhận xét về đề tài ; &éf (2 câu cuối) khép 
lại bài thơ. Thơ thất ngôn bát cú là một chỉnh thể nghệ thuật chặt chẽ, hoàn 
chỉnh, nhưng không phải vì thế mà thủ tiêu sự sáng tạo và cá tính của tác giả. 

b) Các thể thơ có nguồn gốc dân gian 

Thể lục bát xuất phát từ ca dao và là một thể thơ hết sức quen thuộc với 
người Việt. Thể thơ lục bát được sử dụng trong văn học viết thời trung đại, 
chủ yếu để sáng tác truyện thơ Nôm. Thơ lục bát được tạo thành từ từng cặp 
câu 6 tiếng (lục) và 8 tiếng (bát). Vần chủ yếu dùng vân bằng, ở chữ cuối câu 
lục gieo xuống chữ thứ 6 câu bát, rồi tiếp vần khác ở chữ cuối câu bát gieo 
xuống chữ cuối câu lục tiếp theo. Cứ thế kéo dài bao nhiêu cũng được. Về 
thanh điệu và ngắt nhịp, thơ lục bát khá linh hoạt, nhưng chú trọng sự hài hoà 
và nhịp nhàng. Thơ lục bát cũng có thể có đối, nhưng đối ngay trong câu, gọi 


5 


là tiểu đối. Thể thơ này vừa giàu khả năng biểu hiện tâm trạng, cảm xúc lại 
vừa có thể dùng để kể chuyện, tả cảnh, nên có thể sử dụng làm một bài thơ trữ 
tình ngắn hay viết cả một truyện thơ dài. 

Thể song (há Jục bát là thể thơ gồm hai câu 7 tiếng (song thất) và một cặp 
câu lục bát. Về vân thì chữ cuối câu 7 thứ nhất vần với chữ thứ năm của câu 7 
thứ hai, chữ cuối câu này lại vân với chữ cuối của câu lục tiếp theo. 


Thể song thất lục bát thường được dùng trong các khúc ngâm - một thể 
trữ tình có dung lượng tương đối lớn (như Cung oán ngâm khúc của Nguyễn 
Gia Thiều, bản dịch Chữnh phụ ngâm khúc). 


2. Các thể truyện, kí 


Trong văn học trung đại Việt Nam, về văn xuôi, hầu như chỉ có truyện, kí 
được viết bằng chữ Hán. Tuỳ theo nội dung và cách viết mà người xưa chia 
thành rất nhiều thể trong văn xuôi, và tên các thể thường được ghỉ ngay trong 
tên tác phẩm. Ví dụ : Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ, Thượng kính kí sự 
của Lê Hữu Trác, Hoàng Lê nhất thống chícủa Ngô gia văn phái,... 

Về nội dung thì có loại đậm yếu tố tưởng tượng, hoang đường, kì ảo 
(truyện chí quái, truyền kì), lại có loại kể về các nhân vật lịch sử, các anh 
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hùng, nghĩa sĩ, vua chúa, hoặc kể lại lịch sử các triều đại. Loại truyện này gần 
với kí. Về dung lượng cũng có ngắn, đài. Truyện dài thường được bố cục theo 
lối chương hồi. Mỗi hồi kể trọn vẹn một biến cố, một câu chuyện trong chuỗi 
các biến cố được xếp sắp theo trình tự thời gian trước, sau. 


3. Truyện thơ Nôm 


là loại truyện được viết bằng thơ, chủ yếu là thơ lục bát. Có thể coi 
truyện thơ Nôm là một loại tiểu thuyết bằng thơ, vì nó có cốt truyện, nhân 
vật, lời kể, có khả năng miêu tả cuộc sống phong phú. Truyện thơ Nôm còn 
giàu chất trữ tình, có khả năng diễn tả nhiều trạng thái tình cảm, cảm xúc, suy 
nghĩ. Truyện thơ Nôm xuất hiện khoảng thế kỈ XVII và phát triển rực rỡ ở thế 
kỉ XVII, XIX. Có hai loại truyện thơ Nôm : bình dân (thường khuyết danh và 
gần gũi với văn học dân gian), bác học (do các trí thức Nho gia sáng tác). Đỉnh 
cao và tiêu biểu nhất cho thể loại truyện Nôm là kiệt tác 7zuyệø KZều của thi 
hào Nguyễn Du. 


4. Một số thể văn nghị luận 


Trong văn học thời trung đại, các thể văn có tính chất công cụ, trong đó 
chủ yếu là văn nghị luận như cj/ếứ, biểu, hịch, cáo có vị trí quan trọng. Trong 
quan niệm và thực tiễn thời trung đại, văn chương chưa tách biệt ra khỏi các 
hoạt động sáng tạo tinh thần khác cũng dùng ngôn ngữ như sử học, đạo đức học, 
triết học,.. Không phải tất cả các tác phẩm này đều là văn học, bởi mục đích 
thứ nhất của những sáng tác ấy không phải là văn chương. Nhưng cũng có 
không ít tác phẩm loại này mang đậm chất văn, bởi có sự kết hợp giữa tư 
tưởng, lí lẽ với tình cảm, cảm xúc, lập luận chặt chẽ với hình ảnh phong phú, 
ngôn ngữ biểu cảm. 

Hịch là thể văn hùng biện, thường do vua chúa, tướng soái làm ra nhằm 
kêu gọi, khích lệ quân sĩ, dân chúng trong những cuộc chiến đấu. 

Cáo là thể văn chính luận mà vua chúa hoặc thủ lĩnh phong trào dùng để 
tuyên cáo thành quả của một sự nghiệp mới hoàn thành. Thể cáo có thể dùng 
văn xuôi, văn vần hoặc văn biển ngẫu. Ønñ Wøô đại cáo của Nguyễn Trãi 


được xem là một áng "thiên cổ hùng văn" của dân tộc. 
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II - MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC HIỆN ĐẠI 


Nên văn học chuyển từ thời kì trung đại sang thời kì hiện đại đã có 
những biến đổi sâu sắc, toàn diện. Thể loại văn học là lĩnh vực có tính lịch sử 
nên cũng có sự biến đổi rõ rệt : nhiều thể loại không được tiếp tục sử dụng ; 
một số thể loại mới ra đời ; những thể loại khác tuy được tiếp tục nhưng đã có 
sự đổi mới sâu sắc. 

Hầu hết các thể văn có tính chất hành chính, công cụ như chiếu, cáo, hịch, 
văn tế,... không tiếp tục tồn tại hoặc không còn ở trong phạm vi văn học. Kịch 
nói từ phương Tây du nhập vào nước ta khoảng đầu thế kỉ XX, bổ sung cho 
sân khấu một thể loại mang tính hiện đại. Báo chí phát triển thúc đẩy sự xuất 
hiện của thể phóng sự - một thể loại ở giữa văn học và báo chí. Phê bình văn 
học thực sự trở thành một hoạt động có tính độc lập, nó vừa là kết quả của 
quá trình hiện đại hoá văn học, vừa thúc đẩy quá trình ấy. 


Các thể truyện (truyện ngắn, tiểu thuyết) tuy có sự tiếp nối các thể tương 


tự trong văn học trung đại, nhưng đã có sự đổi mới sâu sắc về mọi phương 
diện. Đề tài được mở rộng, hướng đến mọi mặt của đời sống xã hội và con 
người, không bị gò bó vào mục đích giáo huấn đạo lí. Nghệ thuật tự sự và 
miêu tả có những đổi mới rất cơ bản, từ sự đa dạng và có thể thay đổi điểm 
nhìn, vai kể đến vai trò của người kể chuyện, từ việc sử dụng nhiều thủ pháp 
miêu tả đến sự đổi mới về ngôn ngữ, câu văn. Nhân vật trong truyện hiện đại 
được nhìn nhận và miêu tả trong tính cách cá thể, nghĩa là mang đặc điểm, 
tính cách, tâm trạng và số phận của từng cá nhân, cố nhiên vẫn phải có tính 
tiêu biểu, nhưng không bị quy vào một cách giản đơn chỉ những kiểu, loại 
nhữ? nhân vật trong truyện dân gian hay phần lớn truyện trung đại. Dĩ nhiên, 
những sự biến đổi này không phải được diễn ra ngay một lúc và cũng không 
đông đều ở mọi sáng tác. Từ truyện ngắn Sớng chê† mặc bay của Phạm Duy 
Tốn ở đầu những năm 20, đến truyện ngắn Nguyễn Công Hoan tồi truyện của 
Nam Cao, có thể cho ta hình dung ít nhiều về quá trình đổi mới của thể loại 
nây trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX. 


Thể tuỳ bút đã xuất hiện trong văn học trung đại. Nhưng sang thời kì 
hiện đại, tuỳ bút in đậm hơn đấu ấn của chủ thể tác giả và thường được gia 
tăng tính chất biểu cảm, trữ tình. 
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Trong thơ hiện đại, tính từ phong trào Thơ mới (1932 - 1945), nhiều thể 
thơ truyền thống vẫn tiếp tục được vận dụng, đặc biệt là các thể có nguồn 
gốc dân tộc như lục bát, bốn chữ, năm chữ. Bên cạnh đó, có những thể mới 
xuất hiện, chủ yếu được phát triển từ một số yếu tố có sẵn trong các thể 
truyền thống, như thể tám tiếng xuất phát từ những câu tám tiếng trong thể 
hát nói. Thể thơ Đường luật, tiêu biểu là thất ngôn bát cú, tuy vẫn còn được 
sử dụng, nhưng không có vị trí trọng yếu và tính phổ biến như trước nữa. 
Thơ tự do xuất hiện, ngày càng được sử dụng nhiều hơn và cũng có nhiều 
thành công hơn. 

Thơ hiện đại không chỉ đem lại những cái mới về nội dung, tư tưởng, cảm 
xúc mà còn đổi mới về phương thức biểu cảm, về sáng tạo hình ảnh, cấu trúc 
câu thơ, ngôn ngữ thơ. 

Các thể loại trong văn học hiện đại cũng không ngừng biến đổi, vận động, 
xâm nhập vào nhau, có nhiều thể nghiệm và tìm tòi mới để phù hợp với 
những đổi thay trong đời sống xã hội và đời sống tỉnh thân của con người, 
những thay đổi trong nhu câu thẩm mĩ của thời đại. 


HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 


1. Kể tên các thể loại chính của văn học đân gian được học trong chương 
trình Ngữ văn THCS, nêu định nghĩa ngắn gọn về từng thể loại. 

2. Tìm trong các truyện cổ tích mà em được học (hoặc đã đọc) những nhân 
vật thuộc các loại sau : nhân vật dũng sĩ, nhân vật có tài năng đặc biệt, nhân 
vật xấu xí, nhân vật ngốc nghếch. 

3. Lấy bài thơ Qua Đẻo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan để minh hoạ 
các quy tắc về niêm luật của thơ thất ngôn bát cú Đường luật (vần, thanh bằng 
trắc trong từng câu ; đối, niêm giữa các câu). 

4. Em đã học những truyện thơ Nôm nào ? Tóm tắt thật ngắn gọn cốt 
truyện của những truyện thơ ấy và nhận xét xem có gì giống nhau trong các 
cốt truyện đó. 

5. Hãy lấy một số câu ca dao và vài đoạn thơ trong 7ruyện Kiều của 
Nguyễn Du để minh hoạ cho khả năng phong phú của thể thơ lục bát trong 


việc biểu hiện tâm trạng và kể chuyện, thuật việc. 
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6. Đọc lại một truyện ngắn hiện đại (ví dụ : /ão #ac của Nam Cao, 
Đến quê của Nguyễn Minh Châu) và một truyện thời trung đại (ví dụ : 7ñẩy7 
thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng của Hồ Nguyên Trừng, Chuyện người con gái 
Nam Xương của Nguyễn Dữ), rồi nhận xét về sự khác nhau trong cách trần 
thuật, xây dựng nhân vật 


Ghỉ nhớ 
Š 7h loại văn học là sự thông nhất giữa một loại nội dung với một dạng 
hình thức văn bản và phương thức chiêm lĩnh đời sống. Nhìn trên tổng thể” 
sáng tác văn học thuộc ba loại (hay loại hành) là tự sự, trữ tình và kịch. Ngoài 
Ta còn có loại nghị luận, chủ yến sử dụng các phương thức lập luận. 
© 7hể là dạng thức tôn tại của tác phẩm văn học. Loại rộng hơn thể và 
bao gồm nhiều thể nhưng căng có những thể ở chỗ tiếp giáp của ha? 
loại, mang những đặc điểm của cả hai loại. 
se Văn học dân gian có một hệ thông thể loại khá phong phú, có thể xếp 
thành ba nhóm theo loại hình : tự sự, trữ tình và sân khấu dân gian. 
s Trong văn học trung đại đã hình thành một hệ thống thể loại khá hoàn 
chỉnh và chặt chẽ. 

Thơ Việt Nam thời trưng đại sử dụng phổ biến nhiều thể thơ có 


nguồn gốc từ thơ ca Trung Quốc nhữ cổ. phong, Đường luật, mà hoàn 
chỉnh và tiêu biếu nhất là thể thất ngôn bát cú. Đồng thời, các thể thơ có 
nguồn gốc dân gian, dân tộc như lục bát, song thất lục bát cũng được sử 


dụng ngày càng phổ biến. 

Văn xuôi thời trung đại có nhiều thể truyện, kí. Truyện dài thường 

được viết theo lối chương hồi. Truyện thơ có thể xem là một loại tiểu 
thuyết bằng thơ, kết hợp cả tự sự và trữ tình. Trong văn học trung đại 
còn có những thể loạï chủ yếu mang chức năng hành chính như chiêu, 
biểu, hịch, cáo. Các thểnây thuộc loại nghj luận. 
Š 7rong văn học hiện đại các thể loại có nhiều biến đổi sâu sắc. Một số. 
thể loại mới xuất hiện như kịch nói phóng sự. Nhìn chung, thể loại 
trong văn học hiện đại hết sức đa dạng, linh hoạt và luôn biên đổi theo 
hướng ngày càng tự do, không bị gò bó vào các quy tắc cố định, phát 
"huy sự tìm tòi, sáng tạo của chủ thể sắng tác. 
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THƯ (ĐIỆN) CHÚC MỪNG VÀ THĂM HỎI 


I- NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN VIẾT THƯ (ĐIỆN) CHÚC MỪNG 
VÀ THĂM HỎI 
1. Sau đây là một số trường hợp cần gửi thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi : 
a) Em gửi thư (điện) chúc mừng người thân, bạn bè ở xa nhân dịp sinh 

nhật hoặc có những niềm vui lớn (đoạt giải cao trong thi cử, chuyển nhà mới, 
được phong tặng các danh hiệu cao quý,...). 
b) Báo Nhân dân thường đăng tin các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta 
gửi điện chúc mừng đến các nguyên thủ quốc gia các nước bạn nhân địp họ 
ược đảm nhận cương vị quan trọng trong bộ máy nhà nước. 

©) Khi người thân, bạn bè ở xa gặp rủi ro, mất mát, em gửi thư (điện) 
thăm hỏi (chia buồn). 
d) Qua các phương tiện thông tin đại chúng, em thường nghe tin các vị 
ãnh đạo Đảng và Nhà nước ta gửi điện thăm hỏi đến các vị lãnh đạo nước 
ạn khi các nước đó gặp thiên tai hoặc những thiệt hại, rủi ro lớn, ảnh hưởng 
đến cuộc sống, tính mạng của nhiều người. 
2. Trả lời câu hỏi : 
a) Những trường hợp nào cần gửi thư (điện) chúc mừng và những trường 
hợp nào cân gửi thư (điện) thăm hỏi ? 
b) Hãy kể thêm một số trường hợp cụ thể cần gửi thư (điện) chúc mừng 
hoặc thư (điện) thăm hỏi. 

c) Cho biết mục đích và tác dụng của thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi 
hác nhau như thế nào. 


II- CÁCH VIẾT THƯ (ĐIỆN) CHÚC MỪNG VÀ THĂM HỎI 

1. Đọc các văn bản sau đây và trả lời câu hỏi 

a) (Họ tên và địa chỉ người nhận) 

Nhân dịp xuân Quý Mùi, em xin chúc thầy cô và toàn thể gia đình đồi 
đào sức khoẻ, thành đạt và nhiều niềm vui. 

(Họ tên và địa chỉ người gửi) 

b) (Họ tên và địa chỉ người nhận) 

Nhận được tin bạn đoạt Huy chương Vàng môn Nhảy cao trong !iội khoẻ 
Phù Đổng, cả lớp vô cùng cẩm phục và tự hào. Xin nhiệt liệt chúc mừng và 
mong bạn mạnh khoẻ, tiếp tục giành được nhiều huy chương. 

(Họ tên và địa chỉ người gửi) 
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©) (Họ tên và địa chỉ người nhận) 

Qua truyền hình, được biê† quê hương và gia đình bạn chịu nhiều tổn thất 
trong trận bão vừa rồi, mình hết sức lo lắng. Xin gửi đến bạn và toàn thể gia 
đình niềm cảm thông sâu sắc. Mong gia đình bạn nhanh chóng vượt qua khó 
khăn và ổn định cuộc sống. 

(Họ tên và địa chỉ người gửi) 

Câu hỏi : 

- Nội dung thư (điện) chúc mừng và thư (điện) thăm hỏi giống nhau và 
hác nhau như thế nào ? 

- Em có nhận xét gì về độ dài của thư (điện) chúc mừng và thư (điện) 
thăm hỏi ? 
~ Trong thư (điện) chúc mừng vả thư (điện) thăm hỏi, tỉnh cảm được thể 
hiện như thế nào ? 
~ Lời văn của thư (điện) chúc mừng và thư (điện) thăm hỏi có điểm nào 
giống nhau ? 
2. Thử cụ thể hoá các nội dung sau đây bằng những cách diễn đạt 
hác nhau : 


~ Lí do cần viết thư (điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi. 
- Suy nghĩ và cảm xúc của người gửi đối với tin vui hoặc nỗi bất hạnh, 
điều không may của người nhận. 


~ Lời chúc và mong muốn của người gửi. 


~ Lời thăm hỏi, chia buồn của người gửi. 


3. Từ hai bài tập trên, em hãy cho biết nội dung chính của thư (điện) chúc 
mừng, thư (điện) thăm hỏi và cách thức diễn đạt trong các bức thư (điện) đó 


Ghỉ nhớ 
s Thư (điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi là những văn bản bây tỏ sự chúc 
mừng hoặc thông cảm của người gửi đến người nhận. 


5 Nộ/ dung thư (điện) cần phải nêu được lí do, lời chúc mừng hoặc lời 
thăm hỏi và mong muốn người nhận điện sẽ có những điều tối lành. 
se Thư (điện) cần được viết ngắn gọn, súc tích với tình cảm chân thành 
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II - LUYỆN TẬP 


1. Hoàn chỉnh lần lượt ba bức điện ở mục II.1 theo mẫu sau đây : 


TỔNG CÔNG TI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 


== 


Họ, tên, địa chỉ người nhị 


). 


Họ, tên, địa chỉ người gửi : (Phần này không chuyển đi nên không tính 
cước, nhưng người gửi cần ghỉ đây đủ, rõ ràng để bưu điện tiện liên hệ khi 
chuyển phát điện báo gặp khó khăn. Bưu điện không chịu trách nhiệm nếu 
khách hàng không ghi đây đủ theo yêu câu.) 


2. Trong các tình huống nêu dưới đây, tình huống nào cần viết thư (điện) 
chúc mừng, tình huống nào cần viết thư (diện) thăm hỏi ? 

a) Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái lên vũ trụ. 

b) Nhân dịp một nguyên thủ quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt 
Nam được tái đắc cử. 

©) Trận động đất lớn làm thiệt hại người và tài sản ở một nước có quan hệ 
ngoại giao với Việt Nam. 

đ) Bạn thân, đồng thời đang là hàng xóm của em, vừa được giải Nhất kì 
thi học sinh giỏi Văn toàn tỉnh. 

e) Anh trai em vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở nước ngoài. 

3. Hoàn chỉnh một bức điện mừng theo mẫu của bưu điện (xem bài tập 1) 
với tình huống tự đề xuất. 


204 


PHỤ LỤC 


BẰNG TRA YẾU TỐ HẦN VIỆT 
(Kí hiệu * chỉ yếu tố không phải là Hán Việt) 


Yếu tố _ 4 . ẻẽ.. can 
STT ỗ ni Bài Nghĩa Từ ngữ chứa yếu tố Hán Việt 
Tần Việt § 


6 
thợt ấu đút (9), đu trùng, . 


gạt bỏ, trừ bỏ ; | bâ7 bác, bải ngoại (B20), 2i tiết, 
thải ra ngoài bâr trừ, bả?xích,... 


chăm sóc, bảo mật, Đảo mẫu, bảo quản, 

giữ gìn bảo tàng, bảo tồn (B2), bảo vệ 
(B3),... 

hung ác ; bạo chúa (B21), bạo lực (B3), 

mạnh một bạo tàn, hung Zaø, bạo bệnh, 

cách đột ngột | Đao phát,... 


bằng phẳng, bình đẳng (B3), Øinñ nguyên, 
ngang đều, bình thường, bình yên (B4), 
thường, vừa quân Z>nj, trung bành,... 

phải, yên ổn 


thay đổi cải cách, cẩi chính (B13), cẩi tạo, 
c37thiện, c/tiến, biến eẩ; hối cải... 


7 cơ, 33 nền móng cơ bản, cơ đô, cơ nghiệp, cơ sở 
(B33), căn cơ,... 
8 cơ; 18 máy ; tổ chức | cơ giới, cơ khí, cơ quan, điện cơ, 
có hệ thống động cơ, hữu cơ (B18),... 
đồ dùng công c#, dụng cự, giáo cự, 
nhạc c#, nông c# (B2), y cụ,... 


cương cứng, cứng cương nghị, cương nhu, cương 
rắn quyết (B28), cương trực,... 
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cường độ (B20), cường quốc, 
cường thịnh, cường tráng, 
hùng cường, kiên cường, 
ngoan cường,... 


đồng nội 


để lại 


đã chiến, đã ngoại, điển đã, 
hoang đ2, sơn đã, thôn đ2 (B20), 
việt đã,... 

đi cáo, đ/ chúc, d7 chứng, đ/sản 
(B18), đ/ tích, đ/truyền,... 


không sợ 
nguy hiểm, 
khó khăn 
chuẩn bị 
trước, từ trước 


biển lớn 


nói chuyện, 
thảo luận 


đãng cảm (B14), dãng khí, 
dđng mãnh, đng sĩ, anh đi1ng, 
hùng đãng,... 

dự báo, dự định, dự đoán, 
đự kiến, dự phòng, đự tính 
(B33), đ/ trù, đự trữ,... 

hải dương, Thái Bình Đương, 
trùng đương (B1), tuần đương 
hạm, viễn đương,... 

đã cảm, đa dạng, đa giác, đa ngôn, 
đá phân, đa số, đá tạ (B4),... 

đâm đạo, đàm luận, đảm phán, 
đâm thoại, bộ đảm (B14), 
hội đảm, mạn đâm,... 


ngắn 


đoảän bình, đoẩn ca, đoẩn công 
(B16), đoản đao, đoản kiếm, 
đoán mệnh,... 
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một, chỉ có 
một 


cảm nhận 


độc ẩm, độc canh, độc chiếm, 
độc đạo, đọc lập, độc nhất (B2), 
độc tấu, cô độc, đơn độc,... 


giấc quan, cảm giác (B14), thị 
giác thính giác, trì giác, vị 


giác... 


@) 


6) 


@ 


6) 


2 


33 


theo đõi để 
kiểm tra, đôn 
đốc 
biển 


gián đốc (B33), giám khảo, 
giám mục, giấm ngục, giám sắt, 
giám thị,... 

hải cảng (B1), hải cầu, hải đương, 
"hả! đảo, hải phận, duyên hải... 


dày ; có tình 
cảm tốt trong 
cư xử. 


hậu đãi, hậu tình (B5), đôn hậu, 
hiển hậu, nồng hậu, phúc hậu,... 


đều, vừa phải, 
không có 
xung đột 


hoà bình, hoà hảo, hoà nhã, 
dung »ơaà, điểu Zoâ, hiển hoà 
(B21), thuận ñóä,.. 

hồng cầu, hồng ngọc, hồng nhan 
(B8), hồng nhung, hồng thập tự, 
lâu* hổng, 


bền, vững 


khưhôi, quá khứ (B18), ... 

kiên cố, kiên cường, kiên định, 
kiên nghị, kiên nhẫn, kiên quyết 
(B2), trung k/ê¡,... 


đến, lại 


rời, tách ra 


rồng 


1aï lịch (B3), 727 vãng, ngoại 227, 
nguyên 2¿ tương 727 (B3), vãng 
lai... 

1 biệt, 7 cung (B5), # hôn, 7 
khai, 7# tán, cách #, thoát # 
(B15),... 

Jong nhãn, /ong vĩ, ong vương, 
long xà, giao /ong (B9), 
Thăng Long (BŠ),... 


tốt, lành 


lương dân, lương tâm, lương 
thiện, /ương tri (B5), bất /ương, 
hoàn /ương,... 


đây, đầy đủ ; 
xong một quá 
trình 


mãn khoá, mãn nguyện, mãn ý, 
mĩ mãn, thoả ấn (B19), tự mân,... 
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nghị 


bàn bạc, ý 
kiến phát biểu 


nøh/ luận, nợh/ quyết, nghị sĩ, 
nghị viện, đề nghị (B17), hội nghị 
(B),.. 


Tguyên 


nguồn 


nóng ; ở mức 
độ cao 


căn nguyên, phát nguyên, tài 
nguyên (B3), tầm nguyên, 
truy quyên, từ nguyên,... 


ngữ cụ, ngư dân, ngư nghiệp, 
7ngt7 ông (B9),... 


nhiệt đới, nhiệt huyết, nhiệt 
tâm, n/ệf tình, cuồng nhiệt 
(B31), náo n?/ét,.. 


trái với, 
không phải là 


gió ; cái biểu 
hiện bên ngoài, 
thái độ 


quần áo 


h7anh hùng (B8), ph/ đạo đức, 
phi lí, phi nghĩa, phỉ pháp, 
ph7thường,... 

phong ba, phong cách, 
phong cảnh (B6), phong độ, 
cuồng pÄonø,... 

phục sức, đồng phực, quân phục 
(B28), trang phúc, y phục,... 


41 | quang 6 ánh sáng ; quang học, quang hợp, quang 
sáng sủa minh, gưang phổ, dạ quang, 
hào gưang phẩn quang, 

thiểu gưang (B6),... 

42 | sát 28 xem xét sát hạch, cảnh sát, giám sát, 
khảo sá£, kiểm sấ£, quan sát, 
trinh sá£ (B28),... 

43 | tác 19 làm, tạo ra tác chiến, tác dụng, tác giả, 
tác phẩm (B19), canh đấc, 
công (ác, sáng (ác... 

44 | tai VÀ điều rủi ro lớn | #47 biến, /2/ hại, £a/ hoạ (B2), 
ta7 nạn, thiên #47, thuỷ tai... 

45 | tái 19 lại một lần nữa | ¿á/ bản, zá7 diễn, /á7 giá, ái hiện, 


tá lập, tấí phạm, tấi sinh 
(B19),... 
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(@) @) 6) @) 6) 
46 | tận 20 hết, kết thúc; | ¿âm dụng (B20), ¿ân hưởng, (ân 
toàn bộ số, tân tình, bất ¿ân, vô tận, 
47 |tập 15 họp lại tập đoàn, tập hợp, tập kết (B15), 
tập thể, tập trung, triệu /47,... 
48 | ấu 27 chạy ; đi ; tấu thoát, tấu tán, bôn đấu (B27), 


chạy trốn ; 
giấu đi nơi khác 
dự vào, nhập 
Vào ;xem, 
xem xét 


cam ứấu mã, hành ứấu,... 


tham chiến, tham dự (B3), tham 
gia (B3), (ham khảo, tham mưu, 
tham quan,... 


thị 


nhìn 


thị giác, th; lực, cận th/, khinh 
thị, kì thự (B20),... 


thiện 


thoại 


tốt lành ; giỏi, 
thành thạo 


lời nói, câu 
chuyện ; nói 
chuyện 

cái đầu ; đứng, 
đầu ; đầu tiên 


thiện cảm, thiện chí, thiện chiến, 
thiện xạ, cải thiện (B2), lương thiện, 
từ £hiện,... 

đàm (oại (B28), điện (hoại, 
đối £hoạ7, đồng thoại huyễn thoại, 
thần /hoz7, 

thử cấp, thú phạm (B2), thú đô, 
thủ khoa, thú trưởng,... 


cây 


cổ ¿hz (B5), đại (hự,... 


nhận biết, 
hiểu biết 


thức giả (B5), thức thời, học 
thức, kiến thức (B20), tâm thức, 
trì “ức, trí thức,.. 


trên, ở phía 
trên, thuộc bậc 
trên (tôn xưng) 


ở trạng thái, vị 
trí không thay 
đổi ; yên lặng 


thượng du, thượng lưu, thượng 
sách, thượng tầng, chúa thương 
(B5), hoàng £ñượng,... 

tín dụng, tín điều, 

chữ* /n (B20), mê Z7, uy ứn,... 
tĩnh dưỡng, tĩnh tại, tĩnh vật, 
bình /# (B28), trầm /Ø, yên 
tĩnh (B28),... 


theo 


tông phạm, ông quân (B4), 
a (ông, lực bất tông tâm, 
tuỳ /ô/n,... 
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@) 


6) 


họ ; cộng 
đồng người 
có tên gọi, địa 
vực cư trú, 
ngôn ngữ, đặc 
điểm, sinh 
hoạt và văn 
hoá riêng 


mở rộng ra 


độc danh, fộc hệ, độc phả, chủng đÓœ 
dân /óc (B1), gia /Óc,... 


tồn kho, tồn quỹ, tồn tại (B2), 
tồn trữ, bảo 

triển khai, triển lãm, triển vọng, 
phát ¿6n (B3), tiến £z/ồn,... 


giúp đỡ 


trợ cấp, trợ chiến, trợ lí, trợ lực, 
cứu #rơ (B2), hỗ rợ, viện frợ,... 


lớn lên, phát 
triển ; người 
đứng đâu 


trưởng đoàn, trưởng thành (B3), 
trưởng tộc, hiệu trưởng, lớp* 
trưởng, nhạc trưởng, tăng 
trưởng (B3), thủ trưởng,... 


nhau, lẫn 
nhau 


nghĩ, nhớ, 
muốn 


tương đẳng, tương đông, tương 
đương, tương phản, tương tác 
(B20),... 

tưởng niệm, tưởng tượng, ảo tưởng, 
cảm (ưởng (B26), tỉnh tưởng, 
tư £ưởng,... 


chỗ ; chức vụ, 
ngôi thứ 


r¿ trí (B13), danh v7, địa ý hoán 
Vý, VIỆt Vý,... 


lâu dài, mãi 
mãi 


vĩnh biệt (B16), vinh cứu, vữa 
hằng, vĩnh quyết, vĩnh viễn,... 


69 vũ 5 mưa vũ bão, vũ kế, va trung tuỳ bút 
(B5), hô phong hoán vử, phong 
vã biểu,... 

70 | xúc 15 chạm phải xúc cảm, xúc động (B15), xúc giác, 


xúc phạm, cảm xức, tiếp xức,... 
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MỤC LỤC 


Bài Nội dung Trang 
® Bản về đọc sách (trích) 3 
ý l5 Khởi ngữ : ỹ 
e Phép phân tích và tổng hợp 9 
se Luyện tập phân tích và tổng hợp 11 
e Tiêng nói của văn nghệ 12 
sø Các thành phần biệt lập 18 
19 | se Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống 20 
e Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống 22 
s Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) 25 
® Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mớf 26 
« Các thành phần biệt lập (4# heo) 31 
“ e Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội 33 
se Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí 34 
đi ® Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của Ia Phông-ten (trích) 37 
e Liên kết câu và liên kết đoạn văn. 42 
® Con cò 45 
g3 e Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập) 49 
® Trả bài tập làm văn số 5 51 
e Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí 51 
© Mùa xuân nho nhỏ 55 
e Viêng lăng Bác 58 
sg J5 Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) 61 
e Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) 64 
e Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) 68 
e Viết bài tập làm văn số 6 - Nghị luận văn học (làm ở nhà) 69 
« Sang thu 70 
® Nói với con 72 
24. | eNghĩa tường minh và hàm ý 74 
s® Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ 76 
se Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ 79 
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